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LỜI NÓI ĐẦU 





THế giới động oát oô cùng pÏiang 
Đũu, da dạng. có làng triệu loài pÍán 
bố kháp nơi trên thố giới, từ núi cao đến 
biển aáu, từ nước đến cạn, rồi cả đến 
những ùng cực quan năm băng 
tuUếf... NMIếi loài lại có nÏững đặc tín 
tiếng oê lìnH dạng, tập tímH, oè aurf 
ấn oà 0ê thức đhu... 


Cuôn `"Từ điểm traz#ft nồ các co#u uật ` 
là một bộ atu tập liếp dẫn oè Hiế giới 
động oát, được Hìnñ bầu oà điễn đại 
Hộf cácf súc Hcñ, aiufl động oà dễ tin, 
có taHf đHÍ đẹp mình đọa, dong đó có 
những loài uật có Uiế gặp Hoặc mHần 
thấu Hàng ngàu oà có nÏững loài 
tông tiể Hiếu øì clúng 6 rấi xa oà rất 
kñló m.. Cuốn aácổ ae giáp bạn đọc tìm 
Hiểu, la cứa oŠ clúng để có tèm 
uItững kiến Hìúc cơ bản niất, cập niñát 
niất oê thế giới động oát. Cuốn aácH 
còn là tài liệu quý pBục oœụ cña oióc 
uụọyliêén cứu oẻ động oật ớ Việt '/NNDI pà 
tế giới. 
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+a một cuốn từ điển tranfi đâu Hón oò 
loài cát, mới củi đề cập dược Hơn Š00 cón 
nên nó không thể là tài liệu cñuuén thảo 
tốiuy hó† tê da dạng ainfli Học động cát, đo 
đó cltưu Hiế phán đđHH Hết được tất cả các 
loài dộng cái. lạt thác, do được biên 
Aogn từ nHiều nguồn tứ liệu nên mội số 
con oật chưu được giới thiệu miệt cách 
hoàn cfñỦH pì chưaA có tài hệu nói đối. 
Cfuung tôi rất mong nhận được nHữ1 
kiến đóng góp? của bạn đọc để lận ín Aau 
cuớn Adch aè ñoàn chmh Hơn. 

TÍau niật nón: tắc giá 


LÊ QUANG LONG 
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ÁC LA 
11qgpDi© 








Ac là trưởng thành, vai bụng có màu trắng. Các phần còn lại 
mảu đen, một vải nơi có ánh tím và lục. Mắt nâu thẫm. Mỏ và 
chân máu đen nhạt. 

Đầu năm, vào khoảng cuổi tháng 1, chim bắt đầu làm tổ. Tổ 
được làm bằng các cành cây nhỏ, cỏ và bùn, bên trong lỏt có 
mịn. Tổ chim ác là khả lớn, có hình cầu, đường kinh từ 50-70cm, 
cưa vào rộng 12-15cm. Chim mái đẻ 4-5 trứng màu xanh có vệt 
nâu hung đỏ, kích thước trứng 2,5 - 3,5cm. Chim non rời tổ vào 
khoang tháng 5, tháng 6. 

Thức ăn của ác là rất đa dạng, gồm cảo cảo, châu chấu, bọ 
cảnh cứng, nhái, giun và các hạt ngũ cốc... 

Ác là thường kiếm ăn trên mặt đất và làm tổ trên các cây cao 
ven rừng, vườn làng, thành phố. Ác lả còn có một tập tính kì lạ: 
những vật có ánh bạc, ngời sáng, tử 
nắp chai đến đồng xu đều có thể bị An 
chim ác là nhặt lên và đem giấu đi, L5 
không rõ vì sao, có le là để thu hút chim 
cải vào mùa sinh sản. 

Ác là có ở miền Bắc và Trung Việt 
Nam (tới thành phổ Nha Trang) và 
có ở Trung Quốc, Triều Tiên, 
Nhật Bản... Số lượng chim 
đang bị giảm nghiêm 
trọng do môi trưởng 
sông vả nguồn thức 
ăn bị ô nhiễm bởi 
các thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ... 
Ác là là loài 
chìm đang 
cần được 
bảo vệ. 


——__ 
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—___________________________ _ địnncha 


A-mip là động vật đơn bảo, cơ thể chỉ có một tế bào duy 
nhất, là một khối chất nguyên sinh chứa một nhân ở giữa, không 
lớn quả 0,5mm. Lớp ngoài của chất nguyên sinh quánh, lớp 
trong lỏng hơn. Hai lớp này có thể chuyển dịch qua lại, giúp 
chúng thay đổi hình dạng để di động và đảm bảo các hoạt động 
sông khác. 


Khi a-mip di chuyển, dòng chất nguyên sinh dồn về một phía 
tạo thành chân giả. Thức ăn của a-míp là vi khuẩn, tảo, mảnh 
vụn hữu cơ. Khi gặp thức ăn, hai chân giả bao lấy mồi và tạo 
thành không bảo tiêu höa. 


A-míp sống bò, bám trên đáy bùn ở các ao hỗ. Chúng sinh 
sản bằng cách tự phân đôi. Thoạt đầu là nhân, sau đó là chất 
nguyên sinh kéo dài ra, thắt ở giữa và đứt đôi; từ một a-míp mẹ 
sẽ tách thành 2 a-mip con, giỗng hệt nhau. 
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BA BA 
NWUSE :————————ễ 


Còn gọi là rùa nước 
ngọt, gồm các loài rùa 
sống ở các vực nước 
ngọt. Đặc điểm của ba 
ba là mai không có tấm 
sửng mà phủ da mềm. 
Mom dải thành vòi thịt 
cử động được. Mai và 
yếm có nhiều lỗ hổng. 
Chân có màng da nổi 
các ngón. Ba ba sống ở 
sông, suối, hồ, đầm, mai 
dài nhất tới 1m. Ba ba 
lặn giỏi, có thể bơi ở đáy 
nước hàng giờ nhờ vùng 
họng có nhiều mạch 
máu giúp trao đổi khí. 
Ba ba ăn động vật thân mềm, giáp xác, cá và cả thực vật thủy 
sinh. Ba ba đẻ từ 20-30 trứng trên bờ và cũng canh giữ trứng. 
Chúng thường vùi trứng xuống cát để tránh bị kẻ thủ ăn. Trứng 
vả thịt ba ba là những thức ăn ngon, có giả trị, được coi là một 
thứ đặc sản. 





Có nhiều loài ba ba khác nhau: ba ba trơn, ba ba gai... 
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BAC MÁ 


g1eat tí 





Loài chim có kích thước nhỏ, mỏ ngăn liên tục 
hoạt động. Đầu, cánh và mặt bụng có màu đen trắng, 
lưng màu xám xanh. Đặc biệt hai bên má có lông màu 
trắng. Thường cất tiếng hót vào mùa xuân: “Siu-siu- 
tse-tsiu-tsui-tse”. 


Bạc má là loài sống định cư, phổ biển ở các rừng 
cây gô, rừng thông, vùng rừng nủi và cả đồng bằng, 
thường gặp từng đôi hay đản từ 3 - 5 con. Vào khoảng 
tháng 3, tháng 4 chúng bắt đầu làm tổ. Tổ được làm 
trong các hốc cây, ông tre hay các hốc ở tường nhà. 
Mùa sinh sản từ tháng 4 đến thảng 6. Mỗi lứa bạc má 
đẻ 3 - 5 trứng. Vỏ trứng máu trắng đục có đốm đỏ 
màu nâu nhạt. Kịch thước trứng khoảng 1,5 x 1,2cm. 

Bạc má là loải chim có ích cho cây trồng và rừng 
vị chúng ăn sâu bọ. 
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BẠC MA BỤNG VÀNG 
green-backed tt —_—— 





Kich thước giống chim bạc má nhưng bề mặt 
bụng màu vàng, lưng màu vàng xanh. Tiếng kêu 
nghe như tiếng còi the thé. Là loài định cư, phổ biến 
ở các khu rửng thưa, nương rây, nơi trồng trọt thuộc 
vùng Đông Bắc và Nam Trung Bộ. 
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BÁCH THANH 
- šXHW Ác 








Gồm một số loải chim nhỏ, cỡ bằng chim sẻ có cơ 
thể chắc, đầu to. Mỏ khỏe hơi hẹp hai bên. Chim đực 
và chim cái có bộ lông giống nhau, chim non màu 
nhạt hơn. Bách thanh là loài sống định cư, phố biến 
Ở các vũng cây bụi và khu vực trồng trọt từ miền Bắc 
đến miền Trung nước ta. 


Thức ăn chủ yếu là các loại côn trùng như dễ 
mèn, cào cảo, châu châu, sâu, bướm... Mùa sinh sản 
tử tháng 4 đến tháng 7. Tö hinh chén làm trong các 
bụi rậm. Mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3 - 7 trứng, 
thông thưởng 4 - 5 trứng. 


Bách thanh là loài có ích cho nông nghiệp. 
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BÁCH THANH ĐUÔI DAI 
Ỉ @1I lq -t1i led lA\ ẠƑ) 1b© 


Chiều dải cơ thể khoảng 
25cm. Đuôi dải máu đen. 
Đầu có mảu lông xám, lưng 
mảu hung nâu. Bách thanh 
đuôi dải lả loài sông định 
cư, phổ biến ở miền Bắc vả 
pU miền Trung nước ta. 
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BÁCH THANH NHỎ 
buti1meae slribe 





Loài chim gần giống bách thanh đuôi dài nhưng nhỏ hơn. 
Ngực và bụng không trắng mà phớt hung, sườn và đuôi cỏ màu 
hung nâu. Bách thanh nhỏ là loài sống định cư, phổ biến ở các 
vùng cây bụi vả khu vực trồng trọt, làm tố ở vùng núi nhưng mùa 
đông lại di cư xuống vùng thấp hơn. 


Thời kì sinh sản kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7. Bách thanh 
nhỏ làm tổ trên cây, ở những cảnh tương đối kín đảo, xa thân 
cây, cách mặt đất từ 3 - 5m. Vật liệu xây dựng tổ là các cành cây 
nhỏ và thân cỏ. Vỏ trứng mảu vàng xám nhạt có đốm đỏ nâu hay 
xám nẫu. 
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BẠCH TUỘC 


ØClo1tä 


Là động vật thân mềm thuộc bộ Chân đầu sống ở biển, có 
chân biến thành cơ quan bắt mồi dính với phần đầu. Chân còn 
qọi là 'xúc-tu”, 'tua-sờ”" hay "vòi" gồm 8 chiếc hình rắn, mang 
nhiều ống giác xếp san sát thành hàng dải suốt bề mặt phía dưới 
của vôi. 

Bạch tuộc thường săn mồi về đêm; nó ẩn trong các hốc đá kin 
đáo cạnh bờ và bắt các loài cua, ốc, cá... đi qua nơi nó ẩn nấp. 
Bạch tuộc có 2 đôi tuyến nước bọt, một đôi năm ngay trên thành 
hầu, tiết men tiêu hóa; một đôi năm lùi về phía sau, tiết chất độc. 
Hệ thần kinh và giác quan của bạch tuộc rất phát triển. 


Bạch tuộc loại nhỏ thường có vòi dài khoảng 
1-2m. Ở Ôt-xtrây-li-a, có loài bạch tuộc tua có thể dài tới 12 m. 
Bạch tuộc phun nước từ trong khoang miệng ra phía dưới đầu để 
di chuyển. Các tua khi co lại, khi duôi ra, tạo thành những bánh 
lái giúp nỏ bơi giật lùi về phía này hay phía khác. 


Trong 8 tua của con đực có một tua được biến đổi thành cơ 
quan giao cầu, có nhiệm vụ chuyển tỉnh trùng sang cơ thể con cái. 
Trưng bạch tuộc đẻ ra bám vào các mỏm đá dưới nước và phát 
triển ở đó. Bạch tuộc mẹ luôn săn sóc trứng. Nó hút nước vào 
khoang miệng rồi nhẹ nhàng phun vào ố trứng, làm cho nước luôn 
lưu thông, cung cấp đủ ô-xi cho trứng phát triển. Bạch tuộc mẹ luôn 
ở cạnh ổ trứng cho đến khi đám trứng nở thành bạch tuộc con. 
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BÀO NGƯ 
abalone 











Là một loài ốc biến. Vỏ bảo ngư có tầng thân phát 
triển, còn tầng xoắn ốc chỉm trong tầng thân. Vì vậy 
toàn thân bảo ngư trông như một khối dẹt được bọc 
trong lớp vỏ dẹt như cái đĩa. Song song với mép 
ngoài miệng vỏ có tử 7-9 gờ, đầu cuối các gờ tạo 
thành các lỗ, vì vậy mới có tên gọi là “ốc chín lỗ”. Mặt 
ngoài vỏ bào ngư có nhiều vân tím, nâu, xanh ... xen 
kẽ nhau. Mặt trong vỏ có lớp xả cử óng ảnh. Bảo ngư 
ưa sống ở đáy biển có đá và tảo, nước trong và có độ 
mặn cao. Thức ăn của bảo ngư là rong, tảo... Thịt bào 
ngư ngon và giàu chất bổ, vỏ dùng làm đồ mĩ nghệ. 
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BẢO 


Dpantfier 


Loài thú ăn thịt thuộc họ nhà mèo, thân minh dài 
khoảng 1,5m, có thể gặp ở vùng rừng nhiệt đới, đồng 
Có của châu Phi, châu Mĩ và Nam A, săn mồi bằng 
cách rinh, về. Hằm ngắn và khỏe, răng hàm có những 
mấu dẹt rất sắc. Các ngón chân đều có vuốt cong và 
sắc nhọn. Lúc bình thường các vuốt co vào các đệm 


` thịt, không chạm vảo đất, do đó không bị củn. Do 


chân sau cao và khỏe hơn chân trước nên báo có thể 
nhảy xa và cao để vồ mồi. Khi vồ mồi, các vuốt được 
duôi ra, cắm sâu vào da thịt con mồi. 

Báo thường săn mỗi ban đêm. Đây cũng là đặc 
điểm chung của họ nhà mèo. Chúng là loài thú dữ rất 
nhanh nhẹn, trèo cây giỏi. Báo đẻ vào tháng 2-3, mỗi 
lứa 1-2 con, có khi 3-4 con. 

Báo có nhiều loài khác nhau, được phân biệt ở 
kích thước và màu sắc lông. Báo là loài động vật cần 
được bảo vệ vì số lượng chúng giảm đáng kê do sự 
săn bất bừa bãi của con người. 





http://tieulun.hopto.org 15 








BẢO BIỂN 
Aed lOH, IHIOra€ 





Loài thú ăn thịt, thân hình to lớn, thường gặp ở 
Nam Cực, thích nghi với đời sống ở nước, thuộc bộ 
Chân màng. Cơ thể hinh thoi, chỉ trước biến thành bơi 
chèo. Móng tiêu giảm; lớp mỡ dưới da rất dày để 
chống đỡ với cải lạnh ghê người ở vùng cực. Thị giác 
kém phát triển nhưng khứu giác thì rất tỉnh. 
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BẢO GẤM 
/agutaff 





Báo gấm nặng khoảng 16 - 25kg, thân mình dài 
khoảng 1m (không kể đuôi), đuôi dài từ 54 - 86cm. 
Màu lông xám tro hoặc xảm vàng, bụng mảu sáng 
bạc có nhiều đốm lớn ở lưng. Báo gấm sống ở khu 
rừng nguyên sinh hoặc tái sinh trên núi đất hoặc núi 
đá, trong rừng sâu, khô ráo. Chúng sử dụng các hang 
'hốc tự nhiên làm tổ đẻ. Mùa sinh san là mùa hè, môi 
lứa đẻ từ 2 - 4 con. Bảo gãm hoạt động ban đêm, leo 
trèo giỏi, ban ngày thường ngủ trên cành cây. 


Ở Việt Nam, bảo gâm phân bố ở các tỉnh miền núi 
phía Bắc và ở tỉnh Gia Lai miền Trung. Trên thế giới, 
báo gãm có ở Ấn Độ, Nê-pan, Trung Quốc, Thái Lan, 
In-đö-nẽ-xi-a,... 


Báo gấm là loài thú quý hiếm cần được bảo vệ. 
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BẢO HOA MAI 
loopnard 


Lả loài thú cỡ lớn trong họ Mèo, thân dài từ 96 - 143cm, đuôi 
dài 75cm. Bộ lông màu vàng nhạt. Đầu có các đốm màu đen 
nhỏ. Toản thân có đồm hoa mai màu nâu đen. Chân có các đốm 
nhỏ hơn thân. Nửa cuối đuôi có đốm vòng ở mặt trên. Thức ăn 
của báo hoa mai là các loải thú như nai, hươu, hoãng, lợn rửng, 
khi... và cả các gia súc, gia cầm. Mùa sinh sản không rõ rệt. Thời 
gian ẻö chửa 94-98 ngảy. Một năm hoặc ba năm mới đẻ một lứa. 
Mỗi lứa đẻ 1 con. 

Báo hoa mai được tìm thấy trong các khu rừng nguyên sinh, 
thứ sinh, rừng cây bụi. Chỗ ở không cố định, có thể hoạt động ở 
nơi thuộc nhiều độ cao khác nhau. Báo hoa mai leo trèo rất giỏi, 
có thể trèo lên được các cây lớn, cao 2 - 3m. Chúng sống đơn 
độc, chỉ ghép đôi trong thời ki động dục và hợp đàn tạm thời khi 
sãn mồi. 

Báo hoa mai xưa kia có nhiều ở 
khắp nước ta. Hiện nay số lượng đã 
giảm nhiều do nạn săn bắn và phá 
rừng bừa bãi. Chúng cũng có mặt ở 

châu A, châu Phi (trừ sa mạc 
Xa-ha-ra). 
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BẢO LỬA (BEO LỬA) 
pIU1a _ 





Là loài thủ cỡ trung bình trong họ Mèo. Thân dài từ 84-92ecm. 
Đuôi dài từ 45-56cm. Trên mặt có hai vệt sáng tử gáy đến đỉnh 
đầu. Bộ lông màu vàng da bò hoặc xám hung. Đuôi có hai màu, 
mặt trên tối, mặt dưới sáng bạc. Thức ăn của báo lửa là các loài 
thú cỡ nhỏ: thỏ, khi, nai, hoăng, lợn rừng con và các loài chim. 
Báo lửa không có mùa sinh sản rõ rệt. Thời gian có chửa khoảng 
95 ngày. Báo lửa sống trong các khu rừng già, trảng cây bụi 
cạnh rừng, trên núi đất hoặc núi đá. Cảnh quan ưa thích là rừng 
nhiều tầng, có tầng thấp phát triển, mặt đất có nhiều tảng đá nổi. 
Báo lửa không có chỗ ở cố định, lâu dài. Chúng thích sống đơn 
độc, làm tổ ở gốc cây, hốc đã. 

Báo lửa phân bố rộng từ miền Bắc đến miền Nam nước 
ta, trên thế giới có ở khu vực Đông Dương và châu Á. Báo 
lửa lả loài thủ quý hiếm, đang rất cần được bảo vệ. 
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BẮT CÔ TRÓI CỘT 
indian cocboo 





Là tên gọi dân dã của một loài chim định cư, khá 
phổ biến ở các loại rừng thứ sinh trong cả nước ta. 
Tiếng kêu của nó rất đặc biệt, nghe như câu “bắt cô 
trói cột”, lặp đi lặp lại, càng về sau càng cao vút lên. 
Tiếng chim kêu to, vang xa vả dễ nhận biết. Bắt cô 
trói cột là loài chim hoạt động ban ngày. Thức ăn chủ 
yếu [à các động vật nhỏ, nhất là côn trùng. Cũng như 
tu hú; chúng đẻ nhở trứng vào tổ chim khác, như chim 
chèo bẻo, chim mỏ rộng... Đặc điểm sinh sản này gọi 
là “kí sinh tổ". Trứng của các loải kí sinh tổ thường bé 
so với kích thước của chim và chỉ lớn hơn một chút so 
với trứng của loài chim mà nó kí sinh. Màu sắc, hình 
dạng của trứng cũng rất giông với trứng của chim bị 
kí sinh. 

Bắt cô trói cột cũng là loài chim có ích cho nông 
nghiệp vi chúng tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa mảng. 
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BÌM BỊP LỚN 
grcat boucal 








Loài chim phân bố ở Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, 
Việt Nam, Trung Quốc. Ở Việt Nam có thể gặp chim 
bim bịp lớn ở khắp vùng đồng bằng. trung du và miền 
nủi, ở độ cao dưới 600m. Bim bịp lớn là loài chìm định 
cư, không đi đâu xa, ưa thích các lùm cây, bụi rậm 
ven rừng. Chúng kiếm ăn trên các đồng ruộng, nương 
rây ở gần rừng. Thức ăn của chúng là các động vật 
nhỏ, đôi khi cả các hạt thực vật. Bim bịp lớn làm tổ 
trong các bụi cây rậm rạp, nhất là các bụi tre nhưng 
cũng có thể làm tổ trên các cảnh cây thưa là, cách 
mặt đất chưng 1 - 2m. Mua sinh sản của chúng tử 
tháng 4 đến tháng 7. Chim mái đẻ 3 - 4 trứng môi lứa, 
vỏ trứng màu trắng. 
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BÌM BỊP NHỎ 
loäa: bottcal 





Bìm bịp nhỏ có ở Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, 
Cam-pu-chia, Việt Nam và Trung Quốc. Ở Việt Nam, chúng khá 
phổ biến ở trung du và vùng núi cao không quá 800m. Bìm bịp 
nhỏ là loài chim định cư. Nơi ở ưa thích là sườn đổi, chân núi có 
nhiều cỏ và bụi cây nhỏ. Thức ăn và mùa sinh sản giống chim 
bìm bịp lớn. 


Bìm bịp nói chung là loài chìm có ích vì chúng bắt sâu bọ phá 
hoại mùa mảng. 
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Là thú móng quốc lớn thuộc bộ Guốc chăn, cỏ sửng, chân cao 
mang 4 ngón, 2 ngón giữa lớn vả dài, 2 ngôn bên nhô lên cao. 

Sừng rỗng và ngắn; lông thưởng màu vảng. Hàm trên không 
cỏ răng, hàm dưới có 6 răng cửa sắc chìa ra phía trước và hai 
răng nanh có hình dâng tựa răng cửa. Hãng hàm to, mặt trên 
phăng, có nhiều nếp nhăn ngoằn ngoẻo. Ông tiêu hóa dài, dạ 
dày có 4 ngăn. Khi gặm cỏ, bò nuốt ngay chứ không nhai. Cỏ 
được đưa xuống túi cỏ rất lớn rồi chuyển sang túi tổ ong. Những 
lúc rồi rãi, nằm nghỉ ngoi bỏ ợ cỏ lên miệng nhai lại thật kĩ, sau 


đó có được nuối 
xuống túi sách ; tại 
đây cỏ được nhào 
nhuyễn rồi chuyển 
sang túi khế. Ở túi 
khế, có được tiêu 
hóa một phần rồi 
được đưa xuống 
ruột tiêu hóa tiếp. 
Huột cùng là nơi 
hấp thụ chất dinh 
dưỡng. Huột bò dài 
tởi 40m, thích nghi 
với sự tiêu hỏa và 
tận dụng cỏ. 


Bỏ là vật nuôi 
quan trọng, dùng 
để kéo cày, kéo xe, 
lấy thịt, sữa, da 
làm túi, giay, dép... 
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BÒ BIỂN 


dd cØiU 





Loài thủ ăn thực vật ở nước thuộc bộ Hải Ngưu. 
Cơ thể hinh thoi. Đuôi dạng vây năm ngang. Chỉ trước 
có hình mái chèo. Da dầy, lông thưa. Môi rất dầy 
dùng để lấy rong biển để ăn. Con đực dài trung bình 
2,5 - 3,5m, có con dài tới 5,8m. Con cái nhỏ hơn con 
đực, dài 2,4 - 3m. Bò biển sống ở ven bờ biển, nơi có 
nhiều rong biển, cỏ biển. Chúng thường xuất hiện vào 
ban đêm kiếm thức ăn và cho con bú. Khi cho con bú 
thường nổi lên mặt nước, dùng chỉ trước để bao lấy 
con, cho con bú giống như người nên còn có tên gọi 
là "người cá”. 


Bò biển phân bổ rộng rãi ở Thái Bình Dương vả 
Ấn Độ Dương, đa số sống ở châu Úc. Hiện nay đã 
gần bị tuyệt chủng, rất cần được bảo vệ. 


24 hffp://tieulun.hopto.org 


BÒ RỪNG 


(tui ov 


Loải thú thuộc bộ Guốc chăn, hình dạng gần 
giống bỏ nhà, song lớn hơn, có yếm, không có sống 
lưng nhô cao, trên vai có bướu nhỏ. Sừng uốn cong 
ra phía trước. Con đực có lông mảu nâu đen hay 
nâu đỏ. Con cái có lông màu vàng nhạt hay hung 


sâm. Từ đầu gối trở xuống có mảu trắng. Bò rừng 


sống ở rừng thưa, thường đi theo đản. Thời gian CÓ 
thai khoảng 10 tháng. Mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lứa 
thường chỉ đẻ 1 con. Thịt bò rừng ngon. Bò rửng 
phân bố ở Tây Nguyên, hiện nay số lượng bị giảm 
nhiều do nạn săn băn và phá rửng. 
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BÒ RỪNG BAN-TEN 
bamtong tuild øx 





Bò Ban-ten phân bố hẹp ở Đông Nam À và có thể gặp cả ở 
Việt Nam (Tây Nguyên và miền Nam), nhưng hiện nay rất hiểm. 
Bò Ban-ten có kích thước không quá lớn, con đực trưởng thành 
nặng từ 600-800kqg, thân dài 1,5 - 2,25m, đầu dài 0,65 - 0,70m, 
vai cao 1,55 - 1,65m. Lông lưng có màu vàng tươi nhưng cảng 
về giả càng sẫm lại thành đen, lông ở dưới bụng sáng hơn. Từ 
khoeo chân trở xuống lông có màu trắng. Sừng nhỏ màu da 
cam, chỏm sừng nhọn màu đen. Đuôi khá dài và lông rậm. Trán 
hơi trắng. 

Bò Ban-ten sống thành từng đàn từ 2-10 con, đi kiếm ăn vào 
lúc sáng sớm và lúc mặt trời sắp lặn. Ban ngày trời năng, bò tìm 
vào các khu rừng có nhiều cây †o để nghỉ. Vào những ngày trời 
mưa dầm, bò cỏ thể đi ăn suốt ngảy nhưng không liên tục. Khi cả 
đàn năm nghỉ, một số con lớn đứng canh gác cho đàn. Bò cái có 
chửa khoảng 270-280 ngày như người và thường sinh con vào 
mùa mưa (khoảng tháng 6). Bò mẹ cho con bú khoảng 9 tháng. 


Mỗi năm chúng đẻ một lứa. Tuổi thọ của bỏ Ban-ten khoảng 
20-25 năm. Bo Ban-ten thịt tuy ï† nhưng rât ngon. 
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BÒ RỪNG BI-DÔNG 


" . 
'1Ÿ,7;f8RNa................ij j1 


Loài bò rừng cỡ lớn, sừng ngắn, sống ở thảo nguyên Bắc MI. 
Con đực trưởng thành có thể cao tới 185cm và nặng 900kg. 
Chúng là động vật lớn nhất vùng này. Thức ăn của bò rừng 
Bi-dông là cỏ, lá cây. 


Chúng sống thành đàn lớn, có thể lên tới hàng trăm con. Vào 
thế kỉ 19, do bị săn bắt quá nhiều nên số lượng của chúng giảm 
rất nhanh, tới gần tuyệt chủng. Do được bảo vệ kịp thời trong các 
vườn thú ở Ca-na-đa va MI, số lượng bò rừng Bi-dông đã tăng 
đáng kể. 


Đặc điểm của bỏ rưng Bi-dông là ức và ngực rất nở nang, cổ 
cỏ một vòng lông dày và xoan như lông cừu. Ở châu Âu cũng cỏ 
loài bò rừng Bi-dông, nhưng bé hơn và hiện nay chỉ còn gặp ở 
các khu bảo vệ thiên nhiên. 
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BÒ SÁT RĂNG THỦ 
mannhal-tootfied roptiie 
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Một số loài bò sát cổ có hình dạng và cấu tạo hàm 
răng giống như của thú. Di tích của bò sát răng thú đã 
được phát hiện trong các địa tầng thuộc Liên Xô cũ, 
Nam Phi, Trung Quốc... Bỏ sát răng thú đã bị tuyệt 
diệt cách đây gần 65 triệu năm. Các nhà khoa học 
cho rằng bò sát răng thú là tố tiên của lớp thủ vì di tích 
hóa thạch của chúng mang nhiều đặc điểm của lớp 
Thú như: răng năm trong lỗ chân răng; bộ răng được 
phân hỏa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm; chân 
không ở vị trí nằm ngang như các loài bò sát hiện nay 
mà năm dưới cơ thể; đầu gối chỉ sau hướng về phia 
trước, sọ có hai lồi cầu chẩm... 
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IMIÙ°È CÓ¿0 





Giống bò cải được con người chọn lọc theo hướng 
cung cấp sữa cho con người. Nổi tiếng nhất là giống 
bò Hà Lan và giống bỏ Jersey. Sữa bò Hà Lan có 
hàm lượng mỡ thắp, chủ yếu dùng để uống. Bò 
Jersey có xuất xứ tử đảo .Jersey ngoài khơi phía Nam 
nước Anh, cho sữa có hàm lượng mỡ cao, dùng để 
chẽ biến bơ, pho mái... 


Thông thường bò được vắt sữa 2 lần môi ngày, 
trong suốt thời gian sản xuất sữa, quá trinh là 305 
ngày sau khi đẻ. Trong 5 đến 7 tháng đầu, toàn bộ 
sữa sẽ dành cho bê bú. Tổng sản lượng sữa của các 
giỗng bỏ sữa ưu việt có thể lên tới 7.000 đến 9.000 lít 
mỗi lứa đẻ. 
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BÒ TÓT 
bu, gqaual 
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Ở Việt Nam, từ đèo Hải Vận trở vào Nam, người ta hay gọi 
nö là "con min”. Đồng bảo miền núi ở Tây Bắc hay miền Trung 
còn đặt cho nó nhiều tên khác nhau. 





Con đực trưởng thành nặng đến 1 tấn; con cái nhỏ hơn, nặng 
khoảng 700 - 800kg. Lông màu nâu thẫm phơn phớt xanh ở 
lưng, nâu nhạt ở dưới bụng; lông mềm vả mượt vì tuyến da luôn 
tiết ra chất nhờn; lông ngắn nhưng rậm. Bò cái màu hung đỏ, từ 
khoeo chân trở xuống trăng ngả. Bỏ tói không có yếm ở trước cổ 
như bò nhà. Đầu rất to, trán hơi lõm và có đốm trắng ở giữa. Bò 
tót cỏ cặp sửng cân đổi và đẹp. 

Bò tót phân bố ở Đông Nam Â, Ấn Độ, Nê-pan. Bò có khả năng 
leo lên sưởn núi khá dốc, trên độ cao †1500m so với mặt nước biển. 
Chúng sống theo đàn tử 5 đến 10 con, có khi đến 20-30 con và cũng 
phân chia theo độ tuổi. Trong đản bò tót có một con đực già đóng 
vai trò con đầu đàn. Chúng sống với nhau thân thiện, biết bảo vệ 
nhau khi có kẻ thù. Dạ dày bò tót cũng như bò nhà, chia làm 4 túi, 
có sức chứa tới 200 lít, tiêu hóa cỏ rất tốt. Tập tính kiếm ăn như 
bò rừng Ban-ten. 

Bỏ tót là thú săn của đồng bảo miền núi. Hiện nay nó được xếp 


vào động vật quý hiếm phải bảo vệ vì số lượng của chúng đã giảm 
quả nhiễu do nạn săn băn và phá rừng. 
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BÒ XÁM 


ÊØ11ÐI©U 


Loài thú lớn thuộc họ Ngón chẫn, bộ Trâu bò. 
Thân dài tới 210-222em. Sừng. tO, gốc sừng nghiêng 
về phía sau, mút sửng nhọn uốn cong về phía trước. 


. Yếm cổ rộng buông thõng xuống tận ngang khoeo 


chân. Toản thân màu xảm. Bốn chân tử khoeo trở 
xuống màu trắng. Bò xám kiếm ăn ở ven rừng. Thức 
ăn là có, lá cây rừng, măng tre nứa... Thời gian có 
chửa 9 tháng. Mỗi năm đẻ một lứa, mỗi lửa 1 con. Bò 
xám sống ở các khu rừng giả, rừng thưa thuộc Nam 
Trung Bộ. Chúng thường sống thành nhóm 3 - 4 con. 
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Là động vật Chân khớp, cơ thể dải từ 5 - 20cm. 
Phần đầu ngực cỏ 10 chân, 2 chân trước phát triển 
thành cảng khỏe. Bọ cạp sống ở nơi ẩm thấp, trong 
những khe đất đá kín đáo, sinh hoạt vào ban đêm. 
Khi đi, bọ cạp dùng đôi chân xúc giác lớn dạng kim 
để dò đưởng và bắt mồi; bụng thon nhỏ và chia đốt, 
thưởng gọi là "đuôi", có tuyến độc ở cuối thường uốn 
cong về phia trước sẵn sàng tiêm nọc độc vào con 
mồi. Nọc độc của bọ cạp tác động lên thần kinh, gây 
bại liệt từng phần cơ thể. Nọc độc nảy có thể làm chết 
người. Phần lớn bọ cạp đẻ con. Bọ cạp non sống trên 
lưng mẹ một thời gian trước khi tự lập. 

Bọ cạp thường gặp ở các vùng nhiệt đởi vả quanh 
Địa Trung Hải. 
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Là loài côn trủng sống \ 
kí sinh, không cánh, nhỏ bé, 
kích thước khoảng 0,8-6mm, có 
phần phụ miệng kiểu chích hút, cơ 
thê dẹp hai bên nên dễ luồn lách 
trong lông vật chủ. Chân bọ chét cỏ 
cấu tạo để nhảy và bám vảo vật chủ. 
Âu trùng bọ chét sống bằng các cặn 
bã hữu cơ có trong tổ chức vật chủ. Có 
nhiều loài bọ chét, mỗi loài thường chỉ 
sống kí sinh trên mỗi vật chủ riêng như 
chó, mèo, gả, chuội... 

Bọ chét là loài vật trung gian truyền một số bệnh. Bọ chét 
sống kí sinh trên chuột là loài truyền vi khuẩn Yersin của bệnh 
dịch hạch sang người và đã từng gây nhiều trận dịch khủng 
khiếp làm chết hàng nghìn hàng vạn người một lúc ở châu Âu 
trong các thế kỉ trước. 
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BO DỪA 
cockcfiafor 


Bọ dừa là loài sâu bọ biến thái hoàn 
toàn. Con trưởng thảnh có thể dài tới 
5cm, màu nâu. Cuối mỗi cánh có một 
chấm trắng. Sâu non còn gọi là con 
nhậy, chuyên hại mía vả khoai lang. Bọ 
dừa thích sống ở vùng đất bồi. Con 
trưởng thành xuất hiện nhiều vào tháng 
5, tháng 6, có thể sống được vài tháng, 
nhưng giai đoạn nhộng sống trong đất có 
thể tới vài năm. 
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scarab, dorbecctle, dung bectie 


Loài sâu bọ cánh cứng có màu đen và có mùi 
hôi. Con đực có sừng. Chân trước có cấu tạo để 
đào bởi. Bọ hung thường đảo hang chôn phân 
động vật vào trong lòng đất, có khi sâu tới 20- 
25cm. Đó là nguồn thức ăn của bọ hung và con cái 
của chúng sau nảy. Bọ hung được coi là những vệ 
sinh viên ưu tú, giữ một vai trỏ rất quan trọng trong 
việc làm sạch môi trường, làm giàu và làm xốp 
cho đất. 
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BỌ LÁ 
leaƒ phasma 





Côn trùng biến thái không hoàn 
toàn, có hình dạng giống lá cây, màu 
xanh. Thân dài khoảng 9cm. Hai cánh 
trên dài và rộng có màu xanh và hình 
cái lá, hai cánh dưới hình quạt nan có 
nhiều gân và trong suốt. Bọ lá đẻ 
trứng, trứng nở ra ấu trùng có dạng như 
bọ trưởng thành, chỉ khác là cánh chưa 
phát triển. Bọ lá sống trong các khu 
rừng nhiệt đới ẩm. Bọ lá thuộc loại côn 
trùng hiếm về số lượng loài và ít về cá 
thể, đang bị đe dọa do rừng bị thu hẹp 
và nhiều người thích sưu tập bẫy bắt. 
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BỌ NGUA 
MaHlia __—————— 


Là loài sâu bọ cổ ăn thịt, đã từng cỏ cách đây khoảng 300 
triệu năm. Cơ thể bọ ngựa trưởng thành dài khoảng 10cm, cỏ 
màu xanh lá cây. Đầu nhỏ hình tam giác rất linh hoạt, mang một 
đôi mắt kép khá to, hơi lồi và một đôi mắt đơn. Râu hình sợi chỉ. 
Miệng cỏ kiểu nghiền và khỏe để ăn thịt con mồi. Ngực trước 
dài, cử động được. Chân trước có răng cưa sắc dùng để bắt mỗi. 
Cánh trên dày, xếp băng trên lưng, cảnh dưới mỏng hơn, hình 
quạt. Bụng có 10 đốt. Bọ ngựa cái sau khi giao phối thường ăn 
thịt bọ ngựa đực để cỏ đủ chất dinh dưỡng chế tạo trứng. Trứng 
được đẻ thành ổ lớn dính chặt trên cành cây. Lúc mởi đẻ, ổ trứng 
có màu vàng chanh về sau chuyển sang màu nâu xỉn. Từ ổ 
trứng nở ra rất nhiều bọ ngựa con bé tí xíu. 


Bọ ngựa rất hảu ăn và là loài côn trùng có ích vì diệt được 
nhiều sâu bọ hại cây trồng. Chúng thích hoạt động nơi sảng, ấm 
và ấn minh để rình mỗi. 

Bọ ngựa có tải ngụy trang rất khéo léo. Cơ thể màu lục nhạt 


của nó dễ hòa lân với màu lá cây. Có loài 'Đ ngựa có mầu hồng, 
trồng xa như một bông hoa 


| 


mới nơ. Sâu bọ thưởng tưởng ¬> ' 


— 


nhầm là cánh hoa, bay đến hút mật 
bị đôi chân sắc nhọn của bọ 
ngựa kẹp chặt ngay. 





Xu N 


hftp://tieulun.hopfo.org 37 








38 





BỌ QUE 


phaama 


Loải sâu bọ có hỉnh thức ngụy trang độc đảo, cơ 
thể chúng giống như một cành cây khô biết di động. 
Bọ que có cơ thể chia đốt nhỏ màu nâu xin. Chúng 
thường bảm trên các cành tre, trúc, các cây trong 
rừng. Nhờ cơ thể khăng khiu và màu sắc lân với thân 
cây, các loải chim ăn sâu bọ rất khó phát hiện 
ra chúng. 
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BỌ RUA 
lddu bird, ladW bu, laáW cotu 


Là loài sâu bọ cánh cứng có ích cho con người. Có rất nhiều 
loài. Loài phổ biến có đôi cánh cứng bọc ngoài mâu đó, hoặc da 
cam, trên có nhiều chấm tròn đen. Ở các nước châu Âu, châu 
Mĩ, người ta đã nuôi bọ rùa để thả vào các vườn cây ăn quả. 
Thức ăn ưa thích của bọ rùa là loài rệp sáp hại cam, hại bông... 
Một con bọ rùa có thể diệt 60 con rỆp cây một ngày. Vì vậy, ở 
đầu có bọ rủa thị rệp cây rất hiểm. Ở nước ta có loài bọ rùa 7 
chấm, 8 chấm, bọ rùa văn... đều là các “dũng sĩ" diệt rệp cây. 

Bọ rùa là loài côn trùng biến thái hoàn toàn. Vòng đời có 4 
giai đoạn: trứng, sâu non, nhộng, bọ rùa trưởng thành. Sâu non 
của bọ rùa cũng là các chiến sĩ diệt rệp cây bảo vệ cây trồng. 

Bọ rùa cũng như nhiều động vật khác, có hiện tượng trú đông 
và “ngủ đông”. Chúng có thể bay xa hàng chục thậm chỉ hàng 
trăm ki-lô-mét để ẩn trong các vùng núi, chui xuống dưởi các 
tảng đá, vỏ cây hay đống lá khô để qua đông. Chỉ đến mùa xuân 
ấm áp, chúng mới “tỉnh giấc" để bay về nơi cũ. 
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BỌ VÉ (BỌ NƯỚC) 


—_——_—-_ -——=— _-(WWWNW Đoøkc 


Loài côn trùng thuộc bộ Cánh cứng có màu đen, 
hay gặp trên các ao, hề, ruộng nước. Suốt ngày 
chúng “khiêu vũ” trên mặt nước như những nghệ sĩ 
trượt băng nghệ thuật. Chúng nổi trên mặt nước nhờ 
sức căng bề mặt. Bọ vẽ kiếm ăn cả trên và dưới mặt 
nước. Khi di chuyển trên ao, hồ, mặc dủ số lượng bọ 
vẽ rất đông, chủng vân không bao giờ va chạm vào 
nhau hoặc khi bãt chúng vào một bình nước lớn, 
chủng không chạm vào thành bình. Bọ vẽ có khả 
năng đó không phải nhờ mắt tinh mà nhờ râu của 
chúng. Vị khi quay xung quanh minh, bọ vẽ luôn giữ 


râu ở giữa mặt phăng ngăn cách nước với 
không khi. 
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BỌ XÍT 
đinh Dug — 








Loại côn trùng biến thái không hoàn toản, thuộc 
bộ Cánh nửa với rất nhiều loài khác nhau. Chúng 
đều có đôi cánh trước có phần gốc cứng, phần ngọn 
mềm. Cánh sau dạng mảng, khi đậu phần cánh 
màng xếp lợp lên nhau. Bọ xít nói chung có miệng 
kiểu chích hút để hút nhựa cây. Mùi hôi của bọ xít do 
tuyến hồi ở ngực tiết ra. Tuyến nước bọt của bọ xít 
cũng giống như muỗi tiết ra dịch a-xít do đỏ gây 
ngứa ngáy, nhức nhối ở chỗ bị đốt, Bọ xít còn có các 
túi co bóp gọi là tim phụ ở gốc chân. 


Bọ xít là ke thù của nhà nông. 





BỌ XÍT VẢI 
HicfHi atinbbug 


Thưởng xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 7, phá hại nhãn, vải, 
làm thui quả, chột-cây. Kích thước từ 20 - 25mm, mảu da bỏ, 
bụng có phấn trăng. Trứng đẻ thành chuỗi hay từng đám có màu 


xanh cẩm thạch. 
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BÓI CÁ 
bingfiaflior 





Theo như tên 
gọi, bói cá là loài 
chim ăn cá, sống ở 
châu A và châu Âu. 
Minh dài khoảng 16cm. 
Bộ lông của nó màu đốm 
đen trăng, họng và vòng 
cổ mầu trắng kéo dải đến 
gốc mỏ. Dưới nách và cánh 
có màu trắng ở chim trống và hung ở chim mái. Mỏ dài màu nâu 
lục nhạt, chóp mỏ đen nhạt. Bói cá thường bay đi bay lại trên 
mặt nước sông hồ lớn, chốc chốc dừng lại để tìm cả bơi dưới 
nước. Có biệt tài bay đứng, như treo trên không trung. Môi khi 
bay lên từ dưới nước, bộ lông của chúng vân hoàn toàn khô. 
Chim bỏi cá cũng có tuyến phao câu rất phát triển, chúng thưởng 
dùng mỏ quệt chất nhờn của tuyến phao câu rồi quệt lên bộ 
lông, làm cho lông luôn ỏng mượt và không thấm nước. 







Bói cá làm tổ ở bở sông, bờ suối có thành cao khoảng 
2 - 5m. Gia đình của bói cá là một tổ chức xã hội rất trật tự và 
công băng. Bói cá đẻ tử 3 - 5 trứng. Chim non mới nở còn non 
yêu và được bố mẹ mớm mồi lần lượt. 

Có hai loài: bói cá lớn và bói cả nhỏ. 
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BÔ CÂU 


————————ễj':' 


Bồ câu nhà có tổ tiên là bồ câu núi màu lam, hiện 
vẫn còn sống ở nhiều vùng núi châu Âu, châu Á và 
Bắc Phi. Bồ câu được người đưa về nuôi đầu tiên ở Ai 
Cập, cách đây khoảng 5000 năm. Hiện nay, thể giới 
có khoảng 150 nòi bồ câu, gồm bồ câu thịt, bổ câu 
đưa thư và bổ câu làm cảnh. Chim bồ câu nhà tuy 
sống trong điều kiện nuôi dưỡng song vẫn mang 
những đặc điểm của bồ câu núi. Chúng thích sống 
theo đàn, ưa làm tổ trong hang hốc, con trống có 
động tác gủ mái. Một năm chim đẻ nhiều lứa, 
mỗi lứa đẻ 2 trứng. Sau đó chim trống và 
chim mái thay nhau ấp trứng, khoảng 17- 
18 ngày thì trứng nở. Chim mới nở 
chưa mở mắt, trên thân chỉ mới có 
một ít lông tơ. Chim sơ sinh 
không thể tự kiếm mỗi được 
mà được nuôi băng một 
thứ sữa tiết ra ở diều 
của chim bố mẹ, 
do chim bố mẹ 
mớởm cho, 
gọi là “sửa 
bố câu". 
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BỒ CÂU CAM 
giIee pigeon, atocR-do0e = 








Loài chim bổ câu có bộ lông sặc sỡ màu da cam, 
sống khá phổ biến trên các hòn đảo nhiệt đới tại Thái 
Bình Dương. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại 
quả cây. 
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BỒ CÂU ĐUA THƯ 


C&ITiel' nịqeøn 





Là loải bồ câu bay giỏi, có thể đạt tốc độ 100 km/h 
và bay lâu hàng trăm ki-lô-mét không nghỉ. Khi ở dưới 
đất chim đi lại chậm chạp và vụng về. Nếu được tập 
luyện, chúng có thể nhớ đường về khi cách xa chỗ ở 
tới 1300km. 

Lịch sử bồ câu đưa thư có từ rất lâu. Từ thời Cổ 
đại, người Ai Cập, La Mã, Hi Lạp đã biết dùng bồ câu 
để thông tin liên lạc. Ngày nay, mặc dầu các phương 
tiện thông tin rất phát triển và hiện đại, nhưng hàng 
triệu chim bồ câu vẫn.được dùng làm “nhân viên bưu 

điện" ở nhiều nơi, thậm chí ngay ở cả các 
nước phát triển như Anh, Mĩ. Bồ câu đưa 
thư là phương tiện nhanh nhất, tiện lợi 
nhất khi cần chuyển tin ngắn giữa các 
thành phố trong một nước, trong trường 
hợp các phương tiện chuyên chở trên 
mặt đất bị ách tắc, trì trệ, hoặc 
trong hoàn cảnh bị bao vây 
trong chiến tranh. 
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BỒ CÂU LƯ HÀNH 


pasdsenger pjgeon, ÍOHMeF 


Bồ câu lữ hành đã từng là loài chim di cư phổ biến nhất trên 
trái đất. Hàng ngàn triệu chim bồ câu lữ hành hợp thành đàn 
khống lồ, bay đen kịt cả bầu trời Bắc MI. Nhưng con người đã 


tàn sát chúng. Người ta ước tính mỗi năm có khoảng 1.200.000 
con bị tiêu diệt. 


Trong những năm 70 của thế kỉ 19, có hàng nghìn, hàng 
nghìn con người suốt ngày chỉ chăm chú làm một việc độc nhất 
là nạp đạn, bắn vảo lũ bổ câu, rồi lại nạp đạn, bắn tiếp, thậm chị, 
họ còn dùng cả đại bác để tiêu diệt bổ câu. 


Những con bổ câu lữ hành cuối cùng mà nhân loại biết là hai 
con trống và một con mái tên là Mác-ta sống trong vườn thú Xin- 
xin-na-ti ở bang Ô-hai-ö (Mi). Mặc dù được sống 
trong sự chăm sóc, yêu thương nhưng hai con 
trống vẫn chết trước, Mác-ta sống găng 
thêm được 4 năm nữa, cuổi cùng cũng ` 
ra đi vào ngày mồng 1 tháng 9 năm _. 
1914. Mác-ta chết thi loài bổ 
câu lữ hành cũng hoàn toàn 
bị xóa số trên trái đất. 
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BÔ CÂU NÂU 
pa/£-capped piqgeon 





Loài chim cơ trung binh, dài khoảng 40cm. Đỉnh đầu và qáy 
mảu trắng nhạt; da trần quanh mắt màu đỏ tím; bộ lông màu nâu 
tối. Phần trên lưng và hai bên cổ phớt xanh lá cây. Đuôi màu đen 
nhạt. Bồ câu nâu là loài định cư, số lượng không nhiều, sống ở 
các khu rừng nguyên sinh và thứ sinh thuộc các tỉnh Quảng 
Ninh, Quảng Trị, Huế, Di Linh, Lâm Đồng... Mùa sinh sản từ 
thang 6-7, môi con chỉ đe 1 trứng. 


48 http://tieulun.hopto.org 


BỒ NÔNG 


pclcan 


Bồ nông là một loài chim to, khỏe, 
dang điệu hơi thô kệch và nặng nề, sải 
cánh của bồ nông có thể dài tới 3m, 
nhưng đôi chân thi lại quả ngắn so với 
thân hình đồ sộ; có màng da rộng nổi 
liên cả bốn ngón chân với nhau làm 
thành “mái chèo” khuấy nước. Cái mỏ 
trông thật ki dị, rất to và dài, phía dưới 
có một cái túi da có thể giãn nở để dự 
trữ thức ăn thừa, hoặc thức ăn để dành 
nuôi con non. 





Tuy thân hình nặng nề nhưng vẫn 
bay lượn, bơi lội nhẹ nhàng do có hệ 
thống t túi khi phát triên và bộ xương rất xốp. Cái mỏ to dùng để 
“đơm cá” rất hiệu quả. Bắt được cá chúng không nuốt ngay mà 
để ở túi da dưới mỏ, khi năm yên mới nuốt một cách ngon lành. 

Môi lứa bồ nông thường đẻ 3 trửng. Chim non thường rúc đầu 
vào họng bố mẹ để ăn thức ăn đã được tiêu hóa dở dang trong 
diều. 

Ở nước ta có hai loài: 
bồ nông chân hồng vả 
bồ nông chân xám. 
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BỒNG CHANH 


— côoinunon RingfiafieF 


Bồng chanh là loài chim nhỏ, trông hình dạng rất 
giống chim bói cá. Chúng cũng có mỏ dải, ăn cá, làm tổ 
trong hang đất. Tuy nhiên, bộ lông của chúng rất sặc sỡ, 
có màu xanh lam óng ánh. Bồng chanh thường hay đậu 
trên các cành cây con bên bở hồ, đầm, mắt nhỉn chăm 
chăm xuống nước, hề thấy con cá nào bơi ngang qua là 
lao xuống, khi bay lên đã có một con cá bị kẹp chặt 
trong mỏ. 

Bồng chanh làm tổ trong các hốc đất do chim tự đào 
lấy. Mỗi đôi chiếm một vùng làm tổ thuận lợi. Hang được 
đào ở các bờ sông, ao, hồ, mương nước... chỗ đất sét 
mềm. Miệng hang rộng 5 - 6cm và thường cách mặt 
nước tử 50 - 150cm. Hang hơi dốc và sâu từ 40 đến 
120cm tủy nơi đất cứng, mềm, Cuối hang có một buồng 
khá rộng là chô chim đẻ trứng. Cả chim đực vả cái đều 
thay nhau đảo hang. Mùa sinh sản kéo dải tử tháng 
3 đến tháng 8. Mỗi năm bồng chanh đẻ 2 - 3 lứa. 
Mỗi lứa từ 4 đến 5 | 
trửng mảu trằng 
hình hơi tròn. 
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BÔNG CHANH RỪNG 
bitfi ä king/ialier 








Loài chim có bộ lông tương tự bồng chanh nhưng 
phía lưng có màu nâu đen với nhiều chấm nhỏ màu xanh 
da trời trên lưng và trên đầu. Ngực và bụng màu hung 
nâu. Mỏ đen, gốc mỏ dưới hơi đỏ ở chim cải. Chân màu 
đỏ tươi. Bồng chanh rừng sống dọc theo các sông, suối 
trong rừng thuộc vùng Tây Bắc và Trung Trung Bộ. Thức 
ăn là các loài cá nhỏ. Làm tổ trong hốc đất. Mùa sinh sản 
từ tháng 2 - 5, mỗi lứa đẻ 4 - 6 trứng. 
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BƯỚM 
bitttelƒÏV 





Là sâu bọ trưởng thảnh, rất đa dạng với nhiều loài khác nhau 
thuộc bộ Cánh phấn. Đặc điểm chung của bướm là cỏ hai đôi 
cảnh màng rộng, ít có gân ngang, cơ thể bao phủ bởi lớp phấn 
vay. Hàm trên tiêu giảm, hàm dưới biên thành vỏi hút, binh 
thường cuộn lại. Sâu non có phần phụ miệng kiểu nghiền, có 3 
đôi chân ngực và thưởng có thêm 5 đôi chân giả ở bụng. Sâu 
non lớn lên qua nhiều lần lột xác. Sau lần lột xác cuối cùng thì 
sâu non hỏa thành nhộng. Nhộng không ăn, không cử động, 
thường năm im trong kén. Bướm trưởng thành hút mật hoa có vai 
trò thụ phấn cho hoa. Thời gian sống của bướm ngăn, sau khi 
qiao phối, đẻ trứng thì chết. Giai đoạn sâu non thường là có hại 
vì chúng án lá cây, trừ một số loài có ch như tằm tơ. 

Sồ loài bướm được mô tả cho đến nay lên tới trên 20 vạn. 
Các loài hoạt động ban ngày có màu sắc sặc sỡ, râu hinh chủy, 
còn các loải hoạt động lúc hoàng hôn hoặc về đêm râu hình lông 
chìm và màu sắc xin, tối. 
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BƯƠM KA-LI-MA 
balina buHelfÌJ 








Loài bướm có hình thức ngụy trang hêt sức độc đáo. Khi bay, 
mặt trên của cánh lộ ra với nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp mắt. Khi 
đậu, cảnh khép lại để lộ mặt dưới cánh màu nâu xin, trên có 
những đường gản khiển cho chúng giống hệt một chiếc lả trên 
cành. Các loài chim sâu rất khó phát hiện ra chúng. 
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BƯỚM PHƯỢNG 
pÏoecHiv budtterfÌy 








Gốm nhiều loài khác nhau thuộc họ Bướm 
phượng. Cảnh trước lớn hơn cánh sau. Cánh sau 
có gốc cảnh kéo dài thành một cái đuôi dài. 
Bướm phượng thường sống trong các khu rừng, 
thưởng gặp nhiều ở ven rừng, ven suối. Khi trời 
năng đẹp thường bay rập rờn trên các bụi hoa. 
Vào buổi trưa, chúng thường tìm nơi râm mát để 
đậu. Bưỡm phượng là những loài bướm đẹp 
được nhiều nhà sưu tầm ưa thích. 
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CÀ CUỐNG 


bcloatoIna 


Là loài côn trùng sống trong các ao hồ, ruộng nước sâu, xuất 
hiện vào mùa hè và thường bay tới chỗ đèn sáng. Cà cuống thở 
bằng khí quản là những ống nhỏ thông với bên ngoải bằng lỗ 
thở. Các lỗ thở thông ra ngoài gần hậu môn có tác dụng dẫn 
không khi vào cơ thể nên cả cuống có thể ngâm mình dưới 
nước, chìa ống thở lên mặt nước là được. 


Trong bụng cỏ 2 tuyến hình hạt tiêu tiết chất thơm cay để tự 
vệ. Khi bị con vật nào đuổi bắt, nó liền phun chất thơm cay làm 
cho kẻ thủ “tối tăm mặt mũi”, hòng chạy trốn. Chất thơm nảy giữ 
được lâu va được coi là một thứ gia vị ngon, đặc biệt khi thêm 
vào nước chấm bánh cuốn. 


Cà cuống là loải sâu bọ ăn thịt, hút dịch và máu của nhiều 
động vật dưới nước, nhất là cá con. Ngày nay do môi trường ô 
nhiễm bởi các loại thuốc trừ sâu nên số lượng cả cuống giảm rất 
nhiều. Cần phải bảo vệ chúng. 
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CÁ BỐNG 
- — ,gobW 
















Là loài cá nhỏ cỏ vây bụng biến 
thành giác bám, chủ yếu sống 
bám vào đả ở đáy biển và phần 
lớn ở vùng nhiệt đới. Một số loài 
cả bống có giả trị kinh tế vì thịt rất 
thơm ngon. Cá bống đẻ trứng 
chim dưới đảy, trong hang hốc. 
Cả bống đực "được phân công” 
canh giư trứng. 


Cá bống chịu được sự thay 
đổi nhiều của nồng độ muối 
trong nước, có kha năng thay 
đổi màu sắc để phù hợp với 
mỗi trường xung quanh. 


Cỏ khoảng 600 loài 
cá bỗng ở các vùng biển 
nông nhiệt đới và ôn đới. Cá bống nước lợ là 
đối tượng đánh bắt quan trọng vả một số loài 
là hàng xuất khẩu. Cá bỗng cũng thuộc loại 
"cả dữ, chuyên bắt ấu trùng của động vật ở 
tầng đáy và cá nhỏ làm thức ăn. 


Cả “bõng lùn” ở Phi-lip-pin chỉ dài 11 mm 
và được xem là loài cá bé nhất trong lớp cá. 
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CA BƠN 


tt Ỉ l2 





Sống ở đáy biến, có thân dẹp mỏng, cả 2 
mắt năm ở mặt lưng, có vây đuôi và vây hông 
rất nhỏ. Chúng có tập lính năm nghiêng, bơi 
chậm bằng cách uốn minh theo chiều ngang. 
Cá bơn con có 2 mắt năm ở hai bên và bơi 
thắng như những loài cả khác, sau đó chúng 
chim xuống đây va phát triển theo kiểu năm, 
một mắt dần chuyển sang củng bên với 
mắt kia. 


"Cá bơn đẻ trứng nổi, sau đỏ trứng phát 
triên ở tầng nước giữa. 


Ở nước ta có cá bơn chó, bơn cát ba sọc, 
bơn lá mít lả loại cả tầng đáy có giá trị kinh tê. 
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CÁ CHÉP 


caIp 


Thường sống trong các vực nước như: ao, hồ, đầm, ruộng, 
sông, suối ở châu Âu và châu Á. Ưa sống ở nơi nước tĩnh lặng, 
kiểm ăn ở tầng nước giữa và tầng đáy. Là loài ăn tạp, thưởng ăn: 
giun, ốc, ấu trùng, côn trủng và rong rêu. Trong ao nuôi, cá chép 
còn ăn cả phân xanh, cảm, bã đậu, thóc lép, bèo... 

Cơ thế hình thoi thon dải, đầu tương đối nhỏ, có hai mắt lớn, 
2 đôi lỗ mũi và 2 đôi râu bên dưới mép. Vẩy sắp xếp theo kiểu 
ngói lợp, da tiết chất nhầy, vây có cấu tạo như bơi chèo... 

Cá chép có hai mùa đẻ trứng: khoảng từ tháng 2 đến tháng 3 
và tử tháng 8 đến tháng 10. Gần đến vụ đẻ, tinh hoàn và buồng 
trứng phát triển nhanh chiếm gần hết khoang bụng. Lúc nảy ở cá 
xuất hiện bản năng sinh sản: cá cái bơi trước đẻ trứng vào các 
cây thủy sinh, cá đực bơi sau tưới tinh dịch có tỉnh trùng vào trứng 
để thụ tỉnh cho trứng. Cá chép dài 60-80 cm, mỗi lần đẻ từ 15 - 
20 vạn trứng, song chỉ có một số rất ít phát triển được thành cá 
con vì một số lớn trứng không được thụ tính (do kiểu thụ tỉnh 
ngoàải) hoặc bị các loài cá và động vật khác ăn mất. 

Cá chép là loài cá nuôi phổ biến ở các ao hồ nước ta, rất có 
giá trị kinh tế, thịt cá chép thơm ngon. 
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CÁ CHIM 
pomfret, buter filall ————— 








Cả chìm sống ở tầng nước mặt vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới, là loài cá cỡ trung bình, chiều dài khoảng 30cm, nặng trên 
0,5 kg. Từ tháng 4 đến tháng 5 là mùa đẻ của cá chim. Vào thời 
gian này, cá chim từ ngoải khơi kết thành đàn bơi vào bờ để đẻ 
trứng. Thịt cá chim rất thơm ngon và có giá trị kinh tế lớn. Cá 
chim là một trong 4 loải cá biển thịt ngon nhất (“chim, thu, 
nụ, đe”). 


DENHIUMIUEHMPDERE 


ẴœẰ©Ễ_ CôH1Itó0H1 eei 





Gồm nhiều loài khác nhau, cơ thể hình rắn với lớp da 
không phủ vấy nhưng lại có nhiều tuyến tiết chất nhờn. Cá 
chỉnh không có vây bụng. Vây lưng nối liền với vây đuôi và vây 
hậu môn. Trên thế giới có khoảng 600 loài cá chỉnh khác nhau. 
Cá chỉnh có tập tính di cư. Vào mùa sinh sản, chúng di cư tử 
sông ra biển và tìm đến giữa Đại Tây Dương để đẻ trứng. 
Trứng nở ra ấu trủng có dạng lá liêu, nhờ sóng biển và các 
dòng hải lưu, trứng trôi dạt vào ven biển gần các cửa sông 
châu Âu. Sau khi trở thành cá chình con, chúng bơi ngược lên 
thượng nguồn của đúng dỏng sông "quê cha đất tổ" để sinh 
sống cho tới tuổi sinh đẻ. 
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CÁ CHÌNH ĐIỆN 
/Ẵƒ{CH1C ccÏ 


Sống ở vùng sông A-ma-dôn (Nam MỊ), tại những nơi ï† có 
khi ô-xi. Ở hai bên sông lưng của cá chinh điện, có 2 “nhà mảy 
điện", môi “nhà máy" gỗm 70 “cột điện" đấu song song, mỗi “cột” 
là một chồng gồm 6.000 tế bào phát điện hình đĩa đấu nối tiếp. 


Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chỉnh điện có thể phóng một 
loạt từ 10 đến 30 “củ điện” với điện thê lên tới 900 vôn, để quật 
ngã và làm tê liệt đối thủ. 


Ngoài ra, cá chình điện còn có thế phát liên tục những xung 
động điện với điện thế thấp để định hướng vả thăm dò môi 
trường trong những vùng nước đục hoặc tối tăm. 
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CÁ CHỌI 
/ủgfting fiaf, Imacropodua 





Loài cá cảnh có thân thon dài và dẹp hai bên. 
Nhiều loải cá chọi có vây lưng, vây đuôi rất phát 
triển, mang dáng vẻ tha thướt. Máu nền da cá là 
màu nâu đỏ xen lẫn vân ngũ sắc màu lục lam, có 
nhiều chấm đỏ hay chấm lục. Cá chọi rất hung 
hãng. Chỉ cần có 2 con trong bể nuôi nhỏ, chúng 
đã “chọi” nhau, nhiều khi “trầy vấy" và rách đứt hết 


cả vây. 
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CÁ CHUỒN 
/uưing fñiah 








Là loài cá biển phổ biến ở miền Trung và miền 
Nam nước ta. Được gọi là cá chuồn vì nó có vây ngực 
dài, có thể xòe rộng như cảnh chuồn chuồn và bay 
được trên không. Trước khi rời khỏi mặt nước, cá 
chuồn có thể bơi với tốc độ 18 m/s, quây mạnh đuôi 
ở bề mặt nước để lấy đà. Tiếp đỏ, cá đập vây ngực và 
có thể bay trong 18 giây với tốc độ 7 - 20m/s và xa tới 
200m. 


Trong những trường hợp đặc biệt, cả chuồn cỏ thể 
bay liền một phút xa tới 400 m nếu thuận chiều gió, 
cách mặt nước 5 - 7m. Đó là cách cá chuồn chạy trốn 
khỏi các loài cá dữ. Song, những lúc bay trên không, 
cá chuồn lại dê bị làm mồi cho các loài chim ăn cả. 
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CÁ CÓC TAM ĐẢO 


Ta" 'l)qdO HNHÓNH., Hot0f 


Cá cóc Tam Đảo cỏn có tên là “cá sấu cảnh”. Có 
thân hình gần giống thằn lằn với 4 chân khỏe, đuôi 
dài to bản, dẹp hai bên, mút đuôi tròn. Vào mùa sinh 
sản, cá cóc đực có một dải xanh sáng chạy suốt hai 
bên mặt đuôi. Dài thân của cả cóc từ 15 đến 18cm, 
đặc biệt có con dài tới 20cm, trọng lượng trung bình 
32 gam. Con cải thương lơn hơn con đực. Da cả cóc 
sần, trơn nhầy, lưng màu xám đen với hai gờ nổi chạy 
dọc hai bên lưng và một gờ ở giữa sông lưng. Bụng 
đỏ da cam với những đường xám đen nổi với nhau 
như hinh lưới. 





Cá con sống tại các suối ở Tam Đảo, ưa sống ở 
các vũng suối không quá sâu, nước chảy chậm, đảy 
có bùn, rong rêu, lá mục, có hang hốc tự nhiên để trú 
ẩn. Thức ăn của chúng gồm các loại ấu trùng, côn 
trùng, nhện, giun, trứng ếch, nòng nọc, tảo, cá con... 
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CÁ DIẾC 


CIciql ca1p 


Cá nước ngọt cỡ nhỏ, thuộc bộ Cá chép. Cá diễếc sống trong 
các ao, hồ, ruộng trũng, ăn động vật đảy vả bã thực vật. Cá diếc 
có khả năng chịu đựng được một hàm lượng khí ô-xi khá thấp 
(0,1 - 0,2 ml/) nên có thể sống trên cạn một thởi gian ngắn vì 
chủng cỏ khả năng hô hấp qua 
da. Cá diếc chịu được nhiệt 
độ cao tới 400C, 
trương thành „ 
sinh dục cổ <S đ, RA nhi 
sớm. Ca 5 `e”. 2 DĐ V X3 


7Ý_,mA Ị Ì % 
JÊA TẾ 











mu 
1: 
=ì xả :Ỷ 1ú: ¿-e xe cục E 
Lư CƯ VN T LÍ. xi V/¿#y" 
xa kj⁄À#Kƒ sờ kh; 
+© „~* ý} *AMẾ vì. — : 







¡.ằ Jrữ..1 ° 






diếc một `  -. 
năm tuổi bất “S74. 
đầu đẻ trứng. Mùa W ƯNG 
sinh sản tử tháng 3 đến N - 
tháng 8. Thịt cá diếc 
ngon, nuôi ít tốn kém. 
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CÁ ĐUỐI 
sGqt©, ra 


Cá đuối có bộ xương hoàn toản là chất sụn. Minh cá 
dẹt theo hướng lưng bụng có thể dài tới 1m; vây ngực rất 
phát triển, xòe ra hai bên thân, 
viên trước nối liền với mõôm; 
khe mang năm ở mặt bụng. 
Thường sống ở chỗ nước 
không sâu, vùi minh 
xuống cát, chỉ để 
hở mắt với một 
phần lưng và 
đuôi. Hảm 
răng cá đuối 
rất chắc, có 
thể nghiền nát 
các con sò, ốc là 
thức ăn được ưa 
chuộng. Vũ khí tự vệ là 
hai cái gai dài bằng sụn cứng ở 
cuối đuôi với những răng cưa sắc 

có mẫu và hai rãnh chứa nọc độc. 
Cá đuối bơi theo kiểu uốn lượn thân 
như lượn sóng. 





















_ Cá đuối có nhiều loài khác nhau. 
Ơ nước ta có cá đuôi bông, cả đuôi 
nhảm.... 
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CÁ ĐUỔỐI ĐIỆN 


CÍ©CH†C 1 (lu, toIDedo =—..-.- 


Cũng giống như các loài cả đuối khác, nhưng trên cơ thể có 
những bộ phận phát điện công suất cao. Loài cá đuối điện Đại 
Tây Dương dài tới 1,5m. Chúng thường nằm nép sát dưới đáy 
biển, khi đói mới bắt đầu 
uốn lượn mình, bơi đi 
kiếm mồi. Gặp con 
mồi là những loài 
cá nhỏ và các 
động vật khác, 
chúng trủm 
cặp vây 
khổng lổ lên 
nạn nhân. Tử 
hai khối cơ đặc 
biệt ở trên và ở 
hai bên đấu, nó 
phóng ra những 
dòng điện mạnh tới 
200 vôn giết chết con mồi. 
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Là động vật có vú sống thảnh đản ở biển. Thân cá hình 
thoi, không có lông, cổ không phân biệt với thân, bơi bằng 
cách uốn mình theo chiều dọc. Cá heo có thể dài khoảng 
1,5 - 8m; hảm có nhiều răng giống nhau, lưng có vây, phát 
siêu âm để bắt mồi và dùng âm thanh làm tín hiệu thông 
báo cho nhau khi thấy mối hoặc khi gặp tai nạn cần sự hỗ 
trợ. Cá heo có bộ não rất phát triển. Chinh vì vậy cá heo 
rất dễ huấn luyện để giúp ích cho con người như dẫn dắt 
tảu thuyền ra vào cảng, đi theo luống lạch, cứu người bị 
nạn, làm xiễc vả cả trong mục đích quân sự như chống 
người nhái, săn tìm tàu đối phương, đặt thủy lôi... 
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Cá hồi sống ở các vùng biển Bắc Âu và Bắc MI, có tập tính 
di cư nên được mệnh danh là những "nhà du hành vạn dặm”. Cá 
hồi được sinh ra ở đầu nguồn các con sông, sống ở đấy khoảng 
2 năm, rồi ra biển ở 3-5 năm. Vào múa thu, cá hồi trưởng thành 
lại từ biển bơi trở về các con sông rồi ngược lên đầu nguồn tìm 
đến các con suối quê hương. Chúng dùng đuôi quây mạnh làm 
bật những hòn sỏi lên, đào một lỗ hình lòng máng, sâu khoảng 
20 - 30cm, dài khoảng 2m, đẻ trứng vào đấy, rồi dùng sỏi vụn và 
cát vùi lấp trứng. Cá hồi đẻ trứng từ tháng 9 đến tháng 11. 
Khoảng 10 ngày, sau khi trứng nở, cá đực yếu dần vi nhịn ăn 
sau khi rời biển nên kiệt sức và chết. Cá cái sống dai hơn, trong 
quãng đời 6-7 năm, đẻ vài ba lần. Cá con sau khi sinh liền bơi 
ra biển sinh sống, khi trưởng thành lại quay về sông, suối để đẻ 
trửng, ở đúng nơi xưa cá bỗ mẹ đã sinh ra mình. 

Cá hồi cho thịt màu hồng — da cam rất ngon. Trứng cá hồi là 
một món ăn nổi tiếng, cỏ giá trị kinh tế cao. 
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Loài cá biển quý hiếm, cơ thể màu hồng, sống ở 
Vịnh Bắc Bộ. Cá cỡ trung bình, dài 40 - 45 cm, nặng 
hơn 1 kg. Cả sông ở tầng đáy, ăn các động vật không 
xương sông (mực, ốc...). 


Mùa sinh sản từ tháng 3 - 7. Thịt cá hồng ngon, 
ăn tươi hoặc đóng đồ hộp xuất khẩu. 
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Loài cá nước ngọt đẻ con thuộc bộ Cá chép, 
có nguồn gốc ở Mê-hi-cô. Thân cá màu đỏ, bụng 
màu nhạt hơn. Khi cá trưởng thành thùy dưới vây 
đuôi biên thành một ống dài mềm, hình kiếm. Cá 
cải già cũng có thể có "kiếm” ngắn. Được 5 - 6 
tháng tuổi, cá trưởng thành sinh dục. Thời gian 
chửa 4 - 6 tuần. Trong suốt thời gian đó cá cái có 
thể đẻ liên tục, tử 3 tuần rưỡi đến 4 tuần, có thể 
đẻ 1 lần từ 2 - 24 con. 
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Còn gọi là cá rồng vằn. Cơ thể có màu 
đỏ, nâu, trắng tạo thành các văn sọc khá 
đẹp mặt. Vậy lưng và vây ngực kéo dài 
thành những tia vây dải khác thường, trong 
số đó có một vài tia vây có tuyến độc. 
Chúng sống ở biến nhiệt đới, quanh các 
rạn san hô và thực vật biến, uốn lượn rất 
duyên dáng và đẹp mắt. 
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Loài cả mập có bộ "xương" toàn bằng sụn, thân hình thoi, 
bụng trắng, hai bên thân xám, nâu xỉn hoặc đen nhạt. Có từ 5 
đến 7 khe mang để thở. Bộ răng lớn, rộng bản, dải tới 5 cm, rất 
khỏe, có thể căn chặt hoặc xé nát những con mỗi lớn. Mũi rất 
thính, chỉ một giọt máu loang trong nước biển và rất loãng, cách 
xa 3 - 4 km, cá vân có thể đánh hơi được và xông đến. Cá mập 
trăng thích sống đơn độc giữa đại dương hoặc lảng vảng ở gần 
bờ. Chúng thưởng kiểm ăn ở tầng nước mặt, nhưng cung có khi 
ở sâu tới 1000m. Người ta thưởng gặp cả mập trắng ở các vùng 
biển Nhật Bản và Thái Bình Dương. Loài này cũng có ở biên 
Đông nước ta. Có nhiều loài cá mập. Một số loài rất hung dữ, cỏ 
thê ăn thịt người như cá mập xanh, cá mập trắng, cả mập hổ, cá 
mập hình chuột chũi,... Ngược lại, có những loài cả mập lớn như 
cả mập voi rất hiền lành và chỉ ăn sinh vật phù du, Các loài cả 
mập nhỏ thường có thịt ngon; vây là món ăn đặc sản được người 
h Đông xem là rất bổ và quý. Một số loài cá mập di cư sống ở 
bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, có thể dài tới 14 m, nặng 
8 tấn, nhưng cũng chỉ ăn sinh vật phủ du và cả nhỏ. 
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Loài cá mập có lưng xám, mõm nhọn, cơ thể 
dài từ 3-4m, nặng khoảng 450 kg. Cả mập xám nhỏ 
hơn cá mập trắng nhưng bơi vào loại giỏi nhất. 
Chúng có thể nhảy lên khỏi mặt nước để rượt đuổi 
con mồi. Thức ăn của chúng là các loài động vật 
biến, chủ yếu là cá. Cả mập xám còn tấn công 
cả người. 
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Là loài cá cùng họ với cá chép. Sống ở tầng 
trên gần mặt nước, ăn thực vật như rong rêu, bèo 
trong ao. Toản cơ thể được bao phủ bằng một lớp 
vẩy nhỏ màu trắng bạc. Trong cơ thể có nhiều 
tuyến đặc biệt tiết ra chất có mùi tanh. Không đẻ 
trứng trong ao hồ nước tĩnh mà chỉ đẻ trong 
những con sông có dòng nước chảy xiết. Hàng 
năm, đến mùa lũ khoảng tháng 6, tháng 7, cá mè 
di cư ngược dòng đến các ngã ba sông để đẻ 
trứng. Trứng đẻ ra trôi xuôi theo dòng nước tới hạ 
lưu nở ra cá bột. Muốn cho cá đẻ trong ao hồ phải 
dùng bơm tạo ra những dòng nước chảy và phải 
tiêm hoóc môn tuyến não thủy cho cá bố mẹ. Cá 
mè rất mau lớn và là loài cá nuôi chủ yếu của 
nước ta. 
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Loài cá biển sống thành đàn 
lớn ở tầng mặt vùng biển nhiệt đới. 
Thân cá ngừ thuôn, dài, gần giống cả 
thu, kích thước khả lớn, trung bình dải 
khoảng 40 cm, nặng 3 - 4kg. Lưng 
màu xanh lục, có nhiều văn 
đen. Mùa sinh sản tử 
tháng 5-7. Cả ngử ăn các 
loại cá nhỏ. Thịt cá ngừ 
thơm và ngon; là loài cá kinh 
tế của ngư dân, ở nhiều nơi 
được đánh bắt theo lối công 
nghiệp. 
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Còn có tên là "ngựa biển”, có nhiều loài khác nhau. Đầu 
thăng góc với thân, phần trước thân rất giống hình đầu và cổ của 
ngựa, phần đuôi nhọn và uốn cong quấn vào đám rong rêu nên 
rất khó bị phát hiện vi cơ thể hòa lẫn với môi trường. Lúc bơi, cá 
ngựa giữ minh thăng đứng. Cả ngựa sống phố biến ở dọc bờ 
biển Ôt-xtrây-li-a, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản... trong đám 
cây thủy sinh. Thảïñ mình cả có thể dài tới 15cm. 


Vào thời ki sinh 
sản, cá ngựa đực và 
cái dùng đuôi dài xoăn 
lấy nhau. Sau đỏ, con 
cái đẻ trứng vào cải 
"túi ấp trứng” trước 
bụng con đực. Cả đực 
ấp trứng cho đến khi 
trứng nở, rồi uốn cong ` 
người để dồn đẩy cá “ˆ 4C XHỈG nể, 
con chui ra. Cá con Ì cnNgg sả: 
mới nở còn yếu ới, = 
chưa đi xa, thường tụ 
tập quanh bố và quấn 
đuôi vào bố. 

Cá ngựa là một 
loại dược liệu quý 
hiểm chữa được 
nhiều bệnh như hen, 
suyễn, liệt dương... 
Người ta nuôi cả ngựa 
để làm thuốc. 
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Toản thân được cấu tạo bởi các đốt xương vòng. Đỉnh đầu 
cỏ chủm gai to, cao, các góc của đốt thân có gai dài và nhọn. 
Mõm hình ống, không có vây bụng và vây đuôi. Vây lưng và vây 
ngực nhỏ. Toản thân màu nâu nhạt. Cá ngựa gai có khả năng 
phát ra âm thanh “cóc-kẹt". Có lúc từng cá thể phát ra âm thanh, 
cũng có khi 2-3 con cùng phát ra một lúc. Trong mùa sinh sản, 
Sự phát âm thưởng tăng 
lên để quyến rũ “bạn 
đời”. Cá ngựa gai thường 
sống ở các vùng nước 
gần bờ, nơi nước trong, 
độ muỗi cao và có thảm 
thực vật thủy sinh. Chúng 
dùng đuôi cuốn chặt vào 
các nhánh cây để giữ cho 
thân thăng đứng. Cá 
ngựa gai phân bố ở Vịnh 
Bắc Bộ, ven biển miền 
Nam nước ta. 
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Loài thú lớn sống ở biển thuộc bộ Cá voi, cơ thế 
dài tới 1Bm; có nhiều răng nhọn đính ở mặt trên của 
hàm dưới. Cá nhà tảng có đầu rất lớn, chiếm tới 1/3 
chiều dài thân. Thức ăn của chúng là các loài mực, 
tôm, cá ở biển. Một con cá đực có thể ăn hết một tấn 
mực trong 1 ngày. Cá nhà táng có khả năng lặn sâu 
tới 1.000m để ăn mực. Cũng như cả voi, cá nhà táng 
đẻ con vả nuôi con bằng sữa. 

Cái đầu khổng lồ của cá nhà táng chứa “tinh dịch 
màu trắng của cá voi" còn dạ dày thì chứa “mã não 
xám”. Cả 2 chất trên đều là nguyên liệu quý, dùng để 
chế tạo mĩ phẩm. 
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Loài cá nóc trên mình cỏ nhiều gai nhọn. Môi 
khi gặp kẻ thù, chúng nuốt không khi và nước làm 
cho cơ thể phinh to, tròn như quả bóng với các gai 
tua tủa giương ra, khiến cho kẻ thủ phải bỏ chạy. 
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Loài cá 
biển thuộc bộ 
Cá nóc. Ơ nước 

.ta phổ biến có cả nóc 
thân ngắn, da trần, cả nóc có gai và cá nóc có tấm 
xương bi bao phủ... Miệng nhỏ, xương hảm trên gắn 
liền với nhau làm thảnh “mỏ” cứng giúp cá có thể căn 
giập vỡ được vo trai, ốc... 


Vây lưng mêm ở gần vây đuôi, vây bụng thiếu 
hoặc biến thành gai nhọn. Gan và ruột, buồng trứng 
có chất độc, nếu ăn phải sẽ bị ngộ độc có thể chết 
người. Vào mùa sinh sản lượng chất độc tăng gấp 
bội. Cả nóc có khả năng hút không khí hoặc nước 
biển vào ruột làm cơ thể phồng lên như quả bóng, trôi 
nổi trên mặt biển, để hù dọa kẻ thù. 
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Loài cá phổ biến ở vùng biển nước ta. Cá nục 
thuộc loại cá nhỏ, cơ thể dài khoảng 12-13cm. Cả 
nục ăn nổi, thức ăn của chúng là các động vật phủ 
du. Mùa sinh sản vào tháng 3 - 4. Cá nục là loải cá 
có giá trị kinh tế đối với ngư dân, chúng được đánh 
bắt nhiều bằng lưới vây. 
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Cá sống trong các ao hồ có thể cạn nước 
theo mùa, hoặc các sông ngòi. Cỏ ở châu Đại 
Dương (châu Úc), vùng phía tây châu Phi và 
vùng A-ma-zôn ở Nam Mĩ. Sống trong nước, 
mang và bóng hơi đều có tác dụng hô hấp. 
Đến mùa khô hạn, mang không còn tác dụng 
thi ca thở bằng bóng hơi và chui vào bùn để 
giư cho nước trong thân thể khỏi bị bốc hơi 
quá nhanh. Bóng hơi lúc này có vai trò như 
phổi của động vật ở cạn. Cá phổi châu Phi làm 
một cải kén bằng bùn trộn với dịch nhờn do 
chúng tiết ra. Kén có một lỗ nhỏ thông ra bên 
ngoài. Cá phổi nằm trong kén và thở bằng 
bóng hơi qua cái lỗ nhỏ ấy trong suốt mùa 
khô. Bóng hơi trở thành bộ máy hỏ hấp vì mặt 
trong bóng hơi có nhiều mạch máu nhỏ cỏ khả 
năng trao đổi khi. Nếu lấy sợi chỉ thắt ống 
thông giưa bóng hơi với thực quản của cá 
phổi, cả phổi sẽ chết ngạt, cho dù môi trưởng 
sông của chúng cỏ giàu khí ô-xi. 
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CÁ QUÁ (CÁ TRÀU, CÁ CHUỐI) 
—___ _dfdke-lead, mulHet 





Là loài cá dữ điền hình, sống phổ biến trong các ao hồ và 
các khúc sông tĩnh lặng. Chuyên ăn động vật như &ch nhái, sâu 
bọ, nòng nọc, cá nhỏ, bã hữu cơ... nên ruột rất ngắn. Ao ương 
cả con không được thả cá quả vì nó sẽ ăn hết cá con. Song 
thường thị nó lại dọn sạch các sinh vật gây hại trong ao. 


Khi cá dài khoảng 25 cm, nặng trung bình 0,3 kg thì đẻ trứng, 
môi lần đẻ 7000-8000 trứng. Mùa đẻ từ tháng 5 đến tháng 10. 
Trước khi đẻ, cá làm một cái tổ bằng cây thủy sinh, rồi đẻ vào 
bên trong. Trứng nổi thành đảm. Cá mẹ nấp ở dưới để canh 
chừng cá khác khỏi ăn mất trứng. Cá con nở ra, sống thành đàn 
ở mặt nước gọi là "tổ rồng rồng”. Tổ rồng rồng ở đâu là có cá mẹ 
ở đó. Cá mẹ hay bị câu bất là vì thế. Đó cũng là xuất xứ của câu: 
“Cá chuối đắm đuối vì con". 


Cá quả có thể chịu được nồng độ ô-xi hòa tan rất thấp trong 
nước nên để cá trong chum vại rất lâu với một ít nước mà cá vẫn 
sống. Vì thế người ta có thể xuất khẩu cá quả sống sang các 
nước ở rất xa. 
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CÁ RÔ 


qnabaa 


Là loài cá rất phổ biến ở ao hồ nước ta. Cả thường dải từ 10- 
15 cm. Thân dẹp hai bên, đầu tròn múp, nắp mang khỏe có hình 
răng cưa. Vây lưng có nhiều gai cứng. Cá rô là loài cá rất khỏe, 
có thể bỏ rạch lên cạn và sống trên cạn khá lâu vì cá có cơ quan 
hô hấp phụ là những nếp mảng nhầy có nhiều mạch máu nhỏ ở 
phía trên khoang mang, có thể trao đổi không khi. 


Ở một số nước, cả rô còn được gọi là cá leo cây vì vào mùa 
khô cá chui rúc trong bùn nhưng nếu hạn hán kéo dài thì cá phải 
chui lên mặt đất, thậm chí leo cả lên cây, hi vọng tim được 
nguồn nước mới. Cá trườn bò trên đất khô rắn và leo được cây 
nhờ vây ngực khỏe, gai nắp mang rất cứng và thở bằng Cơ quan 
hô hấp phụ. 


Trong các ao hồ, cá rô sống ở tầng nước giữa, ăn tạp nhưng 
chủ yếu ăn động vật nhỏ nên ruột ngắn. Cá lớn chậm, nhưng chỉ 
sau một năm là có thể có trứng. Cá đẻ vào mùa mưa, khoảng từ 
tháng 4 đến tháng 7. Vào những ngảy trời mưa to, ở các rãnh 
nước chảy. vào ao hồ, cá rô thương bơi ngược dòng nước (“rạch 
ngược”) để đẻ trứng. Trứng cá nổi lên mặt nước, hình bầu dục, 
trôi vào các ao hồ và nở ra cả con. Thịt cá rô rất thơm ngon. 
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CÁ RÔ PHI 


— tiania 


Hình dáng giống cả rô, nhưng vốn gốc ở vùng Mô-dăm-bic 
(châu Phi), được du nhập vào nước ta tử năm 1951. Chịu lạnh 
rất kém, cá sẽ chết nếu ở lâu dưới 159C. Miền Nam có thể nuôi 
được quanh năm, còn ở miền Bắc chỉ nên nuôi vào mùa hẻ, thu, 
về múa đông cân phải thu hoạch sạch hoặc chống rét cho cá. 

Là loại cá cỡ nhỏ, con to nhất ở nước ta chỉ nặng khoảng 
1 kg, nhưng ở quê hương chúng có thể nặng tới 3 kg. Cá rô phi 
đực lớn nhanh hơn cá cái, nên thường được nuôi để lấy thịt. 

Từ 3 đến 4 tháng tuổi, cá rô phi bắt đầu sinh sản. Cá đẻ 
quanh năm, mỗi năm 5 - 6 lứa. Môi lứa hàng nghìn trứng. Khi đề 
cá làm tổ hình lòng chảo ở đáy ao hỗ, đường kinh dài 30-40cm, 
sâu 5 - 6cm. Trứng sau khi thụ tinh được cá bố ngậm trong mồm. 
Đây là một hình thức ấp trứng để tránh kẻ thù. Thời gian ấp trứng 
trong miệng cá bố khoảng 15 - 20 ngày nên cá bố gây đi rất 
nhanh vì phải nhịn đói. Cá con càng lớn cá bố càng phải phồng 
to miệng hơn. Khi các con đã khá cứng cáp, cá bố thả chúng ra 
ngoài đề cả con sống tự lập. 

Thịt cá rô phi không ngon lắm, nhưng là nguồn thức ăn động 
vật rẻ tiền của các nước nghèo. Có thể nuôi ở cả nước ngọt vả 
nước lợ, sản lượng nhiều nơi có thể tới 20 tấn/ha. 
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crocodtie 





Loài bỏ sát to lớn nhất hiện nay, có cấu tạo 
tiễn hóa hơn các nhóm bỏ sát khác, thích nghi với 
đời sống ở nước trong các ao, hồ, đầm, vùng xích 
đới và nhiệt đới. Cá sấu có hình dạng gần như 
thăn lăn nhưng to lớn hơn. Cơ thể tùy loài có thể 
dài tử 1,5 - 6m, chân cö mảng bơi giưa các ngón, 
mõm dài và rất khỏe, khi bơi chỉ để lộ 2 lỗ mũi ở 
đầu mõm và 2 mắt lên khỏi mặt nước. Có khoảng 
21 loài cá sấu khác nhau. 
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CÁ SẤU HOA CÀ 


brackisfi toater crocodile, allgator 








Còn có tên là cá sấu nước lợ, cá sấu lửa, cá sấu 
bông; là loài cá sấu lớn có thể dải tới 7m. Các tấm 
sừng trên lưng có màu vàng, đen xen kẽ, nối với nhau 
bởi màng da. Cá sấu hoa cà chỉ có ở phía Nam nước 
ta, vùng duyên hải, ven các đảo, các cửa sông lớn 
hay vùng rừng ngập mặn, các đầm lầy nước lợ. Thức 
ăn chủ yếu là động vật như cá, răn, rùa, chim, thú 
nhỏ... Cá sâu con thường ăn động vật nhỏ hơn như 
tôm, cua, cá... 
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CÁ SẤU NƯỚC NGỌT 


$S¿q1m1es©. crocodile 





Còn gọi là cả sấu Xiêm, khá phố biến ở miền Nam 
nước ta. Cá sấu nước ngọt nhỏ hơn cá sấu hoa cà, dài 
hơn 2m. Möm thuôn dài. Đuôi cao, to. Chân có màng 
bơi nối giữa các ngón, sống chủ yếu ở các sông, hồ 
lớn, đầm lầy nước ngọt, nơi có dòng chảy chậm. 
Chúng chủ yếu sống ở dưới nước, chỉ nhô 2 lỗ mũi và 
2 con mắt lên mặt nước. Những ngảy nắng chúng hay 
bò lên cạn để "sưởi ấm”. Cá sấu nước ngọt được con 
người nuôi khá nhiều. Thức ăn của chúng rất đa dạng 
như cá, ếch, nhái, chim, chuột, lòng trâu bỏ gà lợn, 
thậm chí cả mồi chết có mùi. Cá sấu nước ngọt giao 
phối dưới nước vào khoảng từ tháng 12-3, sau đó lên 
cạn đẻ trứng tử tháng 4-10. 
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CÁ THOI LOI 
_unbig qobUu 





Loài cá nhỏ, sống ở các vùng nước lợ, có hai mắt 
lồi giống như mắt ếch, có thể nhìn được tứ phía. Vây 
ngực có hệ cơ khỏe nên cá thoi loi có thể chuyển động 
được dễ dàng trên cạn, thậm chỉ leo được lên cây. Cá 
thoi loi thường bò lên bờ thành từng đàn đông để kiếm 
mồi. Khi gặp người, chúng lẩn trốn dưới rễ cây hay khe 
đá và có thể sống lâu trên cạn (ngoài nước). Cá thoi loi 
có tập tính con lớn nuốt con bẻ. 
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CÁ THU 


IaCÈ©F€CỦ, cero 








Loài cá biển sống ở tầng 

nước mặt, vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới, hay gặp ở Đại Tây Dương, Địa 

Trung Hải và Thái Bình Dương. Vây đuôi khỏe 

hình lưỡi liềm, gốc đuôi hẹp. Vẩy trỏn, nhỏ, ẩn 

dưới da nên nhìn bên ngoài thấy da cả “mịn". Miệng 

lớn có nhiều răng. Kích thước trung binh, dải 40 - 70 

cm, nặng khoảng 1kg. Vào tháng 2 - 6, cá tập trung 

thành đàn rất lớn di cư vào gần bờ để đẻ trứng. Thịt 

cá thu rất ngon. Dầu cá được chế biến tử gan cá thu 
dùng làm thuốc chữa bệnh còi xương, quảng gà... 
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CÁ TRĂM CỎ 


gfaää-catÐ, CÍlHeäe ca1p 


Sống ở tầng nước giữa, chỉ ăn thực vật, rau cỏ, 
rong rêu nên có tên là "cả trăm cỏ”. Bề ngoài giống với 
cá trắm đen nhưng mảu sắc vấy nhạt hơn nên còn có 
tên là “cá trăm trắng”. Vì ăn thực vật nên ruột cá trăm 
cỏ dài hơn cá trắm đen để tận dụng hết chất dinh 
dưỡng. Cá trắm cỏ cũng là loài cá lớn, có thể nặng tới 
30 - 35 kq. Thông thường khi đạt 2 tuôi cá nặng 3kq. 
Cá trắm cỏ có tập tính di cư khi đẻ nên phải tiêm thuốc 
kích thích cho cá đẻ trứng trong ao. 
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CÁ TRẮM ĐEN 


biqcb and, bằacÊ cap 








Là loài cả nuôi cỡ lớn. Con lớn nhất có thể nặng 
tới 40kg. Nhưng để đạt tới trọng lượng đó phải tốn rất 
nhiều thức ăn cho cá, vì thế người nuôi cá thưởng thu 
hoạch khi cá đạt 3 - 5kg là có lãi nhất. Cá trăm đen 
có cơ thể dài và tròn lăn, sống ở tầng đây giống cá 
chép. Vẩy trên lưng màu: đen, vấy bụng mâu sáng 
hơn. Cá ăn cả thực vật, nhưng chủ yếu là ăn động vật 
nhỏ như ếch, nhái, sâu bọ, ốc... Cá lớn nhanh, sau 2 
năm đã nặng tới 3kg và có thể lớn nhanh hơn nữa nếu 
được ăn nhiều hơn vì cá trắm đen là loại rất háu ăn. 

Trong tự nhiên, cá trắm đen sống trong các ao hồ 
gần hạ lưu sông. Cá 5-6 tuổi mới bắt đầu đẻ trứng. 
Đến mùa sinh sản, cá cái bơi ngược dòng từ hạ lưu 
lên trung lưu và đẻ trứng ở đó. Trứng theo dòng nước 
lại trôi xuôi về hạ lưu và nở thành cá con. Cá con theo 
nước lũ lụt di cư vào các ao hồ ven sông. 

Ngày nay do bị đánh bất quá nhiều nên rất hiếm 
khi gặp cá trắm đen trong tự nhiên có trứng. Cá trắm 
đen được nuôi ở ao hồ phải tiêm thuốc kích thích mới 
chịu đẻ trứng. 
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Là loài cá không có vấy, chỉ có lớp da trần trơn 
nhãn, đầu cá bẹt và có râu; thường sống nơi nước 
tĩnh ở đáy ao hồ, nơi có nhiều bùn. Thức ăn là các loại 
động vật đáy. Vì ăn thịt nên ruột cá ngắn. Cá đẻ 
quanh năm, nơi nước chảy, số trứng nhiều, có thể lên 
tới hàng vạn trứng. Thịt cả trê cũng thơm ngon như 
cá rô. 


Khi trời mưa to hay khi nước tràn bờ, cá trê có thể 
theo dòng nước chảy mà rạch ngược lên bờ ruộng. Ở 
trên cạn cá có thể sống một thời gian khá dài vì chúng 
có cơ quan hô hãp phụ ở phía trên khoang mang gọi 
là "hoa khế”, nơi có nhiều mạch máu nhỏ có thể trao 
đổi khí. 
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CÁ TRÍCH 


ÍieIring 





Loài cá biển cỡ nhỏ, dài 9 - 18cm, trọng lượng 10 
- 80g. Thân hình bầu dục dải, hai bên dẹp, miệng 
nhỏ, hảm dưới nhô ra so với hàm trên. Cá trích ăn 
giáp xác, thích ánh sáng và nhiệt độ 18 - 239C. Vào 
tháng 3 - 6, cá trích tập trung thành đàn lớn, di cư vào 
gần bở để đẻ trửng. Tới tháng 9 - 10, cá con đã trở 
thành đối tượng đánh bắt của ngư dân. 
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CÁ TRÔI 


I1đJGF' ca1Đ 
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Sống ở tầng nước giữa trong ao hồ, là loài cả ăn 
thực vậi. Cá trôi là loài cá phảm ăn, nên lớn rất 
nhanh. Vỉ ăn nhiều thức ăn thực vật nên ruột rất dài. 
Người ta hay ví "lôi thôi như cá trôi xổ ruột”. 

Ở nước ta cá trôi nặng tối đa tới 3 - 4kg. Trong tự 
nhiên, cá trôi sống trong các sông, ngòi và có tốc độ 
lớn khả nhanh. Cá trôi cỏ tập tỉnh sinh đẻ như cá mè, 
không đẻ trong ao hồ mà chỉ đẻ ở nơi nước chảy 
thuộc các sông lớn. 
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CÁ VÀNG 
goldfiafi 





Có nguồn gốc từ cá diếc, được con người tạo ra 
nhiều nòi khác nhau để nuôi làm cảnh. Từ cá vàng đã 
phân hóa thành nhiều loài cá cảnh quý, có hình dạng 
đặc biệt như cá thần tiên, cá bướm, cả kiếm... 

Thức ăn để nuôi cá vảng là bọ gậy, giun đỏ và vụn 
bỏng gạo. 





PRỢS/nIGIELID TẸP SP 
7A-TĐTVGG V 


CÁ VÂY TAY 


coelacanih 








Loải cá có từ kỉ Phấn Trắng và xem 
như đã tuyệt chủng, nhưng tới năm 1938 
lại tình cở đánh bắt được con đầu tiên ở 
vùng biển Nam Phi. Cá vây tay sống dưới 
biển sâu, kich thước có thể dài tới 1,5m, 
vảy cứng, vây thùy dài và khỏe, khung 
xương nâng đỡ dùng để bới bùn ở đáy biển 
tìm thức ăn. 

Cá vây tay có bóng hơi, song các hỏa 
thạch còn có cả phổi. Hiện nay nó được coi 
là một hóa thạch sống. 


mm... =. be. .š 
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CÁ VOI 
tolaie 


















Lả động vật có vú, đẻ con và nuôi con 
bằng sữa, thở bằng phổi không thở bằng 
mang như các loài cả khác. Thân dải, hình 
thoi như cá, da không có tuyển tiết chất 
nhầy, lông thưa, không có tuyến mồ hôi hay 
tuyến nước bọt, dạ dày chia thành nhiều 
ngăn, không có túi mật. Chi sau thoái 
hóa, chỉ cỏn di tích của xương đai 
hông, chỉ trước biến thành vây. Xương 
cánh tay và căng tay ngắn, xương 
ngón tay dải chia nhiều đốt. 


Cá voi có phối lớn, chứa được nhiều ô- 
xi nên có thể lặn lâu hàng giở. Mỗi khi ngoi 
lên mặt nước để thở thi 90% không khí trong 
phối được đổi mới (ở người chỉ có 15% mỗi 
khi thở ra hít vào). 

Cả voi đẻ 1-2 con, cũng có rau thai 
như động vật có vú khác. Có hai loại: cá 
voi có răng giống như cá nhà tăng 
và cá voi không răng. Khi ăn cả 
voi thường hả miệng và bơi thật 
nhanh, nước biển tràn vào mang 
theo tôm cá, lúc đó, cá voi ngậm 
miệng lại. Ham răng như cải lược 
giữ thức ăn lại và nuốt xuống bụng, 
còn nước theo các khe răng lược ra ngoài. 

Cá voi có giá trị kinh tế rất lớn: dầu gan cá voi là một nguồn 
vi-ta-min A phong phú ; thịt, da làm nên ; các dạng thạch trong 
dạ dày gọi là "long diên hương” dùng để chế nước hoa; răng cá 
voi dùng làm phim đan pi-a-nô, hoặc các con cỡ... 
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CÁ VOI XANH 


bhue tufale 





Là loài thú lớn nhất trên thể giới. Cá voi xanh có 
thể dài tới 33m, nặng 150 tấn (băng khoảng 30 con 
voi châu Phi cộng lại). Cơ thể giống cá, sống ở nước 
nhưng cá voi xanh cũng là một loài thú thở bằng phổi, 
đẻ con và nuôi con bằng sữa. Vì dung tích phổi rất lớn 
nên cá voi xanh có thể lặn rất lâu dưới nước. Khi ngoi 
lên mặt nước để thở, chúng thở ra rất mạnh, hơi nước 
thở ra gặp không khí lạnh ngưng tụ thành những hạt 
nước nhỏ li tỉ tạo thành nhiều tia nước nhỏ. Thức ăn 
của cá voi xanh là các động vật biển như tôm, cá,... 
Cá voi xanh đẻ 1 con, cá voi con mới đẻ đã nặng 
tới 7 tạ. Khi cho con bú, cả voi mẹ co cơ vủ 
để phun sữa vào miệng cá con. 





hffp://tieulun.hopto.org 


100 


CÁI GHEÉ 


(C(H!1ta, 


tích mữừc 





Lả động vật bé nhỏ, chỉ bằng đầu kim, thuộc lớp 
Nhện, chuyên sống kỉ sinh trên người hoặc các loài 
thú. Sau khi giao phối, cải ghẻ đảo hang trên da 
người để đẻ trứng. Mỗi khi đảo hang, cái ghẻ gây 
ngứa ngày khó chịu. Ghẻ non mới nở chui tử đay 
hang lên bề mặt da đề phải triển. Lúc nảy là lúc ghẻ 
dễ lan truyền tử người này sang người khác. Muốn 
trảnh lây ghẻ không nên dùng chung giưởng chiếu, 
quân áo, chăn mản với người bị ghẻ. Muôn chữa 
ghẻ cần chăm tăm rửa bằng xà phỏng đặc chủng, 
bồi thuộc ngoài. da và luộc k† quần áo, chăn màn đề 
tiêu diệt cảc mầm ghẻ trên đỏ. 
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CÁNH CAM 


—_—_—_— -_  — _?erbeclk 








Loài côn trùng thuộc bộ Cảnh cứng. Hai cảnh ngoài cứng, 
màu xanh lục óng ảnh, hai cảnh trong mỏng gọi là cánh màng. 
Khi bay, cánh cam xöe đôi cánh cứng lên và chỉ đập đôi cảnh 
màng bên dưới. Thức ăn của cánh cam là các bông hoa, đặc biệt 
là những cây thuộc họ hoa hồng. Cánh cam là loải sâu bọ có hại 
đôi với cây trồng. 
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CÀO CÀO 
gỉ ĐC] 1 (Là S/10J lì 10} ——_ 





Là loài côn trùng cùng họ hàng với châu chấu. 
Toàn thân có màu xanh lục, đầu nhọn, hai đôi cảnh 
khỏe. Đôi cánh trước dài, hẹp và thăng gọi là cảnh da. 
Đôi cánh sau là cảnh màng rất mỏng, rộng, có màu 
hồng hoặc vàng nhạt. Râu dải, phần phụ miệng kiểu 
nghiền. Con cái có vòi đẻ trứng ở cuối bụng. Đôi chân 
sau to khỏe là chân nhảy còn gọi là càng. 


Cào cào sông trên cây, ăn hại lá cây và sinh sản 
giỗng như châu chảu. (xem: châu châu) 
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Còn gọi lả chồn, sống thành đản vải chục con, 
chuyên săn bắt chim, thú nhỏ. Cáo mẹ mang thai 49- 
50 ngày, đẻ tử 4 đến 12 con mỗi lứa. Cáo con sau 2 
tuần mới mở mắt vả mọc răng, bú mẹ khoảng 1 tháng 
rưỡi. Tuổi thọ của cáo: khoảng 20-25 năm. 


Họ hàng nhà cảo có nhiều loài khác nhau: 

+ Cáö Bắc Cực và Nam Cực cỏ bộ lông màu nâu 
sâm và xám đen vào mùa hẻ, trắng vào mùa đông. 

+ Cáo Nam Mĩ giỗng như chó rừng... 

+ Cáo bắt cua có ở Vê-nê-duy-ê-la và Nam Bra- 
xin chuyên ăn cua cây. 
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CÁO 
ƒov 


CẮT 
falcoan, conunon beadcl 








Còn gọi là chìm ưng hay diều hâu, có nhiều loài 
to nhỏ khác nhau. Là loài chim ăn thịt nên có mỏ 
quặp nhọn để xé mỗi, chân to khỏe có móng vuối 
cong, sắc để quắp mồi; bay giỏi; có đôi mất tỉnh 
tưởng để phảt hiện ra mồi tử xa. Thức ăn của chỉm 
cắt là chuột, chim, gả, vịt... nên là loài vửa có lợi, 
vừa có hại. Chim mẹ thưởng đe 2-3 trứng một lứa, 
chỉm non yếu, có lông tơ trắng. 
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ti cfin 


Là động vật không xương sống, lớp Câu gai, 
ngành Da gai sống ở biển. Cơ thể hình trứng, trên có 
nhiều gai dài. Càng gần vòng chu vi rộng nhât của cơ 
thể gai càng dài và to. Phía gốc gai có hình tròn và 
nhọn dần đến ngọn. Gai là cơ quan vận chuyên của 
cơ thể đồng thời là cơ quan tự vệ. Cầu gai ăn thực vật, 
bã hữu cơ và động vật nhỏ. Cầu gai đẻ trứng, trứng 
thụ tỉnh và phát triển ngoải cơ thể. Người ta đánh bắt 
cầu gai để làm mắm, hoặc lấy gai làm thuốc. 
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ÄÐ0otted CHot, geHnci ————— 


Loài thú nho, bộ lông 
có màu vàng đất xen nhiều 
đốm đen hình bầu dục lớn 
nhỏ xen nhau. Đuôi rất dài 
va co 9 khoang đen xen 9 
khoang vàng nhạt. Trọng 
lượng tử 4 - 5kg. Cây gấm leO trèo rất giỏi, thương 
sống trong các rừng cây tử miền Bắc đến miền Trung. 
Thức ăn của cầy gâm là các loải côn trủng, chim, ếch, 
nhái... Mùa sinh sản tử thang 2 đến tháng 8. 
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CẦY GIÔNG 


cioot. zibct 





Loài thú khả lớn trong họ Cầy sống ở vùng Đông 
Nam AÂ ; trọng lượng cơ thể từ 9-12 kg. Cầy giông có 
bộ lông màu xám mốc, đậm ở phần lưng, nhạt ở phần 
bụng. Dọc theo cột sống có một dải lông đen cứng khi 
gặp nguy hiểm thì dựng lên để đe dọa kẻ thù. Cổ có 
các văn trắng đen xen kẽ nhau. Đuôi dải có 5 vòng 
đen xen 5 vòng trăng. Bốn chăn đen tuyên. Con đực 
và con cải đều có tuyên xạ nằm gần cơ quan sinh 
dục. Gặp kẻ thủ cầy giông tỏa mùi xạ để đánh lạc 
hướng. Cây giồng sống đơn độc trong các hang hốc 
Ở rừng, nương rây, ven suỗi hoặc các thung lung. 
Thức ăn của chúng là các động vật nhỏ và quả mềm. 
Mủa sinh sản kéo dài từ tháng 2 đến tháng 7. 

Thịt cấy giông ngon. Mật được dùng để chữa 
bệnh phụ nữ khi sinh đe. Da, lông là những mặt hảng 
có giá trị kinh tế. Tuyển xạ được dùng trong công 
nghệ sản xuất nước hoa. 
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CẦY HƯƠNG 
Mỹ" - cạt 














Thân hình nhỏ, gốc hai tai ở 
gần nhau. Mảu lông gần giống 
với cầy giông. Sống ở các vùng đổi, 
núi đất, các thung lũng, bụi cây, 
quanh các nương rấy, 
trên đồng ruộng và 
ca trong các bản 
làng. 


Ở đồng bằng, đôi khi gặp cầy hương ở các bãi 
sông, bở bụi bao quanh làng. Thức ăn cuùng là động 
vật nhỏ vả quả mềm. 

Cây hương sống đơn độc, chỉ ghép đôi trong mùa 
sinh sản. Tuyến xạ của cầy hương chỉ có ở con đực, 
mùi thơm giống như mủi cơm nếp để hấp dẫn con cái. 
Cây hương mẹ làm tổ trong các hốc cây, khe đá hoặc 
bụi rậm, lót tổ bằng cỏ và lá khô. Mỗi lứa cầy hương 
thường đẻ 3 con. 

Cầy hương là loài động vật cỏ ích vì chúng tiêu 
diệt nhiều chuột và côn trùng phả hại cây. Thịt cây 
hương thơm ngon. Da, lông là mặt hàng xuất khẩu có 
giá trị. Người ta thường săn bắn cầy hương để lấy thịt, 
da, lấy tuyến xạ ở con đực để sản xuất nước hoa, làm 
thuốc chữa bệnh động kinh, hen suyên... 


HRSIDPNIUIDHUPRDDẠN 09 





CẦY MÁC (CHỒN VÀNG) 


mm arfen, sabie 


Cơ thể thon dải, bộ lông mảu vảng đất, mông và 
tứ chỉ phớt nâu xám. Đầu, gáy, đuôi và bàn chân màu 
đen nâu. Bụng màu vàng nhạt, cổ, căm và ngực mảu 
vàng tươi. Trọng lượng cơ thể từ 3-5kg. Cây mác 
sống đơn độc trong các rừng cây gô, ngủ trong các 
hỗc'cây, hốc đá và hang đất. Cây mác leo trèo giỏi, 
di chuyển nhanh nhẹn trên cây và bơi giỏi. Thức ăn 
của cầy mác gồm nhiều động vật như chim, sóc, 
chuột, rắn và một số động vật nhỏ khác. Mùa sinh 
sản từ tháng 3 đến tháng 6. 
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CẦY MỤC 


binttrong, bac caf ——————— 








Loài thú lớn nhất trong họ Cầy, trọng lượng lên tới 
12 - 20kg, còn có tên là chồn mực hay cầy gấu. Cầy 
mực có bộ lông dày, quăn, màu đen, mút lông cỏ thể 
phớt trắng, tai to, trên vành tai có túm lông dài, mép 
vành tai trắng. Đuôi rất dài, gốc đuôi to, mút đuôi nhỏ 
dẹp, có thể quấn được vào cành cây. Cả con đực và 
con cái đều có tuyến xạ. Cầy mực chủ yếu sống trong 
các rừng già, nơi hoang vắng. Chúng thưởng đi kiếm 
ăn một mình, leo trèo và bơi lặn đều giỏi. Cầy mực là 
loài ăn tạp. Thức ăn chủ yếu là các loại củ, quả cây, 
côn trùng, thắn lằn, chìm và các loài gặm nhấm. Cầy 
mực sinh sản vào mùa thu. 
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CẦY VĂN 


a#ippecd cioet, badqer 





Loài thú nhỏ, trọng lượng cơ thể từ 2-5 kg. Bộ lông 
màu trăng đục với 7, 8 vệt đen lớn hình tam giác vắt 
ngang lưng. Hai bên cổ, vai, mặt ngoài các chỉ có 
nhiều đốm đen. Bụng có lông màu sáng hơn. Möm 
dài, thon nhỏ. Cầy văn sống trong các khu rửng thuộc 
miền Đắc và miền Trung nước ta. Chúng ưa những 
nơi ẩm ướt như ven suối, dọc các thung lũng. Thức ăn 
của cầy văn là các động vật nhỏ như giun đất, côn 
trùng, rắn, chim, ếch nhái và quả mềm. Mùa sinh sản 


từ tháng 3 đến thăng 5. 
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CÂY VÒI MỐC 
bpaÌn cioet, grđW cloet ————— 








Loài thú cỡ trung bỉnh thuộc họ Cầy, trọng lượng 
6 - 9 kg, thân dải từ 65 — 75 cm; lông mảu vàng xâm 
hoặc xám, màu lông cây vòi mốc có sự thay đổi tùy 
theo tửng vùng. Bụng có màu xám trắng. Có một sọc 
trăng chạy từ mũi lên đỉnh đầu. Má màu trắng nhạt có 
đốm trắng ở góc tai vả dưới mí mắt. Cả con đực và 
con cái đều có tuyến xạ. Cầy vòi mốc sống chủ yếu 
trong các khu rừng có nhiều cây gô lớn. Thức ăn chủ 
yếu là các loại quả: vả, sung, đa, dẻ, chuối... Ngoài 
ra, còn ăn cả côn trùng, nhải, chuột, rắn... Sinh sản từ 
thảng 3 đến tháng 7. 
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Loài cá rất phố biến ở đồng ruộng Việt Nam. Vì 
thích nghỉ với cuộc sống chui rúc trong bùn nên cơ 
thê chạch có nhiều biến đổi. Thân tròn dài, vây lưng 
và vây hông tiêu biến. Ngoài khả năng thở bằng 
mang, chạch còn thở bằng da và đặc biệt là bằng 
ruột. Phần giữa và phần sau ruột có mạng mạch máu 
rất dày, có thể hấp thụ được một phần khi ô-xi khi 
không khí được nuốt qua ruột rồi thoát qua hậu môn. 
Thả vào chậu không có nước, chạch luôn hả to miệng 
để hút không khi. Nếu cho bùn vào chậu, chạch sẽ 
chui ngay vảo bùn, nhờ cỏ cách thở bằng da nên nó 
có thể sông trên cạn được hơn 10 ngảy. 


Chạch lả loài cả ăn tạp. Thức ăn là tảo, giáp xác 
vã côn trùng ơ đây. Cá lớn nhanh vào mùa hè và lớn 
chậm về mùa đông do thức ăn giảm sút. Cả cải sau 
1 năm thì đẻ, thường đẻ từ tháng 4 đến tháng 7, môi 
lần đẻ tới hàng nghìn trửng trên các ruộng lúa hoặc 
mương, rãnh gần ao. 


CHẠCH 
loạch 
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CHÀO MÀO 
red-tufHiabcred bultbuÙl 








Loài chim phân bố rộng rãi, từ miền núi đến đồng 
băng nước ta, sống định cư. Chào mào thường ở 
những vườn cây, bụi cây, các lùm cây ven rừng... Là 
loài chim ăn quả nhưng vào mùa sinh sản, chào mảo 
thường bắt nhiều sâu bọ về mớm cho chim non mới nở. 


Chào mào thưởng làm tổ trong bụi rậm hay trên 
cành cây rậm rạp, cách mặt đất từ 0,5 - 12m. Tổ có 
hình chén làm bằng vỏ cây mềm, lá khô, bông cỏ vả 
mạng nhện. Chào mào đẻ 3 - 4 trứng mỗi lứa. Mỗi năm 
2 - 3 lứa. Mùa sinh đẻ tử tháng 4 đến tháng 8. Cả chim 
bố và chim mẹ đều tham gia ấp trứng và nuôi con 
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————— locHat, Prottn graaafioperr 


“Loài sâu bọ thuộc bộ Cánh 
thăng. Cơ thể gồm 3 phần: đầu, 
ngực, bụng. Hâu hình sợi, đôi 
mắt kép lớn. Miệng kiểu nghiền. 
Ngực cỏ 3 đốt với 3 đôi chân và 
2 đôi cánh ở 2 đốt trước. Bụng có 
10 đốt, đốt cuối củng của châu 
chấu cái kéo dài thành máng đẻ 
trứng. Đên mùa sinh sản, châu 
chấu cái dùng máng đẻ trứng xuyên xuống đất và đẻ trứng thành 
ổ trong đất. Trứng nở ra châu chấu non đội đất chui lên. Châu 
chấu là loài phá hại rau màu, lúa và cây xanh nói chung. 

Ở các nước xích đới và nhiệt đới như châu Á, châu Phi, châu 
chấu di cư thường kết thành từng đàn khổng lồ, có khi tới hàng 
chục triệu con, bay rợp trời và xa hàng chục kilômét, rồi đổ 
xuống rào rào như những trận mưa khủng khiếp ăn hết hoa màu 
và mầm xanh trong những vùng rộng lớn, chỉ để lại cây cối trơ 
trụi lá và đất đá khöõ cần. Người ta gọi là "nạn châu chấu". 
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CHÂU CHUỘC 
bull-frog 





Cön gọi là chăng chuộc, là loài ếch nhái có kích thước trung 
bình. Con đực lớn nhất dài 9cm, nặng 55g, con cải lớn nhất dài 
8cm, nặng 84g. Lưng mảu xám nhạt hay nâu, đôi khi đỏ nhạt. 
Vào mùa đông, từ tháng 12 năm trước đến thảng 1 năm sau, 
chẫu chuộc sống trong các hang hốc kín đáo ở bờ ruộng, bụi 
cây... Cuối tháng 2 đầu tháng 3, gặp những trận mưa lớn, châu 
chuộc ra khỏi hang, tới gân các vực nước và “gọi nhau” inh ỏi, Ì 
ộp đề chuẩn bị đẻ trứng. Thời gian đẻ trứng tử tháng 3 - 7. Trứng 
đẻ ra nỗi lên mặt nước thành những đám bọt hình tròn, bầu dục, 
chứa đầy trứng tròn và trong suốt, gọi là “bọc trứng". 

Châu chuộc là loài có ích vì tiêu diệt côn trùng phá hại 
mùa mảng. 
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CHẤY 


Hheqd louae 


Loài sâu bọ kí sinh 
trên tóc người, sống 
| bằng cách hút máu người. Do 
đời sống kí sinh nên không có 
cánh, mắt cũng tiêu giảm, đầu 
nhỏ, râu ngắn dùng để đánh hơi, 
chân ngắn và cong có móc bám vào tóc. Minh dẹp và 
cong, mỗi khi hút máu xong thì đỏ hồng lên. Miệng 
biến thành vỏi chích hút. 







Chấy cũng có con đực, con cái. Sau khi giao phối 
xong, con cái đẻ trứng ngay ở tóc. Trứng có chất dinh 
bám vào tóc. Chất này không tan trong nước nên khi 
gội đầu, trứng không bị trôi đi. 


Chấy căn da đầu để hút máu nên gây ngứa ngay 


khó chịu, ngoài ra còn gây bệnh sốt hồi quy, có thê 
làm chết người. 
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CHEO CHEO 


HUY: 22 TRnsm......ÀÔÚ....... 





Loài thú nhỏ trong bộ Ngỏn chấn, trọng lượng cơ 
thể khoảng 3-6 kg. Bộ lông mảu nâu xám, con đực và 
con cái đều không có sừng. Thức ăn chủ yếu là quả, 
lả cây, cỏ. Cheo cheo thường sống trong các khu 
rừng giả, rừng thưa, địa hình tương đối bằng phẳng. 
Chúng sống đơn độc và lặng lẽ, làm tổ trong các hốc 
cây to, bụi mây... Vào mùa sinh sản từ tháng 1 - 5, 
chúng sống ghép đôi với nhau, đẻ mỗi năm 1 lứa, môi 
lửa 1 con. Ở nước ta, số lượng cheo cheo đã giam 
nhiều do con người săn bắt thường xuyên và do rừng 
bị phả hủy. 





hffp.//tieulun.hopto.org: 1+9 





CHÈO BÉO 


drongo 

















Loài chim ăn côn trùng, thường 
bắt mồi trong khi bay và là loài 
chìm có ích trong nông 
nghiệp vi tiêu diệt nhiều sâu 
hại. Chèo bẻo phân bố 
rộng rãi ở Đông Nam Á. 
Vào thởi ki chim làm tố, 
thường gặp ở các tỉnh 
Nam Định, Thải Bình 
vả ngược lên phia 
Bắc. Sau thời kì sinh 
sản, tử phương 
Bắc di cư về 
nước ta trú 
đông. Vì thế vào 
thảng 8, số lượng chèo 
À bẻo tăng nhanh, có thể gặp ở 
XÃ khắp các tỉnh. Chèo béo có tập 
tính bảo vệ khu vực cư trú của 
mình, nên thỉnh thoảng ta có thể gặp cảnh "chẻo bẻo đánh quạ" 
do qua đến chiếm vùng làm tổ. 


Chèo bẻo ưa làm tổ ở vùng trung du, ven rưng hoặc xung 
quanh làng mạc ở đồng bằng. Tổ thường làm trên các cây cao 
hoặc cảnh tre cách mặt đất từ 3 - 15 m. Tổ hình chén, làm bằng 
rê cây, bông cỏ mịn và mạng nhện trông gọn và đẹp, đính trên 
một cảnh cây năm ngang hay treo giữa một cái chạc cách xa 
thãn cây. 

Chèo bẻo đẻ 3-5 trứng môi lứa, môi năm khoảng 2 lứa. Mùa 
đẻ từ tháng 3 đến tháng 6 ở miền Bắc nước ta. 
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CHÈO0 BÉO BỜM 
ä0đ1ged đrongo 


Loài chim cỡ trung binh, chiều dài cơ thể 
khoảng 32cm. Màu lông xanh ánh thép, có mảo 
lông ở trán và định đầu. Đuôi dài vễnh cao. Là loài 
chim định cư khá phổ biến khắp các vùng trong cả 
nước ta. Nơi ở là các vùng rừng và cây bụi thứ 
sinh. Thức ăn là các loại côn trùng như cảo 
cào, châu châu, bọ cảnh cứng... 

Chèo bẻo bờm làm tổ ở bụi tre hay 
trên cây, cách mặt đất từ 5 - 15m. Tổ 
được làm bằng các cảnh cây nhỏ, rê 
cây, lá khô, rêu. Mỗi lứa đẻ 4 - 5 
trứng. Vỏ trứng màu hồng nhạt cö 
đm đỏ nhạt và xám vàng nhạt 
xen kẽ nhau. Mùa sinh sản kéo 
dài từ tháng 4 đến tháng 6. 
Chim non rởi tổ vào đầu tháng 
6 đến đầu tháng 7. 

Chèo béo bởm là loài 
chim có ich cho nông nghiệp 
vì chúng tiêu diệt nhiều côn 
trùng phá hại cây cối. 
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CHIA VÔI 


Loài chim làm tổ và trú đông rất phổ biến ở nước 
ta. Thường kiếm ăn theo đàn khoảng 20-30 con ở các 
ruộng xâm xấp nước ven bở sông, bãi cát. Về chiều, 
chim tập trung thành đàn lớn ở ruộng mía hay các lủm 
cây rậm rạp đê qua đêm. Vào mùa đông, chia vôi tử 
phương Bäc bay về phương Nam tránh rét nên số 
lượng tăng nhanh, có thể gặp ở nhiều nước Đông 
Nam A. 

Tổ chia vôi ở chỗ trống như bờ sông, bở suối khu 
đất trông thuộc vùng núi. Tổ được làm băng cỏ khô. 
Mùa sinh sản của chim vào khoảng tháng 4, đẻ 
khoảng 2 lứa, mỗi lứa 4 - 5 trứng. 

Chia vôi là loài chim ăn sâu bọ nên có ích cho 
nông nghiệp. 


(œagtail 
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CHÍCH BÔNG BỤNG VÀNG 


moutdin talnrbjidl 








Loài chim nhỏ thuộc họ Chim chích. Chim 
trưởng thành có bộ lông màu xanh lục, lông ở bụng 
vả dưởi đuôi mâu vàng, trán hung vàng, lông mày 
trăng, mỏ dải. Chích bông bụng vàng lả loải định 
cư, phổ biến khắp nước ta. Nơi sống là các khu 
rửng thưởng xanh, rửng tre nứa, thảm cây bụi. 
Thức ăn là các loäi sâu bọ. 


Chich bông bụng vảng thường làm tổ trong 
các bụi cây, băng các lá cây to cuộn lại. 
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Chích bỗng 
đuôi dải thưởng 
làm tổ dưới những 
tán lá rộng, nhất là 


lá ngái. Chúng 
2 cải lá †o, 
bền chấc 
kéo 2 mép 
lá lại gần 
nhau. Sau đó 
dùng mỏ “may” 


hai mép lá lại với 


nhau bằng 


mạng nhện hay sợi 
kên sâu bướm. Phia 
trong tổ, chim lót băng bông 
cỏ mịn và bông. Mỗi lứa chim 
cải đe 3 - 4 trứng. Vỏ trứng màu 
xanh nhạt, rải rác cỏ đốm nâu. 
Thời gian ấp trứng 9 - 10 ngày. Sau 


CHÍCH BÔNG ĐUÔI DÀI 


conuuon tạilorbird 


Loài chim nhỏ sống định cư, phổ biến 
khắp cả nước ta. Chúng thường đậu trong 
các bụi rậm, tre nứa, vườn làng. Tiếng 

kêu “chích-chích” lặp đi lặp lại. Chim đực 
có lông đuôi dài hơn chim cải. 



















chọn 


sơi 


.” : 


khi nở 10 - 12 ngày, chim non rởi tổ. 


Chích bỗng 
sâu bọ. 
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đuôi dải là loài chim có ¡ch vị chúng tiêu diệt 
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CHÍCH CHÒE 
bhtetfiroat, InaW gĐie-robin —— 








Phân bố rộng rãi và phổ biến ở nước ta. Chích chòe 
là loài chim định cư, thường sống ở vườn làng, thành phố, 
ven rửng... 

Chim làm tổ trong hốc cây, dưới mái nhà, trong ống 
tre hay trong hang đất. Tổ được làm băng lá tre, cỏ khô, 
vỏ cây. Tổ thường ở cách mặt đất 1,5 - 7m. Chích chòe 
đẻ 2 - 3 lứa mỗi năm, mỗi lứa 3 - 5 trứng. Ở nước ta, mùa 
sinh sản của chích chòe là vào tháng 4 đến tháng 7. 
Trong thời kì nuôi con, chịch chòe bắt rất nhiều sâu bọ 
đê mớm cho con. Trung bình một ngảy chim bố mẹ mớm 
cho 4 chim non khoảng 100 con sâu bọ, nên chúng là loài 
chim có Ich cho nông nghiệp. 
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CHÍCH CHÒE LỬA 


- (0flfe-niunned aftama red-robin 


_"“=:_:=—_—Ễ .. ————— 








F v) 
_ 


Loài chim đẹp thuộc họ Chích chòa. Đầu, họng, 
ngực trên và phần trên cơ thể màu đen, hông mảu 
trắng. Lông đuôi và lông phần dưới cơ thể màu nâu 
vàng. Chích chòe lửa lả loài chim định cư, phổ biến ở 
miền Bắc nước ta. Nơi sống là các khu rừng nguyên 
sinh, thứ sinh, ven rửng, vườn làng, nơi có cây bụi 
rậm rạp... Thức ăn là các loài sâu bọ, giun, ốc... 


Chích chòe lửa làm tổ trong hốc cây hay ống tre 
cách mặt đất 2 - 4m. Mỗi lứa đẻ 3 - 4 trứng. 
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CHIẾN CHIỆN ĐÔNG HUNG 
broton fleld sÊUlqf'R 





Loài chim nhỏ, dài khoảng 11 cm. Bộ lông có sọc 
văn, đuôi ngăn với dải đen ở gần cuối đuôi, mút các 
lông đuôi trắng. Vào mùa đông, mào lông trên đầu cỏ 
văn sọc, đến mùa hè mảo chuyển thành mầu nâu 
phớt đỏ. Chiên chiện đồng hung là loài chỉm định cư, 
phản bố khắp các vùng trong cả nước, thưởng kiềm 
ăn ở các bụi có. Chúng thường sống chui lủi, di 
chuyển từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác. Khi bay, phát 
ra tiếng kêu “chíp, chíp" liên hồi. Thức ăn chủ yếu là 
các côn trùng nhỏ. 


Chiền chiện đồng hung làm tổ bằng thân cỏ, bông 
cỏ mịn, sợi thực vật và bông. Tổ thường đặt trong bụi 
cỏ rậm hay bụi cây cách mặt đất 0,5 - 1,5m. Mỗi lứa 
đẻ 3 - 4 trứng. Vỏ trứng mảu trắng, trắng hồng nhạt 
hay xám nhạt, có đốm nâu. 
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CHIỀN CHIỆN ĐỒNG VÀNG 
brigfit-headcd abUlarR 





Loài chim nho, dài khoảng 12 cm, đuôi dài, 
mút lông đuôi màu hung nâu sâm. Lông đỉnh đầu 
luôn dựng thăng tạo thành mảo. Lả loài chim định 
cư, phố biến ở phía Nam đèo Hải Vân đến hết 
Nam Trung Bộ. Chúng thường kiểm ăn ở các bãi 
cỏ có địa hình khác nhau. 
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CHIM BẢO MẬT 
fione spw bid 





Sống trong các rừng ở châu Phi, chuyên ăn 
ong non và mật ong. Thường chỉ kiếm được mồi 
khi tổ ong đã bị phá vỡ vì cơ thể nhỏ không đủ sức 
phá tổ ong. Vì vậy, khi phát hiện được tổ ong, 
chúng thường kêu chí chóe. Nghe tiêng kêu dân 
địa phương tìm đến lấy mật, do đó chúng cũng 
được thửa hưởng phần mật và ong non còn sót lại. 
Gấu cũng rất thính tai với tiếng kêu này và thưởng 
đi theo chim để kiếm chút mật. 
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CHIM CÁNH CỤT 


- Đ€eÙHqIt 


Loài chim thích nghỉ với bơi lặn và không biết bay. Chim cảnh 
cụt sông thành đàn, có khi đông tới hàng ngàn, hàng vạn con, 
sống chung với nhau trên bờ biển Nam Cực và các đảo gần đó. 
Chúng có bộ lõng mịn, dày, ấm cách nhiệt và không thấm nước 
nên có thể sống được ở nhiệt độ — 409C. 


Cơ thể khá to lớn ⁄@® 
đôi chản ngắn, thấp lè 
tè và lùi xa về phía 
sau nên muốn 
đứng vững vả 
thăng trên mặt đất 
hay trên băng, 
phải tì lên cái 
đuôi, vì thế 
chúng đi lại rất 
khó khăn, 
chậm chạp. S8&&= -N-- 
Nhưng ở dưới —— 
nước, chúng 
rất nhanh  xe@xe= 
nhẹn, sống 
động. Chim cánh cụt bắt cá, động vật thân mềm để ăn. Do bản 
chân có màng da nối liền các ngón và đôi cánh biến thành mái 
chèo nên chúng bơi lội rất giỏi, có thể bơi trong đại dương từ 600 
- 1000km. Chúng lảm tổ trên các bờ biển Nam Cực. Đẻ 1-2 
trứng. Chim bố mẹ thay nhau ấp trứng bằng cách đặt quả trứng 
lên hai bàn chân rồi áp phần da bụng lên. Sau 38 - 50 ngày, 
chim non ra đời. Chim bố mẹ phải ấp ủ và nuôi chim non trong 
4 tuần. Sau 8 tuần bộ lông tơ của chim non được thay bằng. bộ 
lông của chim trưởng thành. Chúng bắt đầu theo bố mẹ xuống 
biển kiếm ăn. Hai ba năm sau mới to bằng bố mẹ. 














k 
V “ 


2= 
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CHIM DI ĐÁ 
acajJ-breaated munia 


Kích thước nhỏ, chiều dài khoảng 11cm. Ngực và phần dưởi 
cơ thể hình vẩy. Là loài chìm định cư, phổ biến khắp các vùng. 
Chúng kiếm ăn theo đàn đông, liên tục phát ra tiếng "pip, pip” để 
gọi đản, Nơi sống là các vùng đồng cỏ, cây bụi, đồng lúa. 

Thức ăn chính của di đá là lúa và hạt cỏ dại, nhưng vào mùa 
có lúa chín thì di đá chỉ ăn toàn lúa. 

Di đá làm tổ trong các bụi rậm hay trên cây cao cách mặt đất 
1,5 - 15m. Tổ hình cầu hơi dài, trên có mái và cửa ra vào ở một 
bên. Lớp ngoài tổ làm bằng bông cỏ và lá tre, lớp trong làm bằng 
các sợi mềm, bông... Mỗi năm di đá đẻ 2 lứa, mỗi lứa đẻ 3 - 6 
trứng. Cả chìm bố và mẹ đều tham gia ấp trứng. Sau khi rời tổ 
chim non họp thành đàn và thường đến tối lại trở về tổ cũ. Lông 
bụng chim non có màu trắng, đầu và lưng mảu nhạt hơn chim 
trưởng thành. 
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CHIM DI ĐẦU ĐEN 


biacb-fieaded Iimunia 





Kich thước nhỏ như di đá. Chim trưởng 
thành có đầu đen, mình hung nâu, bụng 
đen. Chim non toàn thân máu hung nhại. 
Là loài chim định cư, phổ biến khắp nơi 
trên thế giới. Thức ăn và tập tính làm tổ, 
nuôi con giống di đả. 
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CHIM DI ĐẦU TRĂNG 
tufe-leaded' "Hư 





Loài chim nhỏ, kích thước giống chim di đá và 
di đầu đen. Đầu trăng rất dễ phân biệt, phần còn 
lại màu hung nâu, mỏ màu xanh lơ. Chim non có 
màu sắc nhạt hơn chim trưởng thành. Là loải chìm 
định cư, thường sống ở vùng trồng trọt, ruộng lúa, 
bãi cỏ và cây bụi thuộc Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ. 
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CHIM ĐÔ-ĐÔ 
doda 





Được phát hiện vào năm 1507 trên hòn đảo Mauritius ở Ấn 
Độ Dương, cạnh hòn đảo lớn Ma-đa-ga-xca. Loài đô-đô rất béo, 
nặng tới 18 - 20 kg, cơ thể gần như trần trụi, cánh rất yêu. Chúng 
chỉ đi được chậm chạp và không biết bay vì ở trên đảo không có 
loài thú ăn thịt nào cả. Mỗi khi tàu thuyền qua lại, các thủy thủ 
lại ghé lên đảo, bắt đô-đô làm thức ăn dự trữ. Cũng do sự tàn sát 
của con người nên đến năm 1680 không còn sót lại một con nào 
trên đảo. 
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CHIM KI-VI 
bjtu 





Loài chim chạy nhỏ nhất, to bằng con gà, nặng 2-3kg, cổ 
ngắn, mỏ rất dài và mảnh, có 2 lỗ mũi ở đầu cùng của mỏ. Sống 
trên đảo Tân Tây Lan. Cánh chim ki-vi rất nhỏ, ẩn trong bộ lông, 
lông đuôi thiếu, chân cỏ 4 ngón. Chim ki-vi là loài chim ăn đêm 
nhưng mắt của nó lại rất nhỏ và rất tồi. Thức ăn thường là giun, 
kiêm được mồi nhờ khứu giác, vì thế mũi chim ki-vi mở ra ngay 
ở mút của chiếc mỏ dài rất tiện cho việc phát hiện mùi. Lúc kiếm 
ăn, nó đưa mút mỏ sát mặt đất để dò tìm, chỉ hơi thoảng có làn 
giỏ nhẹ là ki-vi đã có thể hướng ngay về phía có giun mà không 
hê để ý đến hướng khác. 

Thiên nhiên thật tài tình trong việc đền bù cho đôi mắt tồi của 
chim ki-vi bằng cái mũi thinh vô củng tinh nhậy. 
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CHIM MAI HOA 
red auadaoat, claflinefi 








Là một loái chim ăn hạt cây. 
Hầu hết các loài chim ăn hạt 
đều có mỏ khỏe hình chóp nón, 
vành mỏ cứng để nghiền hạt. Nhờ 
đó chim mai hoa có thể phá vỡ hạt, 
tách được vỏ trấu để ăn phần lõi bên trong. 


Chim mai hoa trưởng thành ăn hạt 
cây nhưng vào thời ki nuôi con, 
chim bố mẹ lại nuôi con non của 
chúng bằng các loải sâu bọ. 
Chim mai hoa con còn biết 
cách bẻ cành cây chọc vào 
dưới vỏ cây để tìm bắt côn 
trùng nấp sâu ở bên trong mà 
nó không với tới được. Chúng có 
kích thước tương đổi nhỏ và 
đôi khi sống theo bầy. Có 
nhiều loại chim mai hoa sinh 
sống ở quần đảo Ga-la-pa- 
got, ngoài khơi bờ biển Nam 
MI. Do ăn nhiều loại thức 
ăn khác nhau nên chúng 
tránh được việc tranh 
giành thức ăn với nhau. 
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Là tên chung chỉ nhiều loài chim giống chim sẻ cỏ 
kích thước rất nhỏ, chỉ dài khoảng 5-6 cm và chăm 
hoạt động. Chim ruôi có mỏ dài và cong thích hợp với 
việc hút mật hoa làm thức ăn ngay trong lúc bay đứng 
yên một chỗ. Chúng thường đi đơn lẻ hoặc thành đôi. 

Chim ruổi sống trong vùng nhiệt đới và thưởng 
có bộ lông rất sặc sỡ, bóng lộn. 
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CHIM RUỒI KHỔNG LỒ 


giant giqamtiic fiuummning-biuad 


Giống chỉm ruồi lớn nhất thế giới, sống ở Chilê, 
Nam MI. Thời tiết ở đó ấm về ban ngày nhưng rất 
lạnh về ban đêm. Chim ruồi khổng lồ trở nên chậm 
chạp lúc chạng vạng tối, ngủ lịm cho mãi đến khi 
được sức nóng của mặt trời sưởi ấm, nó mới hổi 
sinh vào sảng hôm sau. 





hffp://tieulun.hopto.org 


138 


CHIM SÂU 
(00111-oaling tuarbler, /lotuor pecber 








Gồm các loài chim nhỏ ăn sâu bọ nói chung, phổ 
biến ở Đông Nam Á và cũng phổ biến ở nước ta. Chim 
sâu thường sống thành từng đôi hay đàn nhỏ 5 - 7 
con ở miền Bắc. 

Tổ chim ở cách mặt đất 12 - 13m, kết băng cỏ, lá, 
mạng nhện. Mùa sinh sản của chim sâu vào mùa hè. 
Chim đẻ chừng 2 - 3 trứng mỗi lứa. Chim sâu là loài 
chim có ¡ch cho nông nghiệp. 
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CHIM SẺ 


$0@IT0(0 





Chim sẻ nằm trong bộ Sẻ, là bộ chỉm đông nhất, gồm hơn 
nửa SỐ chim hiện nay và phân bố trên toàn thế giới nhiều nhất ở 
châu Âu vả châu Á. 


Chân chim se có 4 ngón (3 ngón phía trước và một ngón cải 
phia sau), móng ngón cái lớn hơn móng các ngón khác. Chim sẻ 
thưởng nhảy hai chân cùng một lúc. Thức ăn của chỉm sẻ là sâu 
bọ và cắc loại hạt như hạt thóc, hạt cỏ. Chim non yếu. Trong bộ 
Sẻ có nhiều loài chim như nhạn, chích chỏe, khướu, họa mị, 
chảo mào, chia vôi, vàng anh, sáo, yểng, qua... đều mang nhiều 
đặc điểm giống chim sẻ. 


Chim sẻ thường làm tổ dưới mái nhà, khe tưởng, trong các 
ống tre ở mái nhà, hốc cây, trên cây cau, dừa... Tổ cách mặt 
đất 2 - 25 m, thông thường từ 3 - 5 m. Vật liệu làm tổ là cỏ, rơm, 
lá khô, giấy vụn... Môi năm sẻ đẻ 3 lứa, mỗi lứa 3 - 5 trứng. 

Á Thời gian ấp trứng là 

| Ă- 12 - 15 ngày. Sau khi 
nơ được 13 - 14 ngày 

thi chim non rời 
tổ nhưng vân 
được chim 
bố mẹ mớm 
mồi thêm cho 
khoảng một tuần 
nữa mới sống tự 
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CHIM THỢ MAY 


taiorbuid _—— 





Loài chim nhỏ thuộc họ Sẻ, hay hỏt, làm tổ trên các cây có 
lá to ở châu Phi và đảo Ma-đa-ga-xca. Chúng chọn 2-3 cái lá to, 
chắc chăn, kéo lại với nhau để làm tổ. Chim dùng mỏ đục mép 
lá cây rồi dùng tơ nhện hoặc sợi dây tước tử các cây, làm chỉ 
khâu các lá lại với nhau. Sau đỏ chim lót tổ bằng các sợi bông, 
tạo thành một chiếc tổ xinh xắn, có "vòi" làm đường ra vảo. 
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CHIM ƯNG 
Hatokb, bức 








Gồm nhiều loài chim ăn thịt, cơ thể có cấu tạo 
thích nghi với việc bắt mổi như móng vuốt sắc, chân 
khỏe, mỏ cong và sắc để xé thịt. Thị giác rất tinh. Khi 
bay, chúng thưởng lợi dụng những luồng khí nóng để 
bay lên và lượn lờ trên không trung. Chìm cái và chim 
đực có hình dạng giống nhau nhưng chim cái có kich 
thước lớn hơn. Chim non yếu, thường phải trải qua 
một số lần thay lông trước khi trưởng thành. Một số 
nước đã huân luyện chim ưng để săn mồi. 
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Gõ ————=c=c===————— 


Chó nhả có nguồn gốc từ chó rừng và hiện có 
khoảng 350 nòi. Mặc dù đã gắn bó với con người, 
nhưng chúng vẫn duy trì nhiều bản năng nguyên 
thủy. Chó thưởng chạy vòng quanh trước khi nằm vỉ 
tổ tiên chúng thường làm như vậy để bảo đảm một 
chỗ ngả lưng an toàn không có rắn rết. Khứu giác và 
thính giác rất thính, có thể ngửi được mùi có nồng độ 
loãng và nghe được những tiếng động ngoải tầm 
nghe của người. Vì thế, chó được huấn luyện để giữ 
nhà, săn bắt thú và tội phạm, phát hiện ma túy, cứu 
hệ ngưởi lạc trên núi tuyết, làm cảnh... Chó thường đẻ 
2 lứa trong một năm, môi lứa khoảng 4 - 6 con. 
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CHÓ BÉC-GIÊ 
sflopficrd-doq 








Giống chó thuần chủng của Đức, có thân hình 
to lớn, chân cao, bụng thon, tai to và dựng đứng. 
Nhìn chung bề ngoài gần giống chó sói. Chó Béc- 
giê đặc biệt thông minh, thính giác và khứu giác 
rất phát triển. Người ta huấn luyện chó Béc-giê đề 
tim dấu vết tội phạm, phát hiện ma túy... 
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10A-TĐBTVGECvw 


Là chỏ nhà, gồm nhiều 
giỗng khác nhau, được con 
người chọn lọc theo hưởng 
nuôi làm cảnh. Cùng với nền 
văn minh khoa học kí thuật 
hiện đại cùng tính đa dạng của 
nhiều loải chỏ trong tự nhiên, 
người ta đã lai giống giữa chó 
bố mẹ có những đặc điểm mà 
mình mong muốn và giữ làm 
giỗng những chó con nảo phù 
hợp. Có nhiều giống chó cảnh 
phổ biến như chó xu Nhật, chó 
Nhật mi-ni, chó Bắc Kinh, chó 
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CHÓ RỪNG 
toildl dog 





Gồm nhiều loài chó sống hoang dã thuộc bộ Thú 
ăn thịt, phân bố khắp thế giới. Chó sói thảo nguyên 
sống ở các đồng cỏ Bắc MI, cơ thể dải 1m (tính cả 
đuôi). Chúng thường săn mồi theo bầy nhưng không 
nguy hiểm cho người vả các động vật lớn. Chó dingo 
có cơ thể màu nâu vảng nhạt sống ở Ôt-xtrây-li-a. 
Chó thảo nguyên sống ở sa-van Nam Sa-ha-ra, Đông 
Phi. Cơ thể dài 1,1m, đuôi dài 40 cm. Đôi tai tròn, lớn. 
Bộ lông có các đốm không đều màu đen, trắng và 
vàng nâu. Chúng chuyên ăn thịt, thường săn mồi theo 
bầy nên có thể giết được cả động vật lớn. 
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CHOI CHOI 
dottorel, pÏooer 






Loài chim thuộc loại chim chích, tra nhảy nhót nên 
mới có câu “nhảy như choi choi”. Có hai loài đã được tìm 
hiểu : 

Loài thứ nhất, phân bố ở Đông Bắc Xi-bia, Ấn Độ, 
Đông Dương, Nam Trung Quốc, Ma- |ai-xi-a, Ôt-xtrây-li-a. 
Ở Việt Nam, choi choi xuất hiện ở miền Bắc nước ta vào 
đầu tháng 8. Từ cuối tháng 8 đến tháng 3 thường gặp 
từng đàn 50-70 con, sau đỏ không thấy nữa. Chim ưa các 
cảnh đồng ẩm ướt hay xâm xấp nước hoặc bờ sông. 

Loài thứ hai phân bố ở Đông Trung Quốc, Triều Tiên, 
Nhật Bản, Cam- -pu-chia vả cả Việt Nam. Ở miền Bắc 
nước ta hay gặp Ở dọc bờ biển và các sông lớn. Loài này 
sống định cư và có thể gặp hầu như suốt năm. Số lượng 
chim không nhiều, mùa hè sống từng đôi riêng lẻ, mùa 
đông hợp thành đàn nhỏ 5-10 con. 
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CHỒN DƠI 


bat-tueaaci 











Loải thú 
thuộc bộ Cánh 
da. Cơ thể lớn cỡ con 
mèo, sống trong rừng, ăn 

thực vật. Chỗn dơi cỏ màng da rộng ở hai bên minh 
nối liền với cố, thân và đuôi có tác dụng như chiếc dủ 
đê chúng bay tử cảnh cây nọ sang cành cây kia. 
Chồn dơi sống ở các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam 
A, trên các đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin... 


Chồn dơi mang thai khoảng 8 tuần. Đẻ môi lứa 1 
con. Con sơ sinh non yếu được nuôi trong túi màng 
da do màng da ở phần đuôi tạo thành. Túi da mềm và 
âm, con non sống trong túi đến khi tự lập. 
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CHỒN HÔI 
polecat, /itcfiet 














Loài thú thuộc bộ Ăn thịt. Chồn 
hôi khi gặp nguy hiểm thường 
dọa kẻ thủ băng cách dậm chân 
sau, dướn cao đuôi tiến lên vải 
mét vả phóng dịch hôi vào mặt 
kẻ thủ. Dịch hôi đỏ được tiết ra 
từ một tuyến đặc biệt gần hậu 
môn có mùi rất khỏ chịu, hỏng 
xua đuổi kẻ thù. 
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CHUỒN CHUỒN 
— đragon/Ì 


Loài côn trùng có hai đôi cánh màng giống hệt nhau, hệ gân 
cánh chằng chịt. Trên cánh có điểm mắt, đó là một điểm lồi bằng 
kitin nằm ở viền trước của hai cánh. Nếu loại bỏ điểm này thi 
chuồn chuồn vẫn bay được nhưng cánh bị rung khó điều khiển 
khiến nó bay chập choạng. Chuồn chuồn có phần phụ miệng 
kiểu nghiền, khỏe. Mắt kép rất lớn, thường có 3 mắt đơn. Chuồn 
chuồn khi bay hoặc đậu một chỗ đôi cánh thường xòe ra, riêng 
chuôồn chuồn kim khi đậu hai cánh cụp lại. 
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Người ta thưởng nói 


' “chuồn chuồn đạp nước”, 


đó là lúc chuồn chuồn đẻ 
trứng. Chuốn chuồn đẻ 


_ trứng dưới nước. Trứng nở 


ra ấu trùng còn gọi là con 
xin cơm hay “bà mụ”. Môi 


_ dưới của ấu trùng biến 


thành mặt nạ có gai khỏe 
để bắt mồi (cá nhỏ, tôm tép 
nhỏ, sâu bọ khác). Chuồn 
chuồn trưởng thảnh có thể 
sống được khoảng 2 tháng, 
nhưng giai đoạn ấu trùng ở 
nước có thể kéo dài tới 3 
năm. 
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CHUỘT 


JI10I1tve, Pa 





Là loài thú phân bố rộng, có mặt 
ở khắp nơi trên thế giới; ở đâu có 
người thi ở đó có chuột. Chuột là 
loài gặm nhấm rất cỏ hại. Chuột 
sinh sản rất nhanh. Mỗi năm chuột 
có thể đẻ từ 2 đến 4 lửa, môi lứa tử 
2 đến 15 con. Môi chuột con sau 
khi ra đời từ 1 đến 3 tháng lại có thể 
sinh sản ngay. Một cặp “vợ chồng” 
=1 chuột sau một năm có thể tạo ra 
khưởng 800 cháu chất. Số cháu chắt nảy trung bình một năm có 
thể ăn hết gần 2 tấn lương thực. Tuy nhiên tuổi thọ của chuột 
ngắn, khi số lượng chuột tăng 
quả mức, thường bị bệnh dịch 
mà chết. Chuột mang trên 
mình nhiều vật kí sinh nguy 
hiểm như bọ chét - vật trung 
gian truyền bệnh dịch hạch. 





Chuột có nguồn gốc từ 
châu A; “chuột đen" lan truyền 
sang châu Âu và gây những 
trận đại dịch hạch khủng 
khiếp vào thế ki XIII; đến thế 
kỉ XVII thì bị “chuột cống” 
giảnh ưu thể. 
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Chuột có bộ lông trắng toát, trông rất đẹp, được 
con người nuôi làm cảnh và dùng trong phòng thí 
nghiệm. Chuột bạch có nguồn gốc từ chuột cống hay 
chuột Na-uy bị bệnh bạch tạng (một bệnh di truyền 
trong đỏ gen quy định sắc tố đen của da bị đột biến, 
không tổng hợp được sắc tố nữa nên lông có màu 
trắng), mặt có màu của máu nên đö. 





Chuột bạch là đối tượng thí nghiệm rất quan trọng 
trong các phòng thí nghiệm trên thế giới đế nghiên 
cứu về sinh li và nhất là về công nghệ truyền qen. 
Chăng hạn có loại gen quy định sức lớn của chuột là 
to hay nhỏ. Con chuột chấp nhân loại gen nảy lớn 
nhanh thành chuột ' 'khống lồ” hoặc ngược lại sẽ trở 
thành "tí hon". Các kết quả thí nghiệm trên mình 
chuột có thể ứng dụng cho con người để chữa bệnh 
lùn hoặc cao quả. 
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Loài thú thuộc bộ gặm nhãm nhưng ăn sâu bọ. 
Chuột chủ có mõm kéo dải thành vòi nên dễ nhận 
biết. Chuột chủ có mùi hôi rất đặc trưng. Tuy nhiên, 
đối với họ hàng nhà chuột chù, thì đó là "hương 
thơm", để chủng dê nhận ra nhau. 

Chuột chủ là động vật có ích vi chuyên ăn sâu bọ 
phá hại hoa màu, lương thực. 
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Là loài thú nằm trong bộ ăn sâu bọ. Chúng sống trong hang 
đất, thân thon, tròn, đầu hình nón, "ĐỘ lông dày mượt, tai và mặt 
nhỏ ẩn dưới bộ lông. Chi trước ngắn, xẻ rãnh, có móng to, khỏe 
để đào đất. Chuột chũi đào hang giỏi, làm thành những đường 
hầm chăng chịt trong đất, làm nơi ăn ở và sinh sản. 
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CHUỘT CỐNG 
227/2: x:; man sa... .... 


Loài chuột khả lớn, thân và đuôi mập mạp, đuôi bao giờ cũng 
ngăn hơn thân, mõm tù và khá rộng, bàn chân sau lớn, lưng màu 
nâu hay xám nâu. 


Chuột công là loài ăn hại khó tiêu diệt, sống gần người, chỉ 
gặp ở các thành phố. Chúng sông trong nhà, cống rãnh, bãi rác, 
quanh các bền cảng... Hang chuột cổng có hai loại: loại đơn giản 
đào dọc theo các chân tường nền xi măng, loại nảy chỉ có một 
cửa ra vào, không có lối thoát. Loại phức tạp rất dài, nhiều ngóc 
ngách, nhiều phòng, có nhiều cửa thoát để chạy trốn khi cần 
thiết. Chuột cống là loài ăn tạp. Chúng ăn thực phẩm của người, 
gia súc, các thức ăn thửa ở bãi rác, côn trùng, thực vật... Chúng 
chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Chuột cống đề quanh năm, 
con mới đẻ còn yếu và chưa mở mắt, được mẹ chăm sóc 
cẩn thận. 
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CHUỘT ĐỒNG 


icld House 


Có họ với chuột nhả; bụng trắng, vàng, lông màu nâu. 
Cỏ hai loài: 

Chuột đồng lớn: giống chuột cống nhưng bụng trắng hơn, 
đuôi dài hơn và đồng màu. Chuột đồng lớn sống ở đồng ruộng, 
đào hang ở bờ ruộng, bờ đê, đôi khi ở giữa ruộng. Hang chuột 
rất đơn giản, thường chỉ có một cửa ra vào. Chuột đồng ăn tạp, 
đẻ nhiều, mỗi năm đẻ 3 lứa, mỗi lửa khoảng 10 con. Chuột hoạt 
động ban đêm, nhanh nhẹn, biết leo trèo, đảo đất nhanh và bơi 
lội được. Chuột đồng lớn có hại cho nông nghiệp vì chúng phá 
hoại hoa màu, lương thực. 





ả “ 
s. “ 


ã 


Chuột đồng bé: rất giống chuột cống nhưng nhỏ hơn, sống ở 
đồng ruộng, gân các bở nước, thường đảo hang dưởi gốc Cây, 
bờ ruộng, dựa vào cac tảng đa làm vách ngăn. "Hang có thể có 
nhiều cửa, có cả những cửa bí mật để lấn trốn khi cần thiết. 
Chuột đồng bẻ ăn tạp, đẻ không nhiều như chuột đồng lớn. 
Chúng hoạt động về đêm, bơi lội giỏi và thường sống chung với 
các chuột khác, It gây hại cho nông nghiệp. 
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giinea - Dịa Tqiuaddd la 





Thú thuộc bộ Gặm nhấm có nguồn gốc ở Nam Mĩ. Gọi là 
chuột lang bởi vì lông chuột thưởng có mảu trắng xen lẫn với 
màu nâu, màu đen. Chuột lang trông rất giống chuột bạch 
nhưng to hơn. Cũng như chuột bạch, chuột lang được nuôi để sử 
dụng trong các phòng thí nghiệm. 





http://tieulun.hopto.org,; 


CHUỘT NHÀ 


HHI@1t&€ 








Còn gọi là chuột đàn, chuột nhất hay chuột leo. 
Thân chuột thon nhỏ hơn chuột cống. Mõm hẹp, 
nhọn, vành tai lớn, mỏng không có lông bao phủ, lưng 
màu nâu hung, bụng nâu vảng, đuôi dài hơn thân. 

Chuột đảo hang dưới đất ở chân tường, có 2-3 
ngách để thoát thân khi cần. Chúng hoạt động cả ban 
ngày và ban đêm, bỏ trên trần nhả, mái nhà, leo trẻo 
trên dây phơi... Chuột nhà sinh sản quanh năm. Một 
chuột cái trong một năm có thể cho ra đời 40 chuột 
con hoặc nhiều hơn nữa. Chuột nhà rất tinh khôn, biết 
đề phòng cạm bây. Cách tiêu diệt chúng tốt nhất là 
nuôi mèo trong nhà. 
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CHUỘT NHẮT 
a!ngdÍỦ Inottäc 


Loại chuột bé sông trong nhả và ngoài đồng. 
Trong nhà chuột nhắt thưởng ẩn nấp trong các khe 
tường, kẽ vách, khe tủ. Chuột nhắt ăn tạp nhưng chủ 
yếu ăn thực vật, thường hoạt động về đêm và cả ban 
ngày nếu văng người. 


Chuột nhất đề quanh năm, mỗi năm 6-8 lứa, 
mỗi lứa 4-8 con. Chuột nhắt tuy bé nhưng sức sinh 
sản lớn nên gây hại đáng kể. Nó thưởng 

cắn phá hòm tủ, quần áo, thóc lúa... 
Chuột nhắt có nguồn gốc từ châu Âu, 
sau đó theo các hòm, tủ được 
con người đưa lên tảu vả 
lan tràn khắp thế giới. 
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CÒ BỢ 


cfinese nond lieron, ardeola 






Loài chim định cư, phổ biến 
khắp vùng đồng bằng, trung 
du, vùng núi nước ta. 

Cỏ bợ thường kiếm 
ăn quanh quấn ở bờ 

ruộng lúa, hay các hở 

nước nông, ao hồ 
cạn. Nó có thể đứng 
rìinh hàng giờ hoặc 
dỏ dẫm dọc theo bờ 
nước để tìm bắt tôm 
tép, cá con. Khi cò 
bợ đứng “củ rủ” bên bờ 
ruộng thì đầu và cổ màu văn 
đỏ, lưng nâu. Khi cò bay lên 
hoặc bay là là trên mặt ruộng thi 
cánh và đuôi có màu trắng nên 
trồng như cò màu trắng. Suốt năm cò bợ 
chỉ quanh quần kiếm ăn ở chỗ làm tổ, 
không bay đi xa. Ở vùng đồng băng, cò bợ 
thường làm tổ trên các bụi tre rậm rạp gần các ao hồ, đầm lầy, 
ruộng lúa. Ở vùng trung du và miền núi, chủng thưởng làm tổ 
trên những cây rậm rạp ven rửng và không xa các vực nước. Cỏ 
bợ thường lảm tổ tập đoàn. Tổ cò bợ rất sơ sài, được làm bằng 
các cành cây và cỏ khô. Mùa sinh sản kéo dài từ tháng 4 đến 
tháng 8. Môi lứa đẻ tử 3 đến 5 trứng. 
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CÔ ĐEN 
bhàch biHern 





Loải định cư, phổ biến ở các bãi sậy, đầm lầy, rừng ngập 
mặn, cánh đồng lúa, suối trong rửng thuộc Bác Bộ, Trung Bộ, 
Tây Nguyên và Nam Bộ. Bộ lông màu đen, mỏ hình con dao 
gãm. Cò đen hoạt động kín đảo và chủ yếu đi ăn đêm. Thức ăn 
là các loại cá, ếch nhái, côn trùng... 
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11A-TĐTVGGV 








CÒ LẠO ẤN ĐỘ 
“Paintcd atorR 


Loài chim lớn thuộc họ Hạc. Chim trưởng thành có lông cánh 
sơ cấp, thứ cấp, đuôi màu đen, lông cánh tam cấp màu phớt 
hồng, phần còn lại màu trắng. Mắt vàng, da trần ở mặt và quanh 
mắt màu vàng cam nhạt. Chân nâu hồng nhạt. Cò lạo Ấn Độ 
thường kiếm ăn ở đầm lầy, ruộng lúa. 

Trong mùa sinh sản kiếm ăn và làm 
ý. tổ ở rừng trảm, ngoài mùa sinh sản 
| còn gặp ở nơi khác. Chúng sinh sản 

vào mùa khô ở rừng trảm 

U Minh. Mỗi lứa đẻ 3-4 

trứng. Thức ăn 
chính là cả. 
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CÔ LẠO XÁM 
IiÍÈU atorl - 


Loài chim nước cỡ lớn, thuộc họ Hạc. Bộ lông màu trằng hơi 
xám ở mặt lưng, mép cánh lông màu đen. Mỏ màu vàng, nhọn, 
hơi cong, chóp mỏ trắng. Chân màu xám. Vào mùa sinh sản da 
mặt đỏ, chân xám hồng. Cò lạo xám sinh sống ở các hồ nước, 
vùng sình lầy, ven biển và vùng ngập mặn thuộc 
Nam Bộ vả các nước Đông Nam A. Cò lạo 
xảm sinh sản ở đảo Xu-ma-tơ-ra (In-đô-nê- 
xi-a), sỐ lượng còn lại rất ít do bị con người 
sẵn bắt. Ở nước ta, cò lạo 
xám đã trở nên rất hiếm 
do môi trường sống .zs“ àu........ 
bị biến đổi và do x Minh 
bị săn bắt. 
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CÒ LỬA 
= recd atorh 


Loài cò có bộ lông màu hung đỏ. Cung như cò bợ, 
cò xanh, cò lửa cỏ chân ngăn nên thường kiếm ăn ở 
mép nước. Chúng thưởng ẩn nấp trong các bụi cây 
gần ao hồ, đầm lẫy, ruộng lúa, ven suối ở miễn trung 
du và miền núi. Thức ăn chủ yếu là các loài cá. 
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CÔ NHẠN 
asian openbill 


Loài chim thuộc họ Hạc, cao khoảng 70 cm. Mỏỗ 
cò nhạn có một khe hở. Bộ lông màu trắng bẩn. Lông 
vai, lông đuôi vả lông cánh có màu đen. Cỏ nhạn sinh 
sống ở vùng rừng tràm Nam Bộ. Mùa sinh sản kéo dài 
từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, mỗi lứa 
đẻ từ 2 - 5 trứng. 


. 
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CÔ NƠM 
tafler alorl 





Cò nơm cỏ cách bắt cá rất độc đáo, đúng như tên 
gọi của nó. Khi kiếm mồi ở ruộng nước, nếu thấy 
bóng dảng của cá, nó liền dùng hai cánh chụp xuống 
như ta chụp nơm để vây kín con cả vào trong, rồi cúi 


đầu xuống mò. 
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CÔ RUÔỒI 
cattie œg†ci 





Thường đậu trên lưng trâu bò, cùng với những con 
sáo để bắt sâu bọ cho trâu bò. Cũng có khi bước 
chậm chạp theo đản trâu, bò. Chúng rình bắt những 
con sâu bọ bay lên từ đám cỏ, bụi cây khi trâu bò đi 
qua và còn bắt cả ruồi, nhặng ve trên mình trâu, bỏ 
nữa. Có lẽ vị đặc tính này mà người ta gọi chúng là 
cò ruồi. 


Cò ruồi có bộ lông thay đổi theo mùa. Về mùa hè 
các lông đầu, cổ, vai, ngực dài, thưa, màu hung vảng 
cam. Các lông vai kéo dải phủ kín lưng. Phần còn lại 
màu trắng. Về mùa đồng bộ lông hoàn toản 
màu trắng. 
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CÒ THÌA 
3Joø11bili 





Loài chim nước thuộc họ 
Cỏ quăm, cao 76 cm. Da mặt 
đen, đỉnh đầu có mào, lông 

ngắn, mảu trắng. Trong thời kỉ Sinh 
sản mào lông và ngực chuyển sang mầu vàng. Mỏ dẹt, mút mỏ 
to bè hinh cái thìa. Chim non có đầu mút lông cánh đen. Mỏ màu 
nâu hồng nhạt, da mặt đen nhạt. Cò thia sống ở các bãi bồi ven 
biển và cửa sông thuộc đồng bằng Sông Hồng như các tỉnh Nam 
Định, Thái Bình, Hải Phòng và tỉnh Đồng Tháp (Nam Bộ). Cò 
thia là loài chim trú đông, hiện nay rất hiếm, cần bảo vệ. 





Ở Nam Mĩ còn có loài cò thìa rất đẹp có bộ lông mâu hồng, 
được coi là một trong số những loài chim nước đẹp nhất thế giới. 
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CÒ TRĂNG 
(le €grcí 





Ở nước ta có thể gặp cò trắng ở khắp nơi và quanh năm. Đặc 
biệt vao mùa đồng, số lượng cò trắng tăng lên rất nhiều do có 
nhiều đàn cò đông đúc từ phương Bắc về trú đông đến tháng ba 
lại bay đi. 

Cò trắng thưởng làm tổ trên các bụi tre hay những bụi cây 
lớn rậm rạp và cao, gần các ao hồ, ruộng lúa. Tổ cò được làm 
băng các cảnh cây nhỏ xếp lại với nhau rất sơ sài và cẩu thả. 
Cò trắng kiếm ăn ở các ruộng. lúa, các vực nước cạn, đầm lầy. 
Để thích nghỉ với điều kiện sống, chân cỏ cao vả khẳng khiu, 
mỏ cũng dải để khi bay tạo được sự cân bằng. Thức ăn chính 
của cò là cá, tôm nhỏ. Môi năm cò đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3-5 
trứng. Chim non yếu, nằm trong tổ, chim bố mẹ kiếm mồi về 
đặt trên thảnh tổ cho đản con tự phân chia lấy. 


Từ thảng 3 đến 
thăng 9 hàng năm, cỏ 
trăng có bộ "áo cưới" ki 
lạ. Khi đó bộ lông trắng 
loát của cò có thêm 
những lông dài ở đầu, 
đuôi, ngực và vai. 
Những lông đỏ cỏ sợi 
bông nhỏ, thưa, không 
móc vào nhau. Khi đậu, 
các sợi lông nảy rủ 
xuống như tấm mảnh 
thưa, khi bay các lông 
đỏ phấp phới như 
những dải lụa trắng. 
Còn con đực khi khoe 
mẽ vơi con cái thưởng 
xỏe lông ở đuôi thành 
một vòng tròn rất đẹp. 
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CÒ XANH 
NHie leron 








Loài chim nhỏ thuộc họ Diệc, màu lông sãm. Khi 
bay, phía trên mảu xám lục, phía dưới màu xanh nhạt 
hơn, lòng chân màu da cam. Cỏ xanh thường đi riêng 
lẻ, hay hoạt động vào lúc hoàng hôn. Thức ăn là các 
loài cá, ếch nhái và côn trùng. Chim non có màu xám 
nâu nhạt với nhiều vết đốm trắng trên cánh và phía 
dưới có viền sọc lớn. Nơi sống của chúng là các sông, 
suối, rừng tràm, rừng ngập mặn, bãi lầy... 
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CÓC 
toaa 





Ở nước ta, cóc nhà rất phổ biến. Da cóc xù xì, có 
tuyến tiết nhựa độc. Khi ăn thịt cóc có dính nhựa nảy, 
con người có thể bị ngộ độc. Cóc không có răng hàm 
và không có giác mút ở ngón chân. 

Cóc đẻ trứng trong nước. Trứng nở ra nòng nọc. 
Nòng nọc biến thái dẫn thành cóc nhảy lên cạn. Cóc 
là động vật có ích cho nông nghiệp vì chúng ăn sâu 
bọ, ruồi, muỗi.. Thịt cóc dùng làm thuốc chữa suy 
dinh dưỡng cho trẻ em. Cóc là động vật khá nhạy 
cảm với sự thay đổi thời tiết, mỗi khi trời sắp mưa, cóc 
thường nghiến răng kèn kẹt, vì thế mà trong dân gian 
có câu “con cóc là cậu ông Trời”. 
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CÓC ĐỜỠ ĐẺ 


obatetrical toad 








Loài cóc sống ở Tây Âu dài khoảng 3 - 5cm, có 
khả năng chăm sóc trứng một cách độc đáo. Sau khi 
trứng đẻ ra và được thụ tỉnh, cóc đực giữ lấy trứng của 
cóc cái, bằng cách buộc chắc trứng quanh chân. Mỗi 
cóc đực mang một chùm khoảng 35 - 50 trứng. Sau 
khoảng 3 tuần, nó mang trứng xuống nước để trứng 
nở thành nòng nọc, phát triển dưới nước cho đến khi 
biến thành cóc con nhảy lên bờ. 
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CÓC RỪNG 
ƒorcat toaad — 





Loài cóc sống chủ yếu trong rừng tre nứa, trên 
thảm lả cây mục nát, ẩm ướt. Mõm có một mảo xương 
lớn kéo dài ra phía sau lên trên ổ mãi, có một gờ ổ 
mắt — màng nhĩ. Các mụn cóc chạy dọc hai bên sưởn 
tạo thành những hàng gai. Cóc rừng kiếm ăn vào ban 
ngày, chúng chỉ ăn kiên chứ không ăn những loài 
động vật khác. 
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CÓC TÍA 
——=-———=-=. / Irc-bellied toad 








Hình dạng gần giống cóc nhà nhưng có nhiều 
điểm khác biệt. Lưỡi hình tròn có gốc gắn với thềm 
miệng. Mắt hình tam giác. Mặt lưng xù xỉ bao gồm 
nhiều tuyến tiết nhựa. Mặt bụng, bản tay, bàn chân có 
mảu đỏ tía, đỏ vàng hay cá vàng sặc sỡ xen lẫn các 
vết đen. Khi gặp nguy hiểm, cóc tía không bỏ chạy 
mà ngồi ì ra, lật ngửa cơ thể, để lộ phần bụng, bàn 
chân, bản tay có màu sặc sỡ hỏng dọa kẻ thù. Sống 
ở nơi có độ cao tới 2000m như dãy Hoàng Liên Sơn. 
Chúng thường ở ven bờ nước hay ao hồ nhỏ có nhiều 
cây cỏ. Thức ăn của chúng là các loài sâu bọ. 
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CỐC BIỂN 
| / ] 1gaie b„uad 


Loài chim biển thường hay bay lượn trên không 
trung. Đôi cánh dài, đuôi xẻ sâu. Chúng bay vút lên 
cao rồi lao xuống bắt cá dưới nước. Chim đực và chim 
cái giống nhau, chim non có bộ lông đa dạng, phải 6 
năm sau mới có bộ lông của chim trưởng thành. Chim 
đực trong mùa sinh sản có bộ lông màu đen sẫm với 
màu đỏ sáng ở họng. Các đàn cốc biển thường sống 
ở các quần đảo ngoài khơi. Ở nước ta có 2 loài: cốc 
biển đen và cốc biển bẻ. 


HIPHHSEPHINHRPES TRE 


GÀ _  NHcconmnerani 





». - - 


Ở nước ta có hai loài cốc thuộc họ Cốc là cốc đen và cốc đế. 
Cốc kiếm ăn ở đầm, hồ, ruộng nước, bờ sông, bờ biển. Cũng là 
loài chim ăn cá nhưng cốc bắt cá khác với bồ nông. Cốc là loài 
chim bơi lặn rất giỏi. Nó lặn sâu xuống nước đuổi bắt cá trong khi 
bồ nông chỉ bắt được các con bơi trên tầng nước mặt. Là loài chim 
nước nhưng khác với ngông, vịt, ở cốc, tuyến phao cầu hình như 
phát triển rất kém nên không tiết ra một loại chất nhờn để bôi lên 
lông cho mượt. Vì thế bộ lông của cốc tuy dày nhưng vẫn thấm 
nước khiến cho sau khi lặn cốc không thê bay được. Sau những 
lần bơi lặn, cốc thường tập trung thành đàn ngồi phơi nắng giữa 
trưa bên bờ sông hay đậu trên các cồn cát để hong khô bộ lông. 

Trước đây, ở phố Lò Đúc (Hà Nội) hay cạnh cầu Tràng Tiền 
(Huế) thường có cốc đen làm tổ trên cây cao. Chúng thường 
sống thành đàn nhỏ từ 3 - 5 con. Cốc đen đẻ mỗi năm 2 lứa, mỗi 
lứa 3 - 4 trứng. 
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CỐC ĐỀ 


gểeqÈ CGT1107đ11Ẻ 


Cốc để lớn hơn cốc đen, phân bố 
rộng hơn, tử châu Âu sang châu Á. 
Chúng chỉ bay về miền Bắc nước ta vào 
mua đông để trú đông, nên không thấy 
cốc đế làm tổ ở miền Bắc nước ta. Tuy 
nhiên, người ta thấy cốc đế làm tổ khá 
nhiều trên các rừng sú vẹt ở các bở sông 
lớn và rừng ngập mặn ở miền Nam. 

Thức ăn chính của cốc đế là cá; 
chúng có thể bắt được những con cá dài 
30-35 cm, nặng 700- -800g. Lợi dụng khả năng bắt cá của cốc đế, 
người ta đã nuôi cốc đế để bắt cá cho người. Người ta huấn 
luyện cốc để, đeo cho nó một cải 
vòng cổ. Hằng ngay, người ta thả cốc 
xuống nước bắt cá. Khi bắt được cá 
to, côc không thể nuốt cá qua 
vòng cố được. Cốc lên bở, 
người ta lôi cá ra khỏi miệng 
cốc. Ở Lạng Sơn, trong 
khoảng 4-5 giờ, một con cốc 
nuôi có thể bắt được 10-15 
kg cá cho chủ. Ở Trung 
Quốc, việc người ta nuôi 
cốc đế để đánh cả tương 
đối phổ biến. Có lẽ vi 
thế mà có câu “cốc mò, 
cò xơi", “cò” ở đây còn 
có thể hiểu là “người 
chủ". 
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CÔNG 


peacock 





Loài chìm cỡ lớn thuộc họ Trĩ, có bộ lông rất đẹp. Đỉnh đầu 
có mảo lông nhỏ màu tim than. Đầu, mặt, cổ màu lục ỏng ánh. 
Đặc biệt có nhiều lông đuôi dài tới 1,5m màu lục ánh đồng, mỗi 
lông có sao ở mút. Tuy nhiên ở con cái màu lông xin hơn và 


không có lông trang hoàng trên đuôi. 

Công thường sống thành đàn 3 - 7 con trong các khu rừng, 
kiêm ăn ở những bai trống trong rửng. Thức ăn của chúng là 
các loại hạt, quả cây, hạt cỏ dại, côn trùng các loại và giun đất. 
Mùa sinh sản từ tháng 3 đến tháng 8. Công đực thưởng xòe 
rộng đuôi và nhảy múa để thu hút con cái. Công được nuôi và 
sinh sản tốt ở vườn thú Hà Nội. 
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CU CU 


eHradaian cucbooa 








Gồm nhiều loài chìm thuộc họ Cu cu. Thân chìm 
mảnh hơi giống chim ưng, đuôi dài, mỏ hơi khoăm. 
Chim cu cu thường bay nhanh, hầu hết sống đơn độc 
và nhút nhát, thường đậu trên ngọn cây cao. Tiếng 
kêu ồn ào, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, thưởng 
nghe thẫy vào mùa xuân và đầu hè. Hầu hết các loài 
chim cu cu đều đẻ nhờ trứng vào tổ của các loài chim 
khác. Trứng thường có màu trắng có đốm tím đỏ sẫm. 
Cu cu là loài chim có ¡ch cho cây rừng vì chúng ăn 
sâu bọ. 
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CU GAY 
äÐotfted doue 


_ Loài chim thuộc họ Bồ câu, có vòng cổ đen với những đốm 
trắng trông như hạt cườm. Lông đuôi bên ngoài màu trắng ở mút, 
khi bay đuôi xòe ra, nhìn thấy khá rõ. Cu gáy thường kiếm ăn 
trên mặt đất, đi riêng lẻ hoặc theo đàn. Cu gáy là loài định cư 
phổ biến ở khắp nước ta tử đồng bằng, trung du đến miền núi. 
Chúng thường ở không xa những nơi cày cấy, đồng ruộng. Thức 
ăn chủ yếu của cu gáy là các loại hạt thực vật như lúa, ngô, hạt 
cỏ dại, ngoài ra chúng còn ăn cả sâu bọ, ốc nhỏ... Vào mùa lúa 
chín, cu gáy chỉ ăn lúa. Mủa sinh sản bắt đầu từ tháng 2. Cu gáy 
thường làm tổ trên cây ở các cành rậm lá, bụi tre, cách mặt đất 
từ 2 - 10m. Tổ được làm bằng các cành khô. Mỗi lứa cu gáy đẻ 
2 trứng màu trắng. Cả con đực và con cái cùng tham gia ấp 
trứng. Chim non được nuôi bằng chất dịch gọi là “sữa” được tiết 
ra từ diều chim mẹ. 
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CU LI LỚN 


greaf loria 


Loài thú cỡ nhỏ còn gọi là con "khi gió" hoặc con "xấu hổ”; 
trọng lượng từ 400 - 500g. Đầu và thân dài khoảng 34 - 37cm, 


đuôi dài 1,6 - 3cm. Bộ 
lông mềm, mịn màu vàng 
đỏ, vàng nhạt, vàng xám. 
Đâu tròn, trên đỉnh đầu 
CÓ mảng lông màu nâu 
sâm kéo dài xuống sống 
lưng. Mắt trố rất to, lông 
quanh mắt mảu nâu đỏ. 
Khi ngủ, chúng thường 
hay giấu mặt vào hốc 
cây, thân cây, hai tay ôm 
đầu, che mặt nên có tên 
gọi là con xấu hổ. Cu li 
lớn sông trong rừng giả, 
rừng thưa, rừng hỗn giao 
ở miền Bắc vả miên 
Trung. Thức ăn chủ yếu 
là quả, lá cây, côn trùng, 
trứng, chim non. Từ 
thảng 10 - 12 là mùa cu li 
lớn đẻ con. 
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sundlÙ loria 


Trông giống cu li lớn nhưng nhỏ hơn, trọng lượng 
từ 340 - 450g. Đầu và thân dài 23 - 24cm, đuôi dài tử 
1 - 1,4cm. Bộ lông mềm mại màu hung nâu xen kẽ ít 
lông trăng bạc. Bụng trắng vàng ảnh bạc. Cu li nhỏ 
phân bố tử Bắc vào Nam, rộng hơn cu li lớn. Chúng 
thường sống trong các lùm cây rậm rạp trong rừng 
thưa. Thức ăn và sinh sản giống cu li lớn. 
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CU LUỒÔNG 
oInerdid dooe 








Loài định cư, phổ biến nhưng số lượng không 
nhiêu. Thức ăn là hạt, trái cây. Nơi sống là các khu 
rừng, thảm rửng thứ sinh. Tiếng kêu “cu-u-u” nghe 
buồn buồn và vang xa. Mùa sinh sản từ tháng 4 - 11. 
Chủng làm tổ trên các bụi tre, đôi khi làm tổ trên cây 
cọ. Môi lứa đẻ 2 trứng màu hung vàng nhạt. 
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CU NGÓI 
rcd colared dooe 





Loài chim thuộc họ Bồ câu, kích thước nhỏ hơn cu 
gáy. Vòng đen ở sau cổ nổi bật. Chúng thường đậu 
thành đàn ở các vùng quê, miền trung du CỎ nhiều 
cây bụi và miền núi, đặc biệt có nhiều đàn lớn sống 
trong rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long. Thức 
ăn là các loại hạt, trải cây. 

Mùa sinh sản bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 7. 
Môi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 - 3 trửng. Tổ cu ngói được 
làm trên các cảnh cây rậm lá bằng các cành cây khô 
rất đơn giản. 
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CU SEN 
oriental tutio doue, rufous tutie dooe 








Loài chim thuộc họ Bồ câu, lớn hơn cu gáy 
một chút, có mảu lông lốm đốm. Cổ màu xám 
nhạt cỏ 5 văn đen. Cu sen khá phố biến ở nước 
ta, có thể gặp ở đồng bằng, trung du và miền núi. 
Nơi sống là các khu rừng thưa, rừng cây bụi vả 
các khu đât trông trải. Mùa sinh sản tử tháng 2 - 
4, mỗi lứa đẻ 2 trứng. Chim non mới nở lông màu 
xám xin hơn chỉm trưởng thanh. 
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CÚ LỢN 


- barn otul 








Loài chim sông định cư, dài khoảng 34cm, thuộc 
họ Cú lợn. Đĩa mặt hình tìm. Lông phía bụng trăng 
hoặc nâu sẫm. Lưng màu xám, có các vạch màu 
hung nâu đỏ với các vẫn ngang màu nâu. Mỏ phủ 
lông chỉ để lộ phần chóp mỏ. Đùi và ống chân phủ kín 
lông. Củ lợn tương đối phổ biến khắp các vùng trong 
cả nước, thường làm tổ trên các cây to, trong các 
vách tường mái nhà, chủa chiến... Tiếng kêu giống 
tiếng lợn. Đẻ mỗi lứa 4 - 7 trứng. Thức ăn chủ yếu là 
chuột và các động vật nhỏ khác. 


186 hftp://tieulun.hopfo.org 


CU MEO 
(0ood-o(0l, tatonMW öo0Ï, fiooting otol 


Là loài chim săn mồi ban đêm, mặt rất to, mỏ quặp vả móng 
vuôt khỏe. Trong lúc bay rất yên lặng, cánh bầu, rộng. Cú mèo 
ngủ vào ban ngày ở những chỗ rậm rạp. Tiếng kêu dễ nhận biết. 
Có nhiều loài khác nhau. Ở nước ta có 2 loài: 


Cú mèo khoang cổ 
collarcdl acopa ouÏ 

Là loài định cư, phổ biến, không sợ người, thường sống trong 
rừng, rừng thứ sinh, bản làng... Tiếng kêu "hu-o” nghe dịu dảng, 
được nhắc đi nhắc lại. Thức ăn bao gồm chuột, chim nhỏ, côn 


trùng... Sinh sản từ tháng 2-8. Cú mèo khoang cổ làm tổ trong 
các hốc cây, môi lứa đẻ 2 - 5 trứng màu hung vàng nhạt. 


Cú mèo nhỏ 
oIicntal scopa otul 









Cú mèo nhỏ là loài rất 
hiếm gặp, thường sống ở 
các khu rừng, rừng trồng, 
rừng ngập mặn. Làm tổ ở 
hốc cây, bờ tường, đẻ tử 
2 - B trứng vào tháng 2 
đến tháng 6. | 
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CÚ MUÔI 
nịgƒ/ar 





Loài chim định cư, ưa các chỗ trống rải rác có cây. 
Cú làm tổ ngay trên mặt đất, ở ven rừng, trong các bụi 
cây. Cú muỗi đẻ 2 trứng môi lứa. Trứng màu vàng đất 
có đốm hung hơi phớt xanh. Thức ăn chính của cú 
muôi là côn trùng nhỏ, trong đó có muỗi, vì thế chúng 
la loài chim có ¡ch cho nông, lâm nghiệp. 
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CÚ VỌ 


củucÊoo-otuÏ 





Loải củ mèo không có tai, mặt tròn. Kích thước lớn 
hơn cú vọ mặt trắng, tiêng kêu “oọc, oọc”. Săn mồi 
vào ban ngày. Cú vọ phố biến khắp nước ta, thường 
sống trong các khu rừng, rừng thứ sinh, thảm cây bụi. 
Sinh sản tử tháng 3 - 6, làm tổ trong các hốc cây, đẻ 
2 - 5 trứng. 

Cú vọ là loài chim cỏ ích vì chúng tiêu diệt nhiều 
chuột và sâu bọ phá hại cây rừng. 
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CÚ VỌ MẶT TRẮNG 


colldred œ(ufet 


Loài cú vọ nhỏ bé, săn mỗi cả ban ngày và ban 
đêm. Tiếng kêu “hu - hu - hu - hư” lặp đi lặp lại. Loài 
nảy có mặt từ Bắc tới Nam nước ta và khá phổ biến. 
Sinh sản tử tháng 3 - 7, đẻ 2 - 5 trứng. 
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CUA BIỂN 


WSeq-crab —— 


Loài cua sống ở biển, hình dạng giống cua đồng 
nhưng to hơn. Cua biển bơi giỏi, sống ở vùng triều và 
vùng rừng ngập mặn nước ta. Thịt cua ngon, vị đậm, 
được coi là đặc sản có giá trị xuất khẩu cao. 
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CUA ĐỒNG 
Iice-ficld crab 








Là động vật chân khớp, lớp Giáp xác, là loài cua 
nước ngọt phổ biến ở nước ta. Cua đảo hang ven bờ 
các thủy vực. Hang cua dễ nhận biết bằng các dấu 
ngón chân để lại ven miệng hang. Mai cua có ngấn 
tượng hình trông hao hao giống mặt người. Cua đực 
khác cua cái ở hình dạng của "yếm". Cua cái mang 
trứng dưới yếm cho đến khi trứng nở thành cua con. 
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CUN CÚT 
buttongHall 





Loài chim có kích thước nhỏ, mình tròn, đuôi 
ngắn. Bộ lông mảu nâu hung nhạt có nhiều chấm. 
Chim cái có màu sảng hơn chìm đực. Chúng 
thưởng sông chui luồn trong các bụi rậm. Thức ăn 
chủ yếu là các loại hạt, ngoài ra còn ăn cả sâu bọ. 
Chúng thường làm tổ trong các đám cỏ ở nơi khô 
rảo. 


Môi năm đẻ một lứa, mỗi lứa 4 trứng màu 
trắng có nhiều chỉ nhỏ mảu xám nâu nhạt, ngoài 
ra còn có nhiều chấm lớn và bé. Cun cút là loài 
chim "đa phu”, có nghĩa là một con cái có thể 
sống với nhiều con đực. Chim đực ấp trứng và 
nuôi con thay cho chim cải. 
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CUỐC 


&œw~„p-flen, rai 


Là loài chim trong họ Gả nước, sống ở nơi có nhiều cây bụi 
thấp gần bờ nước, cạnh ao hồ. Cuôc chạy giỏi nhưng bay kém 
nên ta thường nói là “lủi như cuốc”. Vào khoảng tháng 4, tiếng 
cuốc kêu thỉnh thoảng mới cất lên. Đó là tiếng gọi chim mái của 
con trống, báo hiệu mùa sinh sản sắp bắt đầu. Thường thì cuốc 
trống và mái sống riêng rẽ. Vào mùa sinh sản mới gặp cuốc đi 
từng đôi. Cuốc làm tổ trong các bụi cây lau sây, hay trong các 
bụi rậm bên bờ nước cách mặt đất không cao lắm. Tổ cuöc được 
làm bằng lá tre, cỏ và các cành cây nhỏ. Trứng cuốc có màu đặc 
biệt, giống vỏ chuối tiêu chín. Môi lứa, cuốc đẻ từ 3 - 3 quả. 

Sang thu, cuối tháng 8, đầu tháng 9 bỗng nhiên im hăn tiếng 
cuốc kêu, lúc nảy mùa sinh sản của cuốc đã qua. Mỗi con cuốc 
lại bỏ đi sống ở một khu vực riêng, đợi mùa hè sau chúng mới 
lại gọi nhau “cuốc, cuốc". 
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CUỐN CHIẾU .... 
rollinqg centipede 












Động vật thuộc ngành Chân khớp, lớp 
Nhiều chân, cơ thể có nhiều đốt, mỗi 
đốt có 2 đôi chân. Có loài có mắt và 
loài không mắt. Hàm trên khỏe. 
Nhiều loài có những tuyến 
thơm hăng, kể từ 

đốt thứ 5, mỗi 
đốt cỏ hai tuyến 
thơm. Chất thơm là 

một loại chất độc dễ 
bay hơi. 


Cuốn chiếu ưa sống 
nơi ẩm ướt, nơi có các 
đống rơm, rạ mục nát, 
khe tưởng ẩm... Mỗi khi 
gặp nguy hiểm chúng 
thường cuộn tròn cơ 
thể lại và năm im. 
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š/ieop 


Loài thú thuộc bộ Guốc chăn, ăn thực vật, phân bố rộng rãi 
khắp nơi trên thế giới trừ Bắc Cực và Nam Cực. Con trưởng 
thành dài 1,5 m (không kể đuôi), nặng 150kg. Tuổi thọ của cừu 
khoảng 10 năm. Cừu con mới đẻ chân rất cao, có tập tính húc 
đầu vào vú mẹ để kích thích cho sữa chảy ra. 


Người ta nuôi cừu để lấy thịt và lông. Lông cừu là mặt hàng 
rất có giá trị dùng để làm len. Cừu ở xứ lạnh có bộ lông dày và 
rậm hơn nhiều so với cừu ở xứ nóng. Cừu được nuôi nhiều ở 
Ôt-xtrây-li-a. Ở đây, vào đầu mùa hè, người ta cắt lông cừu, đến 
mùa đông bộ lông cửu đã dài và rậm đủ để chống rẻt. 
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DÊ 
gai 





Loài thú thuộc bộ Guốc chăn, ưa thích tự do, ham leo trèo 
phá phách, đẻ nhiều vả phảm ăn. Dê đực cỏ mùi đặc biệt do mồ 
hôi trộn lẫn nước tiểu tạo thành để hấp dẫn dê cái. Dê cái rất 
mắn đẻ, đẻ sớm, khi được 15 thảng tuổi. 

Thịt dê ngon và bổ, thuộc loại đặc sản. Sữa 
dê cũng bổ và dễ tiêu. Người ta có 
thể làm pho mát tử sữa dê. Tuy 
nhiên việc chăn nuôi dê thả trong 
rừng, sườn đồi phải có kế hoạch hạn 
chế việc tăng “dân số” quá nhanh vì dẻ 
rất háu ăn có thể khiến cho rửng hay sườn 
đổi bị phá hoại 
nghiêm 
trọng. 
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—— mole cricket 


Loài côn trùng sống chui rúc trong đất, chân trước 
to khỏe hình cái xẻng, có răng cưa, cánh trước ngắn, 
cảnh sau dài hơn. Chúng dùng hàm trên và đôi chân 
đặc biệt trên để đào hang dưới đất. Dế chũi hay đào 
gốc cây nên có hại cho các vườn rau. Dế chũi cũng : 
đẻ trứng trong đất, giống như dế mèn. 
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DẾ MÈN 


louse crcbet 








Loài côn trùng cảnh thắng, đôi chân sau rất to 
khỏe gọi là càng. Dế mèn sống và đẻ trứng trong 
đất. Trứng nở ra dễ mèn con, trông gần giống dế 
mèn trưởng thành nên được xếp vào loại biến thái 
không hoàn toàn. Dế mèn đực có thể phát ra nhiều 
dạng âm thanh khác nhau để báo hiệu cho dế đực 
khác biêt "giang sơn" của mình. Nếu dế đực khác 
xâm phạm nỏ sẽ nhảy ra đánh đuổi. Đến mùa sinh ` 
sản, dê mèn đực lại phát ra những tiếng kêu êm ái 
hơn, để hấp dẫn dế cái. 
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DIỆC LỬA 
————~- >> ____ nuy lưới 


Loài chim khá lớn, bộ lông phổ biến có mảu hung 
nhạt. Cổ nhỏ và cong hình chữ S. Diệc lửa thưởng đi 
kiếm ăn một mình ở các đầm lầy, hồ, rửng ngập mặn. 
Diệc lửa phân bố rộng, ở Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, 
Trung Trung Bộ và Nam Bộ. Chim non có bộ lông 
màu nâu sẫm, không có mảo lông trên đầu. 
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DIỆC XAM 
graU fieron _ 








Diệc xam là loài chim trú đông, bay đến nuớc ta 
vao giưa tháng 7, lúc đầu ít nhưng cảng về sau càng 
nhiều, nhất là vào tháng 12. Chúng tập trung ở các 
đâm lầy gần cửa sông, đôi khi chúng còn bay tới đậu 
ở các ruộng lúa, hồ nước cạn vào ban đêm và lúc 
sảng sớm. Ban ngày chúng tập trung ở bờ sông và 
cồn cát thành từng đàn nhỏ 10 — 12 con. Thức ăn của 
chúng là các loại tôm, cả nhỏ. 

Từ tháng 3 đên tháng 5, diệc xám bay về phương 
Bắc, ta không còn thấy chúng nữa. 


hftp://tieulun.hopto.org; 


DIỀU ĂN RẮN 


——— đ@Ipenf- eater, aecreta-birad 


Loài diều hâu sống ở châu Phi. Chúng có đôi 
chân rất dài có móng sắc. Chúng thưởng săn mồi 
dưới đất và bắt rắn độc để ăn. Rắn bị ghìm xuống 
bằng một trong hai bàn chân của chìm. Chân chúng 
đặt ngay sau đầu rắn và quật con mồi cho đến chết 
bằng đôi cánh của minh. 
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DIÊU CÁ 
0äÐroW, flafi-fauE 





Loài chim thuộc họ Chim Ưng chuyên ăn cá. Đầu 
và cổ lông màu trắng. Phần dưới cơ thể màu tối. 
Chúng bay lượn trên mặt nước và lao đầu xuống nước 
rồi bơi lặn để đuổi bắt cá. Diều cá thưởng đậu trên 
những vật nổi lên ở chỗ nông hoặc cây ven bờ thuộc 
vùng bở biển, sông hồ, mương mảng... 
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DIÊU HÂU 
bac bhữtc 





Loài chim lớn thuộc họ Chim Ứng. Bộ lông màu nâu vàng 
sâm. Đuôi hơi xẻ. Sải cảnh dài có góc cạnh. Diều hâu là loài 
chim di cư, phổ biến ở miền Bắc vào mùa đông trên các đồng 
ruộng, lảng mạc, ven sông... Chúng thưởng bay nhẹ nhàng, lơ 
lửng giữa không trung lợi dụng luồng không khí nóng để lướt và 
bay vut lên cao thành vòng. Chúng bay như vậy để tìm kiếm mồi, 
nêu thấy chuột hay gà con dưới mặt đất chúng sả xuống quắp 
luôn. Diều hâu đẻ trứng vào mùa hè, mỗi lứa 2 - 3 trứng, thậm 
chí 5 trứng. Chim mẹ ấp trứng đôi khi có sự tham gia của chỉm 
bổ. Con non có màu nâu nhạt với nhiều sọc trăng, bay được vào 
khoảng 42 - 45 ngày tuổi. 
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DIÊU HOA 


cIestdedt aetpent cqgie 





Là loài định cư, sống trong rừng, làm tổ trên 
các cây cao. Chúng thường rình mồi trên những 
cây thấp ở sườn núi. Thức ăn gồm ếch nhái, côn 
trùng, ngoài ra còn ăn rắn và các loài bò sát khác. 
Diều hoa làm tổ trên các cây cao trong rừng. Mỗi 
lứa chúng chỉ đẻ 1 trứng. 
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DIỀU LỬA 


red-bie 





Loài chim lớn thuộc họ Chim Ưng. Chim trưởng 
thành có bộ lông màu hung đỏ, lông đầu và cổ trắng. 
Diều lửa là loài chim định cư, thưởng sống ở các vùng 
rừng trồng dọc theo sông và kênh mương gần bở 
biển, các vùng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Diều lửa có thể gặp khá nhiều ở tỉnh Cả Mau, 
nơi có nhiều rừng ngập mặn. Có thị giác tốt, ăn thịt 
động vật nhỏ. Chim non mới nở có máu nâu xám; khi 
lớn bộ lông đổi dần sang mảu hung đỏ. 
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DIÊU MƯỚP 


Điedl Harrier 





Loài chim ăn thịt nhỏ giống chim đại bàng và chim 
cắt. Diều mưỚp. có bộ móng rất cứng để bắt mồi và 
một cái mỏ khoằm rất sắc để xé mồi. Diều mướp bay 
giỏi, chúng có thể bay lộn nhào nhiều kiểu khéo léo, 
đột ngột đâm bổ xuống. Trong khi bay, con đực còn 
thả mồi để con cái bắt lấy. Thức ăn của chúng là các 
loài gặm nhấm nhỏ như chuột đồng, ch, chim nhỏ. 
Khi phát hiện ra mỗi, diều mướp lao xuống rất nhanh 
để chộp lấy. 

Diều mướp là loài chỉm di trú. Về mùa đông, diều 
mướp có khá nhiều ở miền Bắc Việt Nam. Chúng 
thường sống ở vùng đồng bằng,gần các ao,hồ. Người 
ta có thể nhìn thấy chúng bay lượn vòng tròn trên mặt 
ao,hö. 


Diều mướp con mới nở trông giống như một nắm 
lông tròn. Chúng rất háu ăn và cần được cho ăn hai 
giờ một lần. Vi vậy hàng ngày chim bố và chim mẹ 
phải liên tục đi kiếm mồi. Diều mướp là loài chim có 
ích vì chúng tiêu diệt rất nhiều chuột. 
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DƠI 
bai 











Loải động 
vật có` vú biết 
bay, chân trước 
biến đổi thành 
cảnh. Có: khoảng 
1000 loài dơi khác 
nhau phân bố khắp 
thê giới trử vùng cực. 
Bộ răng dơi tựa như bộ 
răng của thú ăn sâu bọ, 
mắt kém, thính giác rất 
tỉnh, có thể nghe được âm 
có tần số 18 - 98.000 dao động/giây; dơi có thể phát ra siêu âm 
với tần số 30.000 - 70.000 dao động(giây, nhờ đó dơi có thể 
nghe hồi âm để ước lượng khoảng xa của chướng ngại vật hay 
con mỗi. Người ta đã làm thí nghiệm chọc mù mắt dơi và thả vào 
một căn phòng chăng nhiều dây, mỗi dây có buộc một chiếc 
chuông nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ vào dây là chuông kêu. Người ta 
cố tình xua đuổi cho bầy dơi mù bay loạn lên, thế nhưng trong 3 
ngảy người ta không nghe thấy một tiếng chuông nào, có nghĩa 
là không một con dơi nào chạm vào dây cả. 

Dơi vùng ôn đới và hàn đới có hiện tượng ngủ đông. Dơi 
hàng năm có thể di cư với khoảng cách xa hoặc gần. 

Ở Việt Nam có dơi chó sống ở miền núi vả trung du cả nước, 
dơi muỗi nhỏ phổ biến ở thành phố, thị trấn, ăn sâu bọ. Dơi là 
động vật có ích vì diệt sâu hại. Ngoài ra, dơi còn cung cấp một 
lượng phân lớn giàu ka-li, rất tốt cho cây trồng và để chế biến 
thuốc súng. 


208 http://tieulun.hopto.org 


doq-batl —— 


14A-TĐTVCCw 


Loài dơi có bộ mặt rất giỗng mặt chó. Mau 
lông thay đổi từ xám nhạt tới nâu thâm hay nâu 
tươi. Dơi đực già thường sông cô độc còn các dơi 
khác sống thành đàn nhỏ trong hang đá, hốc cảy. 
Thức ăn chủ yếu là quả, phấn hoa và côn trùng. 
Dơi sinh sản quanh năm nhưng tập trung từ tháng 
3 - 6, vào mùa quả chín. Mỗi lứa đẻ 1 con. Dơi chó 
sống trong các khu rừng giả thuộc các tỉnh miền 
núi phía Bắc nước ta. 
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DU DÌ 
nepal apot-bellied cagk, fiafi-otci 





Là loài cú mèo lớn, lông tai màu nâu đỏ, có nhiều vệt đen ở 
phía lưng. Dù di thường hoạt động ban đêm nhưng cùng có khi 
hoạt động ban ngày vào những lúc trời nhiều mây. Dù dì thường 
sống thành đôi, bay chậm, vừa bay vừa kêu. Khi bay hai chân 
lúc lắc. Dù dì là loài định cư không phổ biến. Nơi sống là cảc khu 
rừng thưa, gần nguồn nước suối, đầm lầy. Mùa sinh sản kéo dài 
từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tổ làm ở kẽ đá, 
hốc cây, môi lứa đẻ 1 - 2 trứng. 
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DÚI 


bannboo-rat l 


Loài thú nhỏ thuộc bộ Gặm nhấm, có 
đôi răng cửa lớn, thích nghỉ với hoạt động 
gặm nhấm. Dúi có mõm và chân trước 
khỏe, dùng để đào hang đất. Thức ăn của 
chúng là các loại rễ cây và củ. 
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ĐÀ ĐIỂU CHÂU Mi 


tfteaq 














Loài đả điểu sống ở 
các trảng có ở Ac-hen-ti-na, 
Bra-xin và Bô-li-vi-a. Đà điểu châu 
Mĩ nhỏ hơn đả điểu châu Phi 
nhưng lớn hơn đả điểu châu Úc. 
Thức ăn chủ yêu là thực vật và các 
loải sâu bọ. Đà điểu châu Mĩ làm tổ 
ngay trên mặt đất. Đà điểu đực có 
nhiệm vụ làm tổ, ấp trứng và chăm 
sóc con non. Đà điểu con có bộ lông 
văn sọc, dần dần được thay 
bằng bộ lông mảu xám nâu 
đồng đều giống bố mẹ. 
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ĐÀ ĐIỂU CHÂU PHI 


gói Ki? ====-=-=—=—=-——— 


Loài chim khổng lồ sống ở các thảo nguyên - sa mạc châu 
Phi nóng bỏng. Một con đà điểu trưởng thành có thể cao tới 
2,5m vả nặng 70kg, là loài chim to nhất thế giới hiện nay. Cảnh 
không phát triển nên không giúp đả điều bay được. Nhưng đôi 
chân to khỏe giúp đà điểu chạy rất nhanh. Mỗi khi chạy trốn kẻ 
: thù, tốc độ của chúng cỏ thể đạt 60 - 70km/h. Thế 

(Si ^. nhưng gặp lúc nguy ngập nhất, chúng bỗng dừng 
.- lại, rúc đâu vảo cát. 

Đà điểu sống thành đàn, đẻ trứng và ấp trứng. 
Đà điểu mái đảo những hố cát rộng và đẻ trứng 
-JỨ vào đó, môi lứa khoảng 6 - 7 quả. Trứng đà điểu rất 
to, nặng từ 1,5 - 2kg. Ban ngày con mái ấp trứng, 

con trống ấp vào ban đêm. 

Trong thời gian này, 
CÁ, Z0 đà điều bố mẹ trở 
| nên dữ tợn hơn. Nó 

sẵn sàng đá tung kẻ 

nào đến rình mò tố 
của nó. Trứng đà điểu 
có vỏ rất dày và cứng. Một 

con đà điểu bế hoặc mẹ 

nặng tới 70kg giâm lên 

trứng bước vào ổ ấp. Quả 
trứng vân nguyên vẹn. Loài 
^ đại bàng châu Phi chuyên ăn trứng 
LẺ 9 đà điều, mặc dù có cái mỏ khỏe và 
| sắc như cái rìu, vẫn không mổ vỡ 

được vỏ trứng đà điểu. Nó phải 
ngậm hòn đá để đập, trứng mới vỡ. 
Sau 40 - 42 ngày ấp, trứng nở ra đà 
điểu con. Đà điểu con ngay sau khi 
sinh ra đã theo bố mẹ đi kiếm ăn 








“4 


bả 


IÑ được ngay. 
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ĐÀ ĐIỂU CHÂU ÚC 


CIHH 


Trên thảo nguyên châu Úc có loài đà điểu Ê-mu 
lông xám đồng màu. Trọng lượng trung bình khoảng 
40 - 50kg, đầu và cổ có lông, chân có 3 ngón. Đà điểu 
Ê-mu khỏe hơn đà điều châu Mĩ, khi chạy có thể đạt 
tới tốc độ của một con ngựa đang phi nước đại. Nó có 
thể chạy vượt qua các cánh đồng và rừng khô ỏ miền 
Đông châu Úc và Tats-ma-ni-a. Thức ăn chủ yếu của 
chúng là thực vật và động vật nhỏ. 
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ĐÀ ĐIỂU ÚC ĐỘI MŨ 


CaääØ(0đ12/ - 





Loải chim thuộc nhóm 
đà điểu Úc. Cơ thể cao 
khoảng 1,2m. Cùng như các 
loài đà điểu khác, đà điểu 
Úc đội mũ có cảnh ngắn, 
không giúp chim bay được 
nhưng có vai trò làm nhẹ cơ thể 
trong khi chạy bằng cách giơ 2 
cảnh lên và vẫy vẫy. Chúng 
thường bước đi những bước ngắn, 





nhảy và bơi rất cừ. Cổ trụi lông, có những : ria thịt màu 
đỏ và lam. Trên đầu có mào khá lớn màu sặc sỡ trông 
như một chiếc mũ đội trên đầu. Đả điểu Úc đội mũ 
sống ở Bắc Úc, trong những khu rừng ở Tân Ghi-nê và 
các đảo lân cận. 
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ĐẠI BANG 


— £€qdd ke 





Gồm nhiều loải khác nhau thuộc họ Chim Ưng. Chúng đều 
là các loài chim ăn thịt, săn mồi ban ngày. Mỏ quặp, chân khỏe 
và mỏng vuốt sắc, đặc biệt đôi mắt rất tinh, có thế nhìn thấy con 
mỗi từ xa, từ trên cao. Đại bảng là loài chim lớn, khỏe, tượng 
trưng cho sức mạnh, có thể bay trong bão táp. Chúng thường lợi 
dụng các luồng khí nóng để bay lên. Đại bàng làm tổ cheo leo 
trên các vách núi và thưởng đẻ 2 trứng. Chim non thường có bộ 
lông nhạt hơn bố mẹ và cũng rất dữ tợn. Ở nước ta có đại bàng 
đầu nâu, đại bàng hung, đại bảng đen... Hầu hết đang trong tình 
trạng nguy cấp vi số lượng giảm nhiều, rất cần được bảo vệ. 
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ĐẠI BÀANG ĐẦU TRỌC 
Baid-Readedl oHil~re 





Loài chim lớn thuộc họ Chim Ưng. Toàn thân màu 
nâu sâm, trông gần giống màu đen. Sải cánh rất dải, 
rộng. Đuôi ngắn. Chân màu xám bạc. Khi bay chúng lượn 
với đôi cảnh uốn xuống ở khớp mút cảnh, it khi vỗ cảnh. 
Đại bàng -đấu trọc là loai di cư rất hiểm gặp, đang có nguy 
cơ tuyệt chủng trên thể giới. Chúng thưởng kiếm ăn ở 
những vùng trống trải ở đồng bằng và trung du nước ta. 
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ĐẦU RÌU 


: coInon\ Íoopoe 





Loài chim sống định cư cỏ ở khäp các vùng trong 
cả nước. Bộ lông màu hồng nhạt, có nhiều văn trăng 
và đen trên cánh. Trên đầu có mào lông dài, thường 
được xếp phăng vả dẹt. Nơi sống là các thảm cây bụi, 
cây gô thưa, nơi quang đang, khô ráo. Chúng ưa 
sống ở các bãi cỏ và đồng trống vùng đổi núi. Có thể 
gặp đến độ cao khoảng 1500m. Mùa sinh sản vào 
tháng 2-5, làm tổ ở hốc cây, đẻ 5 - 7 trứng. 
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ĐĨA 


leecli 


Động vật không xương sống thuộc ngành Giun 
đốt, có đai và sinh sản bằng kén như giun đất, nhưng 
có hai giác bám ở 2 đầu, sống nhờ hút máu động vật. 
Trong khoang miệng địa có ba hàm. Trên hàm có 
nhiều răng nhỏ để cứa da vật chủ khi hút máu. Trong 
khi hút máu đĩa tiết ra một chất chống đông máu làm 


' cho máu chảy nhiều và không đông được. Vì vậy, vết 


thương do đỉa căn phải rửa thật sạch cho hết chất này 
máu mới đông đề bịt kín vết thương. 

Có nhiều loài đỉa: đỉa trâu (sống ở nước ngọt), đĩa 
cả (nước mặn) và vất (sông trên cạn). 
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ĐÔI MÔI 
la 's DU, famuR '4 bill hưtic 


Đổi mồi thuộc họ Rùa biến, là 
một trong 5 loài rùa có chân hình 
mái chèo. Lưng đồi mỗi có tử 13 
đến 17 tấm vấy sửng lớn, 

màu sắc vàng nâu óng ả 

rất đẹp, nhiều vân, xếp 
chồng lên nhau như mái 
ngói. Thường sông ở ven bờ các 
đảo, vịnh, đáy cát, cát bùn, nơi có nước trong và sạch. Đồi mồi 
có ở khắp vùng biển Đông Nam A. 

Đồi mồi có thể nặng tới 80 kg, mai dài 90 cm, rộng 70 em, có 
sức chịu đựng, dễ nuôi, có thể nhịn ăn một tháng. Đẻ tới 200 
trứng vào những đêm tối trời lúc nước triều lên. Chúng bơi từ 
biển vào các bãi cát vắng, sạch, đảo hố và đẻ từ 3 - 5 lớp trứng. 
Đẻ xong, đổi mồi mẹ dùng cát lấp trứng. Sau 50 ngày, đổi mồi 
con ra đời, đội cát chui lên và bò ra biển. Đồi mồi ăn các động 
vật thân mềm, giáp xác, rong rêu, san hô. Vảy đổi mồi là mặt 
hàng rất có giá trị dùng sản xuất hàng mĩ nghệ vả đồ trang sức. 

Ngày nay du ng 
lịch phát triển, 
không còn các 
bãi cát cho đổi 
mổi đẻ trứng 
hoặc trứng đổi 
mồi bị con người 
lấy mất khiển 
cho số lượng đổi 
mồi giảm nhiều 
nên rất cần được 
bảo vệ. 
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ĐƯỜI ƯƠI 


ØIangttan 








Loài thú tiến hóa cao, có họ hàng gần gũi với người. Đười ươi 
cao tới 1,5 m, nặng 70 kg, tay dải, vành tai nhỏ. Bộ lông đườởi ươi 
dải và thưa, màu nâu đõ. Khi nỏ ngồi lom khom trông chẳng 
khác gi một cụ già. Đười ươi sông đơn độc trong các khu rừng 
thuộc đảo Su-ma-tra và Ka-li-man-tan (In-đô-nê-xi-a), làm tổ và 
đe con trên cây, ít khi xuống đât. Thức ăn của chúng là các loại 
hoa quả, thực vật. 

Đười ươi là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Hiện nay ở 
vườn thủ Hà Nội có nuôi một con đười ươi. Trong tương lai người 
ta muốn nhân giông đười ươi tại vườn thủ. 
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ÉN BỤNG TRĂNG 
bar s¿uallø0 





Còn gọi là chìm nhạn. Ên bụng trắng có ở châu À, 
châu Âu, châu Phi và cả châu Úc. Ên bụng trắng cũng 
phổ biến ở Việt Nam và là loài chim di cư vào mùa 
đông. Số lượng ên bụng trắng tăng từ mùa xuân đến 
mùa thu và bắt đầu giảm từ cuối thu đến hết mùa đông. 

Én bụng trắng sống ở khắp nơi, nhất là các đồng 
lúa, khoảng trống ven rừng và vùng trung du, ăn côn 
trùng phá hoại cây cối nên là loài chim có ích cho 
nõng nghiệp. 
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EN BỤNG XÁM 
red-rnuIinnedl stuallotu 








Loài én nhỏ, khác với én bụng trắng bởi vùng cổ 
và hông có màu nâu đỏ. Phần dưới thân có màu sắc 
khảc nhau. En bụng xám là loài sống định cư, phố 
biến ở khắp các vùng trong cả nước. Tuy nhiên có 
một số quần thể di cư. Nơi sống là các vùng trống trải, 
như đồng ruộng, làng mạc... 
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ÉCH 
Jrog 


Loài động vật thuộc lớp Lưỡng cư, vừa sống ở nước, vừa 
sống ở cạn. Thân ếch ngắn, đầu dẹp, nhọn, không có đuôi. Chỉ 
sau Ío va dải hơn chỉ trước, bàn chân có 5 ngón cö mảng bơi. 
Khi ngồi, chỉ sau gấp Theo hình chữ Z, lúc nhảy chỉ sau bật thăng 
làm êch tung mình về phía trước. Khi bơi, chỉ sau đây nước, chỉ 
trước làm bánh lái. Da ếch trần có tuyến nhầy nên luôn ẩm ướt. 
Ếch hô hấp qua da và phổi nhưng chủ yếu là qua da. Mắt ếch 
lồi có 2 mí. Chúng có thể quan sát được tầm nhìn tới 3609, song 
chi trông thấy các vật và mồi cử động, không trông thấy các mồi 
tĩnh. Thức ăn của ếch là các loài sâu bọ, tôm, cua, ốc... 

Cuối mùa xuân, đầu mùa hè là mùa sinh sản của ếch. Ếch 
đực ôm lưng ếch cái. Ếch cái đẻ trứng vào nước, ếch đực tưới 
tinh dịch vào đảm trứng 
&êch cái vừa đẻ ra. Sau 
khoảng 2 tuần trứng nở 
thành nòng nọc. Nông 
nọc trông giống cá, thở 
bằng mang, đuôi dài vả 
không có chân. Dần dần 
đuôi ngắn lại, mang teo 
đi, hai chi trước xuất hiện 
rồi đến hai chi sau. Nông 
nọc đã biến thành ếch, 
nhảy lên bở. 

Mặc dù sống trên cạn 
nhưng ếch vẫn ưa những 
nơi ẩm ướt, bên bở các 
VỰC nước. Về mùa đông 
chúng ẩn mình trong hang 
hay trong bùn đề trảnh rét. 
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/ouI-oued froag. 





Loài ếch sống ở Chi-lẽ, có một cặp vết đốm 
mắt có tuyến ở hai bên hông, thường được đủi 
phủ lên khi nó không hoạt động. Nhưng khi bị đe 

dọa, nó sẽ bất ngờ phô ra các đốm mắt, 
làm cho kẻ thù phải hoảng sợ. Hai tuyến 
này còn tiết ra một mùi hôi khỏ chịu. 
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ẾCH CÂY (CHẦU CHÀNG) 
- /iuing Jrog 








Kích thước trung bình, cả thể cái dài khoảng 8 cm, cá thể đực 
nhỏ hơn, dải khoảng 5 cm. Đầu to, mõm ngắn, thân dẹp, lưng 
màu xám nhạt, đỏ nâu hay vàng. Chân mảnh và dài. Đầu ngón 
chân, ngón tay có giác bám lớn giúp ếch cây bảm được và dị 
chuyển dễ dàng trên thân cây và cảnh lá. Ếch cây có thể nhảy 
từ cảnh nọ sang cành kia cách nhau vải mét. Ech cây có mặt ở 
khắp các vùng trong cả nước. Chúng thích sống trong các bụi 
cây nhỏ, lũy tre bụi có bên cạnh các vực nước như ao, hồ... Mùa 
lạnh chủng ưa sống trên cây, trú đông trong các khe, kẽ như 
trong khe lá chuỗi khô. Mùa đẻ trứng kéo dài từ tháng 3-8. Trứng 
năm trong các đám bọt lớn bám trên cảnh lá. Trứng phát triển 
thành nòng nọc. Tổ rơi xuống nước, nòng nọc bơi lội trong nước, 
ăn xác bã động thực vật phát triển thành ếch cây trưởng thành. 

Ếch cây là loài có ích vì chúng ăn sâu bọ như gián, kiến, mối, 
cào cảo... 
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sÑÐPW fiqg TT TỬ 


Loài ếch nhái phổ biến ở vùng rừng núi, cỡ trung bình. Con 
đực lớn nhất có thân dài 7,5 cm, con cái nhỏ hơn, dải khoảng 
6,7 cm. Gọi là ếch trơn vi da chúng nhăn. Lưng ếch màu nâu 
hay nâu xám, đõi khi cỏ màu vảng nâu. Éch trơn thường sông 
trong các khe, kẽ đá, ở suối nước chảy trong rừng sâu, đặc biệt 
ở những nơi có nhiều đá to. Mùa sinh sản vào tháng 3 đến 
tháng 6. Vào mùa đông, tử tháng 12 đến tháng 2 chúng trú 
trong các hang hốc như hốc đá, hốc cây 
mục, ít ra hoạt động. Thức ăn của chúng 
là các loài sâu bọ như côn trùng, bọ 
cánh cứng, châu chấu, sâu 
non.... nên là loài có ch cho 
nông nghiệp. 










. 
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ẾCH TRUN (ẾCH GIUN) 
= (001111-/Tog 


Là loài ếch nhái thuộc bộ Ếch nhái không chân, 
cỏ hình dạng giống giun. Ếch trun sống Ở các bở ao, 
hổ, thụ tỉnh trong, đẻ it trứng. Mỗi lần đẻ khoảng 12 - 
20 quả. Ếch mẹ cỏ tập tính cuốn lấy ổ trứng cho đến 
khi nở để bảo vệ và giữ độ ẩm thích hợp cho trứng. 
Thức ăn của ếch trun là giun đất. Ở nước ta, ếch trun 
ít gặp nên chúng được xếp vào những loài động vật 
hiếm cần bảo vệ. 
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ÊNH ƯƠNG 
kalotla, bulÌ-frog 








Loài ếch nhái cỡ trung bình, có chiều dài thân 
khoảng 8cm. Mặt lưng có mảu nâu, ngang giữa hai 
mắt có vạch vàng. Mỗi bên thân lại có một vạch vàng 
chạy theo chiều dọc cơ thể. Ênh ương phổ biến ở 
đồng bằng, trung du và miền núi. Tiếng kêu rất lớn vì 
ngoài túi kêu ở cố, toàn cơ thể ênh ương cùng căng 
phông lên. Khi gặp kẻ thù, ênh ương nuốt khi làm cơ 
thể phồng to, hình thù rất kì dị, chiều rộng gần bằng 
chiều dài thân. 

Ênh ương cũng là loài có ích vị diệt côn trùng 
gây hại. 
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GÀ 
——— _—_ _—_—__—— —— fữữ, cũck, luyui 


Gà gồm nhiều loài khác nhau sống trong tự nhiên hoặc là vật 
nuôi quan trọng của con người. Gà có đặc điềm chung là cánh 
tròn, ngăn, bay kém. Chân gả khả lo, móng củn và cứng, mỏ 
ngắn, khỏe, thích nghỉ với cuộc sống bởi đất tìm mỗi. Gà mái có 
bộ lông không sặc sỡ như gà trống. Gà trống có _dáng bệ vệ, 
chân có cựa sắc, bộ lông óng mượt. Gà mái đẻ mỗi lứa khoảng 
10 - 20 trứng và ấp trứng. Gà con mới nở có thể theo mẹ đi kiếm 
mồi ngay. 
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GÀ CHỌI 
}'QH11 cóc 
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Giống gà lông mâu đen hoặc đen pha đỏ. Cô to 
vả dài, cơ ngực vả cơ đùi phát triển mạnh. Chân dài, 
xương to và khỏe. Cựa to và dài. Gà con mọc lông 
chậm, gà mải nuôi con vụng. Gà trống rất hung hăng, 
thích chọi nhau. Gả chọi có nguồn gốc tử Đông Nam 
A, được chọn lọc và tạo ra theo tập quán chơi chọi gà 
của những người dân vùng này. 
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GÀ ĐỒNG 
heai cocÂ 





Loại chim thuộc họ Gả nước. Là loài chim nhút nhát thường 
thấy ở vùng đầm lầy, vùng đất ngập nước ven hồ, suối. Trong 
mùa sinh sản chim đực có bộ lông đen nhạt với mỏ màu vang, 
da gốc mỏ màu đỏ, chân màu đỏ. Ngoài mùa sinh sản, chìm cải 
và chim đực có máu nâu, chân màu vàng, mö vàng. Khi bay có 
thể thầy nên trước cảnh màu trắng. Gả đồng là loại định cư khả 
phổ biến. Nơi sống là các đầm lầy, cánh đồng lúa. Tổ làm ở vùng 
cỏ cây gân bờ nước. Sinh sản tử tháng 5 - 9, đẻ 3 - 10 trứng. 
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GÀ GÔ 


cñinese #mancoln 


V._ 
/P # 
-“:. + .+- Ỷ 
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Loài chim sống định cư, còn gọi là chim đa đa. Gà gô thích 
sống ở các sườn đồi núi thấp dưới 500 m, có nhiều cỏ và cây bụi. 
Gà gô gảy quanh năm, nhiều nhất là mùa hè, phần lớn vào buổi 
sảng sớm và vào khoảng 4-5 giờ chiều. Thức ăn là thực vật như 
các hạt có dại và sâu bọ. 

Mùa sinh sản của chủng tử tháng 4 đến tháng 6, làm tổ trên 
mặt đất. Thịt gà gô ngon nên bị săn bắn nhiều. Ngày nay gà gô 
rất cần được bảo vệ. 
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GÀ LÔI HỒNG TÍA 


äiamese firebacR 


Con đực trưởng thành có mảo lông màu đen lam ánh thép 
trên định đầu. Lưng, ngực, cánh có các vân mảnh màu đen, 
trắng xen nhau làm cho bộ lông có mảu xám tro óng mượi. Con 
cái có bộ lông xấu hơn, có màu nâu, đen, hung, vàng nhạt xen 
nhau. Đuôi màu đen cỏ văn ngang, bụng màu nâu. Gả lôi hồng 
tia ưa sông trong các khu rừng ấm, rậm lên tới độ cao 800 m. 
Thức ăn là các loại hạt, quả cây mềm, côn trùng và giun đất. 
Chúng được nuôi trong các vườn thú, sinh san từ tháng 4 đên 
tháng 7. 
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GA LÔI LAM MÀO ĐEN 
Hinperial pheqaaHf — ——————— 













Loài chim khả đẹp phân bố ở miền Trung 
nước ta. Con đực trưởng thành có bộ lông 
màu lam thâm. Mào lông ở gảy nhọn và 
có mau lam đen. Cảnh, lưng vả đuôi 
màu đen thâm với phần lộ ra 
ngoai màu lam ảnh kim loại. 
Lông đuôi giữa dài, nhọn và 
hơi cong xuống. Con cải mào 
lông không ro rệt, bộ lông 
mảu nâu hơi đỏ, lông đuôi 
giữa màu hạt dẻ, các lông 
đuôi khác màu đen. Cả 
con đực và cái đều có mắt 
mâu da cam đỏ, mỏ vàng, 
gốc mỏ hơi đen, chân đỏ 
tim. Ga lôi lam mào đen 
thưởng sống trong các 
khu rừng xanh có độ cao 
dươi 200 m. 


Thức ăn và sinh sản .. 
giồng như gà lôi lam hông “5% 
tía. : 
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GÀ LÔI LAM MÀO TRĂNG 
eaioard"s nheaaant 





Có hinh dạng gần giống gà lôi lam mảo đen, chỉ khác 
mào lông trên đỉnh đầu con đực có mảu trắng. Con cái 
mào lông không rõ, bộ lông màu nâu xin, da quanh mặt 
và chân có màu giồng con đực. 

Giống như gà lôi lam mào đen, gả lôi lam mào trăng 
phân bố ở vùng rừng núi có độ cao dưới 200 m. Thức ăn 
và sự sinh sản cũng giống như gà lôi lam mào đen. 
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GÀ LÔI NƯỚC 


tuater pÍteaaq11, jacana 





Loài chim định cư sống ở các vùng đất ngập 
nước, các đầm lầy cỏ dại và đầm sen. Chân và các 
ngón chân dài để có thể đi trên cỏ dại. Gà lôi nước 
phân bố ở vùng Đông Bắc, vùng đất ngập nước châu 
thổ sông Hồng, Trung Trung Bộ và Nam Bộ. Chúng 
thường tập trung thành đàn khoảng 20 - 30 con, kiếm 
ăn trong các đầm lầy có nhiều cây thủy sinh như bèo, 
sen, súng... Thức ăn chủ yếu của gà lôi nước là các 
loại ốc và hạt cây thủy sinh. Tổ gả lôi nước đuợc làm 
băng cỏ đặt trên mặt đất hoặc trên các lá lớn nổi trên 
mặt nước. Mỗi lứa đẻ 4 trứng màu vàng hung nhạt. 
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GÀ LÔI TRẮNG 


sioel' pÏleasant 


Gà lôi trăng 
không trắng hoản 
toàn. Bộ lông của 
chúng có mâu 
trắng đục đốm đen 
nhưng ngực, cổ và 
bụng có màu đen 
bóng, đỏi giò đỏ, 
mảo đỏ tươi viền 
đen. Là một loài 
chim cảnh đẹp và 
quý hiếm, trong 
các vườn bách thú vả cả trong các gia đình quyền quỹ. Song chỉ 
con trồng có mâu sắc sặc sỡ, còn con mái thường có màu nâu 
xin xấu xi. 





Ở nước ta, gà lôi trắng khá phổ biến trong rừng núi trung du 
và miền núi. Gà thường sống quanh quần nơi làm tổ. Vào sáng 
sớm và chiều tà gà lỗi trắng thường ra kiếm ăn ở những bãi trống 
trong rừng hoặc trên các con đường nhỏ. 


Giữa mùa xuân, vào khoảng cuối tháng 4, gà lôi mái tách 
khỏi đàn đi tìm một chỗ kín đáo làm tổ đẻ trứng. Môi lứa từ 4 - 6 
trứng. Sau 25 - 26 ngày được gà mẹ ấp, gà lôi con ra đời. 

Gà lôi mới nở trông giống hệt gả nhà, bộ lông vàng óng 
mượt. Dần dần lớn lên gà con mới thay đổi giống bố hay mẹ tùy 
theo giới tỉnh. Cả đàn gà con cùng mẹ kiểm ăn ở bãi trống, nhặt 
hạt thóc, hạt cỏ, mầm cây và sâu bọ. 

Ngày nay, gà lôi trắng ở rừng núi nước ta không còn nhiều 
do bị săn bát thường xuyên, vì thế rất cần được bảo vệ. 
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GÀ RỪNG 


tulld. f0dUẺ, gf0MH&6 


Sống ở hầu khắp nủi rửng vùng trung du vả miền núi, ở ven 
rửng gần các nương rẫy, Sông suối, rừng tre nứa, kiếm ăn trong 
khu vực làm tổ nhỏ hẹp của mình. Gà rừng trông rất giống với 
gả nhà. Gà trống có bộ lông đỏ öng mượt, đuôi dài như đuôi gà 
trống thiến với cái mào thịt đỏ chót trên đầu. Gà mái có bộ lông 
màu nâu xỉn. Gà rừng thường sống thành đàn nhỏ, mỗi đản 
thường cố một con trống, vải ba con mái. Khi gà mải đang nuôi 
con, thường tách khỏi đàn dân đản con đi kiếm ăn riêng. Vào 
buổi sáng sớm và buổi chiều, hàng đàn gà rửng kéo tới các 
nương rảy, ruộng lủa ven rừng, trên các bãi có để kiếm ăn. Đến 
khi mặt trời sắp xuống núi mới về ngủ trên các cành cây cao để 
tránh kẻ thù là các bầy cáo ăn đêm. Gà rừng được con người 
mang về nuôi vả thuần hóa thành gà nhà ngày nay. 

Số lượng ga rừng đã bị giảm rất nhiều do sự săn bắn bừa bãi 
của con người. 
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GÀ SO CỔ HUNG 
orange-necbcd paItiidge 





Loài chim cơ trung bình trong họ Tri. Bộ lông mau 
hung nâu. Hai dải trên mắt mảu trăng kéo dải xuống 
cổ. Ngực màu nâu ô liu. Lưng màu đen nhạt, vai màu 
đậm hơn, sườn xám có nhiều vệt đen trắng xen kẽ. 
Mỏ đen. Chân màu hồng nhạt. Gà so cổ hung là loài 
đặc trưng ở vườn Quốc gia Cát Tiên tỉnh Đồng Nai. 
Nơi sống là các khu rừng tre, nứa, rừng thường xanh. 
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GÀ TÂY 
turÊ©U 





Loài chim có nguồn gốc ở Mê-hi-cô. Đến thế kỉ 

XV, gà tây mới được nhập sang châu Âu và từ đó chu 

du khắp thế giới. Bộ lông gà tây có màu đồng ảnh 

. xanh, mỗi chiếc lông có viền màu nhung đen, lông 

cánh cỏ những vết trắng, đầu xanh, chân đỏ. Gà tây 

sinh sản vào mùa xuân. Đẻ tử 10 - 15 trứng. Thịt gả 
tây ngon. 


mo co n : 
3" Š- là -Ð S.s. 
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_ -geHnain peacocR-pfieaadimt 


Bộ lông có mảu nâu thâm, da trần quanh mặt màu 
đỏ. Con cái nhỏ hơn con đực, các sao ở lông hình 3 
cạnh màu không nổi. Gà tiền mặt đỏ tập trung nhiều 
ở các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Chúng 
sống thành từng đôi hay 3 con trong các khu rừng tre 
nứa, cây lá rộng, cỏ độ cao 1.400 m. Thức ăn là các 
loại quả mềm, hạt quả và côn trùng các loại. 
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GÀ TIỀN MẶT VÀNG 
g1gU peacochÀ pÏeasant 








... lRế.. 


Con đực trưởng thành có da quanh mặt màu vàng 
nhạt, phần lông xù ở đầu hơi trăng. Lông màu xám tro 
hơi nâu có những chấm tròn màu xanh lam óng ánh 
trồng như những đồng tiền. Trên đuôi có những chấm 
hinh bầu dục màu lục biếc, ngoài viền màu hung đỏ. 
Con cái có bộ lông màu giống con đực nhưng kém 
óng ánh hơn, các chấm nhỏ và đen thẫm hơn, cơ thể 
nhỏ hơn một chút. Gà tiền mặt vàng ưa sống trong 
các khu rừng xanh độ cao chừng 1800 m từ miền Bắc 
vào đến hết miền Trung. Thức ăn chủ yếu là các loại 
quả, hạt quả, côn trùng, giun đất... Đẻ trứng vào 
tháng 3 - 7. 


NHP "100001000 SP TPYEG DUNG 


— ImalaWaian bear 


Loài gấu nhỏ khá phổ biến ở nước ta trước kia. Trọng 
lượng từ 40 - 70 kg. Mặt giống mặt chó nên cỏ tên là gấu 
chó. Toàn thân màu đen, không có bờm cổ, yếm ngực 
mảu ngà vàng có hình chữ U. Phân bố ở các khu rửng 
đầu nguồn, ăn mật ong, hạt dẻ, hạt sôi, quả sung, vả, 
chuối, củ mái, măng tre, rau, lạc, ngô... và một số loài 
chim. Sinh sản quanh năm nhưng chủ yếu tập trung vào 
mùa đông. Là đối tượng săn bắt của con người nên rất 
cần được bảo vệ. 






} X%Š 
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GẤU CÓ TÚI 


2odla 





Loài thú rất đặc trưng, chỉ sống ở Ôt-xtrây-li-a. Cơ thế 
tròn trịa, bộ lông mềm màu xám, dưới bụng có một túi ấp 
để nuôi con non. Khi con non còn nhỏ, chúng năm trong 


.tủi ấp để bú sữa mẹ. Khi đã lớn hơn, chúng thường bám 


trên lưng mẹ một cách chắc chắn. Thức ăn chủ yếu của 
gấu có túi là các loại. la, búp cây. Chúng chủ yếu sống 
trên cây, rất ít khi xuống đất. 


Mùa khô, gấu chuyển sang ăn lá bạch đàn có chứa 
nhiều nước. Nó nhai rất kĩ đến khi thức ăn thành những 
viên tròn nhỏ mới đưa xuống dạ dày và ruột non rồi nằm 
ở manh tràng. Tại đây tảm ngày sau thức ăn mới được 
tiêu hóa hết. Lá bạch đàn chứa nhiều độc tố nên gan gấu 
phải hoạt động nhiều để loại bớt độc tố trong lá cây. 
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GẤU NGỰA 
— RbcHan bear, ttHe-colared bear 





Loài gấu lớn khá phổ biến ở nước ta trước kia. 
Trọng lượng cơ thê từ 80 — 100 kg. Màu lông đen 
tuyển, đặc biệt có một yễm ngực màu ngà vàng hình 
chữ V nên rất dễ nhận biết, có bờm lông ở hai bên cố. 
Gấu ngựa phân bố và ăn thức ăn như gấu chó. Gấu 
ngựa là đối tượng bị con người săn bắt ráo riết để lấy 
da, lông, xương, bàn chân và đặc biệt là mật gấu. 
Gấu ngựa rất cần được bảo vệ. 
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t0fiite bear, polar bear 


Còn gọi là gấu Bắc Cực, là loài gấu lớn sống Ở 
Bắc Cực, hoạt động vào mùa hè, mùa đồng ngủ trong 
hang. Gấu trắng có bộ Í ông mâu trắng ngà rất dê lân 
với màu của tuyết. Gấu trăng bơi giỏi, bắt cá, hải cấu 
làm thức ăn. 

Gấu trắng đẻ con vào mùa xuân, mỗi lứa 2 - 3 
con ; nhưng về sau thường chỉ sống sót 1 - 2 con. 
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— Ppanaa 


Loài gâu quý hiếm có ở cao nguyên Tây Tạng 
(Trung Quốc). Thức ăn là tre, trúc nên có tên gọi là 
gấu trúc, ngoài ra còn gọi là qâu mèo vì hình dàng hơi 
giồng con mèo. 

Gấu con mới đẻ chỉ nặng khoảng 100g, sau một 
tháng nặng 2kg. Gãu con bú sửa mẹ trong 8 tháng 
đầu. Sầu khi cho con bú gấu mẹ mới đi kiếm ăn. Gấu 
mẹ thường ngoạm con leo lên dốc dủ gâu con đã đi 
đứng được một minh. 


Thưởng sống cô độc, chỉ sống chung vào mùa 
sinh sản sau đó lại sống riêng. Trong các vườn thú 
chúng sinh sản rất kém. 

Gấu trúc bị thiếu thức ăn do tre, trúc bị con người 
chặt phá, ngoài ra còn bị săn bắn nên số lượng giảm. 
Gấu trúc rất cần được bảo vệ khỏi họa tuyệt chủng. 
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GẤU XÁM 
g1aU bear, gIizzÌU ———— 





Gấu xám còn gọi là gấu MI, sống ở các rặng núi 
miền Tây Bắc Mĩ. Gấu xám sống thành đàn, thức ăn 
là các loại củ và quả mọng vào mùa xuân và mùa hẽ. 
Về mủa thu, chúng săn bắt thỏ núi, sóc, chuột và một 
số con vật khác. Gấu xám qua đông trong hang trên 
các sườn núi cao, gấu mẹ sinh con tại đây vào giữa 
mùa đông. Gãu con mới đẻ rất yếu và chưa mở mi. 
Cả gấu mẹ và gấu con gần như không hoạt động 
trong những tháng rét dài. Mùa xuân đến mới thức 
giâc để kiếm ăn. Trước khi bắt đầu cuộc sống tự lập, 
gấu con còn qua đông với mẹ mội lần nữa. 
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GIÀ ĐÂY JA-VA 
jaoaneae fieron, leaaelr' adjutant 
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Loài chim thuộc họ Hạc, hình dạng rất giống giả đây 
lớn nhưng kích thước nhỏ hơn, không có bìu cố lớn. Là loài 
chim sống định cư ở các vùng đầm lầy, đồng cỏ ngập 
nước, ven rừng. Trong mùa sinh sản kiễm ăn và làm tổ ở 
rừng tràm, sau đó dị chuyển đến các vùng ngập nước khác 
như Tam Nông, Đồng Tháp. Làm tổ trên các cây tràm lớn. 
Tổ rất to và thường cách mặt đất từ 8 - 10 m. Mùa sinh sản 
tư thàng 11 - 4. Mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 - 4 trứng màu 
trắng. Thức ăn chính là cá, đôi khi cả rắn nước. Già đây 
Ja-va số lượng không còn nhiều. Có khoảng 100 đôi sinh 
sản trong rừng U Minh. Nguyên nhân làm suy giảm số 
lượng là do rửng tràm bị cháy, bị chặt phá, ngoài ra chủng 
còn là đối tượng săn bắt của nhân dân. 
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GIÀ ĐÂY LỚN 


grcater ađjitaI 








Loài chim lớn thuộc họ Hạc, mö to và dài có mảu 
vàng hay lục nhạt. Vào mùa sinh sản gốc mỏ hơi đỏ. Da 
trần ở đầu màu nâu nhạt chuyển thành đỏ gạch ở trên cô 
và đen nhạt ở phía dưới đầu, cổ vàng nhạt. Chân xám 
nhạt hay nâu. Mặt lưng, cảnh và trên đuôi đen có ảnh lục. 
Ngực, sườn, bụng và dưới đuồi trăng. Ở chim non, da trần 
ở đầu và cổ it nhiều có phủ lông, lông cánh màu nâu 
thâm. Già đây lớn sống ở các vùng đầm lầy, hồ, cánh 
đồng lúa ở vùng rừng núi và đồng bằng. Đôi khi người ta 
cỏn gặp chúng ở các nơi khô hạn. Già đẫy lớn phân bố ở 
khắp các vùng trong cả nước. 
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GIÁN 


T—______________ œ(ckrrrzứ 


Loài côn trùng thuộc bộ Gián có ở khắp nơi trên thế giới. 
Gián sống chui rúc trong hốc đá, khe tường ẩm, xó bếp, chạn 
bát. Có tới 2000 loài giản khác nhau. Hai loài thường gặp là giản 
đỏ và gián đen. Cả hai đều có thân hình trứng dẹp theo hưởng 
lưng bụng, có 3 đôi chân dài, đầu nhỏ hình tam giác. Gián đen 
ngắn hơn, khoảng 19 - 26mm, cánh ngăn, không phủ kín lưng, 
gián đỏ dài hơn, khoảng 26 - 32mm, cánh dài phủ kín lưng. 

Giản hoạt động về đêm, ăn đủ mọi thứ. Mình gián luôn tiết ra 
một chất dinh có mùi hôi để tự vệ. 

Đôi râu dài và mảnh đóng vai trò xúc giác, luôn ngó ngoáy 
mọi hướng để dò đường, tìm thức ăn. Mất râu gián có thể chết. 

Thời kì sinh sản của sề 
gián là mùa hè, mùa 
thu, vào buổi tối. Lúc 
này giân bay tứ tung trong 
nhà, bếp. Gián cái đẻ trứng, 
mồi ổ trứng nở thành 10 - 14 
giản con. Giản con lớn lên lột 
xác vài lần trong vòng 9 - 10 
tháng trở thành gián trưởng 
thành. 

Gian là vật trung gian 
truyền một số bệnh 
nguy hiểm như kiết lị, 
thương hản, ta, giun 
sinh... 
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GIẺ CÙI 
red-billed bhte magpie 








Loài chim đẹp thuộc họ Qua. 
Phía lưng màu xanh lơ, đầu đen, 
mỏ và chân đỏ. Mặt bụng trắng. 
Đuôi rất dài, mút lông có màu 
trắng. Chúng thường kiếm ăn theo 
đàn nhỏ. Là loài định cư khá phổ 
biển ở các khu rừng trong cả nước. 
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GIUN ĐẤT 


ẴcaIfft0011" 


Cơ thể dài gồm nhiều 
đốt. Trên mỗi đốt có một 
vảnh tơ. Là động vật 
lưỡng tính, có cấu tạo 
thích nghi với cuộc 
sống di chuyển trong 
đất. Da có tế bào tiết 
chất nhầy làm cho da 
luôn trơn ẩm, giúp cho 
giun di chuyển dễ dàng và 
hô hấp qua da. Giun 
đất có khả năng tải 
sinh phần cơ thể khi 
bị mât. 















Giun đất mặc dù là động vật lưỡng tính nhưng vẫn 
cần có sự thụ tinh chèo do các cơ quan sinh sản đực 
và cái trong một cơ thể chín không đồng bộ. Hai giun 
đất ghép đôi để trao đổi tinh dịch sau đó tạo kén. Kén 
là thành đai bong ra, tuột về phía trước, nhận trứng 
non vả tỉnh dịch trên đường đi. Trứng trong kén nở 
thành giun con. 

Giun đất là động vật có ích cho nhà nông vì chúng 
làm cho đất tơi xốp, làm đất tăng lượng mùn, nước, 
các loại muối cung cấp cho cây. 
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GIUN ĐO 
bÌoodl ttoFH1, red (00H11 


Giun đỏ thuộc ngành Giun đốt. Chủng sống thành 
búi trong cống rãnh, đầu cắm xuống bùn, đuôi thò ra 
ngoài, hoạt động uốn sóng để thở. Giun đỏ được 
dùng làm thức ăn nuôi cả cảnh. 
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GIUN KIM 
— /iiana 








Giun kim màu trăng nhỏ như cái kim, 
dải tử 5 - 10mm, sống ở đoạn cuối ruột 
non và ruột già. Ban đêm giun cải bỏ ra 
đẻ trứng ở gần vùng hậu môn gây ngứa 
ngáy khỏ chịu. Khi người bệnh gãi, trứng 
giun dính vào ke mỏng tay. Trứng giun 
có thể lọt vào miệng, xuống ruột và nở 
thành giun. 


_ Bệnh giun kim gây mất ngủ, có khi gây 
rỗi loạn thân kinh, viêm ruột thửa. 
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GỠ KIẾN 


(U0odpecRei' 


Có nhiều loài khác nhau. Thức ăn chính là kiến, ngoải ra 
còn ăn ấu trùng của nhiều loài sâu bọ khác. Thường nhảy dọc 
thân cây, dùng đuôi có lông cứng và mút lông ráp làm điểm tựa 
vựng chắc rồi nhảy giật lùi, đầu vân hướng lên trên và đuôi hơi 
nâng lên, trước lúc bắt đầu nhảy. Dùng cơ cổ khỏe bổ đầu mỏ 
dẹp, sắc vào vỏ cây như những nhát riu để bới côn trùng trong 
đó. Gõ kiến có lưỡi dải, tròn, đầu lưỡi nhọn và cứng, có chất 
nhầy dinh nên dê bắt kiển và các côn trùng nhỏ. Chúng có thể 
lùa lưỡi vào các lỗ nhỏ ở gỗ mục để kéo các con sâu trong đó 
ra. Lưỡi gõ kiến dài đến mức khi thụt vào, phần gốc lưỡi phải 
vòng lên đầu, ôm lấy sọ và thậm chỉ còn phải xuyên qua hốc 
mũi vào ca mỏ trên. 

Hs... Gõ kiến thường khoét 
các hốc cây gỗ mềm, qỗ 
mục lảm tổ vả đẻ trứng. 
Chim non rất yếu nên được 
bố mẹ chäm sóc cẩn thản. 
Chúng sống định cư ở Việt 
Nam nhưng số lượng ít, 
thường sống riêng lẻ hay 
từng đôi ở các khu rửng có 
nhiều cây bụi. 

Lả loài chim có ích 
trong lâm nghiệp nên rất 
cần được bảo vệ. 
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GỖ KIẾN BỤNG HUNG 
rut(ous-belliedl tuoodpecber 





Là loài chim định cư, không phổ biến; thuộc họ Gõ 
kiến. Bộ lông trên lưng đen, có nhiều vẫn trắng, bụng 
màu nâu đỏ, đậm hơn ở phần đuôi. Chim đực có đỉnh 
đầu màu đỏ sẫm. Chim cái có màu đen, đốm trắng. 
Gõ kiến bụng hung phân bố ở Bắc Bộ và Nam Trung 
Bộ. Chúng thường sống trong các khu rửng thưa và 
rừng thông. Mùa sinh sản từ tháng 3 - 5, mỗi lứa đẻ 
4 - 5 trứng. 
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GỠ KIÊN ĐẦU ĐỎ 


great spotted tuoodpecRer 








Loài gõ kiến có bộ lông màu xanh lá cây thẫm, 
gáy và vỏng cổ đỏ. Chim trống trưởng thành ở trán và 
đỉnh đầu có màu đỏ còn chim mái lại có màu xanh lục 
nhạt. Chân xám xanh nhạt. Mắt nâu đỏ. Mỏ đen, gốc 
mỏ dưởi vàng. Chim gõ kiến xanh đầu đỏ sống ở 
miền Bắc và miền Trung nước ta. Chúng còn có ở 
phía Tây nam Trung Quốc và Đông Dương. 
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GÔ-RI-LA 
=——=—=——==ễ¿#': 


Còn gọi là khi đột, sống trong các khu rửng nhiệt 
đới ở châu Phi, có kích thước to lớn nhất và khỏe nhất 
trong các loài khi, khỏe hơn nhiều lẫn so với người. 
Gô-ri-la có thể cao tới 2m, nặng tới 200kg. Chân 
tương đối ngắn, tay rất giống tay người về tỉ lệ, kích 
thước. So với các loài khỉ khác, bản tay khi đột tương 
đối ngắn và rộng, hoản toản như bàn tay người, có 
đầu nặng, bộ não tương đối lớn. Thức ăn chủ yếu là 
thực vật, các loại củ, quả như chuối, cà rốt, hạt dẻ... 
đôi khi cùng ãn thịt. 

Gô-ri-la thường sống dưới đất, đi bằng 4 chân, 
nhưng khi tấn công kẻ thù có thể đứng trên 2 chân 
sau. Tổ được làm trên những cây thấp dùng để ngủ 
vào ban đêm. 
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HÀ MA 


WH))J000tA111tả 





Loài thú thuộc bộ Guốc chăn, cơ thể dài tới 3, 5m, 
cao 1,5m, nặng tư 2,5 đến 4 tấn, chân to và ngăn. 
Đầu to, mồm rộng. Hà mã sống thành từng đàn ở các 
sông hồ châu Phi, đôi khi lặn chìm cả cơ thể dưới 
nước chỉ nhô hai lô mũi lên để thở. Ban ngày ăn cây 
CỎ thủy sinh nhưng ban đêm có thể lên cạn phá hoại 
cây trồng. 
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HẠC CỔ TRẮNG 
(0oolhJ-necbed atorh 








Kích thước nhỏ, bộ lông đen bóng, cổ trắng, 
mỏ tối mảu, chân đỏ. Hạc cổ trắng là loài định cư, 
hiện nay hiếm gặp. Chúng thường sống ở các 
vùng đầm lầy, ven rừng, ở nơi trống trải thuộc các 
tỉnh miễn Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Thức ăn chủ 
yếu là cả. Mùa sinh sản từ tháng 10 - 11, ở rừng 
tràm U Minh, thường làm tổ trên các cây tràm cụt 
ngọn. Tổ rất lớn, mỗi lứa thưởng đẻ 4 trửng. Chim 
non giống chim trưởng thành nhưng màu đen có 
ánh nâu thẫm, lông ở cổ hơi dài. Mỏ đen phớt đỏ 
ở mút vả mép. Chân đỏ thẫm. 
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HẠC ĐEN 
bÌacÈ storb 





Loài hạc lớn có phần thân trên đen bỏng, phần 
bụng dưới màu trắng, chân và mỏ màu đỏ. Khi 
bay chân vả cổ duôi thăng cùng với cánh dang 
rộng tạo thành hình chữ thập. Hạc đen lả loài 
chim di cư, hiêm gặp, thường kiểm ăn ở các sông, 
hồ và đầm lầy. 
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HẠC TRĂNG 
(UfHile storh 





Kích cỡ giống hạc đen nhưng bộ lông màu trắng. 
Khi bay, viền rộng mép sau cánh vả mút cánh có mâu 
đen. Mỏ dài và nhọn. Chân cao màu đỏ, đuôi trắng, 
thường kiếm ăn ở các cánh đồng, vùng đầm lầy. Đây 
là loải hạc quý, rất hiếm gặp. 
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HÁI ÂU 
aibatroaa. quil, äea-Inetu, neirel 





Loài chim sống ở biển, bơi lội giỏi, bay liệng rất 
giỏi khi gặp giông bão. Hải âu là loài chim lớn, sải 
cánh của nó dài tới 4 - 4,5m. Cánh dài nhưng hẹp vả 
phẳng như tấm ván. Hải âu bay giỏi do biết lợi dụng 
sự thay đổi của luồng không khi. Có thể bay suốt 
ngày không vỗ cảnh, cũng không mệt mỏi. 

Vào mùa sinh sản hải âu vảo bở đẻ trứng và nuôi 
con. Ngoài mùa sinh sản hải âu suốt 
ngày đêm ở ngoài 
khơi kể cả khi biển 
động và gió bão. 
Đôi khi chúng nghi 
ngơi bằng cach đậu 
xuống nước, bồng 
bềnh trên mặt biển. 
Chân hải âu có 
màng da như chân 
vịt giúp chúng bơi 
lặn dưới nước giỏi 
như khi bay 
trên trời. 
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HẢI CẤU 


WeqdỦ IIoFSe 





Hải cấu cỏ nghĩa là chó biến, thuộc bộ Chân màng, chủ yếu 
sống ở Bắc Cực và Nam Cực. Cơ thể hình thoi, dài 1,2 - 6m, 
chân biến thành bơi chèo, chân sau duỗi thẳng không cử động 
được. Lông hải cẩu thưa, cổ ngắn. 


Hải cấu mẹ đẻ con rải rác dọc bờ biển, thưởng ẩn ở một nơi 
nảo đỏ, khi con đói kêu ầm ï mởi đến cho con bú. 

Hải cấu trưởng thành có chân sau duôi thăng không cử động 
được nhưng khi mới sinh, hải cấu con bò băng cả bốn chân. Dần 
dân hai chân sau chỉ còn là điểm tựa cho sự chuyển vận của hai 
chân trước và để bụng dướn lên mỗi khi lên cạn. 

Hải cấu bơi lội trong nước để bắt cá. Chúng có thể lặn sâu 
tới 75m va lâu tơi 15 phủúi. 
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beq0er ___D_D— 


Loài thú thuộc bộ Gặm nhấm, cơ thể dài khoảng 1m, nặng 
độ 30 kg. Hải li bơi lội gioi do có màng bơi giữa các ngón chân 
sau. Đuôi hải li rộng và dẹp dùng làm bánh lái khi bơi, bộ lông 
rậm và mịn. 


Hải li có khả năng xây tổ đặc biệt. Tổ gần như túp lều có mải 
được làm băng cảnh cây có trát bùn trên một mô đất gần chỗ có 
nước. Thức ăn là vỏ cây được dự trữ trong hầm. Hầm ở dưởi "lều" 
cỏ đường dân đến phòng ở chính. Cửa hầm ở dưới nước. Khi 
nước rút, cửa hầm có thể lộ ra. Vì vậy hải li thường dùng cảnh 
cây và bùn đặp những con đê dải để giữ nước khiến cho mực 
nước luôn cao che kín miệng tổ. 
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HẢI QUỲ 


qchnia 








Hải quỳ thuộc lớp San hô nhưng sống đơn độc và 
không có bộ xương đá vôi. Thân hải quỳ hình trụ. 
Xung quanh miệng có hảng chục tua miệng tỏa ra 
như một bông hoa. Các tua có tác dụng bắt mồi đồng 
thời là vũ khí tự vệ do các tế bào gai trên các tua 
miệng có khả năng phóng ra các chất độc khiến kẻ 
thù phải bỏ chạy. Hải quỳ cỏ khả năng thay đổi chỗ 
bám. Chúng thường sống cộng sinh trên võ của tôm 
kí cư. Tôm kí cư dựa vào hải quỳ để tự vệ còn hải quỳ 
dựa vảo tôm để di chuyển. 
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HAI SÂM 


äeđ-CHCIHInbor, ae al4g 


Hai sâm thuộc ngành Da gai, có hình thù như quả 
dưa chuột, vì vậy nó còn có tên là dưa chuột biển. Hải 
sảm có nhiều loài, cơ thể dài tử 20 - 40cm, thường rúc 
mình trong bùn cát để tìm bới thức ăn. Đụng phải vật 
gi, nó đứng yên như cục đá đen ở dưới nước. Khi bị 
săn đuổi, hải sâm tự xổ ruột của mình, rồi tiết ra một 
chất độc gọi là độc tố hải sâm để tự vệ. 2 - 3 tuần sau, 
nội tạng lại được tải sinh. 

Hải sâm rất có giá trị kinh tế. Độc tố hải sâm được 
dùng làm thuốc mê, thuốc trợ tim và thuốc chữa ung 
thư. Thịt là một món ăn hải sản cao cấp, có thể ăn 
tươi hay sấy khô, là một vị thuốc đông y chữa bệnh 
vô sinh ở nam giới. Hải sâm là một mặt hảng xuất 
khẩu rất có giá trị. 














ZZJ—————= xưa ba ke dam 


Động vật thân mềm thuộc lớp Hai mảnh vỏ, gần 
với trai nhưng nhỏ hơn. Vỏ có hình bầu dục hoặc tam 
giác. Hến sống ở đáy sông. suối, hồ, ruộng... 

Là thực phẩm khá quen thuộc đối với nhân dân ta, 
song cũng có loài hến chứa ấu trùng sản lả là vật 
gây bệnh. 
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HỌA MI 
nịgfinga‡e 








Là loài chim định cư khá phổ biến ở miền Bắc tới 
Đà Nẵng. Họa mi ưa sống ở các bãi cỏ, khu trồng hoa 
màu, những nơi có cây bụi nhỏ. Họa mi làm tổ trong 
các lủm cây nhỏ hay lùm cỏ, môi lứa đẻ 3 - 4 trứng. 
Trong thời kì sinh sản, chim trống vừa bay vừa hỏt riu 
rít, chim bay càng cao tiếng hót càng hay. Họa mi là 
loài chỉm có ích vì ăn các côn trùng nhỏ có hại cho 
nông nghiệp. 

Họa mi là loài chim rất hiếu chiến. Trong thiên 
nhiên, mỗi con đực có một “lãnh thổ" riêng. Nếu một 
con đực khác xâm phạm vảo lãnh thổ của mình 
chủng sẽ xông ra đánh đuổi cho đến khi kẻ địch phải 
bỏ chạy. Vì thế người ta thưởng nuôi họa mi để cho 
chủng “chọi” nhau. 


Ở nước †a CÓ 3 loài: họa mi nhỏ, họa mi đất ngực 
luốc, họa mi đất ngực đốm. 
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HOĂNG NAM BỘ 
toc, Datði1g deer 





Còn gọi là con mang, thuộc họ Hươu nai, bộ Ngón 
chăn. Cơ thể thon mảnh, trọng lượng không quả 30 
kg. Lưng màu vàng sẵẫm, bụng trắng. Chân có lông 
màu vâng, giữa hai móng guôc có vệt trắng rõ rệt. 
Đuôi ngắn. Hoãẵng thường sống Ở các cánh rừng thưa, 
rừng quành nương rây, đổi cây. Nơi ở quang đãng, 
thoảng mát, khô ráo, ven rừng. Thức ăn chủ yếu là lá 
Cây, quả cây, co... Hoạt động ban đêm, từ chập tối 
đến gần sảng. Mùa sinh sản vào tháng 1 đến tháng 3 
và từ thảng 6 đến tháng 8. Chỉ ghép đôi trong mùa 
sinh sản, ngoài mùa sinh sản sống đơn độc. Mỗi năm 
đẻ 1 lứa, mỗi lứa 1 con, rất hiếm trường hợp 2 con. 
Hoàng Nam Bộ là loài đặc hữu của Đông Dương, rất 
dễ nuôi, có thể thuần dưỡng nuôi trong các vườn thú, 
vưởn quốc gia. 
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1BA-TĐBT' 


Loài thú lớn thuộc họ Mèo. Bộ lông có 
mảu vàng xen các vệt văn đen. Hổ cỏ 
sức khỏe phi thường và rất hung dữ. 
Một con hổ trưởng thành nặng tới 
200 - 270 kg. Vụ khi lợi hại của hỗ 
là răng nanh có mẫu sắc khỏe 
có thể căn giập xương 
con mổi. Chân có 
vuốt sắc để tát và vồ 
mồi. Đuôi hỗ cứng 
như roi sắt cũng là vũ 
khi tấn công và tự vệ. 
Hồ thưởng sống ở 
rửng sâu, bụi rậm, rưng xen 
lân với đồi cỏ tranh. Nơi sống 
khá ổn định. Ban ngày ngủ 
trong hang đã hay bụi rậm, 
ban đêm đi săn mồi. Thức ăn là tất cả các loài muông 
thú, trử voi và trâu rừng. Trung binh mỗi ngày hổ ăn 
8 kg thịt, có khi tới 20 kg. 

Hổ sinh sản quanh năm, hổ cái có mùi đặc biệt và 
"tiếng nói” riêng để hấp dẫn hổ đực nhưng khi chứa 
thì nó đuổi hổ đực đi. Hổ đẻ từ 1 - S CON. Hổ con sau 
4 tháng có thể theo mẹ đi kiếm mồi, 2 - 3 tuổi thì rời 
mẹ sống độc lập và sau 4 tuổi nó có thể sinh đẻ được. 

Hiện nay trên thế giới có hai nòi hổ: hổ A-mua 
sống ở các vùng rửng núi thuộc lưu vực sông A-mua 
và Xi-bia (Nga), có tâm vóc lớn. Hổ Ben- -gan sống ở 
Ấn Độ và các nước Đông Nam Á có tầm vóc nhỏ hơn. 

Hỗ là loài thú quý hiểm rất cần được bảo vệ. 


'GCV http://tieulun.hopto.org;- 








— /iamingo 


Loài chim rất đặc biệt có đôi chân và cổ rất dải, 
thuộc bộ Ngông. Kích thước cơ thể cao tới 1,3m. Bộ 
lông màu hồng rất đẹp. Mỏ có dạng đặc biệt giúp 
hồng hạc sục bùn, nước và lọc lấy các động vật nhỏ 
làm thức ăn. Hồng hạc thường sống thành đàn đông 
đúc ở các hỗ nước ngọt, nước lợ và nước mặn yên 
tĩnh; không sâu. Tổ được làm bằng bùn cao tới 50 cm 
vả được xây dựng trên bãi. Mỗi lứa chỉ đẻ 1 trứng. 
Hồng hạc non mới nở có bộ lông màu xám nâu, về 
sau bộ lông dần dần thay đổi chuyển sang màu hồng. 
Hồng hạc phân bố ở vùng quanh Địa Trung Hải thuộc 


châu Âu, ở Trung A, Bắc và Trung Phi. 
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HÔNG HOÀNG 
qreat lornbiỦ — 








Còn gọi là phượng hoảng đất. Đây là loài lớn nhất 
trong họ Hồng hoàng ở nước ta. Đầu đen, cổ và bụng 
trăng. Đặc biệt hồng hoàng có chiếc mỏ to cồng 
kềnh, do được cấu tạo tử xương xốp nên rất nhẹ, giúp 
chúng vặt quả cây dễ dàng. Hồng hoàng bay kém, khi 
bay đập cánh phát ra tiếng ồn. Làm tổ trong hốc cây, 
chìm mái ấp trứng còn chim đực mớm mồi cho cả 
chim mái và chim non từ lúc ấp trứng cho tới khi chim 
non rời tổ. 
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Loài thú cao nhất thế giới, thuộc nhóm Nhai lại, 
chỉ sống ở châu Phi. Chân cao khoảng 2,2m, đuôi dài 
1m có một túm lông ở cuối đuôi. Nhở cái cổ dài tới 
5 - õm mà nỏ có thể quan sát được cả một vùng rộng 
lớn, do đỏ dễ trảnh được kẻ thủ từ xa. Bộ lông hươu 
cao cô mảu vàng nâu sáng với nhiều đốm lớn. Khác 
với các loài khác trong họ Hươu, hươu cao cổ không 
rụng sửng hảng năm. Chúng sống thành bầy đàn nhỏ 
trong các sa-van hay đồng cỏ có nhiều cây bụi. Thức 
ăn là các cành và lá cây, Hươu cao cõ vặt bỏ cảnh 
băng cái lưỡi dài và dẻo. Khi gặp kẻ thủ chủng tự vệ 
băng móng guốc và đôi chân trước đá vảo 
ke thù. 

Hươu cao cổ mẹ đẻ mỗi lứa một con, cách 2 năm 
đe mội lứa. 


TS. 92.2725 55% si + 
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Loài hươu có lông màu vàng nhạt lm đồm những 
chấm trắng như những ngôi sao. Hươu đực có sừng 4 
nhảnh. Hươu cải không CÓ sưng. Môi ngày hươu sao 
an tử 10 - 15kg có và lả, uống từ 6 - 10 lit nước. Hươu 
sao đẻ một con, con non khỏe, sau khi đẻ 30 phút đã 
đi lại được nhưng bú mẹ tử 4 - 5 tháng. 

Nhung hươu sao là một dược liệu quý, tốt nhất 
trong các loại nhung hươu, có tác dụng bồi dưỡng sức 
khoe, nâng cao thể lực và điều trị một số bệnh. Hiện 
nay hươu sao đã được con người thuần hỏa làm thủ 
nuôi để khai thác nhung và làm cảnh. 





HN! ỊPNNIMIDHĐIĐPUUDI Huynh 


HƯƠU XẠ 


Hưt&b dleer 








Loài hươu cỡ vừa, nhỏ hơn hươu sao, nặng 
khoảng 15 - 17 kg. Mõm tròn, đầu dài và không có 
sửng, tai to, đuôi rất ngắn. Chân cao, chân sau cao 
hơn chân trước. Lông mảu tro hoặc hung. Hươu đực 
có túi xạ bên cạnh bộ phận sinh dục. Chất xạ sánh 
như sữa đặc, màu hơi sẫm, có mùi thơm đặc biệt để 
hấp dẫn hươu cái trong mùa sinh sản. Thức ăn của 
hươu xạ là thực vật. Chúng thường sống đơn độc 
trong các rừng núi đá. Hươu cải đẻ tử 1 - 3 con. 

Xa hương là nguyên liệu quý trong công nghiệp 
chẽ nước hoa. Vì thế con người thường sản bắn hươu 
đực để lấy túi xạ. Ngày nay hươu xạ gần như không 
còn ở nước ta, chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng. 
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KĂNG-GU-RU 


&qHgoroo 





Loài thú có túi sống ở Ôt-xtrây- -li-a. Có loài kăng- 
qu-ru xám, kăng- gu-ru đỏ. Chiều dài cơ thể có thể đạt 
tới 3 m, kể cả đuôi. Hai chân trước ngắn, hai chân sau 
dài và khỏe. Dưới bụng có một túi da dùng để ấp ủ 
con non. Chúng dị chuyển. rất nhanh bằng hai chân 
sau, mỗi bước nhảy có thế tới 2 - 3m. Thức ăn của 
chúng là thực vật. Mặc dù cơ thể kăng-gu-ru mẹ rất to 
lớn nhưng kăng-gu-ru con mới đẻ rất bé nhỏ, yếu ớt 
và chưa phát triển đầy đủ. Chúng được mẹ cho bú 
sữa ở trong túi và sau vải thảng chúng mới rời túi mẹ 
ra ngoài. 
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KÊN KÊN 


-£IiHữe 





Có nhiều loài kên kên khác nhau. Chủng thường 
ăn các xác động vật và mồi thừa của hồ báo để lại. 
Để thích nghỉ với việc ăn xác thối nên toàn bộ phần 
đầu và cô kên kến bị trụi lông, khi ăn thịt không dinh 
vào lông đầu và cổ. Kền kền Nam Mĩ là loài kền kền 
lớn nhất, sải cánh rộng gần 3 m, có thể lượn ở độ cao 
giữa 2500 và 5000m. Chúng làm tô ở vách đá và 
thường chỉ đẻ 1 trứng. Kên kển xảm sông ở Nam 
châu Âu, Bắc Phi, Tiểu A và Trung Á. Sải cánh dài 
tới 27 m vả có bộ lông nâu. Kến kến là loài chim 
khỏe, góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch, nhưng 
hiện nay chúng còn lại rất ít do môi trường ö nhiễm. 
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Loại thu cao cấp gần với người, tay chân dải có cầu tạo phủ 
hợp để cầm nắm và leo trẻo. Đôi mắt tròn không hương sang hai 
bên mả hướng về phia trước. Khi ăn lá, quả cây, phân bố rộng 
rãi ở các khu rửng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Phi, châu A, 
châu Mĩ. Thường sống thảnh đản gồm nhiều gia đình và nhiều 
thế hệ. Môi bầy có một khi đực đầu đàn, chỉ huy chung mọi sinh 
hoạt, các con khác phục tùng sự phân công của khi đầu đản như 
canh gác, bảo vệ, kiếm ăn. Mỗi khi đi kiếm ăn về, các gia đình 
khi đều chia cho khi đầu đản một phần. Khi đầu đản lấy rất 
nhiều vợ. Khi nó giả yêu và chết đi, một con khi đực to khỏe nhất 
trong số khi đực cỏn lại sẽ lên thay thế. Môi bầy có một lãnh thổ 
riêng, it khi xâm phạm đến lãnh thổ của nhau. 

Khi rất thông minh, được nuôi để làm trò trong các rạp xiếc. 
Khi còn là đối tượng nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm để 
ưng dụng lên người. 
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KHÍ ĐẦU CHÓ 


cựnocepfialts, dog-fideaded ane 





Loài khi lớn sống trên các thảo nguyên và vách 
núi cheo leo ở Ê-ti-ô-pi-a và À- -rập Xê-út. Chủng có 
răng nanh to khỏe đôi khi dùng để đe dọa kẻ thù hoặc 
làm vũ khí để đánh nhau. Con đực có bởm lông bạc 
rất dày và dải, bao xung quanh mặt. Khỉ đầu chó ăn 
tạp, chủng ăn tất cả các loại lá cây, hoa quả và côn 
trùng mà nó bắt gặp. 
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long-tailed ape 


Loài khỉ nhỏ, trọng lượng từ 3-8 kg, bộ lông màu 
xâm hoặc nâu đỏ. Da mặt màu hồng nhạt. Con đực 
khi vẽ giả thường có 2 chòm lông trăng dày rậm hai 
bên mép trông như bộ ria. Đặc biệt đuôi rất dài, dài 
hơn 3/4 chiều dải thân, khoảng gần 50 cm. Khi đuôi 
dài tập trung chủ yêu ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Chúng sống trong các khu rừng, kể cả rừng ngập 
mặn ven biển. Thức ăn là các loại quả, hạt, lá, búp 
cây, tôm cua, ếch nhái, côn trùng... Khi đuôi dài sinh 
sản quanh năm. 
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KHÍ ĐUÔI LỢN 
Dịq-tailod IIacagne 





Loài khỉ cỡ khá lớn, trọng lượng từ 5-14kg. Bộ 
lông thường là màu xảm hoặc hung sâm. Trên đỉnh 
đầu có lông dài, rậm tạo thành xoáy tỏa ra xung 
quanh trông giỗng như cải mũ. Hai bên má lông rất 
dải, rậm tạo thành “đĩa mặt”. Sông trong các khu 
rửng, trên núi đá và nủi đất. Thức ăn chủ yếu là thực 
vật, ngoải ra còn ăn sâu bọ. Đe con vào tháng 4 - 10. 
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KHÍ MẶT CHÓ 
Inandrill 


Loài khỉ sống trong 

rửng nhiệt đới Tây Phi. Cơ 
thê chúng có mâu sắc sặc 
sỡ, nhất là bộ mặt để dê 
nhận biết nhau. Màu xanh 
lơ và đỏ tươi trên mặt và 
mông con đực se tái đi khi cơ 
thê nó không được khỏe. 
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Loái khi cỡ vừa, nặng từ 7 - 11 kg. Bộ lông máu 
nâu sâm, bụng nâu nhạt. Da mặt màu đỏ. Đuôi rất 
ngắn. Chai mông tròn không có lông. Khỉ mặt đỏ ưa 
sống trong các khu rừng già, rừng nguyên sinh, rừng 
thứ sinh cây lá rộng. Thức ăn chủ yếu là thực vật, như 
quả, hạt, lá non và một số côn trùng, chim non, trứng 
chim. Mùa sinh sản từ tháng 2 - 10. 
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Loài khi cỡ khá lớn, trọng lượng tử 5 - 15 kg. Bộ 
lông mảu vàng xám tới nâu sâm. Lông trên đầu rẽ 
sang hai bên tạo thành “đường ngôi” và xoắn ở gốc 
tai. Hai bên má có diểm lông màu ¿ 
xám thâm hướng về phia sau kéo .' 
dài đến tai. Khi mốc sống Ệ 
trong các khu rừng trên 
núi đá và núi đất. 
Thức ăn và sinh sản 
giống khỉ đuôi lợn. 
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KHI VANG 
COHHHOIH TìonÊ©U 


Có nhiều tên gọi: khi 
đỏ đít, khi đàn, bủ dù. Là 
loài khi cỡ nhỏ, nặng từ 
5 - 10kg. Bộ lông cóö màu 
vàng nâu, mặt màu đỏ 
nhạt. Vùng da quanh 
chai mông tron, không 
có lông. Khi vàng sông 
trong các khu rừng trên 
núi đá, núi đất. Thức ăn 
chủ yếu là thực vật: quả, 
la, hạt, búp cây, ngoài ra 
còn ăn tôm, cua, ch 
nhải ven suối. Khi vàng 
sinh sản quanh năm, 
mỗi lứa đề † con; thưởng 
đe tập trung vảo 
mùa hè. 
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Loài chim cao nhất trên trải đất: cao đến 4 mét. 
Chúng sống ở Niu Di-lân, bị dân Mao-ri săn lùng, đã 
bị tuyệt chủng vào thế kỉ 19. 
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KHỦNG LONG 


đdỉnoäqu£ 





Tên chung chỉ nhiều loài bò sát sống ở kỉ Tam 
điệp, kỉ Giu-ra, kỉ Phấn trắng thuộc đại Trung sinh, đã 
bị tuyệt diệt đột ngột tử 65 triệu năm nay. Tử những 
hóa thạch để lại trong các lớp đất đá như xương, 
răng, trứng... các nhả khoa học đã dựng lại mô hình 
của nhiều loài khủng long khác nhau như : khủng 
long bạo chúa, khủng long ăn cỏ, tam giác long, thăn 
lần cá, thần lằn bay... 
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KHƯỚU ĐẦU ĐEN 
black-fiooded laugling thruafi 








Chim trưởng thành đầu, họng và phần trên ngực 
màu đen, mào lông ngắn, mỏ đen. Hai bên cổ và sau 
cổ có dải màu trắng. Khướu đầu đen sống trong các 
khu rừng xanh, rừng hôn giao, rừng tre nứa, tập trung 
trong các khu vực núi cao Tây Nguyên, Gia Lai, Kon 
Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng... Và chỉ có ở Việt Nam. 
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KHƯỚU ĐUÔI ĐỎ 
red-tailed laugfing thruali 








Loài chim nhỏ, cánh và đuôi màu đỏ sâm rất đẹp, 
đỉnh đầu nâu đỏ, má màu trắng. Là loài sống định cư 
trong các vùng cây bụi và thảm có. Chim mới được 
tim thấy trên các vùng núi cao như Tam Đảo, Sa Pa. 
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Chim trưởng thành có mỏ cong, dài, màu xám lân 
xanh, vàng. Cổ, ngực trên và bụng trắng. Mỏ xám. 
Chân màu nâu hồng. Là loải đặc hữu của nước ta. 
Nơi sống là các khu rừng xanh nguyên sinh và thứ 
sinh, nơi có nhiều tre nứa, đặc biệt là nơi có nhiều cây 
bụi, phân bố ở miền Bắc vả miền Trung. Thức ăn chủ 
yếu là các loại côn trùng và các loại quả mềm. 





Mùa sinh sản của khướu mỏ dài bắt đầu từ tháng 
4 đến giữa tháng 7. Trong thởi gian này chim đực có 
tiếng kêu đặc biệt. Khướu mỏ dài làm tổ bằng các 
cảnh cây nhỏ, võ cây và thân dây leo trong các bui tre 
nứa. Môi lứa đẻ 3 trứng. 
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—_______ doott babbkr 
d/ 





Có bộ lông đen tuyển, mỏ màu xanh nhạt, cằm 
trăng nhạt, thường sống dưởi tán rừng xanh trên núi 
đá vôi vùng trung du và vùng núi thuộc Trung 
Trung Bộ. 

Nơi ở thích hợp là ven rừng, nơi có nhiều bụi cây 
rậm rạp. Thức ăn chủ yếu là các loại côn trùng, đôi 
khi ăn cả quả mềm và hạt cỏ. Mùa sinh sản vào tháng 
4 - 6, mỗi lứa đẻ 3 trứng. 
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biqcR-crot0nedl baItuing 








Loài chim cỡ trung bình thuộc họ Khướu. Chim 
trưởng thành có bộ lông màu xám nâu. Vành mắt 
trắng, trên đỉnh đầu có mảo lông đen, lông gáy 
chuyển sang mảu xám tro. Lông trên vai, lưng, hông 
màu nâu vàng. Cánh và đuôi có nhiều vằn sọc mảu 
đen xen lẫn vàng nâu. Mặt dưới cơ thể màu hung 
nâu. Mỏ màu đen, chân xám. Khướu vằn đầu đen 
phân bố ở tỉnh Kon Tum, miền Nam Trung Bộ. Chúng 
thường sống ở các khu rừng thưởng xanh và rừng 
thứ sinh... 
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Ki đà cỏ nhiều loài, hình dạng giống thằn lằn nhưng to hơn, 
dài hơn. Lưỡi dài, mảnh, đầu lưỡi xẻ đôi và hoạt động như lưỡi 
răn. Đầu cũng như thân có vảy nhỏ xếp kề nhau. Lưng màu xám 
đen, ở con non có những chấm vàng xếp thành hàng ngang trên 
thân. Đuôi có những vòng vàng nhạt xen lân vòng đen. Kì đà có 
thể dài tới 2,5 m. 
Thường gặp có ki đa 
nước còn gọi là ki đả 
hoa, ăn cua, cả, ếch, 
nhái chim, chuội. 
Chúng sống ở bở 
sông, suối vùng trung 
du và miền núi, đề 15 
- 20 trứng môi lứa vào 
mùa hè, ở các hốc cây 
gân nước, thường lấy 
cát phủ lên. 

Ki đa nước bơi lặn 
giỏi, có thể lặn lâu tới 
30 phút. Mật kì đà 
ngâm rượu làm thuốc 
chưa các bệnh kinh 
giật ở trẻ em. Thịt 
ngon, da thuộc rất có 
giá trị. 
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KÌ ĐÀ VÂN 
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Hinh dảng, kích thước giống ki đà hoa. Tuy 
nhiên, ki đả vân có máu vàng: xám hay. xám nhạt, 
trên có nhiều đốm vàng nhỏ, lỗ mũi ở gần mắt hơn 
đầu mõm. Kì đả vân sống ở vùng rừng núi, nơi 
gần các khe nước. Thức ăn của chúng là các loài 
sâu bọ, ếch nhái, thăn lằn, chim vả trứng chim. Kì 
đà vân kiếm ăn cả trên mặt đất và trên cây, sinh 
sản vào mùa hè. 
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Loài thú thuộc bộ Cá voi, có cơ thể gần giống cá voi, thích 
nghỉ với điều kiện sống ở nước. Kì lân biển còn có tên là cá voi 
một sửng. Con đực có một chiếc răng kì lạ, rất dài vả nhọn 
chia ra phía trước gọi là răng kiếm. Kì lân biển sống ở vùng 
nước đóng băng ở Bắc Cực nên rất khó nghiên cứu. Ki lân biển 
di cư theo mùa, dởi bỏ miền Bắc băng giá vào mùa hè vả miền 
Nam vào mùa đông. Con cái cứ 3 năm đẻ một lần, mỗi lần † 
con. Ki lân con được sinh ra vào mùa hè và sống bằng sữa mẹ 
hơn một năm. Kì lân biển cũng bị con người săn bắt nhiều. 
Những thợ săn chờ đợi bên những lỗ thở (do kì lân biển đục 
trên các tảng băng), phóng lao cỏ móc hoặc dùng súng bắn khi 
chúng nhô lên mặt nước. Họ ăn da, thịt và bán những chiếc 
răng kiêm của. chúng. 
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iguana 








Loài lưỡng thê có đuôi trông rất giống thăn lằn. Chúng có lớp 
da trơn và ẩm ướt như da ếch nhải nên rất cần môi trường ấm 
ướt để có thể hô hấp qua da. Kì nhông đẻ trưng trong nước. 
Trứng nơ ra âu trùng có mang ngoài, phát. triển hoàn toàn trong 
môi trường nước. Khi bộ mang ngoài biến mất, chúng có thể 
sống trên cạn. 
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Loài côn trùng cảnh màng sống thanh “xa hội”, 
được "phân công” công việc cụ thể : 


Kiến đực: Là những con kiến có cơ quan sinh dục 
phát triển, phần ngực nở nang và có cảnh. Chúng có 
nhiệm vụ sinh sản và lao động. Khi đã trở thành 
nhưng ” ông bổ” thi kiến đực không phải lao động, chỉ 
quanh quấn trong tổ và đợi thức ăn đem đến tận 
miệng. 

Kiến chúa: Là kiến cái có ngực nở nang vả cánh 
phát triển. Sau khi kết đôi và phân đàn, cánh bị rụng 
đi. Nhiệm vụ của kiến chúa là sinh sản. Trong tổ có 
9 - 10 kiến chúa. 

Kiến thợ: Là kiến cải có cơ quan sinh sản không 
phát triển, chiếm đa số trong tổ kiến. Nhiệm vụ của 
kiển thợ là lao động nên chân khỏe, nhanh nhẹn, cơ 
quan cảm giác rất tỉnh. 

Kiến lính: Phân hóa tử kiến thợ. Đầu kiến lính to 
khỏe, không cân đối với mình. Nhiệm vụ là xẻ thịt con 
mồi thành mảnh nhỏ cho kiến thợ tha về tố. 
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KIM TƯỚC LÔNG VÀNG 
Aellotu can1W 








Loài chim thuộc họ chim Mai hoa. Bộ lông có 
nhiều màu sắc đẹp, chủ yếu là màu da cam, màu 
vàng, trắng... Loài chim này có nguồn gốc từ giống 
chìm mai hoa xanh là đậm, sống ở quần đảo Ca-na- 
ry, ngoài khơi bờ biển châu Phi ở Đại Tây Dương. 
Chúng có giọng hót hay. Thức ăn chủ yếu là các loại 
hạt cây, tuy nhiên vào mùa sinh sản chúng vẫn bắt 
sâu bọ để nuôi con non. 
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Là con lai của lửa đực và ngựa cái. La không có 
khả năng sinh sản vi là con lai giữa hai loài khác 
nhau. La được con người dùng để thổ hàng, kéo xe. 
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LẠC ĐÀ 
camci 


Loài thú thuộc bộ Guốc chẵn phân bố ở châu Á và châu Phi. 
Có 2 loài: lạc đà một bướu và lạc đà hai bướu. Lạc đà chạy 
nhanh và dai sức, có thể vượt qua quang đường 380 km trong 
24 giờ, qua sa mạc dưởi ảnh năng gay gắt. Lạc đà có thể nhịn 
khát 2 tuần. Sau đỏ, nó có thể uồng hết một thùng nước. Sau 3 
ngày nhịn khát, một con lạc đả uồng liền một hơi được 40 lít 
nước và sau một tuần nhịn khát có thể uống 100 lít nước. 


Lạc đà nhịn khát giỏi là do cơ thể rất it hao hụt nước, ở 409C 
cũng không bị toát mồ hôi. Lớp lông dày ngăn cản sự töa nhiệt 
vả sự thoát nước của cơ thê. Nó không hả miệng thở cũng để 
giam sự thoát nước. Trong trường hợp cần thiết, mỡ dự trữ trong 
bướu lạc đà có thể tự thiêu hủy để tạo ra nước. 
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LE CỔ ĐEN 
—— biach-necbed grebe, biacÀ collarod peerii 








Loài chim nhỏ thuộc họ Chim lặn, chân có mảng 
bơi, không có đuôi và biết lặn. Hình dáng giống vịt 
nhưng cổ dải và thon hơn, bộ lông có hai màu đen- 
trăng. Trong mùa sinh sản lông vùng tai màu vàng nổi 
bật, cổ mảu đen. Le cổ đen sống ở các vùng đầm lầy, 
ao, hồ, thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. 
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Loài chim nhỏ nhất trong họ Chim lặn, bơi giỏi như vịt. Khi 
bay thây cảnh đen có viên màu trăng. Le hôi khả phố biên từ Bặc 
vào Nam nước ta. 

-_ Tuy nhiên số lượng nhiều hay ít tùy thuộc vào môi trường 
sông. Le hôi sông trong các đâm, hỗ nước ngọt và nước lợ có 
nhiều cây thủy sinh như cöi, sậy. Thức ăn chủ yếu là các loài cá 
nhỏ, côn trùng ở nước, thực vật thủy sinh. Đôi khi chúng còn ăn 
cả cua, ốc... 

Mùa sinh sản kéo dài từ thảng giêng đến tháng 8. 


Le hôi làm tổ ở ao, hồ có nhiều cây thủy sinh. Tổ thường được 
làm trên các cành sậy do chim bẻ cong lại cho sát đến mặt nước. 
Bên trong tổ lót cỏ, >. Xi 
rong rêu. Môi lứa le lý Ị: M HN nỊ Ỉ 
hôi đẻ 3 - 5 trứng AI _ | 
màu trắng, sau vài | : Ề 
ngày ấp vỏ chuyển: j 
màu nâu nhạt. 
Trước khi rời tổ, le 
hôi không quên 
cha trứng bằng 
một nhúm cỏ. Vì 
vậy nhìn từ xa, tổ 
le hôi trông giống 
như một đám rác 
nổi trên mặt nước. 
Thời gian ấp trứng 
tỪ 18 - 24 ngày, 
phôi phát triển nhờ - 
lượng nhiệt tỏa ra 
do rong cỏ thôi 
rưa. 
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LE NÂU 


lesder' t0fliatlg-ducÊ 


Loài vịt nhỏ, chân dài trông giống ngồng. Phần 
dưới cơ thể màu hung đỏ, đầu và gáy màu nâu sẫm, 
bay kém. Le nâu là loài định cư khả phổ biến, thưởng 
gặp ở.các đầm lầy, hồ, kênh rạch có nhiều cây thủy 
sinh hoặc cánh đồng lúa. Thức ăn chủ yếu là thực vật, 
đôi khi chủng ăn cả cua, ốc. 

Ngoài mùa sinh sản 
le nâu sông lang 
thang khắp đồng 
bằng để kiếm ăn. 
Mùa đông chúng 
họp thành đàn lớn 20 - 30 con, 
đến mùa sinh sản chúng 
sống thành đôi riêng lẻ. Tổ le 
nâu làm cách mặt đất 2 - 3m 
trên các bụi cây gần bờ nước. 
Mùa sinh sản vảo khoảng 
tháng 6 - 7. Môi năm đẻ một 
lứa, môi lứa 8 - 10 trứng khả lớn 
màu trăng hay trắng đục. 
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Còn gọi là bổ chao, là loài chim định cư có mặt tử 
Bắc Bộ đến Trung Bộ, còn có ở Trung Quốc, Lào. 
Chúng thường sống theo đàn 5 - 10 con, kiếm ăn ở 
các lùm cây, ven rửng có nhiều cây bụi, vườn làng. 
Thức ăn là các loại côn trùng vả hạt cây. Tổ liếu điểu 
hình chén, thường thấy trong các bụi rậm, nhất là các 
bụi tre cách mặt đất 1-3m. Môi lứa đẻ 3-4 trứng từ 
tháng 4 đến tháng 7. 
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LINH CẨU 


Íiuena 


Linh cấu có quan hệ họ hàng với họ Cầy và họ 
Mèo, tuy nhiên bề ngoài linh cấu trông giống chó. 
Chiều dài cơ thể khoảng 80 cm với đuôi dải 30 cm. 
Màu lông vàng nhạt có những văn đen hai bên mình. 
Trên lưng có bờm lông dài. Tai tương đối lớn. Tất cả 
linh cấu đều có chân sau ngắn hơn chản trước nên 
trông chúng lúc nào cũng có vẻ đang ngồi xổm. Linh 
câu có bộ răng khỏe, thường dũi đất để săn chuột vào 
ban đêm. Linh cấu phân bố ở các vùng không có rừng 
ở Bắc Phi, Đông Phi và Nam Phi. 
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Gồm nhiều loài thú được xếp trong họ phụ Linh 
dương - Ngựa. Hình dạng giỗng với dê núi nhưng có 
đôi sừng rất dài. Cơ thể dài khoảng 2 m, cao 1,3 m, 
đuôi dài 40 cm, sừng nhọn có thể dải tới 1 m, là vũ khi 
bảo vệ rất tốt, đôi khi cả với sư tử. Chúng thường 
sống ở các thảo nguyên ở Tây Nam Phi, Nam Sa-ha- 
ra, Kê-ni-a... Thức ăn chủ yếu là các loại lá cây. 
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Còn gọi là mèo linh, thuộc họ Mèo, phân bố ở Bắc 
Mĩ, Bắc Âu, Cáp-ca và tới tận Trung Quốc. Cơ thể dài 
tới 1 m, đuôi ngắn chỉ dải khoảng 20 cm. Chót vành 
tai có một túm lông điển hình mả không loài thú nào 
trong họ Mèo có. Linh miêu có đôi mắt rất tình tường 
và săn mồi ban đêm. Nỏ có thể ăn các loài động vật 
khác nhau to tới cỡ con hoãng, nhưng chủ yếu ăn các 
động vật nhỏ như chuột. 
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Loài thú thuộc bộ Guốc chẵn nhưng không nhai 
lại, còn được gọi là heo. Lợn nhà bắt nguồn từ lợn 
rừng, phân bố khắp thế giới (trử vùng cực), được con 
người thuần hóa từ 4000 - 5000 năm trước Công 
nguyên. Đặc điểm chung của lợn là mắt kém, tai 
thính, múi tinh, mõm hơi dài, có tới 44 răng, chân có 
4 ngón. Lông thưa và thô. Lợn ăn tạp và măn đẻ, đẻ 
hơn 2 lứa một năm, trung bình mỗi lửa tử 8 - 12 con. 

Thịt lợn là nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng 


và chủ yêu của con người. Từ thịt lợn có thế chế biến 
thành nhiều loại thức ăn khác nhau. 
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Còn có tên là hải trư. Chúng là những loài thú to 
lớn, ăn thực vật dưới nước, trong các con sông vả 
biển. Trọng lượng của hải trư có thể tới 1,6 tấn. Khi 
chúng ãn trên mặt nước, răng chúng nhai rào rạo, môi 
chúng đập vào nhau choàm choạp thành tiếng vang 
xa. Hải trư được ví như những máy xén cỏ dưới nước, 
làm sạch đường tàu bè đi lại và các đập khỏi bị tắc 
nghẽn bởi bèo tây. Ngoài khơi, chúng ăn các loại rong 
cỏ biển. 
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Lợn rửng còn gọi là lợn lòi. Da rât dày, như một 
tấm ảo giáp vững chắc. Về mùa đông bộ lông mọc dài 
và dày hơn để giữ ấm cơ thể. Đầu lợn lòi dài, mõm rất 
cứng để đào đất. Hai răng nanh hàm dưới rất dài, 
chìa ra khỏi mồm, cong lên phía mắt. Đây là thứ vũ 
khí nguy hiểm của lợn lòi để chống lại kẻ thủ. Vào 
mùa hè chúng thường đầm minh trong các vũng bùn 
để tạo ra cảm giác mát mẻ và rũ sạch các kí sinh 
trùng trên da. Thức ăn của lợn lòi là hoa quả, rê cây, 
khoai tây, giun đất hoặc động vật có vú nhỏ. Lợn lòi 
rất hay phá hoại mủa màng. 

Lợn lòi con có nhiều đường kẻ sọc dải trên lưng. 
Môi lứa lợn lỏi có thể đẻ khoảng 10 con. Lợn lòi 
thưởng sống thành bầy. 
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Loải thú lớn và cổ nhất trong bộ Guốc lẻ. Hinh 
dáng gần giống lợn rừng nhưng kích thước lớn hơn. 
Trọng lượng khoảng 300 kg. Mũi và môi trên kéo dài 
thành vôi ngăn. Lông ngắn, dây. Đầu, cổ, ngực, bốn 
chân, đuôi và nửa thân phía trước lông màu đen. 
Phần còn lại màu trắng bạc. Bàn chân trước có 4 
ngón, bản chân sau 3 ngón. Thức ăn chủ yếu của lợn 
vỏi là rễ, cành lá nhỏ, quả rụng. Lợn vòi sinh sản vào 
tháng 4, 5. Con mới sinh nặng 6 - 7kg, toản thân điểm 
các vết lông trằng. Nơi sông của lợn vòi là các khu 
rừng rậm rạp, thích sống đơn độc. Ở nước ta có lợn 
vòi ở miễn Trung nhưng rất hiểm qặp. 
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Loài thú thuộc bộ Guốc lẻ, họ Ngựa. Hình dạng bề 
ngoài gần giống ngựa nhưng nhỏ hơn, tai dài, cỏ túm 
lông ở cuối đuôi. Chính vì có họ hàng gần gũi với 
ngựa nên người ta thường cho lai lửa với ngựa để có 
các con lai khỏe mạnh. Nếu lai lửa đực và ngựa cải 
được con lai là con la trông giống ngựa nhiều hơn, 
'nếu lai lửa cải với ngựa đực được con lai là con boóc- 
đô trông giống lừa nhiều hơn. 


Lửa có đôi chân khỏe và vững chắc, có thể đi một 
thởi gian dài trong điều kiện thời tiết nóng bức mà chỉ 
cần ăn và uống ở mức ít nhất, được con người dùng 
để cưỡi và chở hàng. 
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Loài thú thuộc bộ Ăn thịt. Lửng có mõm trắng vả 
hai vệt màu đen kéo dài tử mắt đến tai. Lưng màu ghi 
bạc bụng màu đen, bốn chân ngắn cũng màu đen. 
Chúng cỏ thể leo được lên cây. Lửng kiếm mồi vào 
buổi tối, thường săn chuột đồng, chuột chũi vả cả rắn. 
Lửng cũng ăn cả mật ong, lúa, hoa màu, đôi khi phả 
hoại cây cối vì nó hay nhổ cả rê. Hang lửng có nhiều 
ngách thông lên mặt đất. Nó không bao giờ để rác 
rưởi trong hang và luôn trang trí hang bằng cỏ khô và 
rơm khô. Mùa đông lửng ngủ trong hang, sử dụng 
lượng mỡ dự trữ để sống, vì thế vào mùa xuân lửng 

. rât qầy. 


-_,“ 
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LƯƠI 
dWiOffH, loria 








Loài thú thiếu răng, cỡ lớn, sống trên cảnh cây, ẩn 
trong là cây và chuyên ăn lá. Chân dài có móng cong, 
nhọn, giúp cho chúng trèo được trên thân cây và treo 
mình trên cành cây. Một thảng mới xuống đất một lần 
để thải chất cặn bã, ít hoạt động nên cỏ tên là lười. 
Lười chỉ sống trong các khu rừng ở Nam MI. 
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Là loài cá xương cỏ thân trần, hình ống, không có 
vây ngực và vầy bụng. Vây lưng, vây đuôi và vây hậu 
môn nối liền với nhau. Mõm ngắn, miệng bé, mắt tỉ hí 
và mang thoái hóa. Thân lươn phía lưng màu vàng 
hoặc nâu sẫm, bụng trắng nhạt. Lươn nặng trung 
binh 40 - 80g, dài 30 - 40cm. Da rất trơn vì có dịch 
nhầy, thường sống chui rúc trong bùn. Lươn có thể 
sống thiếu nước một thời gian, thở bằng ruột, vì thế 
khi để lươn trong chậu, chúng thường há miệng hớp 
hớp không khí. Thức ăn của lươn là giun, cua, ốc, 
tôm, tép, cá con... Lươn cái đề khoảng 100 trứng và 
trứng nở sau 8 - 10 ngày. Đặc biệt, lươn có hiện tượng 
chuyển giới tính, chưa rõ lí do. Lươn nhỏ (dài dưới 
28cm) là lươn cái, lớn hơn chút nữa (28 - 45cm) là 
lươn lưỡng tỉnh, còn trên 46cm là lươn đực. 
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LƯƠN 


cci 


hffp://tieulun.hopto.org 


LƯƠN ĐIỆN 
cl©ciric eei 





Lươn có cơ quan phát điện nằm ở mặt dưới đuôi. 
Chúng sử dụng cơ quan này để tự vệ và tấn công các 
con mồi là những cá nhỏ. Lươn điện bơi nhờ vào cử 
động uốn sóng của vây hậu môn. 


Cơ quan phát điện do các cơ phân hóa thành, cấu 
tạo giỗng ắc-quy. Những lúc cần thiết, điện thế phóng 
ra tới 300 vốn. 
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MÈO 


————______-__ - --....._ TW na rØcvy# 


Mèo nhà 
có nguồn 
gốc từ mèo 
rừng. _ Mèo 
được nuôi ở 
Ai Cập rồi du 
nhập ' vảo 
châu Âu và 
các khu vực 
khác trên thê 
giới. nước 
ta, mèo được 
thuần hóa cách đây hơn 2000 năm. Mèo nhà nhỏ hơn mèo rừng, 
nặng không quả 4 kg. Do nhu cầu thị hiếu, con người đã tạo ra 
nhiều giống mèo khác nhau: mèo tam thể, mẻo vàng, mèo lông 
xủ, mèo đen, mèo mướp, mèo Xiêm... 

Mẻo có 30 răng, răng nanh rất sắc nhọn, có thể căn đứt cổ 
chuột. Vuốt sắc của mèo có tác dụng vồ và giữ mồi. Tai mèo rất 
thính, khứu giác rất tinh, có thể phát hiện tiếng động và hơi chuột 
từ xa. Mắt mèo có cấu tạo đặc biệt, đồng tử có thể gian nở. Ban 
ngày đồng tử thu nhỏ, vào ban đêm đồng tử nở to nên mắt mèo 
nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. 


Mèo con tử 1 tháng tuổi trở lên đã được mèo mẹ dạy các 
động tác săn bắt mồi như chạy, nhảy, leo trèo, rình và vỗ mồi. 
Mèo 4 tháng tuổi có thể bắt được chuột, gián, thạch súng... Do 
được nuôi dưỡng nên mèo nhà cũng thích nghỉ với chế độ ăn 
tạp. Mèo thường sống đơn độc. Đến thời kì sinh sản mèo cái 
thường đi tim mèo đực. Trong thời gian này mèo cái có hộ lông 
mới, bóng mượt, có mùi và tiếng kêu đặc biệt để hấp dẫn mèo 
đực. Sau khi kết đôi, mèo cái lại sống và nuôi con một mình. 
Mèo nhà từ 10 - 12 tháng tuổi bắt đầu sinh đẻ, mỗi lứa đẻ tử 
Z'- B con. 
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MEO GẤM 
SH 1 G-—=—=ẽ==ễễễẽ=5 





Loài mèo có trọng lượng từ 2 - 5kg, trông giống 
một con báo gãm nhỏ, có bộ lông mảu xám vàng đậm 
hơn báo gấm. Thân có vân kiểu báo gấm nhưng vân 
mờ, không đối xứng và có đốm đen. Mèo gấm ưa 
sống trong các khu rừng trên núi đất và núi đả, hoạt 
động sâu trong rừng, it khi ra bìa rừng. Thức ăn của 
mèo gãm là các loài thú nhỏ như sóc, chuột, chim, 
ếch nhái, rắn... Thậm chí mèo gấm còn bắt cả khi và 
cu li để ăn. 





NHỆT IEEPNETEPUỤT PHI GI 
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MÈO RỪNG 
tuild cai 








Mèo rừng lớn hơn mèo nhà, lông màu vảng có 
điểm nhiều vết đen nâu, thường sống trong các khu 
rừng ở trung du và miền núi. Cũng sống đơn độc trừ 
thời kì sinh sản. Mèo rừng cũng kiếm ăn vào ban 
đêm. Thức ăn của mèo rừng là chuột, ếch nhái, cào 
cảo, châu chấu... Mèo rừng đẻ quanh năm, mỗi lứa 
khoảng 3 con. Mèo con 2 tháng tuổi đã tập vồ mồi, từ 
4 tháng trở đi sống độc lập. 

Mẻo rừng có ích cho con người vì chúng tiêu diệt 
chuột. Thịt mèo rửng ngon, da lông quý. Dạ dày, 
xương và thịt của chủng có thể dùng làm thuốc chữa 
các bệnh suy nhược. 
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MÒNG BIỂN 
sea-met0, &ea-gull, quả 





Còn gọi là chim biển, có nhiều loài khác nhau từ 
cỡ trung bình đến cỡ lớn. Chim đực và cải giống 
nhau, phần lớn có màu trắng, mặt trên cánh và lưng 
màu xám. Cánh dài và rộng, đuôi không xẻ. Mòng 
biển thường đậu thành đàn lớn trên bờ biển. Thức ăn 
chủ yếu là các loải cá. Chúng thường kiếm ăn trên 
mặt nước, bay giỏi. 


Ở nước ta có các loài: mòng biển đuôi đen, mòng 
biễn Viên đông, mòng biễn chân vàng... 
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MÒNG KÉT 


teal, conumon teal 





Loài chìm trú đông có ở nhiều nơi trên thế giới. Ở 
nước ta mòng két xuất hiện nhiều ở các tỉnh phía Bắc 
vào khoảng cuối tháng 9, thắng 10 - 12 với những đàn 
lớn có thể tới 5000 - 7000 con. Ban ngày mòng két 
thường tập trung ở các cửa sông và thủy vực lớn. 
Chúng kiếm ăn ở ruộng lúa, đầm lầy, bãi bùn và sú 
vẹt ven biển. Mòng két không ăn thân cây lúa nhưng 
khi kiếm ăn chúng sục bùn làm nổi cây lúa mới cấy. 
Thức ăn của chúng là các hạt lúa, tôm, cua, ốc, tép... 
Người ta thường hay săn bắn chúng để lấy thịt ăn. 
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MÒNG KÉT MÀY TRẮNG 
,g dŒq@11€UV (qH1da 





Loài vịt khả lớn, dài khoảng 37 cm, thuộc họ 
Ngỗng - Vịt. Chim đực có vạch rộng mảu trắng trên 
đầu chạy qua mắt. Chim cái, chìm non và chim đực 
ngoài mùa sinh sản có bộ lông xám, có vạch qua mắt 
màu sâm, cổ họng trắng và có một đốm xanh nổi bật 
Ở gốc mỏ. Mòng két mày trắng là loài chim di cư bay 
về nước ta vào tháng 9 và ở đây cho đến hết tháng 3. 
Chúng thường tập hợp thành đàn nhỏ 30 - 50 con và 
sống chung với nhiều loải vịt và mòng két khác. Cũng 
giống các loài vịt khác, chúng thường kiếm ăn ở đầm 
lầy, ao hồ có nhiều cây thủy sinh. Ban ngày, chúng 
tập trung ở cửa sông, các cồn cát... để đến chập tối 
phân tán, bay đi kiếm ăn ở các vùng lân cận. 
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(0ator cenfiDcde, toood-louse 


Nhóm Giáp xác ở 
cạn, cỡ nhỏ, kích thước 
khoảng tử 1 - 10mm, 
thường gặp dưới đông 
rơm, rạ hay thảm mục 
đang hóa mùn. Do 
chuyển lên sống trên 
cạn nên cơ quan hồ 
hấp biến đổi có dạng như ống khi ở sâu bọ, thích hợp 
với lõi lấy ô-xi ở cạn. Trong tự nhiên, mọt ẩm góp 
phân phân giải chất hữu cơ thành các chất vô cơ và 
làm thức ăn cho một số động vật lớn hơn. 
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MỌT BỘT (MỌT GẠO) 


/iour-teeeoi 








Loài bọ cánh cửng. Con trưởng thành dải 
3 - 3,75mm, rộng 1 - 1,5mm, hình bầu dục dài và dẹt, 
màu nâu ánh mắt kép đen. Sâu non có thể dài 5 - 7 
mm, hình ống nhỏ dải, đầu hung nâu, thân mảu vàng 
nâu nhạt gồm 12 đốt. Nhộng màu vàng nhạt. Mọt bột 
mỗi năm đẻ 4 - 5 lứa. Vòng đời của mọt bột dài hay 
ngắn tùy thuộc vào nhiệt độ. Ở nhiệt độ 28 - 300C, 
vòng đời của chúng khoảng 27 - 35 ngày. Vào mùa 
hè nhiệt độ 30 - 359C, vòng đời khoảng 28 - 30 ngày, 
mùa đông 35 - 48 ngày. 

Mọt bột là loài vật có hại cho con người. Khi ăn, 
chúng thường tiết ra dịch hôi khiến bột bị hỏng không 
ãn được. 
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tuood borer, sot0-bHg 


Là côn trùng cánh cứng đục phá gỗ khô, gẽ tươi 
gây nhiều thiệt hại. Sâu trưởng thành dài 3-4 mm, 
mâu nâu có 11 đốt. Mọt có khả năng bay xa, đẻ trứng 
trên đồ gỗ khô, tạo hang sâu và nhiều bột gỗ mịn. 


Mọt là loài có hại. Người ta thường phòng mọt 
băng cách sơn hoặc đánh vec-ni đồ gỗ cẩn thận. 
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MỐI 
tulitez aHk leHHÙè 


Loài sâu bọ thuộc bộ Cánh đều, cơ thể có hai đôi cánh đều 
va giỗng nhau, dạng mảng, khi nghi NHƯ. xếp tưới. ên nhau. 
Cơ thể mối mềm. Đời sống ẻ 
xã hội rất trật tự và có tổ Mã 
chức. Mỗi tổ mối có tới hàng ME 
vạn, hàng triệu con, có mối | 
vua, mỗi chúa chuyên làm Mã 
nhiệm vụ sinh sản, mối lính 
và mổi thợ. Tổ mối được chia 
thành nhiều ngăn. Mỗi loại Ï 
mỗi ở một ngăn riêng biệt. 


Môi trưởng ẩm và bóng tối rất thích hợp cho mối sống và 
hoạt động. Khi vào thời kì sắp đẻ, bụng mối chúa chứa nhiều 
trứng nên phinh to gấp một ngân lần đầu và _ 
ngực. Lúc này nó nằm yên để mối thợ lo chăm 
sóc. Mỗi ngày mối chúa đẻ hàng vạn trứng. 

Ruột mối có các vi sinh vật tiết ra men tiêu 
hóa để biến xen-lu-lô trong gỗ thành đường 
cung cấp cho cơ thể. Ngoải ra mối còn tiêu hóa 
một phần các sinh vật trong ruột hoặc ăn thêm 
xác mỗi già, xác các côn trùng khác để có prô- 
tít. Xã hội mối rất đông nhưng thực chất chỉ cỏ 
chung một cái ruột, được chia thành tửng khúc 
riêng lẻ nằm trong từng con mối. Bất kì mẩu 
thức ăn nào cũng đều không tiêu hóa hết được 
Ở trong ruột của một con mối. Các thức ăn kiếm về được tiêu hóa 
tập thể bằng cách mớm cho nhau. Vì thế, mối không thể sống 
trong cảnh cô đơn. Nếu bị cách li, chúng chỉ sông vài giờ hoặc 
vải ngày rồi chết. Dựa vào đặc tính này của mối ngưởi ta đã chế 
tạo ra loại thuốc đặc chủng để tiêu diệt hàng loạt các tổ mối. 
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MUÔI 


I1Ó0agitto 


Loài sâu bọ thuộc bộ Hai cánh. Cơ thể muỗi nhỏ, 
dài. Con đực có râu hình lông chim, con cái có râu 
hình sợi. Chỉ có muôi cái mới hút máu, hai hàm trên 
và hai hàm dưới biến đổi thành bốn kim nhọn để 
chích thủng da, ở giữa là tấm lưỡi hầu kéo dài thành 
ống dẫn nước bọt. Môi trên phát triển thành hỉnh lòng 
máng vả cùng các bộ phận khác tạo thành ống hút. 
Khi hút máu muỗi thường tiết chất độc làm da bị mẩn 
đỏ và ngứa. Chất độc này còn là chất chống đông 
máu để muỗi hút máu được no đủ. Muôi đực có cấu 
tạo phụ miệng không thích nghi với việc chích thủng 
da động vật nên thường ăn mật hoa, nước quả... 

Muôi đẻ trứng trong nước a0 hồ, cống rãnh... 
Trứng nở thành bọ gậy. Bọ gậy sống trong nước vải 
thảng, lột xác vải ba lần để trở thành muỗi con. 


Muôỗi là động vật gây hại, truyền bệnh sốt rét 
(muôi a-nô-phen) nên cần có biện pháp tiêu diệt. 
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MỤC 
cuttle-liafli, sguiad =. ằ . ..-.- . —..- sẽ. 





Động vật thân mềm sống ở biển. Mai mực ẩn dưới 
lớp da lưng có chức năng nâng đỡ cơ thể. Vạt áo bọc 
phía bụng thông với bên ngoài bằng phễu cỏ đay 
hưởng vẽ phía trước. Khi di chuyển mực hút nước vào 
khoang áo rồi ép mạnh ảo vào bụng, nước vọt qua 
phêu ra ngoài, đẩy cơ thể lao như mũi tên về 

- phia sau. 

Khi gặp nguy, mực phun nước mực từ tuyến 
mực làm đen cả một vủng nước để dễ lấn trốn. 
Phần đầu của mực có 8 tua ngắn và 2 tua dài bao 
quanh đầu. Bở trong của tua ngăn vả phần cuổi tua 
dài có nhiều giác bám để giữ mồi. 


Từ tháng 4 đến tháng 6 là mùa sinh sản của mực. 
Mực từ ngoài khơi vào gần bở để đẻ. Trứng mực kết 
thành chùm. 


Mực là một loại hải sản ngon và có giả trị kinh 
tế lớn. 
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MỤC NANG 


“—  ——————— 4d 





Có khoảng 150 loài, dài dưới 50cm. Cơ thể rộng 
bề ngang, có mai mực nằm dưới lớp da lưng. Khi gặp 
nguy hiểm, mực nang phóng mực tạo thành vùng 
nước tôi bao quanh để thoát thân. Ở nước ta có 19 
loài mực nang, hầu hết đều là thực phẩm có giá trị. 
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Gồm nhiều loài sống ở biển. Cơ thể dài từ 
2 - 50cm, riêng mực ống khổng lồ kể cả sải 
tua dài tới 6 - 13m, thậm chí tới 18m. 
Cơ thể hình đầu đạn, ít bị nước cản 
nên mực ống có thê bơi rất nhanh. 
Dưới lớp da lưng có tâm sừng mỏng, 
trong suốt. Tấm sừng nảy là dấu vết 
của mai mực bị thoái hóa. Mực ống là 

` \ một loại hải sản rất có giá trị. 





BRHSESEUTEPTRRTEIRE hung 








NAI 


_—— #qimbar, roe-deer 













Loài thủ củng họ với 
hươu, thuộc bộ Guốc chăn. 
Da lông màu nâu thâm, thưa và 
ngắn, sửng có 3 nhánh. Nai kiếm 
ăn ở ven rừng, trảng cỏ hoặc cây 
bụi. Thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây, 
quả. Thời kỉ mọc sừng, nai cần nhiều 
muối và đêm nào cũng uống nước. ® 

Lai 


Nai sống đơn độc, chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản 
từ tháng 3 - 4. Môi năm đẻ 1 lứa, môi lứa 1 con. Thịt 
nai ngon. Nhung vả sửng dùng làm thuốc. 
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NGÀI 
bøimbU.v moffi 





Còn gọi là bướm tằm thuộc bộ Cánh phấn, mảu 
trắng, có ít gân ngang và có tuyến tơ. Râu hình lông 
chim. Ngải hoàn toàn không ăn uống gì. Sau khi chui 
ra khỏi kén, ngài đực và ngài cái giao phối, có thể kéo 
dài † - 2 ngày nên số trửng đẻ ra hầu như được thụ 
tinh hết. Sau đó ngài đực chết, ngài cái đẻ khoảng 
500 trứng rồi chết. Trứng lại nở ra sâu non là tằm. 
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Còn gọi là vịt xiêm. Cơ thể khả giống vịt nhưng to 
hơn, quanh vảnh mắt có lớp mào đỏ khá phát triển ở 
con đực. Ngan đe 20 - 25 trứng một năm. Người ta 
nuôi ngan để lấy thịt và trứng. Thịt ngan cỏ màu nâu 
sâm, ăn đậm và ngon. 
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NGAN CÁNH TRĂNG 
(0flie-tuinged ducR 





° „1 3 





Loài chim thuộc họ Ngỗng - Vịt. Bộ lông màu đen 
nhạt, đầu, cổ trăng nhạt. Cánh mâu đen với lông bao 
cánh nhỏ màu trăng. Chim cải nhỏ hơn chim đực. 
Ngan cảnh trăng hiện nay rất hiếm do bị săn bắn và 
mất nơi ở. Ban ngày, chúng thưởng ấn nấp ở những 
nơi kín đáo như rừng, bụi rậm ven suối, hồ. Ban đêm, 
chúng kiếm ăn dọc suối hay vùng đồng ruộng, đầm 
lầy ngập nước. Ngan cảnh trắng CÓ ở Hà Tĩnh, vườn 
quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai và Đặc Lắc. 
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qØØ0ä© 


Có cấu tạo gần giống ngan, vịt, cổ dài hơn, mình 
to. Ngỗng nhà có nguồn gốc từ ngông trời nhưng bay 
rất kém. Người ta nuôi ngông nhả để lấy thịt, trứng và 
lông. Môi năm ngỗng đẻ trung bình 30-40 trứng. 

Ngõng có thể biết giữ nhả, cất tiếng kêu và xua 
đuổi người lạ. 
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NGÔNG TRỜI 
(0Ì gooae, gFAU gooäe 








Quê hương và nơi làm tổ ở miền Bắc châu Ä, Bắc 
châu Âu. Về mùa đông, bắt đầu tử tháng 11, ngông 
trời di cư về phương Nam và miền Bắc nước ta để trú 
đông, tập trung ở cửa sông, các bãi bùn ở bờ biển gần 
sông Đáy, sông Ninh Giang để kiếm ăn. 


Dọc theo sông Hồng thuộc các tỉnh Bắc Ninh, 
Hưng Yên, ... cũng gặp những đản ngông trời nhỏ 
hơn. Chúng thường kiếm ăn ở các ruộng lúa, đầm lầy 
vả ở những cánh đồng cạn. Thức ăn gồm những hạt 
thóc rơi rụng, cua ốc và cả nhỏ. 


Ban ngảy chúng tập trung thành đàn lớn ở bờ các 
cồn cát giữa sông, ở bờ biển hay vực nước lớn. Chiều 
tối bay tản ra các vùng đồng băng lân cận để kiếm 
ăn, rồi lại về tập trung vào sáng hôm sau. Ngông trời 
có kích thước khá lớn, mỗi con nặng tư 2 - 3,5 kg, CỎ 
con nặng tới 5 kg. Nhân dân ta thưởng săn bắn ngỗng 
trời lấy thịt. 
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Loải thú móng quốc lớn, ăn thực vật, thuộc bộ 
Guốc lẻ. Chân chỉ còn một ngón lớn thích nghỉ với 
việc chạy nhanh. Ngựa nuôi có nguồn gốc từ ngựa 
hoang. Hàm lớn, răng khỏe thích nghi với chế độ ăn 

cỏ. Ngựa không nhai lại như trâu bò. Mắt 
ngựa tinh, có thể phát hiện vật lạ ở xa 
hàng trăm mét, mũi thính, tai thính có thể 
nhận ra chủ từ xa. 
L Ngựa từ 2 đến 4 tuổi có thể đẻ được. 
._ Thời gian có chửa khoảng 11 tháng 10 
-_ ngày, môi lần đẻ 1 con. Ngựa là con 
vật thông minh và giàu tình cảm. 








NGỰA 


_ foräe 
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NGỰA VĂN 


zcbra 


Ngựa vằn chỉ sống trên các thảo nguyên ở châu 
Phi, tầm vóc nhỏ hơn ngựa nhà, trên cơ thể có nhiều 
văn đen trắng. Đuôi có túm lông ở mút đuôi. Ngựa 
văn sống theo đàn. Chúng là thức ăn của sư tử, báo, 
cả sấu... và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do sự săn 
bắn của con người. 


Ngựa vằn sinh sản chậm, mỗi lần chỉ đẻ 1 con, 
thời gian mang thai khoảng một năm, trung bình 3 
năm mới đẻ một lần. 
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NHÁI BAY 
/iing Íroq 





Loài lưỡng cư sống trong các khu rửng mưa ở Ma- 
lai-xi-a. Các ngón chân rất to, có giác bám và có 
mảng da nối liền giữa các ngón, có tác dụng như 
chiếc dù. Vì thế nhái bay có thể nhảy chuyền giữa các 
cây để thoát kẻ săn mồi. Chúng có thể nhảy và lượn 
những khoảng cách dài tới vải mét. 
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NHÁI BEN 
cfñinese lia, ree-load 





Nhái bén có cơ thể nhỏ bẻ nhưng bụng khá to, 
chân mảnh. Lưng có màu xanh lá cây. Đầu các 
ngon chân có giác bám hình đĩa to và dẹt. Nhái 
bẻn thường sống ở trung du và miền núi, ban 
ngày hoặc vào mùa đông chúng thích ấn trong 
các bụi cây nhỏ, bụi chuối, nách lá dứa... Nhái 
bén hoạt động vào ban đêm, khoảng 7 giờ tối thì 
nhảy ra tìm mồi. Thức ăn của chúng là các loài 
cảnh cứng, mối, dế con, kiến đen vả kiến vàng. 
Tiếng kêu “oẹt, oẹt..” của nó vang động một 
vùng. Khi kêu, túi kêu ở họng và cơ thể cũng 
phình to, căng tròn làm tiếng kêu càng vang xa. 
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——————= . .ẳ_— suotted Í iuia 


Hình dạng cơ thể giống nhái bén, lưng màu xanh 
nhưng dọc hai bên sườn có hai dải sâm trên có những 
vết màu đen như hoa. Hai dải đó có thể chập với 
nhau ở phía bẹn, màu vàng tươi. Môi bên đầu nhái 
bén hoa có một nếp da hằn rõ kéo dài tử mắt tới vai. 
Nhái bén hoa sống ở miền núi, ấn nảu trong các bụi 
cây nhỏ, bãi cỏ, bụi tre... Nhái bén hoa có khả năng 
biến đổi màu da một cách mau lẹ. Ở nơi có ánh sáng 
mạnh, màu xanh lá cây của da sẽ chuyển thành màu 
xanh sâm hoặc hơi xam xám... 
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NHÁI CÂY MIỆNG TRĂNG 
tofite moutfi - fuing Ímog 





Loải nhải cây sống trong các khu rửng thuộc Ôt- 

xtrây-li-a và châu AÁ. Mặt lưng màu xanh lá cây, trên 

- miệng có một vòng trắng, ngón chân dài, đệm ngón 

chân dính giúp chúng leo cây rất thoải mái. Vào 

những ngày năng nóng nhất chúng thường ẩn trong 
kẽ lá của cây cối, uống nước đọng trên lá cây. 
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NHÀN BIỂN 
sea ät0allötu, tạrrocE, leFH 





Còn gọi là nhạn biển, bao gồm nhiều loải chim biển có cánh 
cài, hẹp, nhọn, đuôi xẻ sâu. Mình thon và nhỏ, thường bay liệng 
trên không, ít khi đậu trên mặt nước. Ở nước ta có một số loài 
phổ biến sau: 


NHÀN BỤNG ĐEN BLACK-BELLIED TERN 

Thường gặp ở vùng đầm, phá, cửa sông ven biển. Vào mùa hè 
mỏ vàng, mùa đông mỏ vàng nhạt, chóp mỏ tối màu. 

NHÀN MÀO LỚN GREAT CRESTED TERN 

Kích thước khá lớn, mỏ to màu vàng, trán trắng, trên đầu có mảo 
lông đen, có khả năng lặn ngụp giỏi. Nơi sống là các bở biển, 
đảo nhỏ ngoài khơi phía Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
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dungj/ \J, botile fÌy. bhue botlie 


Loài sâu bọ thuộc bộ Hai cánh, cơ thể trông 
giống ruồi nhưng lớn hơn và có màu xanh lơ ánh 
thép. Nhặng đẻ trứng, trứng nở thành dòi ở các 
vết thương của người và súc vật. Nhặăng là vật 
trung gian truyền bệnh tả, lị... cho người nên cần 
tiêu diệt. 
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Lä động vật chân khớp. Phần đầu ngực Ở phía 
trước, được nối với phần bụng phía sau bằng một eo 
nho. Đầu ngực có 6 đôi chân phụ. Phía trên có đôi 
kìm có móc dùng tiết chất độc làm tê liệt con mồi, rồi 
đến đôi chân xúc giác phủ lông cảm giác để dò 
đường. Dưới cùng là 4 đôi chân bò. Bụng nhện có 
tuyển tơ. Nhện dùng tơ kết thành lưới nhện trông 
mỏng manh nhưng khá bền vững. Kết xong lưới, nhện 
ấn ở một góc chờ mồi. Con mồi nảo (ruồi, muỗi.. 2 
vướng vào lưới nhện sẽ bị dính chặt vào đỏ, chúng cử 
động làm lưới rung. Nhện ở chỗ nấp nhảy xổ đến 
dùng đôi kìm kẹp chặt và tiêm chất độc vào con mỗi. 
Khi con mồi đã yếu dần, nhện tiêm dịch tiêu hóa vào 
cơ thể con mồi. Dịch nảy biến tất cả phần mềm của 
con mồi thành chất lỏng. Nhện hút dịch lỏng bỏ lại lớp 
vỏ ngoài của con mỗi treo trên lưới. 

Nhện còn dùng tơ để kết kén bọc trứng, xây tổ. Tơ 
nhện nhẹ, bền chắc, là một vật liệu quý trong công 
nghệ vật liệu hiện đại. 





NHỆN 
SUid©F' 
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NHỆN LÔNG 
liaÙA spider 








Nhện lông được bao phủ bằng một lớp lông 
thường có màu hung sáng. Nhện lông phổ biến ở 
vùng nhiệt đới khô và nóng, phía trước cơ thể có đôi 
kìm tương đối lớn, đôi chân xúc giác cũng giống chân 
để bò. Nhện lông ăn thịt (sâu bọ, chuột, thậm chí cả 
chim nhỏ), rất hám mồi, hoạt động về đêm. Hô hấp 
bằng hệ thống ống khi rất phát triển. 


HP PHIƯSMINH DỊP 91D IN 49 


IEN 


ÍliqIt0esteF 


Loài nhện sống ở các ao hồ có nhiều cây thủy 
sinh. Chúng có thế sống dưới mặt nước, trong các "tổ” 
đặc biệt do chủng tự làm. 

Nhện nước dùng tơ dệt thành lưới hình chuông 
đinh vào các cây thủy sinh, bên trong lưới chứa đây 
không khi làm nơi tạm trú của nhện. 
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NHIM 
licdgefiod, ĐOTCHDỨI€ —— 





Loải thú thuộc bộ Gặm nhãm, có ở Việt Nam, Thái 
Lan, Trung Quốc, Mi-an-ma, Cam-pu-chia... Trên 
lưng nhim, các lông biễn thành gai cứng nhọn dải 
20 - 25cm. Nhím sống trong rừng, gần các nương rây, 
đi ăn đêm theo đàn 2 - 3 con. Thức ăn của chúng là 
rê cây, củ, quả rửng, chúng thường phá nương rây. 
Thịt nhim ngon, mật và dạ dày dùng để làm thuốc. 

Khi gặp ke thủ, các cơ dưới da nhím co lại làm các 
lông cứng dựng lên và chĩa ra tua tủa khiến cho kẻ 
thù sợ mà bỏ đi. 
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pHpa 


Là một giai đoạn phát triển trong vòng đởi của sâu 
bọ biến thải hoàn toàn. Trong giai đoạn này nhộng 
không ăn nên không phả hoại cây cối. Chúng năm im, 
có loài nhộng được bao bọc bên ngoài bằng kén tơ 
như tăm. Nhưng bên trong nhộng đang diễn ra hàng 
loạt quá trình lí hóa để sau một thời gian nhộng biến 
thành bướm. 
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NIỆC CỔ HUNG 
rƒouds-necbed fiornbill 








Loài chim định 
cư thuộc họ Hồng 
hoảng, lông màu 
đen, hung. Đây lả 
loài chim có số 
lượng ít và rất hiểm. 
Nơi sống là các khu 
rừng trên độ cao từ 600 - 1800m. Thức ăn chính của 
niệc cổ hung là các loại quả thịt như quả cọ, quả đa. 
Chúng vặt quả bằng các mỏ dài, tung lên cao rồi há 
mỏ hứng lây sao cho quả rơi theo dọc mở vào họng. 
Niệc cổ hung làm tổ trong hốc cây, mỗi lứa đề 1 - 2 
trứng, vào tháng 2 - 3. 
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NIỆC MỎ VĂN 


torcatfiecd fiornbiii 













Cũng thuộc họ Hồng hoảng, 
kích thước lớn, phần gốc mỏ vằn 
rõ. Từ hài bên đỉnh đầu xuống cổ 
của chim đực có màu vàng nâu, 
trước ngực vàng nhạt và có 
bìu da đồng mảu. Đuôi 
trắng, thân có lông màu 
đen. Chim cải toàn thân 
lông đen, đuôi trắng, riêng 
bìu cổ màu xanh thâm. Niệc 
mỏ văn là loài định 
cư, không phổ biến, 
thường đi kiếm ăn 
theo đàn. Thức 
ăn là các loại 
quả mềm, chủ 
yếu sống ở 
vùng nhiệt 
đới. Mỏ lớn và nhẹ giúp 
chúng vặt quả dê dàng. Khi 
ăn, chúng thường tung quả 
lên cao rồi há miệng hứng lấy. 
Ngoài ra, đôi khi chúng còn 
ăn cả nhái cây, dơi... 

Mùa sinh sản kéo dài từ 
tháng 2 - 8, mỗi lứa đẻ 1 - 3 trứng. 
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NIỆC NÂU 


btrduu fHOITHDH— —ẽ_—— 





Loài chim nhỏ hơn các loài cùng họ. Bộ lông 
có màu nâu, họng trắng. Là loài định cư không 
phổ biến. Nơi sống là các khu rừng nguyên sinh 
và thứ sinh. Mùa sinh sản từ tháng 2 - 6. Tổ làm 
trong các hốc cây, mỗi lứa đẻ 2 - 5 trứng. 
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gian tuater bua 


Loài côn trùng cảnh cứng thuộc họ Cà niêng, có 
thân hơi dẹt, hai chân sau bẹt dạng bơi chèo và có 
nhiều gai lông kéo theo những hạt không khí khi lặn 
xuống nước, nên có thể bơi lặn khá lâu. Chúng sống 
ở nước ngọt, ăn động vật. Ấu trùng niềng niêng chưa 
có miệng do môi nọ dính vào môi kia, nhưng rất dữ 
tơn, tấn công cả nòng nọc, cá mè, cá diếc con bằng 
cách dùng hàm sắc và cong bám lấy con mồi. Chúng 
tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi. Sản phẩm tiêu 
hóa được hút vào ruột ấu trùng qua một rãnh nhỏ. 
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0 CÁ 
Sea-eag/© - 








Loài chim có họ hàng gần gũi với đại bảng, diều 
hầu, tất cả đều thuộc họ Chim Ưng. Ó cá có móng 
vuốt sắc, mỏ cong, khỏe. Chúng thường bay lượn trên 
mặt nước và lao đầu xuống nước bắt cá. Ó cá là loài 
chim di cư. Nơi ở là các vùng bờ biến, sông hồ, 
mương máng thủy lợi. 
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ONG 


bec 


Loài côn trùng sống cỏ tổ chức “xã hội” như kiến, 
mối. Ong sống theo đàn, môi đàn đều có ong chúa, 
ong thợ, ong non, có sự phân công công việc rõ ràng. 
Ong có nhiều loài khác nhau, được con người nuôi để 
khai thác các sản phẩm như mật, sáp, sữa ong 
chua... 
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ONG BẦU 


fiotnei 


Còn có tên là ong bắp cày, ong vảng hay ong đất. 
Bụng có đốt vàng, đen, cơ thể thon nhỏ. Ong bầu có 
ngòi độc, đốt rất đau. 

Có loài ong bầu thường săn bắt dế mèn, châu 
chấu rồi dùng ngòi tiêm nọc độc cho chúng bị tê liệt. 
Sau đó ong bầu đẻ trứng vào cơ thể dế mèn, châu 
chấu. Khi trứng nở ra ấu trùng ong đã có thức ăn 
"tươi" để sử dụng và lớn lên. Hầu hết ong trong đàn là 
ong cái do ong chúa đẻ trứng, trứng không qua thụ 
tinh nở thành ong cái (trinh sản). 
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funblo-bee, elloto-fiaired bee 


Còn gọi là ong nghệ, có họ hàng gần với ong mật 
vả cũng hút mật hoa, lấy phấn hoa. Ong gấu có cơ 
thể nhủ đầy lông, bụng phân đốt, màu sắc khác nhau 
nhưng thường có vạch vàng. Ong gấu sống thành 
đàn nhưng chỉ tồn tại một năm, năm sau lại lập đàn 
mới. Mọi hoạt động trong tổ, sinh sản ở ong gấu cũng 


giống ong mật. 
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ONG MẬT 
loneW-bee, /icldl bee 


Thường sống theo đản lớn. Trong 
đàn ong mật có một ong chúa là ong 
cái chuyên đẻ trứng. Ong chúa có thể 
sông 10 năm. Ong chúa chỉ được sinh 
`” ra khi ong phân đản, khi ong chúa trước 

¬— An đó quá già, đẻ kém, không đẻ nữa hoặc 

: chết đi. Ong đực có khoảng vải trắm con. 
Chúng có khả năng phát hiện ra ong chúa từ rất xa. 

Sau khi ra đời được 4-5 ngảy, vào ngày nắng đẹp, ong chúa tiết chất 
dân dụ tập trung ong đực xung quanh và bay vút lên cao. Ong đực 
nảo bay kịp sẽ có quyền giao phối với ong chúa. Những chuyến bay 
đỏ tiếp diên. vải ba lần vào những ngày đầu của sự sống. Sau đó, 
ong chúa về sống "cấm cung" trong tổ suốt đời, còn ong đực trở 
thành vô dụng vả bị ong thợ giết đi. Ong thợ có nhiệm vụ chăm sóc 
bồi dưỡng cho ong chúa béo lên nhanh, sau 7-8 ngày khi trứng chin 
đầy đủ ong chua bắt đầu đẻ và đẻ liên tục. Trứng chỉ tốt trong vòng 
2-3 năm đầu, những năm sau trứng kém phẩm chất hơn. Muốn cỏ 
đàn ong khỏe mạnh, người ta thường thay chúa sau hai đến ba năm. 
Ong thợ là ong. cải, không có khả năng sinh đẻ, chỉ làm nhiệm vụ lấy 
mật hoa, xây tổ, chăm sóc ong chúa vả ong non. Ong thợ cỏ lưỡi dài 
hơn để hút mật hoa, chân có giỏ đựng phấn hoa, đầu có hạch sinh 
sữa chúa để nuôi ấu trùng. Tuyển nước bọt ở ngực có chất luyện 
mật hoa thành mật ong, bụng có hạch tiết ra chất sáp là nguyên liệu 
xây tổ. 

Tổ ong là một tòa nhà bằng sáp, š „# 
các căn phòng có hình 6 cạnh. Về mặt 
toán học, các phỏng xây như vậy có 
nhiều vách chung nhau, vừa đỡ tốn Sắp 
mà thể tích tửng phòng vẫn lớn nhất Đáy 
tổ ong là các hình thoi có 2 góc liền kể đúng 


bằng 109928: và 70932›. 
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ONG VÒ VE 


Còn gọi là ông cự hay ong bầu vẽ. Trên cơ thể có 
những văn đen văn vàng xen kẽ. Ong vò vẽ là loài kí 
sinh, đẻ trứng lên các loài sâu bọ hoặc nhện. Khi 
trứng nở, ấu trùng ong sử dụng luôn cơ thể sâu bọ 
làm thức ăn. Ong vò vẽ có ngòi rất độc, có thể đốt 
chết sâu bọ, nếu lượng nọc độc nhiều có thể gây chết 
người.‹ Trường hợp bị đốt nhiều mà không được cấp 
cứu kịp thời, có thể bị chết ngay tử 30 phút đầu tiên. 
Cũng không thể làm ga rô ngăn nọc ong chạy như khi 
bị răn căn. Sốc phản vệ do nọc ong gây ra cho người 
tương tự như phản ứng với peniciline.... 

Trong kháng chiến chống Mĩ, quân và dân miền 
Nam nước ta đã dùng ong vò vẽ để đảnh giặc. 


3] 
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Ô TÁC 
bengdl florican 










à. Tủ \ ` | 'w 
NI : F 
\\ : \ ' : ` 
l LÝ “Ó su, \ Nxí 
\ SX'`) 


Loài chim lớn thuộc họ Ô tác, bộ Sếu. Chim 
đực khi trưởng thành toàn bộ đầu, cổ, và bụng 
màu đen nhung. Cánh văn đen nâu, bên rỉa màu 
trắng. Mỏ xám đen hay xám nâu. Chân vàng nâu. 
Chim cái vả chim non có mảu vàng nâu, chân 
vàng nâu. Ô tác sống ở các vùng đồng cỏ. Ở Tam 
Nông, Đồng Tháp gặp chúng ở các bãi cỏ cao, 
không có nước. Hiện nay, ô tác đã trở nên hiểm ở 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, rất cần được 
bao vệ. 
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ỐC 


sai 








Là động vật thân mềm, lớp Chân bụng. 
Ốc có vỏ cứng bằng đã vôi, tạo thành ống rồng cuộn 
vỏng xoắn quanh một trục chinh theo chiều kim đồng 
hồ. Cơ thể ốc mêm, gồm 3 phần: đầu, thân, chân, khi 
nằm im được giấu kín trong VỎ ốc. Chân là một khối 
cơ lớn ở mát bụng vì thế xếp vào lớp Chân bụng. 
Chãn giúp ốc di chuyển, có cấu tạo hình dạng khác 
nhau tủy theo từng loài. Thức ăn chủ yếu của ốc là 
thực vật và bã hữu cơ. Tùy theo loài, ốc có thể đẻ 
trứng hoặc đẻ con. 

Ốc rất có giá trị kinh tế, dùng làm thức ăn, vỏ ốc 
dùng làm đồ mĩ nghệ, trang trí... 
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= 


ỐC ANH VŨ 
naiilta, peq"À/ nauHÍts — 





Loài thân mềm có vỏ hình trôn ốc chia thành 
nhiều buồng trong nhỏ ngoài lớn, màu trắng, có vân 
nâu và nổi lên sọc tăng trưởng rất mịn. Miệng mở 
rộng, mặt trong có ánh xà cừ. Ốc Anh vũ là loài ăn 
tạp, chủ động bắt mồi, ban ngày sống dưới đáy biển, 
ban đêm nổi lên mặt nước tìm thức ăn là các loại tôm 
cá nhỏ. Ôc Anh vũ điều hòa sự lên xuống nhở khả 
năng điều hòa khi ni-tơ, bơm khí vào và xả khí ra khỏi 
các ngăn bên trong cơ thể qua một ống thông. Ôc 
Anh vũ rất có ý nghĩa khoa học, được coi là hóa thạch 
sông. Hóa thạch của Anh vũ được tìm thấy cách đây 
400 - 500 triệu năm. Vỏ ốc Anh vũ rất đắt giá, có giá 
trị trong mi nghệ vả sưu tập. 





http://tieulun.hopto.ord. - 


ỐC MƯỢN HỒN 


— Fe Hni- daab 








Còn gọi là tôm kí cư hay tôm ở nhờ. Là loài giáp 
xác sống ở biển, cơ thể gần giống tôm. Toàn bộ phần 
đầu ngực và các phần phụ được bao phủ bằng một 
lớp vỏ cứng, phần thân và đuôi được bao phủ băng 
một lớp da mềm. Vì thế chúng thưởng chui vào trong 
các vỏ ốc bỏ không, chỉ thò phần đầu và các phần 
phụ ra ngoài. Bụng tôm mềm có thể cuộn lại dễ dàng 
trong vỏ ốc. Mình tôm được giữ chặt nhờ một móc câu 
ở phía đuôi, cho nên dù có bỏ nhanh vỏ ốc cũng 
không bị tuột ra ngoài. Mỗi khi gặp nguy hiểm tôm co 
cả người vào trong vỏ ốc, khi đó hai càng tôm bịt chặt 
lấy miệng vỏ. Tôm kí cư thường sống cộng sinh với 
hải quỳ để được hải quỳ bảo vệ. 
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ỐC NHÔI 
edible nail 





Loài ốc nước ngọt phổ biến ở nước ta. Mặt vỏ 
bóng, màu vàng xanh hoặc nâu sâm, có 5- 6 vòng 
xoăn hơi phông, rãnh xoắn nông. Vòng xoắn cuối 
rất lớn chiếm 5/6 chiều cao của vỏ ốc. 

Thức ăn của ốc nhồi là mùn bã hữu cơ. Chúng 
sống trong các ao, hồ, đầm, ruộng... Thịt ốc nhồi 
ngon, là món ăn phổ biến, rất được ưa thích. 
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ỐC SÊN 
31dil, sẴtg 


Loài ốc sông ở cạn, bò chậm 
chạp kéo theo cải. vỏ xoăn lớn 
không có nắp đậy. 


Đầu ốc vươn về phía trước với lỗ 
miệng ở dưới và hai đôi râu ở phía 

trên. Tận cùng mỗi râu có một con mất 
nhỏ. Chân ốc là một tấm cơ dưới đầu và thân, vì thế ốc sên cũng 
thuộc lớp Chân bụng. 

Thức ăn của ốc sên là lá cây. Trong khoang miệng có lưỡi 
bảo với nhiều dãy răng sắc. Khi ăn, ốc sên thò lưỡi dao bảo ra 
ngoài, bào lấy thức ăn, cuốn chúng qua hầu và thực quản rồi vào 
dạ day. Ốc sên đẻ trứng nhiều lần trong một năm, thường vào 
cuối thu và đầu xuân. Chúng đào hốc và đẻ vào đỏ vài ba trăm 
trứng. Vài tuần sau trứng nở thành ốc sên con. 

Vào mùa đông, ốc sên tiết ra một lớp nhầy bịt kín miệng vỏ 
để ngủ đông. 
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PHU DỤ 
/1d-/Ì), da)-/U, cpfieimcra 





Loài sâu bọ hơi giỗng chuồn chuồn nhưng hai đôi cánh mỏng 
manh hơn, cánh sau nhỏ hơn cảnh trước. Phù du có 3 gai đuôi 
và mang ống khi ở hai bên. Cuộc đời của phù du trưởng thành 
rất ngắn, sau khi kết đôi, đề trứng xong lả chết, nghia là chỉ sống 
được vài giờ. Phù du đẻ trứng trong nước, trứng nở ra âu trùng 
sống dưới các hòn đá ven sông, giữa suối. Ấu trùng phú du sông 


lu trong nước khoảng 1 năm, lột xác nhiều lần để trở thành phù 
du trưởng thành. 
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PHƯỚN 


g1©en-biled malhoha 





Loài chim định cư khả phố biến khắp các vùng 
trong cả nước, có họ hàng với tu hú, bắt cô trói cột... 
Bồ lỏng màu xám xanh nhạt, ngực xanh nhạt hơn. 
Đặc biệt đuôi rất dài, mút các lông đuôi trắng. Phướn 
không có tập tính đẻ trứng vào tổ các loài chim khác 
như tu hú. Phướn sông trong các loại rừng khác nhau: 
rừng tre nứa, cây bụi... Thức ăn chủ yếu là sâu bọ như 
Ccảo cào, châu châu, bọ que,... đôi khi cả quả mềm. 
Mùa sinh sản từ tháng 4 đến tháng 7. Phướn làm tổ 
rất thô sơ bằng cành cáy và lá cây khô trong các bụi 
cây cách mặt đất 1 - 4m. Mỗi lứa phướn đẻ 2 - 3 trứng 
màu trắng. 


Phướn là loài chim có ích cho cây rừng. 
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PHƯỜNG CHÈO CÁNH TRĂNG 


§¿0kHf1oc S NHiHẳ06f — 


Loài chim nhỏ, bộ lông trên lưng mảu nâu xám, 
bụng mảu trắng, hông màu xanh nhợt. Phường chèo 
cánh trắng phân bố ở Trung Bộ và Nam Bộ. Nơi sống 
là các khu rừng, thường gặp vào mùa đông nhưng 
không phổ biến. 
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PHƯỜNG CHÈO ĐỎ LỚN 


__ — qwcaret mriùiuiteoct 





Loài chim cỡ trung bình, dài khoảng 20cm. Chim 
đực có bộ lông màu đỏ rực, chìm cái màu vảng. Chim 
đực thường sống thành bầy lớn vào mùa đông. 
Chung sống định cư và làm tổ ở khắp các vùng trong 
cả nước. Trong mùa sinh sản chúng thường sống 
thành đôi. Ngoài mùa sinh sản kiếm ăn theo đản 
khoảng 20 con ở ven rừng. Thức ăn của chúng là các 
loại côn trùng cánh cứng, nhộng, bọ ngựa, đôi khi cả 
CÓ dại. 

Mùa sinh sản kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6. Tổ 
hinh chén được làm bằng các cành cây nhỏ và rễ cây, 
đặt ở xa thân cây. Mỗi 
lứa đe từ 2 - 3 trửng 
màu xanh nhạt có 
đốm nâu. 

Phường chèo 
đỏ lớn là loải 
chim đẹp, đồng 
thời là loài chim 
có ích tiêu diệt 
nhiều sâu bọ 
hai cây. 
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PHƯỜNG CHÈ0 MÁ XÁM 
g10W-cHinned minioet 








Loài chim nhỏ, chiều dài cơ thể chừng 18cm. 
Chim đực có bộ lông đỏ rực như lửa lần màu đen. Má 
có mầu lông xám. Chim cái và chim non có lông màu 
da cam lẫn đen. Là loài chim sống định cư, tương đối 
phổ biến ở Đà Lạt, Tam Đảo, Lào Cai, Yên Bái. Nơi ở 
lä cac vùng rừng thưa, có độ cao từ 600 - 1800m. 
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PHƯỜNG CHÈ0 XÁM 
——————— —— biack-tuinged cucEooafribo 


Loài chim có kích thước lớn hơn phường chèo đỏ 
lớn. Bộ lông rhàu xám và đen, cùng với nhiều mảng 
trắng ở phiền dưới lông đuôi. Chim cái màu xám hơn, 
bụng CÓ nhiều văn ngang. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ có 
thể có một số quân thể sống định cư và làm tổ, còn 
các quần thể ở phía Nam thường di cư, thỉnh thoảng 
mới gặp. Nơi sống là các vùng rừng núi, kiếm ăn xung 
quanh các tán cây. Chúng thưởng ở các bụi cây và 
treo mình trên các vòm cây khi tìm mỗi. 
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QUA 


ClÿGiU, T“(LUDH: ————————————— ——————————— 





Loài chim sống định cư. Ở 
nước ta có loài quạ đen rất 
phổ biến. Chúng sống ở vùng 
đồng bằng và trung du. Đôi 
khi qua đen sống chung với 
quạ khoang (có một vòng lông trắng ở cổ) 
cùng với sảo đen, sáo đá. Qua đen thường 

sống thành đàn khoảng 10 - 30 con, nhưng kết 
đôi vào mùa sinh sản. Thức ăn của qua là các loại hạt 

cây, động vật nhỏ. Tổ qua được làm trên 
các cây cao cách mặt đất 10 - 25 m. 
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QUA KHOANG 


=-c colla ca Cử 0 





Hinh dạng g lống quạ đen, được phân biệt với qua 
đen bởi khoang trắng quanh cổ. Qua khoang thường 
đi thành từng đôi hoặc tập trung thảnh đàn lớn từ 
Đông Bắc tới Trung Trung Bộ. Qua khoang ăn tạp, 
bao gồm các động vật nhỏ như nhái, chuột, giun, côn 
trùng, thức ăn thực vật chủ yếu là ngũ cốc. Mùa sinh 
sản từ tháng 3 - 7. Tổ làm đơn độc hay tập đoản trên 
các cây cao. Chim cái đẻ 3 - 4 trứng màu xanh da trời 
có đốm hay vạch đỏ màu nâu. Thời gian ấp trứng 
khoảng 15 ngày. Thay lông vào tháng 8, 9. Hiện nay, 
do điều kiện sống thay đổi, quạ khoang đã trở nên 
rất hiếm. 
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QUA THÔNG 


eitadian 'laU 





Loài chim đẹp thuộc họ Sáo. Bộ lông màu hung 
nâu nhạt, một đâm lông trên cánh có mảu vẫn xanh 
lơ. Khi bay lượn hông có màu trắng dễ thấy. Đuôi màu 
đen. Qua thông sống định cư, gặp tương đối phổ biến 
ở độ cao khoảng 2000m. Nơi ở là các vùng rừng thưa, 
nhất là rừng thông và rừng cây họ dầu. 
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QUÄM CÁNH XANH 
tufite - sflfoulderedl tia 





Loài cỏ quăm có bộ lông màu nâu tối, đuôi màu 
đen, lông cánh có mảu xanh óng ánh. Chân đỏ. 
Đam lông trắng ở gáy rộng tạo thành vệt nhỏ nổi 
với họng. Quảm cánh xanh là loài chim định cư rất 
quy hiểm, CÓ nguy cơ tuyệt chủng do mất nơi ở, nơi 
kiếm ăn. Quắm cánh xanh phân bố ở Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ. Chủng ưa sống ở các khu rừng ven 
suối, hồ, đầm lầy, đồng cỏ ngập nước, cánh đồng 
lúa thuộc Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
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QUĂM LỚN 


gianH thịa 





Loài chim lớn thuộc họ Cò quăm. Bộ lông màu 
nâu xám tối, mỗi lông có vệt thâm ở giữa. Mỏ rất 
dài và cong. Khi bay cổ vươn thăng và chân duõi 
dài. Quãm lớn thường kiếm ăn ở các đầm lầy, 
hồ... thuộc tỉnh Đồng Nai. Thức ăn là các động vật 
thủy sinh như cua, cá, côn trùng... Quắm lớn là 
loài chim quý hiếm, số lượng còn it, rất cần được 
bảo vệ. 
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Cơ thể thon dải, đuôi vừa là mái chèo, vừa là bánh 
lái, đầu dẹt có ria mép và hai tai nhỏ. Lông mịn màu 
nâu, bụng lông màu trắng. Ở trên bờ, rái cá trồng rất 
chậm chạp, nhưng khi xuống nước chúng bơi rất giỏi, 
có thể lặn rất lâu mà không cần ngoi lên để thở. Thức 
ăn là cá, ếch, chuột và chim. Rái cả tuy ăn cá nhưng 
là loài tật có ích cho con người vì chúng thường ăn 
những con cá ốm yếu, bệnh tật. 

Rái cá đào hang ở bờ sông. Cửa hang luôn luôn 
nằm dưới mặt nước nhưng hang có nhưng lỗ thông 
hơi trên mặt đất. Vào mùa xuân, rái cá đẻ con. Đân 
con được nuôi dưỡng và chăm sóc rất cẩn thận. Sau 
hai năm chúng trưởng thành. Rái cá là loài thủ rất cần 
được bảo vệ vì con người thưởng săn bắt chúng như 
một cuộc chơi, hoặc để lấy bộ da may mũ, làm 
găng tay... 





RÁI CÁ 
0l0ểF 
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RÁI CÁ LÔNG MUÚUI 
(ÑJHHI1q1TG GIICP 








Hình dạng giống với các rái cá khác. Đặc điểm 
đặc trưng là có lông phủ kín toàn bộ nếp da mũi, 
trừ lỗ mũi. Môi và căm phớt trắng, họng và cổ lông 
màu nâu. Thức ăn chủ yếu là cả. Rái cá lông mũi 
hoạt động ở vùng bở biển nông thuộc các tỉnh 
phia Nam nước ta. Chúng thường bơi ngược dòng 
nước để bắt cá. 
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RÁI CÁ LÔNG MƯỢT 


sắning-lured otler 





Loài thủ cỡ trung bình trong họ Chồn, trọng lượng 
tử 7 - 11kg. Bộ lông rất óng mượt, möm ngăn và mặt 
lớn hơn rái cả thường. Có vùng lõng trắng mở rộng ở 
căm, cổ, xuống đến ngực. Thường sỗng và hoạt động 
ven sông, ao, hồ... Hang tổ thường làm dưới gốc cây 
hay những tảng đả lớn ven bờ. Thức ăn là các loại cả, 
tôm, thân mềm... Chúng rất tích cực hoạt động trên 
mặt đất. Rải cá lông mượt có ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 
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RÁI CÁ THƯỜNG 
COHHHOH 0U TÀÀ À À  À —— À 





Loài rải cả có mặt ở khắp nước ta, trọng lượng tử 
6 - 9kg. Bộ lông mảu nâu bạc, trừ phần bụng màu 
xám sáng, cổ và ngực mảu trắng. Thường sống ở 
các ao hồ, sông, suối và bở biển, chủ yếu ở vùng 
nước sâu. Chúng đào hang lảm tổ trên bở nhưng 
hoạt động chủ yếu trong nước nên chân có mảng 
bơi phủ hết ngón. Thức ăn là các động vật ở nước 
như cá, mực, cua, ốc. Mùa sinh sản tập trung tử 
tháng 2-4, mỗi lứa đẻ từ 2-4 con, thời gian mang thai 
khoảng 2 tháng. Rái cá thưởng bị săn bắt nhiều để 
lây da, lông nên rất cần được bảo vệ. 
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RÁI CÁ VUỐT BÉ 


s11nalÌl-ckatued oHter 


Loài rải cá nhỏ, thân màu xám nâu, cổ và bụng 
trăng mờ. Vuốt ngón chân ngắn, không nhô ra khỏi 
đầu ngón chân. Màng bơi thoái hỏa. Rái cả vuốt bề 
sống ở các vùng sông, suối, đầm, ao, hồ và bở biển 
khắp nước ta. Thức ăn chủ yếu là cua ốc, thân mềm, 
ít ăn cá. Môi năm đẻ 2 lứa, môi lứa 1-2 con. 
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Rạm là tên chung chỉ các loài cua biển cỡ nhỏ. 
Thân rạm nhỏ, vỏ ngoài răn chắc, cặp chân thứ 5 
dạng vuốt. Nói chung hình dạng bên ngoài trông 
giống cua đồng. Rạm ưa sống ở vùng có nước 
triều trung bình, nơi có bùn đáy. Rạm được nhân 
dân dùng làm thức ăn, muốn dự trữ phải muối và 
sấy khô. 
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3/1đỚC 





Loài bò sát có nguồn gốc từ thằn lăn cổ. Cơ thể dài, tứ chị, 
đai và xương mỏ ác tiêu biến, thích nghỉ với lối sống bỏ bằng 
bụng và nuốt mồi lớn do cấu tạo đặc biệt của xương hàm cỏ 
nhiều khớp động, khi cần có thể hả miệng rất to, hệ xương sườn 
không có xương ức. Răng mọc trên nhiều xương của bộ hàm cỏ 
tác dụng giữ mỗi. Một số loài cỏ răng độc thông với tuyến độc. 
Mí mắt dính liền và trong suốt. Xoang tai giữa và màng nhĩ tiêu 
biến. Lưỡi răn dài, đầu chẻ đôi thò được ra ngoài miệng, là cơ 
quan vị giác và xúc giác. Rắn chỉ có một phổi phải dài, phối trái 
tiêu biên. _ 








Hiện nay rắn 
bao gồm khoảng 
2700 loài. Ở nước 
ta có khoảng 145 
loai. 





NÀY nh : 
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__ Gồm nhiều loài rắn chuyên sống ở biển nhiệt đới, chủ yếu ở 
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đầu rắn không phân hóa rõ 
rệt, đuôi dẹp hai bên thành hình mái chèo, vây bụng nhỏ, 2 lỗ 
mũi ở mặt trên đầu. Răng rắn biển độc và có rãnh dẫn nọc độc, 
tuy nhiên it gây nhiễm độc chết người. 

Thức ăn của rắn biển chủ yếu là cá, tôm... Ở miền Bắc mùa 
sinh sản của rắn biển vào tháng 3 - 4, ở miền Nam vảo tháng 7. 
Răn biển đẻ con, số con mỗi lứa thay đổi từ 2 - 3, có khi lên đến 
16 - 18 con tủy theo từng loại. 

Rắn biển không chủ động tấn công người. Ngư dân bị cắn 
thường do vô tình dẫm đạp lên chúng, hoặc khi bắt cá trong lưới 
vô tỉnh đụng vào chúng. 
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RẮN CẠP NIA 


biqacÈ and tuÑite ringed snakẰe, đipada 








Loài rắn độc thuộc họ Rắn hổ. Cơ thể dài có nhiều 
khoang đen, trắng xen kẽ, còn có tên là răn mai gầm 
bạc, răn đen trắng. Rắn cạp nia bơi giỏi, thưởng sống 
trong hang ở các bụi rậm quanh hồ, ao, đâm, hang 
ệch... Chúng kiêm ăn vào ban đêm, thức ăn chủ yếu 
là các loải rắn khác, chuột. Cũng như rằn cạp nong, 
chúng cũng thưởng bò theo ảnh lửa và ăn tàn (xem 

"răn cạp nong”). Rắn cạp nia chậm chạp, ít hoạt 
động, thường chỉ cắn người trong trường hợp bị trêu 
tức. Nọc răn cạp nia rất độc, độc hơn nhiều so với nọc 
rắn hổ mang. 
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RĂN CẠP NONG 
elioo and biacÀ-ringedl anaRÀe krait 





Cũng thuộc họ Rắn hổ. Cơ thể dải, có nhiều khúc 
đen và vàng xen kẽ nhau. Răn cạp nong cỏn có tên 
là rắn hổ lửa, răn mai gầm. Răn cạp nong có một cơ 
quan đặc biệt năm ở hốc mũi có khả năng cảm nhận 
được tia hồng ngoại phát ra tử con mồi (chuột, thạch 
sủng, rắn con... ), nhờ đó mà bắt được mồi. Khi người 
đi đêm trong rừng cầm bó đuốc, rắn cạp nong thưởng 
bo theo và ăn tàn lửa rơi xuống vị chúng tưởng nhầm 
các tàn lửa là mồi. Vì thế mà còn cỏ tên là rắn hổ lửa. 


Rắn cạp nong thường sống ở rừng nủi, bờ sông, 
bờ đê, vườn tược, bụi tre, bở ao.. . Chúng kiếm ăn về 
ban đêm. Chúng chậm chạp, it cắn người. Ban ngảy 
chúng năm cuộn tròn, đầu giấu vào thân. Nọc rắn cạp 
nong rất độc. 
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Là loài răn độc thuộc họ Bắn hổ. Cơ thể có thể dải 
tới 2 m, mỗi khi tức giận chúng cất cao đầu, thân phía 
trên dựng thăng lên, cổ bạnh ra (nên còn có tên là 

"rắn hổ mang banh") và phun phi phì. Nó không chủ 
động tấn công người, ban ngày thường lành như đất 
(nên còn gọi là "răn hổ đất). 


Răn hổ mang bơi giỏi nhưng sống trên cạn. 
Chúng thường ấn nấp trong các hang chuột, bờ 
ruộng, bở đê, tổ mối, bụi tre trong vườn. Rắn hổ mang 
kiêm ăn về đêm, thức ăn chủ yếu là thú nhỏ, ếch, cóc, 
thăn lăn, chuột, nhái, nòng nọc... 


Rắn hổ mang đẻ từ 8 - 23 trứng một lứa. Rắn hổ 


mang non rất dữ. Nọc răn hổ mang rất độc. 


" ve 
—- -Ñ ˆ “Ăn Ác 





- &Ø Dị Về j 
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RẮN HỔ MANG CHÚA 
hing-cobra 








Loài rắn độc cỡ lớn nhất, dài tới 5m. Đầu, lưng 
màu nâu xám, vàng lục hay màu chị. Những vảy thân 
từ giữa cơ thể tới hết đuôi có viền xám đen. Rắn hổ 
mang chúa thường sống trong hang dưới những gốc 
cây lớn hay thân cây gô trong rừng, bên bờ suối... 
Thức ăn là các loại rắn khác, chim, chuột, thằn lằn, kì 
đà. Đẻ trứng vào khoảng tháng 4 - 5. Hổ mang chúa 
là loài răn quý hiếm rất cần được bảo vệ. 
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Là tên chung chị các loài răn thuộc họ Rắn nước. 
Họ răn nước gồm rất nhiều rắn, trên thế giới bao gồm 
các loài rắn sống dưới nước, trên cây và dưới mặt đất. 
Răn nước có thể ăn tạp hoặc ăn một loại thức ăn. 
Nhiều loài rẫn nhỏ ăn sâu bọ, giun đất nhưng các loài 
rắn lớn thường ăn cá, ếch, nhái, đặc biệt có loài rắn 
độc ăn rắn. Nói chung các loài rắn sống trên cạn 
thường đẻ trứng còn các loài chuyên sống ở dưới 
nước thường đẻ con. 


Rắn nước có tuyến da dọc hai bên cột sống, gáy 
va lưng. Chất tiết từ tuyến nảy có màu trắng đục, vị 
đăng, băn vào mắt có thể gây viêm giác mạc. 
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RẮN RÁO 


coluber 





Loải rắn lành sống trên cạn, thuộc họ Rắn nước. 
Chúng thường ấn nấp trong các bụi Cây, bãi cỏ rậm 
(nên còn gọi là rắn cô) và mái nhà. Rắn ráo kiếm ăn 
ban ngày, thức ăn của chúng là ếch, nhải, chuột. 
Chúng thường đẻ trứng vào tổ mối là nơi Có nhiệt độ 
thích hợp cho sự phát triển của trứng. Khi rắn con nở 
ra đã có sẵn mối thợ và ấu trùng mối làm thức ăn cho 
chúng. Rắn ráo đẻ khoảng 4 lứa một năm, từ tháng 
6 - 8, mỗi lửa từ 5 - 13 trứng. 

Rắn rao được dùng làm thuốc, ngâm rượu cùng 
với rắn hổ mang, răn cạp nong thành bộ ba gọi là 
rượu tam xả dùng để chữa bệnh đau lưng, mỏi 
gân cối... 
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RẮN SỌC DUA 





' siiped coluber 





Còn có tên là rắn săn chuột, miền Nam gọi là rắn 
rồng hay rắn hổ ngựa. Rắn sọc dưa là loài rắn cỡ lớn, 
có thể dài tới 2m. Đầu thuôn dài phân biệt rõ với cổ. 
Lưng mảu nâu xám, có 4 sọc đen chạy từ gáy tới qua 
nửa thân, 2 sọc ở giữa to và liên tục, 2 sọc ở hai bên 
mảnh hơn và đứt đoạn. Rắn sọc dưa thường gặp ở 
đồng ruộng, nương bãi, ven rừng. Thức ãn chủ yêu ' là 
chuột, ngoải ra còn ăn thằn lẫn, ếch nhái,... Sinh sản 
vao thang 5 - 7. 
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RẮN SỌC KHOANH 


đi ipod f\J1(1 S € 





Loài rắn cỡ lớn, dài tới 2 m. Đầu thuôn và dài, có 
màu xám nhạt hay đỏ nhạt. Trên lưng có những đỗm 
xâm to, tròn, viên Sáng. Hai bên sườn cỏ nhưng đốm 
nhỏ hơn, đuôi có khoanh trắng hay đỏ nhạt xen 
khoanh màu xám đen không khép kin ở mặt bụng. 
Rắn sọc khoanh chủ yếu sống trong các hang đả, ăn 
dơi và chuội. 
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RẬN 


/0Itäe 





Loải sâu bọ sống kí sinh trên cơ thể động vật có 
vú. Hình dáng rất giống chấy, cánh và mắt đều tiêu 
giảm. Rận đẻ trứng có chất dính bảm vào quần áo. 
Chất dính này không tan trong nước nên khi giặt giũ 
quần áo, trứng rận cũng không trôi đi. Muốn giết trứng 
rận ta phải luộc quần áo. Một rận cái đẻ khoảng 10 
trứng một ngày và đẻ liên tục hàng tuần. Rận con mới 
nở hút máu vả lớn rất nhanh, chỉ sau hai tuần đã có 
thể sinh đẻ. 


Rận ấn nấp trong các nếp gấp của quần á0, chỉ 
bỏ ra khi hút máu. Rận ưa chỗ ấm, nên khi ta nằm ấm 
chô, rận bỏ ra hút máu làm da bị ngứa. Hàng ngày 
rận hút máu hai lần chứ không nhịn đói lâu được. Do 
đó thay quần áo liên tục cung là một biện pháp chống 
rận, để chúng chết đói và rét. Rận có thể lây lan nếu 
nằm chung chăn, màn, gối... 

Rận là vật trung gian truyền một số bệnh cho con 
người. 
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RẬN NƯỚC 
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Loài động vật thuộc lớp Giáp xác. Cơ thể rận nước 
dẹp hai bên và năm trong hai mảnh vỏ giáp trong 
suốt. Đầu nhỏ có đôi mắt kép lớn, có hai đôi râu, một 
đôi rất lớn dùng lảm bơi chèo. Các đôi chân ngực ấn 
trong vỏ giáp, cuối bụng có một gai đuôi. Phía lưng có 
ngăn ấp trứng. Rận nước sinh sản theo lối trinh sản. 
Trứng trong ngăn nơ thành rận nước con và chui ra 
ngoải, không cần thụ tinh. 

Rận nước rất phổ biến ở các ao, hồ, sông, lạch... 
Chúng sinh sản nhanh nên là nguồn thức ăn quan 
trọng của cá, nhất là cá con. 
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RE GA 


—___ tHrdáian (t0oodcocl 





Loài chim cỡ trung binh thuộc họ Ha, chiều dải cơ 
thê khoảng 30 cm. Bộ lông màu nâu có vằn. Mỏ dài 
dùng để tìm kiếm thức ăn. Thường kiếm ăn vào ban 
đêm, ban ngày nghỉ ngơi ở những nơi rậm rạp, trong 
cac lùm cây. Nơi ở là các vùng rừng thứ sinh, bụi cây 
râm và ven bở suối, không ở các vùng đất lầy. 


He ga là loài chim trủ đông phổ biến nhưng SỐ 
lượng không nhiều. Ở miền Bắc nước ta, rẽ gà bay về 
vảo đầu tháng 11, thường gặp từng con riêng lẻ, 
không bao giờ họp thành đàn. Thức ăn của rẽ gà chủ 
yếu là giun đất, các loại côn trùng... 
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RE GIUN LỚN 
(000đ äHiDe — 





Chim trưởng thành cao khoảng 30 cm. Trán nâu, 
đỉnh đầu và gáy đen. Giữa đỉnh đầu có một dải hung. 
Một dải khác rộng, màu nâu bắt đầu từ trước mặt 
chạy qua má đến gáy. Trên lưng, cánh, đuôi có màu 
nâu, đen xen kẽ nhiễu vạch hung. Ngực văn nâu, 
bụng trăng có văn nâu nhạt. Mỏ dài, nhọn, gốc mỏ 
dưới vàng nhạt. Chân xảm lục nhạt. Rẽ giun lớn là 
loài di cư, không phố biến. Chỉ gặp ở Lào Cai (Sa Pa), 
ở nơi rậm rạp xung quanh vùng đầm lầy vả dọc sông 
suối. Độ cao phân bố từ 500 - 1800m. 
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RẼ GIUN NHỎ 
jacÃÑ ä/1ÌD€ 





Chim trưởng thành có kich thước nhỏ, cao khoảng 
20cm, cơ thể chắc mập, mỏ ngăn hơn các loài rẽ 
khác. Ngực và hai bên hông cỏ văn sọc, bụng mầu 
trăng. Khi ở trên mặt đất thường chui lủi vào nơi ẩn 
nấp rất nhanh. Rẽ giun nhỏ là loài di cư, không phổ 
biến. Nởi ở là các vũng đầm lầy, đồng ruộng lấp xấp 
nước, chô ẩm ướt có nhiều cỏ, đồng lúa mới cấy 
thuộc vùng Tây Bắc và Nam Bộ, phân bố lên tới độ 
cao 1500m. 


Thức ăn chủ yếu lả các loài ốc nhỏ, giun, âu trùng 
bướm, ruôi và hạt cö dại. 
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RE GIUN THƯỜNG 
COHTHIIGH S106 = 








Loài chim kiếm ăn ven các bở nước, thuộc họ Rẽ. 
Kich thước tương đối lớn, cao 27 cm. Bộ lông màu 
nâu có nhiều văn sáng. Khi bay lên theo đường dịch 
dắc và thường phát ra tiếng kêu kèn kẹt, khô khốc. 
Giống như các loài rẽ khảc, rẽ giun thường sống chui 
lủi cho đến khi bị xua đuổi mới bay lên. Rẽ giun 
thường là loài chim di cư, khá phổ biến. Chúng bắt 
đầu xuất hiện ở miền Bắc nước ta vào cuối tháng 8 và 
ở lại đây cho đến cuối tháng 4. Rẽ giun thường sống 
ở các đầm lầy, đồng ruộng, cánh đồng lúa. Thức ăn 
của chúng là các loại õc nhỏ, giun, côn trùng thủy 
sinh và ấu trùng của chúng... Rẽ giun thưởng là đối 
tượng săn bắt vì thịt ngon. 
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RỆP 
bed-bug 








Loài sâu bọ thuộc bộ Cánh nửa. Hệp giường có cơ 
thê bẹt, cảnh trước thoái hóa thành hình vảy phiến. 
Đôi râu đặc biệt nhậy cảm với hơi người. Chúng sông 
ấn náu trong các khe giường, phan,... Khi đánh hơi 
thấy có người nằm trên giường, rệp bò ra hút máu. 
Rệp đốt khá đau vì nó có một cải mỏ nhọn. Rệp còn 
tiết mùi hôi khó chịu. Rệp thường hoạt động ban đêm. 

Rệp đẻ nhiều, mỗi lần khoảng 50 trứng. Nếu nhiệt 
độ thích hợp, sau hơn mội tuần, trứng nở thành rệp 
con. Rệp con lột xác 5 lắn, sau hai tháng trở thành 
rệp trưởng thành. Rệp nhịn đỏi được lâu, ở rệp con 60 
- 70 ngày, rệp lớn 6 - 7 tháng. Muốn tiêu diệt rệp ta 
thưởng dùng nước sôi dội vào khe giường. 
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RỆP CÂY 


scait, Dpian-londse, nức 





Loại sâu bọ nhỏ gây nhiều tác hại cho cây trồng. 
Chúng hút nhựa cây làm cho cây khô căn, héo rồi 
chết. Chúng thường tập trung ở mặt sau của lá. Có 
nhiều loài khác nhau. Môi loài gây hại cho một hoặc 

. nhiều loài cây. Nhiều loài rệp thường sống chung với 
kiến. Chúng hút quả nhiều nhựa cây nên thải bớt ra 
ngoài. Phân rệp chứa loại đường mà kiến rất thích. 
Kiến thưởng dùng râu vuốt ve rệp cây, rệp cây thích 
thú cong bụng lên và tiết ra một giọt nước, kiến hút lấy 
hút để. Về mùa đông kiến tha rệp cùng trứng về tổ 
sống qua mùa đông, vì thế rất khó diệt hết rệp cây. 
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RẾT 


äcølopendra 





Loài động vật nhiều chân thuộc ngành Chân 
khớp. Thân có nhiều đốt. Mỗi đốt mang một đôi chân. 
Trên đầu có một đôi râu khiến nó đánh hơi được thức 
ăn có mùi thơm như dứa, mít, thịt gà... Đôi chân thứ 
nhất ở đốt thân đầu tiên biến đổi thành bộ phận giữ 
mồi vả giết mồi gọi là chân hàm. Cuối chân hàm có 
một lỗ nhỏ tiết ra nọc độc có tính a-xít để giết con 
mồi. Khi bị rết căn, người ta dùng vôi bôi vào vết căn 
để trung hòa a-xít. 

Rết ưa những nơi ẩm ướt và tối để cơ thể không 
bị bốc hơi nước. Chúng còn ưa những chô ấm, cho 
nên đêm ngủ dưới đất, rết có thể rúc vào người. 





http.//ti 
404 ttp://tieulun.hopfo.org 


RẾT CHÂN DÀI 
long-lsgged acolopendra 








⁄ Áy v\\ 






Động vật chân khớp thuộc lớp Nhiều chân. Khác 
với những con rết thông thường, rết chân dài đúng 
như tên gọi nó có chân rất dài. Chúng sống ở dưới 
các tảng đá, khe kẽ tưởng và trong đất, chủ yếu ăn 
những côn trùng nhỏ. 
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RÔNG KÔ-MÔ-ĐÔ 


KoIodo 0aran 


Loài bò sát lớn nhất trên thể giới hiện nay, sống trên đảo Kô- 
mô-đô thuộc In-đô-nê-xi-a. Cơ thể rắn chắc, đồ sô, dài tới 3m, 
nặng 100-150kq. Đi lại khá nhanh nhẹn, đặc biệt bơi và lặn giỏi. 


Rồng Kô-mô-đô lúc nhỏ ăn côn 
trùng, thăn lăn, cá nhỏ. Khi lớn hơn 
chúng bắt đầu ăn cua, chim chóc, 


gà vịt. Khí dài tới 2m chúng tấn ' 


công cả khi, thậm chí cả rùa đang 
lên bờ đẻ trứng. Một con rồng 


trưởng thành khi đói có thể ăn hết  Ã 


một khối thịt bảng khoảng 1/2 
trọng lượng cơ thể chúng. Thức ăn 
ưa thích nhất của chúng là xác 
những con môi đã bị thối rữa. Mùi 
thịt thối có thể quyến rũ những con 
rông ở xa tới 8km và chúng sẽ mò 
tới ngay. Vì ăn bẩn như thế nên 





trong miệng chúng có đủ loại vi trùng. Nếu bị rồng cắn, vết 
thương dù nhẹ cũng bị nhiễm trùng, có thể dẫn đến tử vong. 
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RÔNG RỘC 
billed tueq0er 





Loài chim sẻ thưởng, kích thước nhỏ thuộc họ Sơn ca. Bộ 
lông có sọc đậm, mỏ khỏe, phần dưới cơ thể màu nâu vàng. 
Chim đực trong mùa sinh sản có đỉnh đầu mâu vàng tươi, mặt 
màu đen. Rồng rộc sống định cư và làm tổ phổ biển ở nhiều 
nơi. Chúng thường làm tổ tập đoàn và kiêm ăn theo đản. Thức 
ăn là các loại hạt cây. Tổ rồng rộc có hình ông kéo thẳng 
xuông dưới khá dài. Nơi sống của chúng là các vùng đồng 
ruộng, cây bụi. Rồng rộc có thói quen ngủ tập đoàn trong các 
bãi lau sậy và sống theo đàn. 
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RUA 


: toItoise 





Là loài bò sát cổ. Cơ thể ẩn trong bộ giáp xương 
hợp thành mai và yếm. Mai và yếm phủ nhiều tấm 
sừng (có loài ¡ phủ da như ba ba). Có khoảng 200 loải 
rùa khác nhau. Ơ nước ta có 29 loài. Hua thường 
phân bố ở vùng nhiệt đới và xích đạo. 
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RUÙA BA GỜ 


tÍIree-~I idq cá tortoise 





Loài rùa cỡ trung binh, còn có tên là rùa nước, rủa 
cỏ, chỉ cỏ ở miễn Nam nước ta. Mai rùa dài 17 - 21 
cm màu nâu sáng hoặc sâm, rìa mai có màu vàng 
sáng. Trên lưng có 3 gở, trên gờ nổi những u nhỏ. 
Yếm màu vàng hoặc màu kem có những đốm đen 
hoặc nâu sâm. Đầu có sọc màu vàng và một đốm 
trắng ngay sau ổ mắt. Rùa ba gở sống ở các ao, đầm 
lầy, đồng trũng, suối, nơi có đáy mềm và nước chảy 
chậm. Chúng ăn các động vật thủy sinh như cua, cá, 
tôm, sâu bọ, giun, ốc... 
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RÙA ĐẤT LỚN 


g1eaql toitoiae 








Loài rùa cỡ lớn, phân bố ở các tỉnh miền Nam 
nước ta. Mai có thể dài tới hơn 40 cm, gồ cao, có một 
gờ ở sống lưng, bờ sau của mai có răng cưa. Mai có 
màu nâu xám. Yếm màu vàng hoặc nâu nhạt. Đuôi 
rùa đất rất ngắn. Rùa đất lớn ưa sống trong các sông, 
suối, hồ, đầm có nước trong, dòng chảy chậm. Thức 
ăn chủ yếu là thực vật thủy sinh. Rùa đất lớn đẻ trứng 
vào thang 12, tháảng 1. 
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RÙA ĐẤT SÊ-PÔN 


tchebone tortoise 





Loài rùa cỡ trung binh phân bố ở miền Bắc và 
miền Trung nước ta. Mai rùa dài khoảng 22 cm có 
một gở giữa lưng nhưng không rõ rệt, màu nẫu xảm 
hay nâu sâm. Dưới cỏ vài sọc mảu hồng. Con đực có 
đuôi dải và dày hơn con cái. Rùa đất Sê-pôn sống 
trong các sông suối miễn núi cao, ăn tôm cá, rất 
thích bò lên cạn tim ăn côn trùng, giun đất, hoa quả 
và rau xanh. 
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RUA HỘP BA VẠCH 


tflreo-airiDe tortoiae 





Loải rùa cỡ trung binh, mai hơi dẹp, dài khoảng †17 
- 20 cm. Trên mai có 3 gở nổi rõ q gờ ơ chính giữa, 
2 gờ ở-hai bên). Lưng màu nâu, yếm gồm 2 mảnh cử 
động được, giữa yếm màu đen, xung quanh màu đỏ 
nhạt. Rùa hộp ba vạch ưa sống ở các con suỗi trong 
rừng sâu thuộc vùng núi. Chúng rất thích bò lên cạn 
tim ăn giun đất. Thức ăn chủ yếu là cua, cá. Sinh sản 
vào khoảng tháng 5. 
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RÙA HỘP LƯNG ĐEN 
biacb-shelHed'` tartoise 








NS_ 


Loải rủa cỡ trung bình, phân bố ở miền Nam nước 
ta. Mai rùa gồ cao, nhăn, dài khoảng 20cm, có màu 
xám đen. Yêm gỗm hai mảnh cử động được, màu 
vàng. Hai bên đầu có 3 đôi sọc mảu vàng. Chúng 
thường sống ở các ao, đâm lầy, suối, ruộng lúa ngập 
nước, nơi có nền đất mềm và nước chảy chậm. Rùa 
hộp lưng đen chủ yếu ãn cỏ và thực vật thủy sinh, đôi 
khi ăn tôm, giun,... Sinh sản vào tháng 4 - 5. 
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RÙA HỘP TRẤN VÀNG 
ello - billed toitoiac 








Còn có tên là rùa nắp trán vàng hay rùa Trường 
Sơn, phân bố tử phia Đông Bắc Bộ kéo dài đến hết 
dãy Trường Sơn. Rùa hộp trán vảng có mai gồ rất 
cao, dài tử 19 - 26cm, màu kem hoặc màu vàng. Đầu 
và cổ màu vàng. Yếm gồm 2 mảnh cử động được 
máu trắng đục. Con đực có đuôi dài và dày hơn con 
cái. Ưa sống nơi ẩm ướt, các bụi rậm trong rừng ở 
vùng trung du vả miền núi. Ăn các loại động vật như 
giun đất, cả, đôi khi ăn các loại quả như chuối. Sinh 
sản vảo tháng 5 - 6. 
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RÙA NI VÀNG 
Aelloqo Iìoufai tortoise 





Loài rủa cỡ trung binh, mai gỗ rất cao, di khoảng 
30cm. Mai có màu vàng, giữa mỗi tâm vấy cỏ đốm 
đen. Con đực cỏ đuôi dai cứng, yếm löm. Con cải 
đuôi ngăn, yếm phăng. Nơi sống là các khu rừng trên 
đồi núi và cao nguyên như Đà Lạt hoặc rừng nhiệt 
đới. Thường ăn hoa quả, rau xanh, đôi khi ăn cả nâm, 
ốc sên, giun đất. Sinh sản vào tháng 2 - 5. 
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tootfiecd tortoiac 


Loài rùa cỡ rất lớn, chiều dài của mai có thể đạt 
tới 47 - 60 cm. Mai dài và phống lên màu nâu thâm 
hoặc đen, phía sau không có răng cưa. Mỏ làm thành 
hình hai mẫu nhọn hình răng ở hàm trên. Chân dẹp, 
ngón chân có màng da. Rùa răng sống trong các 
sông. hồ đầm lầy miền Nam nước ta, nơi có dòng 
chảy chậm. Rùa răng chủ yêu ăn thực vật, đặc biệt 
thích ăn bèo tây, ngoài ra chúng thường lên cạn ăn 
giun đất. Rùa răng đẻ trứng vào tháng 12, thảng 1. 
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RUÔI 
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Động vật quen thuộc, phổ biến trên thế giới. Ruồi 
có phụ miệng kiểu vòi hút các thức ăn là dịch lỏng. 
Chúng thường tìm đến các nơi bẩn thỉu: rác, đờm, 
phân... Chân ruồi đầy lông lá, trên đó dính võ số vì 
trùng gây bệnh như bệnh tả. Vòng đời của ruồi 
khoảng 20 - 30 ngày. Ruồi thuộc loại sâu bọ biến thái 
hoản toàn, phát triển qua 4 giai đoạn: ruồi - trứng - dòi 
- nhộng. Ruổi hình thành tử nhộng sau 13 ngày đã 
trưởng thành và sinh sản. Ruồi cái đẻ 6 - 7 lứa, mỗi 
lứa khoảng 100 trứng rồi chết. 

Mùa hè ruồi phát triển rất nhanh, vòng đời ngắn 
lại. Về mùa đông, nhộng năm im trong kén, chờ cho 
tới mùa hè năm sau nở ra ruồi con. 
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RUỒI GIẤM 
droaoplila, ƒnudt-fÌy 





Ruồi giấm còn có tên là ruồi hoa quả vì chúng 
thường xuất hiện bên cạnh các loại hoa quả. Ruồi 
giấm có vòi thịt truyền nấm men vào các loại quả như 
nho, cam, chuối và gây nên sự lên men rượu. 

Ruồi giãm là đối tượng nghiên cứu quan trọng 
trong di truyền học. Chúng có đặc điểm đa dạng, 
cánh dài hoặc ngăn, mắt trăng hoặc đỏ, bộ nhiêm sắc 
thể 2n = 8. | 
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RUỒI TRÂU 
fiorae-bee, fiorae-f, qadjÌ - 








Loài côn trùng sống kí sinh, to hơn ruồi nhà. Cơ 
thể nhiều lông, đầu rộng, mắt to, râu có 4 - 8 đốt. 
Miệng kiểu chích hút. Chúng đốt và hút máu gia súc 
làm cho gia súc mệt mỏi, gầy yếu. Chỗ đốt dễ bị 
nhiềm trùng gây bệnh. Ruồi trâu còn là vật trung gian 
truyền một số bệnh nguy hiểm như nhiệt thắn, bệnh 
tiêu mao trùng... 
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golden-eued fu 


Còn gọi là ruồi nhuế, là loại côn trùng kí sinh, có 
họ hàng gần với ruồi trâu. Ruồi vàng có nhiều ở các 
nước ôn đới. Vào mùa xuân và đầu hè chúng xuất 
hiện thành từng đản lớn đậu trên vai, trên lưng gia SÚC 
để hút máu. Nhiều gia. súc bị chết do ruồi vàng hút 
máu và tiêm chất độc. Ở nước ta, ruồi vàng phố biến 
ở vùng rừng núi Tây Bắc. Ruồi vàng không những đốt 
gia súc mà còn đốt người. 


s.' T1) 


.#y 
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SAM 


king craô 





Loài vật thuộc ngành Chân khớp. Cơ thể chia 3 
phần: đầu, ngực, đuôi. Phần đầu ngực không phân 
đốt, chân có 6 đôi. Đuôi dài và khỏe dùng để vận 
chuyển, cũng là vũ khí tự vệ. Sam thở bằng mang. 

- Thức ăn là trai, giun, Ốc, động vật đáy và tảo. Sam 
thường sống ở các vũng biển nông, có thể theo nước 
triều vào sâu trong sông. Thường sống thành đôi, con 
cái công con đực trên lưng. Vào mùa sinh sản, con 
cái đào hố ở bơ cát, sâu khoảng 15 cm và đẻ vào hố 
tử 200 - 1000 trứng, con 
đực tưới tỉnh dịch 
vào thụ tỉnh cho 
trứng. Sau 6 tuần 
trứng nở thành 
ấu trủng giống 
sam nhưng 
chưa có đuôi. 
Âu trùng phải lột 
xác nhiều lần mới 
trở thành sam 
trưởng thành. 

Sam cỏ thể cung 
cấp thịt, trứng, vỏ sam dùng 
làm keo, máu sam dùng trong y : 
học. 









DẪN »HHINAUUTE,HĐPIOOCIUD 1 





SAN HỖ 


Loài động vật biến thuộc ngành Ruột khoang, có 
họ hàng với sứa. Sống thành tập đoàn, ít khi sống 
đơn độc. Phần hình cành cây chính là bộ xương của 
san hô bằng đá vôi do chúng tiết ra và ngày càng 
phát triển. Phần thịt san hô trong suốt bọc ở bên 
ngoài. Trên cảnh san hô có nhiều san hô con được 
sinh ra, không tách khỏi san hô mẹ, lại tiếp tục sinh 
cháu, chất,.. để trở thành “đại gia định". Về cấu tạo, 
san hô chỉ có miệng và ống ruột giỗng như cải túi, 
chúng không di chuyển. Thức ăn là các cặn bã, sinh 
vật phủ du chui qua miệng vào ruội. 

Biển phía nam nước ta có nhiều điều kiện để san 
hô phát triển. Một số loải như san hô đỏ, san hô đen 
là nguyên liệu quý làm đồ trang sức, san hô đả cung 
câp đá vôi... 





corali 
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dqaimian corai 





Loài động vặt thuộc họ San hồ canh, bộ San hỗ 
cứng. Loài này không cỏ mụn cơm. Trên các nhánh 
chinh có các nhánh nhỏ năm sát nhau. Các nhánh 
nhỏ này kém phát triển, sắp xếp lộn xôn nhưng liên 
kết tạo thành các nhánh phụ phát triển. San hô cảnh 
đa mi sống ở vùng triều, độ sâu trên 30m, có thể chịu 
sóng mạnh, hoặc sống trong các vịnh được che chăn, 
sống được từ vủng nước nóng đến hơi đục. San hô 
cảnh đa mi có giá trị trong mĩ nghệ, dùng trang trí hồ 
nuôi cả cảnh. 
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SAN HÔ ĐEN 
blqck corai 





Là loài quý hiếm với bộ xương có màu đen hung, 
dùng làm hàng mi nghệ cao cấp. San hô đen có là 
vùng biển nông ven bở biển Hồng Hải vả Ấn Độ 
Dương. 
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Là loài quý hiểm, sống bám trên đáy cứng vùng 
biển có độ sâu lớn, xương có độ cứng cao, nhiều màu 
sắc tử trắng đến vàng, nâu, đỏ, dùng làm hàng mĩ 
nghệ cao cấp. Phân bố ở Thái Bình Dương, Ấn Độ 
Dương vả Đại Tây Dương. Ở nước ta có 2 loài: san hỗ 
đỏ Nhật Bản và san hô đỏ Kô-noi đều là các loài quý 
hiếm cần bảo vệ. 
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SAN HÔ TRÚC 
bainboo-allaned coral 





Hình dạng phân nhánh, tập đoàn hình bụi. Các nhánh chủ 
yếu phát triển trên ba phía. Đoạn cuối của nhánh cuối cùng 
phinh ra. Trục mập, các đốt cứng, ngắn có gân theo chiều dọc. 
Các polyp cách nhau 0,5 - 1mm, có các nốt nhỏ. San hô trúc 
phân bố ở độ sâu từ 0 - 15m ở vùng ít chịu sóng và yên tĩnh. 
San hô trúc có ở quần đảo Trưởng Sa, là loài rất có giá trị kinh 
tế, dùng làm đồ mĩ nghệ. 
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SAN 


(ape-t0o11n, (a†-t0oI1 


Còn gọi là sán dây hay sản 
xơ mít. Là động vật sống kí sinh 
thuộc ngành Giun dẹp. Sán 
trưởng thành sống kí sinh trong 
ruột non của người nhưng nang 
sản lại ở trong cơ thể lợn, gây 
bệnh lợn gạo. Trong ruột người, 
sản xơ mít vừa hút hết chất 
dinh dưỡng, vừa tiết chất độc 
vào máu làm cho người ốm yếu 
xanh xao. Cơ thể dải 2 - 8 m, 
rộng không quả 10mm, dẹp, có 
nhiều đốt (tới hàng nghìn đốt). 
Đầu nhỏ như đỉnh ghìm, có 
vành móc vả có 4 giác bảm 
chắc vảo thành ruội. Ngay sau 
đầu là cổ, nơi sinh ra các đốt. 
Sau cổ là phần thân dài nhiều SG TBHNNNR 
đốt, cảng về sau đốt càng già, cang lớn, chứa nhiều trứng vả 
rụng ra. Trứng theo phân ra ngoài có thể dính vào cây cỏ. Lợn 
ăn phải cỏ có trứng sán, vào ruột, phôi sán móc rời khỏi trứng, 
lách qua thành ruột, theo máu đến các cơ và kết thành nang sán 
ở đó. Lợn bị nang sán là lợn gạo. Ngưởi ăn phải thịt lợn gạo chưa 
nâu chin sẽ bị nhiễm sán . Mỗi nang sản có một đầu sán phía 
trong. Ở trong ruột, dưới tác dụng của dịch vị, đầu sản bật khỏi 
nang, bảm vào thành ruột. Nang rụng đi và cổ liên tiếp mọc các 
đốt phía sau thành con sán mới. 
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SAO BIỂN 


Gồm nhiều loải thuộc lớp Sao biển, ngành Da gai. 
Cơ thể có hình sao, gồm một đĩa trung tâm ở giữa và 
5 hay nhiều cánh xếp xung quanh. Sao biển ít di 
động, khi bỏ trên đáy cát, miệng hướng về phía dưới, 
bỏ nhở hoạt động của chân ống ở phần dưới mỗi 
canh. 


Sao biển phân bố rộng nhưng tập trung nhất ở 
khu vực Bắc Thái Bình Dương, thịch sống ở đáy bùn 
cát, đá nhỏ, san hô, it sống ở vùng đáy có bùn 
nhuyễn. 


Sao biển có khả năng tái sinh mạnh. Cánh sao 
biển khi bị tốn thương hoặc đứt có thề mọc lại. Từ một 
cánh sao biển có thể tái sinh những cánh còn thiếu để 
trở thành một cơ thể nguyên vẹn. Sao biến là loài đơn 
tính, thụ tinh trong nước. Ở vùng biển nước ta đã gặp 
khoảng 60 loài sao biến khác nhau. 
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SAO LA 
oi 





Loài thú lớn, rất quý hiếm, mới được phát hiện ở 
nước ta trong vải năm gần đây. Trọng lượng cơ thể từ 
80 - 120kg. Trên đầu có một cặp sừng thẳng, rồng 
không phân nhánh, mút sừng nhọn. Mặt có màu nâu 
sâm hay nâu đỏ nhạt, có các đốm trắng ở phía trên, 
dưới mặt, căm, cổ. Lông mềm mượt, lưng màu nâu 
nhạt, hai bên sườn có các vạch trắng nhạt. Chân máu 
đen nhạt, ngay trên mỏng quốc Có Vòng trắng. Đuôi 
rất ngắn. Sao la sống trong các khu rừng nhiệt đới lá 
rộng và rừng nguyên sinh thuộc các tỉnh miền Trung. 
Thức ăn là có và lá cây rừng ven các suõi đá lớm 
chởm. Sao la là loài thú đang rất cần được bảo vệ. 
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SÁO ĐÁ 
cfinese gqraclble, cÑinese starlng 








- Loài chim làm tổ và trú đông khá phổ biến ở miền 
Bäc nước ta. Từ tháng 9 đến tháng 10 xuất hiện nhiều 
đản lớn, đến khoảng tháng 3 chúng lại bay đi. 

Làm tổ ở ven rừng, nơi có nhiều cây cối rậm rạp, 
các núi đá... Tổ thường nằm trong các hốc đá ở vách 
núi đá vôi, trong hốc cây có săn, trong tổ cũ của chim 
khác hoặc dưởi mái nhà. Sáo đá thường đẻ 4 trứng 
môi lứa. Chim bố mẹ thay nhau ấp trứng và đi 
kiếm mỗi. 

Sáo đá ăn tạp, vào thởi kì sinh sản chim bố mẹ 
nuôi con băng sâu bọ. Đây là thởi kỉ chim có ích nhất 
vì chúng tiêu diệt nhiều sâu bọ hại mủa màng. 
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SÁO ĐÁ ĐẦU TRĂNG 
rcd-billed starlng 





Chiều dài cơ thể khoang 24cm. Đầu và cổ có lông 
maãu trắng. Đuôi và phần dưới cánh màu đen, mỏ đỏ. 
Chim cái và chim non có màu tối hơn. Phân bố ở Bắc 
Bộ và Trung Trung Bộ. Thỉnh thoảng gặp ở Bắc Cạn, 
Lạng Sơn..., vào mủa đông, khi chúng di cư tử phía 
Nam Trung Quốc tới. Nơi ở là các cây bụi, vùng trồng 
trọt va vườn nhả, các vùng đồng băng ven biển vả 
rừng ngập mặn ven biến. 
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SÁO ĐÁ MỎ TRĂNG 
_ (0fite-clieebed atarlna 





Loải chim cỡ trung bình thuộc họ Sáo, chiều dài 
thân khoảng 24cm. Bộ lông mảu nâu, đỉnh đầu màu 
tối, trần, má và hông trắng. Mỏ và chân màu vàng 
cam. Là loải chim di cư, hiếm gặp, phân bố ở các tỉnh 
vùng Đông Bắc nước ta. 
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SÁO ĐEN 
0003 THWNG———————— 








Cỏn gọi là sáo mỏ ngả, bộ lông màu đen, thỉnh 
thoảng nhìn thấy vệt trắng ở cánh. Mút lông đuôi 
trăng, trên đầu có mào lông. Là loài chim sống định 
cư tương đối phổ biến ở miền Bắc nước ta. Chúng 
thường tập trung ở các khu vực trồng trọt, vùng đất 
trống và đồng ruộng, tim bắt sâu bọ, nòng nọc, 
quả mềm. 


Sáo đen làm tổ trong các hốc cây, dưới các mái 
nhà hay ở các vách núi đá vôi có nhiều hốc nhỏ. Tổ 
được làm bằng thân lá cỏ, rơm, rạ, lông và vỏ cây 
mềm. Thông thường chim đực tìm vật liệu, chim cái 
bện tổ. Mỗi lứa đẻ 3 - 5 trứng màu xanh da trời. Mỗi 
năm đẻ 2 - 3 lửa. Chim đực và cái thay nhau ấp trứng. 
Sau khi nở chim non rời tổ sau khoảng 17 ngày. Thời 
gian chăm sóc chim non kéo dải 25 - 27 ngày. Thức 
ăn của chim non chủ yếu là chuồn chuồn, cào cảo, 
châu chấu, bọ xit, nhện... 
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SÁO MỎ VÀNG 
(Ufilc-oeImted mụna 








Loài chim định cư, ưa sống ở các khu trồng trọt vả 
chỗ trống, làng mạc, thành phố, ven rửng, các vách 
núi đả vôi... Sáo ăn tạp nhưng chủ yếu là ăn côn trùng 
nên có ich cho nông nghiệp. Sáo mỏ vàng lảm tê 
trong các hốc cây dưới mái nhà vả các kẽ đã ở vách 
núi đá vôi. Đẻ khoảng 3 - 5 trứng mỗi lứa, mỗi năm đẻ 
chưng 2 - 3 lứa. 
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SÁO NÂU 


COIH<NHIIOIL I1HỤHđ ———— 





Chim trưởng thành có bộ lông màu nâu tối, đầu 
đen, mỏ, da vùng mắt và hai chân màu vàng. Chiều 
dài cơ thể khoảng 25cm. Sáo nâu là loải định cư, phổ 
biến, chủ yếu sống ở vùng thấp. Nơi sống là các vùng 
đất trống trải, thành phố và vườn làng. Chỉ gặp sáo 
nâu ở vùng đồng bằng, trung du và vùng núi ở những 
nơi cao không qua 600 - 700m. 

Thức ăn của sáo nâu chủ yếu là các loài côn trùng 
như cào cảo, châu chấu, chuồn chuồn... 


Sáo nâu thưởng làm tổ tập đoàn trong các hốc 
cây, kẽ đá. Mỗi lứa đẻ 3 - 4 trứng màu xanh da trời. 





là 2110000602 221262) 


SÁO SẬU (CA CƯỜNG) 
— bicRÑ-collared atarling 








Loài chim định cư có nhiều ở các vùng đồng băng, 
trung du vả vùng núi cao không quả 700 - 800 m. 
Thường sống theo đản từ 5 - 7 con, cùng với sáo mỏ 
vàng hoặc sáo mỏ ngà. Sáo sậu ưa sống ở đồng 
ruộng, chỗ có cây cao hoặc khu cỏ người ở, thường 
làm tổ trên những cây cao hoặc trên các bụi tre. Tổ 
hình cầu làm bằng rơm rạ và cỏ có cửa vảo một bên, 
phía trong lót lông. Mỗi lứa sáo sậu đẻ từ 4 - 5 trứng 
màu xanh nhạt có đốm nâu. Thức ăn của sáo sậu là 
các loải côn trùng nên chúng rất có ¡ch cho 
mua mảng. 
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SÂM CẦM 


tuateF fieH, conunon coot, bac coot ——— 





Là loài chim di cư. Vào khoảng đầu tháng 9, sâm 
cấm bắt đầu bay về miền Bắc nước ta. Từ tháng 10 
đến tháng 3 là lúc sâm cầm xuất hiện nhiều nhất, ở 
các vùng đồng chiêm hay chỗ ngập nước. Riêng ở Hồ 
Tây, Hà Nội có thể gặp hàng đàn sâm cầm bơi lội trên 
mặt nước. 

Sâm cầm có bộ lông xám đen, mỏ và mào trắng, 
ngón chân có mảng viên hai bên đốt. Thường sinh 
sống ở các ao hồ lớn, cửa sông, bờ biến. Bơi lội như vịt. 
Là loài chim ăn tạp. Thức ăn là các hạt, thực vật thủy 
sinh, cả nhỏ, tôm, tép, ốc... Thịt sâm cầm rất ngon, là 
món ăn mà người xưa dùng để dâng các bậc vua chúa. 

Cuối tháng 4, sâm cầm bay trở về phương Bắc là 
nơi chúng làm tổ và sinh sản. 
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SÂU ĐÁ 


——“——-...ẽở 








Cơ thê tương đổi rộng ngang với 12 tấm lưng, cỏ 
thê cuộn về phía bụng giấu kín các đôi chân thành 
hinh viên bi cưng. Đây là cách tự vệ khả độc đảo. Sâu 
đả có nhiều Ở vùng rừng núi chùa Hương. Chúng 
thường ẩn dưới các khe kẽ đá ẩm ưới. Thức ăn là các 
loại côn trùng nho, mùn bã hữu cơ. 
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SÂU ĐO 


ĐCH1!-tUGLTH 








Loài sâu bọ thuộc họ Ngài sâu đo. Môi khi di 
chuyển, con sâu đưa đoạn thân cuối tiến tới giáp 
đoạn đầu, đoạn giữa thân cong lên, tạo thành một 
dạng như cái khuyên. Tiếp đỏ, nó nhấc đoạn đầu lên, 
vươn dài ra, hạ đoạn đầu xuống một điểm mới, rồi 
đoạn thân cuối lại tử tử cong lên chạm tới giáp đoạn 
đầu. Mỗi khi gặp nguy hiểm chúng có thể bám vào 
cảnh cây, vươn thăng CƠ thể trông giống hệt như một 
cảnh cây nhỏ để che mắt kẻ thù. 
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SÂU ĐỤC THÂN 


_ —_____....__.____ đửm horzr 





Cỏ nhiều loại sâu đục thân khác nhau. Loại sâu 
đục thân phổ biến chuyên phá hại lúa là sâu đục thân 
lúa bướm hai chấm. Bướm có màu vàng nhạt, trên hai 
cánh trước ở giữa có chấm đen nhỏ. Bướm đẻ trứng 
trên lá lúa thành ð tròn nhỏ như hạt đậu, trên có lớp 
lông vàng bao phủ. Sâu non màu vàng nhại. Sau khi 
nở ra đục vào thân cây làm cho cây héo, bông bạc 
màu. Sâu non đẫy sức chui xuống dưới gốc cây và 
hóa nhộng ở đó. 
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SÊU 


CƑƒ(H1€ 


Loải chim cỡ lớn, cổ dài, chân cao và mỏ dài trông 
giống như các loải cò, diệc, nhưng ngón chân sau 
ngắn hơn vả cao hơn các ngón chân khác, vì vậy sếu 
không đậu được trên cành cây mà chỉ chạy vả đi 
được trên mặt đất. Thường sống ở các đồng cỏ rộng, 
những chỗ gần nước hoặc các vùng đầm lầy rộng. 
Thức ăn chủ yếu là các loại củ, hạt, ngoải ra còn ăn 
cả cả, ếch, nhái, chuột, rắn vả côn trùng. Sếu sống 
thành đôi, có đôi ở với nhau suốt đời. Tổ ở trên mặt 
đất. Mỗi lứa đẻ 1 - 2 trứng. Chim non mới nở khỏe, có 
thể theo mẹ đi kiếm mồi. 
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ẹ SẾU ĐẦU ĐỎ (SẾU CỔ TRỤI) 


(ÑCH TÔ CTU(HIIC 


Loài chim trú đông có ở vùng Đồng Tháp Mười. Là 
loài chim quỷ hiểm, cao tới 1,5m, nặng 8 - 10 kq, là 
loài: lớn nhất trong các loài sếu. Tiếng kêu của nỏ 
vang xa tới 2km. 
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Loài động vật thân mềm thuộc lớp Hai mảnh vỏ. 
Hai mảnh vỏ bằng nhau hoặc gần bằng nhau, hình 
tròn hoặc tam giác có góc lượn tròn. Mặt trong vỏ 
màu trăng, không có lớp xà cử bóng. Ở nước ta có hai 
loài điển hình là sò huyết và sỏ lông. 

Sò huyết có màu đỏ, sinh sản vào tháng 
8 - 10. Thịt sò huyết rất ngọt, thơm. Sò huyết nướng 
trên bếp than đến khi hai mảnh vỏ mở ra, ăn với gia 
vị, là một món đặc sản. 

Sò lông nhỏ hơn sò huyết, thịt cũng thơm ngon 
nhưng kém sò huyết. 
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SÓC 


guirci 





Loài thú gặm nhấm có thân dài mỏng, đuôi dài xủ 
giúp cho con vật định hướng khi di chuyển trên cành. 
Thức ăn của sóc là các loại quả, hạt, búp cây... Khi 
ăn sóc dùng hai chân trước đưa thức ăn lên miệng, 
dùng răng cửa hàm trên cắn vỡ hạt cỏn răng cửa hảm 
dưới khớp với nhau bằng bắp thịt riêng có tác dụng 
như một cải kẹp để lôi nhân ra. Sóc là loài thú có ích. 
Thịt sóc ngon, da lông sóc dùng để may áo, mũ, khăn 
quảng... Sóc còn có vai trò trồng cây vì chúng có thói 
quen vùi hạt xuống đất. 


444 hfttp://tieulun.hopto.org 


SÓC BAY 
/uing squirel ————— 





Loài thú sống trên cây. Thân dài hơn nửa mét, 
đuôi bông dài tởi 60 cm, có màng da ở hai bên sườn 
nối liền thân cổ với chân trước và chân sau vảo tận tới 
gốc đuôi giúp chúng lượn được ở trên không. Bộ lông 
sóc bay có màu hạt dẻ, phớt ánh bạc trên lưng. Sóc 
bay không bay được, chỉ có khả năng lượn xa khoảng 
100 m. Khi lượn dùng đuôi làm bánh lái và làm phanh, 
còn hai chân trước dùng để lấy độ cao. Khi bay, chỉ 
cần nhấc hai chân trước đề nhấc màng cánh lên và 
luồn lách qua được nhiều cảnh lá. Chân có móng sắc 
giúp chúng leo trèo giỏi, chuyền thoăn thoắt tử cảnh 
nọ sang cảnh kia, sóc bay ít khi xuống đất vi màng 
cảnh vướng viu, đi lại khó khăn. 
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———— đtaired /luing aquurci 


Loài thủ nhỏ trong họ Sóc bay, có tai màu nâu sâm, phần 
dưới tai màu hung đen. Đầu và lưng màu nâu hay nâu hung đỏ 
với những vết đốm sáng rải rác. Màng cảnh da có lông nâu vàng 
trên nền đen. Dưới màng da có những đốm màu trăng nhỏ rải 
rác. Sóc bay sao sông trong các khu rửng giả thuộc tỉnh Lào Cai 
nước ta. Chúng làm tổ trong các hốc cây, hoạt động ban đêm. 
Thức ãn của chúng là các loại qua rừng. Sóc bay sao lả loài thú 
đẹp được nhiều người ưa thích. Số lượng sóc ngày càng giảm do 
thiêu nơi làm tô và thức ăn. 


Ä= 
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SOC BAY TRÂU 
gian fiiHq đqHHTHÌ __ 





Loài sóc to lớn nhất trong họ Sóc bay. Mặt có 
nhiều đốm trăng. Cằm màu xảm hay nâu. Lưng nâu 
hung lốm đốm trắng. Bụng mảu nâu hung nhạt. Đuôi 
xù. Sóc bay trâu sống trong các khu rừng già nhiều 
cây có quả trên núi đá, núi đất. Chúng thường sông 
đơn độc, chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản. Sóc bay trâu 
hoạt động ban đêm, di chuyển bằng cách dang rộng 
màng cảnh da, bay lượn từ cây này sang cây khác. 
Thức ăn chủ yếu là quả, hạt, chổi non, lả cây. Mùa 
sinh sản và tháng 4, 5 vả tháng 8, 9. Mỗi lứa đẻ 2 - 4 
con hoặc 3 - 6 con. Con non được nuôi dưỡng cẩn 
thận trong tố cho đến khi sống tự lập. 
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SÓC ĐEN CÔN ĐẢO 


—————————— blqcÈ gian squdnei 


3 


















Loải thú chỉ có ở nước ta, sống ở 
Côn Đảo. Bộ lông có màu nâu đen 
hoặc đen. Bụng màu vảng sâm lan 
rộng tới cánh tay và có vệt đỏ hoe 
sau gáy. Sóc đen sống trên các 
cây gô cao trong rừng già hoặc 
lrên các cây dừa cao. Chúng 
làm tổ trên cảnh cây cỏ lá um 
tùm hoặc trên ngọn dừa. 
Hoạt động trên cây là chủ 
yêu, thức ăn là các loại 
quả, hạt, chối non và một 
số côn trùng, trứng chim. Mỗi 
năm sóc đen đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 - 3 
con. Con non được bố mẹ chăm sóc 6 
tháng hoặc hơn nữa rrởi rời tổ ở riêng. 
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red aguirel 


Sóc đỏ có bộ lông rất đa 
dạng, thường có màu đỏ hay 
nâu đỏ, đỏ xám... Sóc đỏ sống 
trong các khu rừng giả, rừng 
trồng... Thức ăn là các loại 
qua, hạt. Môi năm sóc đỏ có 
thể đẻ 1 - 2 lứa, mỗi lứa 2 con. 
Sóc đỏ phân bế ở miền Trung 
nước ta. 
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SÓI 
,oolfƑ 





Loài thú lớn thuộc bộ Ăn thịt. Cơ thể rắn chắc, 
bụng thon, chân cao, bộ lông dày màu xám điểm 
những sơi trắng. 

Sói khỏe, thích nghỉ với mọi điều kiện sinh hoạt, 
nhịn đói và chịu rét giỏi, có thể săn bám mồi liên tục 
trong nhiều tiếng đồng hồ và chạy nhanh tới 80 kmi/h. 
Sói rất hảu ăn. Khi đói, nó có thể liều lĩnh tấn công 
vào đàn gia súc có người bảo vệ, hoặc vào các bản 
làng tấn công trâu, bò, cửu... 

Sói thường sống thành bầy đàn, dưới sự chỉ huy 
của một con đầu đản. Mỗi đàn có khoảng 10 con. Sói 
săn mồi về đêm, mỗi khi tập hợp đi săn chúng thưởng 
phát ra những tiếng hú dài để gọi nhau. Khi săn được 
mồi chúng thưởng để dành phần, tha về cho những 
con sói bị thương, phải năm lại tại chỗ. Chúng còn 
chia mồi cho cả những con sói nhỏ không phải là con 
cái của chúng. 
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SÓI ĐỎ 


(SÓI LỬA) 


red toolƒ ỉ 


Loài thú cỡ lớn, thân dải khoảng 89 - 91cm, đuôi 
dài khoảng 30 - 32cm. Mõm ngắn màu đen. Tai tròn 
vềnh. Bộ lông màu hung hung đỏ. Bụng màu sáng 
nhợt. Thần và đuôi chuyển sang. nầu đen hoặc đen. 
Gốc đuôi thắt nhỏ, xù ở phần cuối. 


Thức ăn là nai, hoãng, lợn rừng, các loài chim lớn, 
thậm chỉ cả các vật nuôi. Sói đỏ thích sống ở các khu 
rừng già, những lúc săn mồi thì về gần bản làng. Là 
loài thú ăn đêm nhưng hoạt động tích cực vào sảng 
sớm và chiều tối. Sống từng đôi hoặc đàn 5 - 7 con, 
khi săn mồi có thể nhập đản 10 - 15 con. 

Sinh sản quanh năm nhưng tập trung vào các 
tháng từ 11 đến tháng 2. Thời gian mang thai khoảng 
9 tuần. Mỗi lứa đẻ 4 - 6 con, có 
khi 10 - 11 con. 


SOI đỏ tập trung nhiều 
ở miền Bắc nước ta 
nhưng do bị săn bắn 
quá nhiều nên số 
lượng đã giảm 
đáng kể, cần 
được bảo vệ. 
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SƠN CA 
oriental sEUlark 








Loài chim nhỏ thuộc họ Sơn ca. Màu lông nâu ˆ 
vàng nhạt. Sau đầu có mào lông ngắn. Là loài chim 
định cư khá phổ biến. Phân bố tử vùng Đông Bắc Bắc 
Bộ đến Nam Bộ, thường sống ở các vùng trồng trọt, 
cánh đồng lúa, và những chỗ trống khác. Đặc biệt 
tiếng hót rất hay, thánh thót liên tục lúc đậu trên mặt 
đất hay khi bay lên cao. 

Ở miền Bắc nước ta, mùa sinh sản của sơn ca kéo 
dài từ đầu tháng 3 đến tháng 8. Trong thời gian này 
thưởng nghe chim đực vừa bay vừa hót ríu rít ở trên 
cao. Sơn ca làm tổ trên mặt đất, trong các bụi cây 
nhỏ. Tổ được làm bằng thân, lá và rễ có khô. Mỗi lứa 
đe 3 - 4 trứng màu trăng xám nhạt, rải rắc có đm 
xanh xảm và đốm lớn nâu tim. 

Sơn ca là loài chim có ¡ích cho nông nghiệp vi 
chúng ăn sâu bọ. 
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Còn gọi là dê núi, là loải thú thuộc bộ Guốc chăn. 
Sơn dương cỏ thân ngắn, chỉ dài, cổ to hơi ngắn, bộ 
lông đen, hai sửng cong về phía sau như sừng dê. 
Chúng ưa sống trên các mỏm núi đả lởm chớm, vách 
đá gồ ghê. Có tập tính kiếm ăn vào sáng sớm hoặc 
chiều mát, ban ngày ẩn trong bụi rậm. Thức ăn là các 
loại thực vật gồm lả, chồi non... Chúng sống đơn độc, 
chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản, mỗi lứa đẻ từ 1 - 2 
con. Mẹ nuôi con khoảng một năm. 

Sơn dương là loài rất có giá trị kinh tế, thịt rất 
ngon, mật có tác dụng như mật gấu, xương dùng để 
nấu cao. 
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SƯ TỪ 
lon 





Loải thủ ăn thịt thuộc họ Mèo, có kích thước lớn, 
nặng tới 125 - 140kg, bộ lông mâu nâu nhạt, riêng 
con đực có bởm lông dài ở cổ. Sống thành đàn trong 
một lãnh thổ riêng, dưới sự chỉ đạo của một sư tử 
đực đầu đàn. Thường thi sư tử cái có nhiệm vụ kiêm 
mỗi về cho các sư tử đực. Sư tử đực chỉ kiểm mỗi về 
nuôi sư tử cái trong thời gian đẻ và nuôi con non. 
Môi ngày một con sư tử ăn tới 6 - 7 kg thịt. Thức ăn 
là các động vật ăn cỏ như thỏ, ngựa vẫn, dê,... Đẻ 
tử †1 - 5 con. Sư tử con được mẹ cho bú sữa tới 1 
tuổi. Khi 4 - 5 tuổi, sư tử con đã thành thục. Tuổi thọ 
của sư tử lả 15 - 20 năm. 
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SƯ TỬ BIỂN 
seq-lon 





Còn gọi là hải sư, thuộc bộ Chân mảng. Chúng 
là nhưng “tay bơi” cử khôi đã thịch nghỉ tuyệt vời với 
cuộc sống biên khơi. Chân của chúng có mảng da. 
Khác với cả voi, chúng không mất đi các chân sau. 
Sư tử biển hầu hết sống dưới biển, chúng chỉ lên 
cạn đề đẻ con. 


(4 @.. 
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SƯA 


meduaa, jeliu - fisli 


Là động vật thuộc ngành Ruột khoang sống ở 
biển. Cơ thể sứa có đổi xứng tỏa tròn, trong suốt (vì 
chứa tới 98% là nước), mặt dưới giống chiếc dù bị lõm 
ở giữa: Xung quanh bở dủ có một số tua là cơ quan 
xúc giác, bơi lội nhở sự co rút của dù. Khi bơi, cái dù 
trong suốt xòe ra bông cụp xuống. Nước trong 
khoang tiêu hóa bị ép mạnh, bắn qua lỗ miệng về 
phía sau, đồng thời cơ thể lao nhanh ra phia trước. 
Sau đỏ bở dù lại xỏe ra đưa nước vả thức ăn vào 
khoang tiêu hóa để rồi tiếp tục di chuyển. Thức ăn 
của sứa là các động vật phù du hoặc cả nhỏ... Sứa 
thường sống ở mặt nước nhưng cũng có loải sống sâu 
dưới nước và có khả năng phát sáng. 





TÁC KÈ 
gecÀo 


“ 
.= 


.” 


Tắc kè N 
thuộc nhóm: thăn 
lăn nguyên thủy nhất. 
Toàn thân phủ một lớp 
vẩy nhỏ trông như những 
nốt sần. Ngón chân có 
màng da mỏng làm 
lhành giác bám 
bám chắc vào cảnh 
cây. Lưỡi rộng vả 
ngắn. Khi gặp nguy 
hiểm, tắc kè có thể tự ngắt 
đuôi để trốn thoát. Đẻ mỗi 
lần 2 trứng, có vỏ dai, thâm đả vôi. 







Đặc biệt trong máu của tắc kè 
chứa một hôn hợp chỗng đông 
chuyển hóa dưới dạng nước trong 
tê bảo, chồng lại sự đóng băng 
trong cơ thê. Vi vậy nó có thê 
sống được ở nhiệt độ -159C, thậm 
chí tới -50ĐC. 

Tắc kè khá phổ biến ở nước ta, 
¡ phân bố chủ yếu ở vùng trung du 
__ và miễn núi. Thường sông trong 

._ các hỗc cây, ăn sâu bọ, trước khi 
đi kiêm ăn vào lúc chiều tôi, chúng 
thường kêu “tắc... kê...". 

Dùng tắc kè ngâm rượu để 
chưa bệnh đau lưng. 
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TẮC KÈ HOA 


— CcÍaIineloon 








Loài bò sát cỏ khả năng biến đổi mảu sắc da rất 
nhanh cho phù hợp với môi trưởng, thuộc họ Tắc kè. 
Da tắc kè hoa có nhiều lớp tế bảo có màu. Dưới các 
lớp này có các tế bào mang mê-la-nin, có nhánh tựa 
như các xúc tu vươn qua các lớp khác. Sự thay đổi 
mâu sắc là do các tế bảo mang mẽê-|a-nin chuyển các 
sắc tố có màu nâu sâm ra vào ở các lớp trên của da. 
Lưỡi tắc kè hoa dài tương đương thân và đuôi. Lưỡi 
cỏ câu tạo rồng, không chẻ đôi, đầu lưỡi to vả dính. 
Nó phỏng ra tử miệng với tốc độ nhanh như chớp vả 
rất chính xác bằng cách co các cơ. Có nhóm cơ thứ 
hai kéo lưỡi trở lại miệng, giữ chiếc lưỡi đã cuộn vào 
cho tới khi cần sử dụng lại. 
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TÂM 
i/-t00H11 








Tăm là sâu của một loài bướm còn gọi là ngài. 
Ngài đẻ trứng, trứng nở thành sâu tăm. Sâu tăm ăn lá 
dâu, lột xác nhiều lần để lớn lên và làm kén. Kén tăm 
được dệt băng những sợi tơ, được hình thành tử tuyến 
nước bọt. Tăm nhả chất nước bọt lông qua lỗ nhả tơ 
ở môi dưới. Gặp không khí, nước bọt đông lại tạo 

-thành tơ. Khi kén đã dệt xong, tằm lột xác lần nữa và 
hóa nhộng. Nhờ có kén tơ, nhộng được bảo vệ tránh 
những điều kiện bất lợi trong môi trường. Nhộng năm 
Im trong kén, qua một loạt biến đổi bên trong đã biến 
thành một con bướm còn gọi là ngải, căn kén chui ra. 
Ngài đực và ngài cái giao phối với nhau. Sau đó, ngài 
đực chết, ngài cái đẻ khoảng 500 trứng và chết theo. 
Trứng lại nở thành sâu tằm và vòng đời lại tiếp tục. 
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TÉP 
_—_ _ kriủi 








Là các loại tôm nhỏ, cỡ 30 — 50 mm, còn gọi là 
tôm riu hay tép riu. Tép sông được ở môi trường 
nghèo dinh dưỡng như ao, mương, ruộng lúa,... Tép 
phân bố rộng, sống được 200 — 210 ngày. Tép cái 
sinh sản 3 lần trong đời. Tép là thực phẩm bình dân 
của con người, thưởng được dùng làm mắm gọi là 
mắm tép. 
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TÊ GIÁC HAI SỪNG 
bhach rÍH1oóceroa 








Loài thủ lớn thuộc bộ Guốc lẻ. Cơ thể dài 4 - 5 m, 
nặng 4 tân. Ngay trên mũi có 2 sừng xếp theo hảng 
dọc. Sửng trước dài khoảng 15 cm ở con cái, 45 cm 
ở con đực. Sừng sau dải 5 cm ở con cải, 15 cm ở con 
đực. Chân to, ngăn cỏ 3 ngón. 

Tê giác hai sừng sông ở các thung lũng ẩm ướt 
trong rừng già ở độ cao 2000 m. Chúng söng đơn 
độc, dì chuyên rất nhanh nhẹn, vùng hoạt động cả thê 
rộng, trong thiên nhiên gân như không cỏ kẻ thù. 

Thức ăn là các loại cỏ, củ, rê lá cây. Đẻ ít, 1 - 2 
năm đẻ một lứa, mỗi lứa một con. 

Tê giác hai sừng là loài thú rất quý hiểm cần được 
bảo vệ. 
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————== ____....j/Jÿ0!12€7ï(ioCvioae 


Loài thú lớn thuộc họ Tế giác. Trọng lượng cơ thể 
khoang 2 tấn. Ở con đực, ngay trên mùi CÓ một sưng 
dài 25 cm. Da dày, cứng với nhiều nếp gấp sâu. Thức 
ăn của tê giác là các loại cỏ, củ, rễ, lá, cây... Chúng 
sông đơn độc và lặng lẽ trong các khu rưng giả, rửng 
sâu kín ít người tới. Chúng thưởng ở gần các vùng 
sinh lầy âm ướt, thích ngâm mình trong nước. Trong 
thiên nhiên tê giác không có kẻ thủ, không cạnh tranh 
với các loài thú khác. Tê giác sinh sản chậm, 3 - 4 
năm đẻ 1 lứa, mỗi lửa 1 con. Con người săn bắn tê 
giác quá nhiều để lấy sừng làm thuốc, diện tích rừng 
giảm làm cho số lượng tê giác giảm nhiều, có nguy cơ 
tuyệt chủng. 
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TẾ TẾ 


pangoln 


Còn có 
tên la xuyên 
sơn giảp, có 
nhiều - loài 
khác nhau. 
Chỉ sống ở 
vùng nhiệt 
đới châu Phi 
va Đông 
Nam A. Toản 
thân phủ một 
lớp vấy sửng 
như ngỏi lợp. 
Con trưởng 
thành có thể nặng tới 5 - 7 kg. Có khứu giác và thính giác tinh 
nên phát hiện được cả những tổ mối ở dưới đất. Tê tê dùng chãn 
trước cỏ móng sắc để phá một phần tổ rồi rúc đầu thè chiếc lưỡi 
dải và dính vào trong tổ. Các chú mổi bị dinh ngay vào chiếc lưỡi 
và bị tê tê chén rất nhanh chóng. Kiến, ong cũng là những mỏn 
ăn ưa thich của tê tê. Nö có thể leo lên cây phá tổ ong. Khi ong 
xông tới đốt nó dựng vấy lên cho ong chui vào, sau đó cụp vấy 
lại rồi bò xuống đất giũ vây cho ong rơi ra để ăn. 


Tê tê đẻ vào mùa xuân, mỗi lứa 2 con. Con mới đẻ có vấy 
mềm, mắt nhäm trong 9 —10 ngày. Khi đi đâu, tê tê mẹ thưởng 
mang tê tê con theo bằng cách cõng con trên đuôi của mình. Khi 
gặp nguy hiểm, tê tê mẹ liền ôm con vào lòng rồi cuộn tròn lại 
thành một “quả bóng" bằng vấy sừng cứng rắn để bảo vệ con, 
khiến cho thú dữ cũng phải bỏ đi. 
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THẠCH SÙNG 


fiotse geco, tuall- izard 





Loài bỏ sát thuộc họ Tắc kè. Thạch sủng thường 
sống trong nhà, bảm trên tường, trần nhà không bị rơi 
là do câu tạo đặc biệt của ngón chân. Đầu các ngón 
chân nở rộng thành các giá" hảm rất chắc. Thức ăn 
là các loải sâu bọ như kiến _ uỗi, bướm đêm, ruồi... 
Khi gặp nguy hiểm thạch su chủ động ngắt đuôi để 
chạy trốn. 

Thạch sùng đẻ mỗi năm 2 lửa, mỗi lứa 2 trứng 
trong các khe bản, tủ. Trứng không được chăm sóc, 
nở ra thạch sùng con. 
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THÂN LĂN 


lzard 


30A-TEBTVCGCGV 


Có khoảng hơn 3000 loài thăn lằn phân bố ở 
nhiều nơi trên thế giới. Ở nước ta loài thằn lằn quen 
thuộc là thăn lăn bóng, sống trong các hốc đất, bắt 
sâu bọ vào ban ngây, thích trêo lên một nơi cao ráo 
nằm phơi nắng, trú đông vào mùa đồng. Thăn lằn 
bóng cỏ đuôi dài, có thể tự ngắt đuôi khi gặp nguy 


hiểm, một thời gian sau mọc đuôi mới. Da khô có vảy 


sừng bóng bảo vệ cơ thể chống sự thoát hơi nước nên 
có thể sống được ở nơi khô nóng như sa mạc... Trong 
một năm, lột xác vài lần. Có 4 chi ngắn, mỗi chi có 5 
ngón, đầu ngón có vuốt, có khả năng di chuyển rất 
nhanh. 

Thần lằn bóng là loài vật có ích cho con người vì 
chúng ăn sâu bọ. 
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THẦN LẰN BAY 
—DD——————— pieloaaus, /uing lzard 





Loài bò sát cổ ở đại Trung sinh, sống trên không. 
Thần lăn bay có cấu tạo giống dơi, thân dài hơn 1 m. 
Chỉ trước có xương ống tay vả xương cổ tay rất dài, 
ngón tay thứ 4 dài đặc biệt. Cánh là một màng da nổi 
dọc hai bên cơ thể với chi trước và ngón tay thứ 4. 
Xương mỏ äC CÓ xương lưỡi hải phát triển, có nhiều 
xương rông. Cột sống gồm nhiều đốt gắn với nhau 
nên rất vững chắc. Thằn lằn bay thưởng sống ở bờ 
các vùng nước mặn, ãn cả. Chúng phát triển phồn 
thịnh nhất ở kỉ Ju-ra, đến kỉ Phấn trăng thi bị tiêu diệt. 
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THẦN LẦN CÁ 


ICHHHUØASdLT(XE ———D————————— 





Loài bỏ sát cổ sống ở biển thuộc đại Trung sinh, 
có cấu tạo chuyên hỏa cao với đời sống ở nước, có 
hình dạng gần như cả. Thân dài 1 - 14 m, mõm dài, 
răng như răng cả sấu, chỉ như cá voi, chỉ sau không 
tiêu giảm, da trần, chỉ biến thành bơi chèo. Thức ăn 
là cả hoặc các động vật không xương sống. Thằn lằn 
cá xuất hiện ở kỉ Than đả và đến kỉ Phấn trắng thì bị 
tiêu diệt 


_—= 


=. „sẽ ˆ mg 
- ~-⁄G Chu te _. “TT” vu -nngnse-<5 - 
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quattalan ƒnied izard 


Loài bỏ sát sống trên các sa mạc ở 
Ôt-xtrây-li-a. Xung quanh cổ có lớp diềm cổ là một lớp 
.“ khả rộng. Khi gặp nguy hiểm, chúng thường tiến 

há miệng và xòe rộng diễm cổ hòng đe dọa 
kẻ thù. 
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red-colared _————— 


Còn gọi là tắc kè hoa châu Mĩ vì chúng phân bố ở 
vùng nhiệt đới Nam và Trung Mĩ. Thăn lằn đực có một 
cái túi da màu đỏ rực ở cổ, khi cần, chúng phình cải 
túi da đó lên để tuyên chiến với kẻ thù và cũng để dọa 
những con đồng loại. 
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THĂN LĂN GAI 
apin ñizard 








Loài thần lần có cơ thể đây gai góc lởm chởm giúp 
nỏ không bị kẻ thủ tấn công. Thăn lằn gai sống ở sa 
mạc Ôt- -xtrây-li-a. Thức ăn của chúng là các loài sâu 
bọ như kiến, mối... Nó hứng nước hoặc sương bằng 
lưng. Ở đó CÓ những rãnh nhỏ dân nước xuống 
miệng. Loài thăn lằn này còn có tên là nhỗng gai. 
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THIÊN ĐƯỜNG 
bird øƒ paradlae 





Còn gọi là chim cả cưỡng, có xuất xứ từ đảo Aru ngoài 
khơi Tân Ghi-nê. Có khoảng 43 loài khác nhau. Loài nhỏ nhất 
chỉ bằng con sáo sâu, loài to nhất cỡ con qua với lông đuôi 
dài hơn 1 m. Có loài lông đen tuyền, có loài lông sặc sỡ nhiều 
mảu sắc. Tuy nhiên bộ lông đẹp đẽ chỉ có ở con trống, còn 
với con mái, bộ lông khiêm tốn hơn nhiều. Chim thiên đường 
không biết hót nhưng tiếng kêu có nhiều âm điệu. Chúng 
thương tập trung 
ở một nơi quy 
định, chìm trống 
nhảy múa khoe 
bộ lõng đẹp để 
thu hút chim 
mái. Chim mái 
thưởng làm tổ 
bằng cảnh cây, 
lả khö trên 
những cây to. 
Thiên đường là 
loài chim quý rất 
cần được bảo 
VỆ, 
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THIÊN ĐƯỜNG ĐUÔI PHƯỚN 
——————D————qsian paradisc-/lucatcler 








Loài chim sống 
định cư thuộc họ Rẻ 
quạt. Chim đực có đuôi 
dài tới 25 cm, màu nâu 
hung đỏ tươi. Đầu có mào 
lông mảu xanh. Mö và vành 
mắt màu xanh da trời. Đôi khi bộ 
lông của chúng có biến thái chuyển 
sang màu trắng. Chim cái gần giống 
chim đực nhưng mào và lông đuôi 
ngắn. Thiên đường đuôi phướn khả 
phổ biến ở các khu rừng thưởng xanh, rừng 
ngập mặn, cây bụi và nương rầy. Chúng thích 
những chỗ ẩm ƯỚt CÓ nhiều cây rậm rạp. Vùng 
phân bố lớn từ Bắc Bộ đến hết Trung Bộ. Thức 
ăn chủ yếu là các loài côn trùng. Thiên đưởng 
đuôi phướn lả loài chim cảnh đẹp và có ích cho 
rừng. 


~ 
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THIÊN NGA 
4(0aH 


Loải chìm nước thuộc bộ Ngông. Thân rộng và phăng. 
Chân có màng bơi nối liền 3 ngón trước. Mỏ rộng, bở mỏ có 
các tấm sửng như chiếc lược để lọc nước và giữ lại thức ăn 
trong miệng. Thiên nga có nhiều loại: thiên nga trắng, có ở 
châu Âu, châu Á, sinh sống trên các hồ nước, cơ thể dải tới 
1,5m, và nặng tới 23kg. Thiên nga cổ đen có ở Nam Mĩ sinh 
sống trên các hỗ nước và vịnh hẹp. 
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l/^ 


bi_xcÈ studn 


Loài thiên nga chỉ có ở Ôt-xtrây-li-a. Chim trưởng 
thành oó bộ lông đen tuyển, mỏ đỏ, cố cao duyên 
dáng. Chim non có màu trắng ngà. Chủng thường 
sống ở các hồ, đầm, làm tổ ngay sát bờ nước, môi lứa 
đẻ 3 - 4 trứng. 
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THÓ 


rubbit, fiare —— 





Thỏ có nhiều loài khác nhau (khoảng 60 loải) 
thuộc bộ Thỏ. Thường gặp là thỏ nhà. Thỏ nhà có 
nguồn gốc từ thỏ rừng, giống thỏ rừng ở nhiều điểm: 
tai thính, vành tai dài cử động được, chân có vuốt, 
chân sau khỏe. Thỏ trưởng thảnh có thể nặng tới 5 
kg. Tuổi thọ của thỏ tử 7 - 10 năm. 

Thỏ đẻ mỗi năm 5 - 6 lứa, mỗi lứa khoảng 6 con. 
Đặc biệt thỏ rất mắn đẻ, sau khi đẻ hai ngày có thể 
có mang trở lại. Thời gian có mang là 1 thảng. 

Ở nước ta có nhiều giống thỏ, được gọi theo màu 
lông như: thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng. Thỏ được nuôi 
để lấy thịt, da, lông cung cấp cho con người. 
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conew, rabbif 


Loài thú gặm nhấm có đôi tai rất dài và một đốm 
đen ở đầu cùng ngoài của tai. Bộ lông màu nâu phía 
trên lưng, màu trắng ở bụng. Thức ăn là các loại cỏ 
mọc ở cánh đồng. Vào mùa đông thỏ rừng thưởng ăn 
vỏ cây non. Chúng không tự đào hang mà tìm một hố 
đất có sẵn rồi chất cỏ vào làm hang. Ban ngày nằm 
trong hang, tối mới đi tìm mồi. Bản thân chúng lại là 
thức ăn của các động vật khác như cảo, mèo rừng, 
chồn, diều hâu... Vì thế đôi tai thỏ luôn vếnh lên để 
nghe ngóng và tự vệ. Chúng cũng là động vật chạy 
nhanh nhất trong rừng. Tốc độ có thể đạt tới 70 km/h. 

Thỏ con vừa đẻ ra đã được đặt ngay xuống đất. 
Thỏ mẹ chỉ đến cho thỏ con bú mỗi ngày hai lần sáng 
và tối, trong vòng 15 ngày. Thỏ con trưởng thành sau 
một năm. 
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THÚ ĂN KIỂN 


qAHieq‡©€fF 





Loài thú thuộc bộ Thú thiếu răng chỉ sống trong 
các khu rừng ở Nam MI. Chúng có bộ lông dài và rậm, 
lưỡi mảnh có thể thè ra ngoài để bắt kiến và mổi. 
Chân trước có móng lớn, cong để phá tổ kiến mối và 
để tự vệ. 
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THỦ LÔNG NHÍM 


————D—DDD——— £CHiaHia, api anieater 





Loài thú sống ở Ôt-xtrây-li-a. Cơ thể dài khoảng 
75cm. Chân có móng khỏe để đào đất, thân phủ đầy 
lông xen lân với những gai nhọn như lông nhím. Mỏ 
hình ống có lưỡi dài và mảnh có thể thè ra để bắt 
kiến, môi, sâu bọ. Thú lông nhím là loài thú bậc thấp. 
Chúng đẻ trứng, trứng nở ra thú lông nhim con. 
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THÚ MỎ VỊT 
DÍA1{DHa- 








Loai thú mang nhiều đặc điểm nguyên thủy giống 
bö sát, chỉ có ở Ôt-xtrây-li-a. 


Thú mỏ vịt lớn bằng con thỏ, có cấu tạo thích nghi 
với đời sông ở các vực nước. Chúng bơi giỏi nhưng đi 
lại trên cạn lại vụng về. Mỏ rất giống mỏ vịt dùng để 
sục bắt các động vật vả cây cỏ thủy sinh. Chân có 5 
ngón có mảng bơi nối liền nhau. Đuôi rộng, dẹp dùng 
làm bảnh lái. Bộ lông mao màu nâu rất rậm, mịn, 
ngắn vả không thấm nước. Con cái đẻ 2 - 3 trứng to 
bằng trứng chim bồ câu. Thủ mẹ ấp trứng độ 7 ngày 
thi nơ. Thú không có đầu vú nên thú con liễm sữa mẹ 
chảy ra hoặc bơi sát mẹ để uống sữa mẹ tiết ra hòa 
lân vời nước. 
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THỦY TẠO 


— @/clopa 





Động vật thuộc lớp Giáp xác, sống phổ biến trong các ao hồ, 
có họ hàng thân thiết với rận nước. Thân phân thành các đốt, 5 
đốt đầu, 4 đốt ngực, có một đôi mắt kép ở đỉnh đầu, hai đôi râu, 
một đôi lớn và một đôi nhỏ. Vào mùa sinh sản, con cái thưởng 
đeo 2 túi trứng ở hai bên bụng. Thủy tao cũng giống như rận 
nước; là nguồn động vật nổi phong phú trong các ao, hồ, sông, 
là nguồn thức ăn cho nhiều loài cá. 
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THỦY TỨC 
Íụdra 





Là một đại diện của ngành Ruộit khoang, sống bám trên cây 
có nước ngọt. Khi cơ thể vươn dài có thể dài từ 1 - 2 cm, đế bám 
vào cây cỏ, phía đối diện tỏa ra nhiều tua quanh lô miệng. Cơ 
thê có đôi xứng tỏa tròn. Trên tua miệng có nhiều mẩu nhỏ gọi 
là tế bào gai, tiết ra chất độc tiêu diệt con mồi. Khi có động, thủy 
tức co lại như một giọt keo nên rất khó nhận biết. Khi di chuyển 
giỗng như một con sâu đo, đôi khi bơi trong nước. Thức ăn là các 
động vật nhỏ ở nước như rận nước, cá hội. 


Sinh sản băng 
cách mọc chổi. Tử cơ 
thể mẹ mọc ra những 
chồi nhỏ, chổi lớn dân 
thành thủy tức con, 
sau đó tách khỏi cơ 
thể mẹ. Thủy tức có 
kha năng tái sinh cao. 
Nếu cắt một thủy tức 
làm hai hoặc nhiều 
phần, nuôi trong môi 
trường thuận lợi, môi 
phân sẽ tái sinh một 
thủy tức mới. 





31A-TĐTVCCV hftp://tieulun.hopto.org 4 





TÌM VỊT 


ĐpÌaiHfioe cucÊöo 


Loài chim thuộc họ Cu cu, kích thước nhỏ, dễ phân biệt. 
Thường đậu ở cành dưởi tản cây cao nên khỏ thây. Chim trưởng 
thành có đầu màu xám. Phần lưng có màu xâm nâu sâm, phần 
bụng máu nâu đỏ. Đuôi đen nhạt, với nhiều văn trăng. Tiếng kêu 
rất đặc biệt, giống tiếng huýt sảo “pi-po-pi-i.. ' lập đi lặp lại suốt 
ngay đêm, nghe rö tử xa. Chim tim vịt khả phổ biến khắp các 
vùng trong cả nước, thường tập trung ở các thảm cảy bụi, nơi 
canh tác, trong các vườn cây và làng mạc. Thức ăn là các loài 
sâu bọ và ấu trùng của nó. 

Tim vịt củng la loai “ki sinh 
tổ". Chúng thưởng đẻ trứng 
vào tổ của loài chim khác 
như chim chích. Ở miền 
Bắc nước ta, mùa sinh 
sản của tim vịt kéo 
dài tử tháng 3 “ 
thang 6. Vao d 
mùa sinh sẻ.., 
mỗi con đực 
chọn vùng làm 
tổ rồi bắt đầu 
kêu, nhiều nhất 
vảo sáng sớm 
và chập Tối. 
Cuỗi tháng 4, 
tiếng kêu giảm 
bởi. Con cái 
thưởng đẻ vào 
mỗi tổ một 
trứng màu xanh 
da trời nhat có đốm nâu. 


Tim vịt là loài chim có ¡ch. 
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TINH TINH 


CHỈIH"?đai11zee 








Loải thú thuộc giông khi tiến 
hóa nhất trong nhóm khỉ hình 
người. Con trưởng thành có thể 
nặng tới 50kg, cao 150-165 cm. 
Tỉnh tinh làm tổ để ngủ ban đêm 
và nghi ngơi vào ban ngày. Khi 
xuống đất, do chân dải, tay ngắn 
hơn so với đười ươi nên chúng đi 
lại thoải mái. Tỉnh tinh rất thông 
minh, chịu sự luyện tập, cỏ khả 
năng tư duy và có bản năng xã 
hội phát triển. 
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TÒ VÒ 
— (0d bcc, ichHneuimen 





Loài côn trùng cảnh màng cỏ họ hàng với ong, kiến. Có 
nhiều loại tò vò, hình dạng, màu sắc, tập tính khác nhau nhưng 
đều có đặc điểm chung: đầu nhỏ, ngực gọn gàng, bụng dài, 
trông kiểu “thắt đáy lưng ong". Có đặc điểm nuôi con bằng âu 
trùng của nhiều loài sâu bọ (đẻ trứng vào cơ thể ấu trùng để khi 
con ra đời có săn thức ăn mà sống). 

Có loài đẻ trứng vào cơ thể sâu đục thân lúa, có loài đẻ trứng 
vào cơ thể nhện, sâu róm... Vì thế tò vò là những chiến sĩ tiêu 
diệt sâu hại rất hữu hiệu không gây ô nhiễm môi trưởng. Người 
ta gọi chúng là thiên địch. 


A84 http://tieulun.hopto.org 


SÍITHIHĐ————— 


Tôm thuộc lớp Giáp xác, sống trong nước, hô hấp bằng 
mang. Cơ thể có vỏ cứng bọc ngoài. Vỏ vừa là bộ xương bảo vệ, 
vừa là nơi bám của các chủm cơ bên trong. Do có lớp võ cứng 
bên ngoài, tôm lớn lên qua nhiều lần lột xác. Cơ thể tôm chia làm 
2 phần: phần đầu ngực có nhiều phần phụ. Tận cùng phía đầu 
là 2 đôi râu, cạnh đôi mắt có cuống. Sau 2 đôi râu là nhiều đôi 
phần phụ miệng có chức năng đưa thức ăn vào lỗ miệng. Tiếp 
theo là 5 đôi chân bò, hai đôi trước tận cùng bằng kìm, ba đôi 
sau tận cùng bằng móc. Tôm thưởng bơi giật lùi, xòe tấm lái, ấn 
mạnh phần bụng về phía trước, đẩy cơ thể về phía sau. 

Sinh sản từ tháng 3 đến tháng 5. Tôm cải dùng các đôi chân 
bơi mang. giữ trứng. Trứng tôm nở thành âu trùng lột xác nhiêu 
lân mới cho tôm trưởng thành. 


Thịt tôm rất cỏ chât lượng, dễ chế biến, là thức ăn được ưa 
thich của nhãn dẫn. 
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TÔM HE 
¬———=====.x.- 


Là tên chung chỉ các loải tôm biển thuộc họ Tôm he. Thân 
dẹt ở hai bên, kich thước chênh lệch giữa các loài. Có loài nhỏ, 
trọng lượng chỉ 1 - 2 gam, có loài lớn trọng lượng lên tới 200 
gam. Thường sống gần bờ có đáy bùn hoặc bùn cát. Cỏ tập tỉnh 
kết đản. Trong thiên nhiên tôm he chỉ sống được hơn một năm, 
sau khi đẻ trứng bị kiệt sức và chết hàng loạt. Tôm cái đẻ trứng 
vào ban đêm, mỗi con đẻ tử 700.000 - 800.000 trứng. 

Tôm he là loài có giá trị dinh dưỡng cao. 
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TÔM HUM 
lobater 




















Loài tôm biển cỡ lớn, khi trưởng HN cà 
thành dài tới 60 cm, nặng khoảng 
15 kg. Đôi chân đầu tiên phát triển 
thành một đôi kìm rất to để bắt mồi. 
Tôm hủm sông ở đảy bùn cát, đảo 
hang để ở. Tôm cái có tập tính 
ôm trứng tử khi đẻ đên khi 
trứng nở. 










Nước ta có nhiều loài 
tôm hủm khác nhau như 
tôm hủm đá, tôm hùm đỏ... 
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ẠM.::......................Jj. ..... 


Loài tôm lớn sống ở biển thuộc họ Tôm hủm, bộ 
Mười chân, ngành Chân khớp, là loài có số lượng lớn 
ở nước ta. Cơ thể có màu đỏ nâu hay đỏ sâm, trên vỏ 
lưng có nhiều chấm trỏn, nhỏ màu trắng. Ở nước ta, 
tôm hùm đỏ cỏ tử Quảng Bình đến Bình Thuận, 
thường sống ở những nơi có độ sâu tử 5 - 15 m, trong 
các kẹt đả có đáy cát pha nhiều söi, nhiều rong mơ. 
Mùa đẻ trứng bất đầu từ tháng 3 đến tháng 9, đỉnh 
cao là tháng 8, thảng 9. Thời gian ấp trứng từ 19 - 68 
ngày. lâu nhất ở nhiệt độ 199C vả nhanh nhất ở nhiệt 


độ 259C_ Tôm hủm cỏ giá trị dinh dưỡng cao, vỏ làm 
hàng mĩ nghệ. Số lượng trong tự nhiên đang giảm 
mạnh do khai thác bừa bãi, nên rất cân được bảo vệ. 
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TRAI 


OUaf©F', CHIM, IHHaaeE 





Động vật thân mềm, sống phổ biến ở hổ, ao, sông 
suối. Đầu tiêu giảm. Chân hình lưỡi riu chỉ thò ra khỏi 
vỏ khi di chuyển. Vỏ có 2 mảnh, có dây chăng gắn với 
nhau ở phia lưng và có 2 cơ khép vỏ bám ở mặt trong, 
có tác dụng điều chỉnh vỏ khép mở. Vỏ có lớp sửng 
bọc ngoài, có lớp vôi ở giữa và lớp xả cừ ở trong Cùng. 
Dưởời lớp vỏ là vạt áo rồi đến hai tấm mang ở môi bên 
nằm trong khoang áo, ở giữa là chân và thân. 


Vào mùa sinh sản, trửng non được chuyển vào 
trong mang của trai cái, còn tinh trùng của trai đực 
được chuyển qua ống hút vào gặp trứng non trong 
mang. Trứng nhanh chóng nở thành ấu trùng trai. 
Sau một thời gian. âu trùng rời khỏi mẹ, sống nhở trên 
da cả rồi lắng xuống đáy thành trai con. 
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pcari ØVd LOE 





Động vật thân mềm thuộc lớp Hai mảnh vỏ. Vỏ có khả năng 
tạo ra ngọc nên có tên là trai ngọc. Khi cỏ dị vật lọt vào giữa lớp 
mảng áo vả vỏ, cơ thể trai tiết ra chất đả vôi, xà cử và chất con- 
ki-ô-lin bao lấy vật đó thành những lớp mỏng đồng tâm, qua 
nhiều năm lớp này to dần thành hạt ngọc trai. Hiện nay người ta 
đã biết nuôi trai để lấy ngọc. 


Trai ngọc sống ở vùng triều, những con lớn sống ở dưới triều, 
cö khi sâu tới 20 m nước. Trai ngọc có chân tơ bảm vảo bơ đã, 
rạng san hô..., thưởng sống tập trung 5 - 10 cá thể trên một vật 
bam. 

Ở nước ta, trai ngọc có nhiều ở Khảnh Hòa, Phan Thiết, quần 
đảo Hoàng Sa. Trai ngọc rất có giá trị kinh tế. Vö được sử dụng 
trong nghề khảm, thịt ngon,... có thể nuôi cấy được. 
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giant tridacna 


Loài trai lớn nhất và nặng nhất trong ngành Thân mềm. Trên 
thế giới có con dài tới 1,35 m, nặng trên 260 kg. Ở nước ta có ở 
quần đảo Trường Sa. Mặt trong của vỏ có màu trắng ngà. Mặt 
ngoài nổi 6 gờ lớn cỏ màu trắng xám. Trai tai tượng là loài sống 
cố định, ăn lọc, thức ăn là sinh vật phủ du. Trai tai tượng có trữ 
lượng rất ít, không phải là đối tượng khai thác. 
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—————— mựffion, boa 





Động vật thuộc lớp Bò sát, phân bộ Rắn, có kích thước to 
hơn rắn, chiều dải cơ thể 6 - 10 m. Không cỏ răng độc. Thức ăn 
là chim, thú nhỏ, ếch nhái... Bắt mồi bằng cách rinh, ngoạm lấy 
con mồi và lấy thân cuốn chặt cho đến khi con mỗi ngạt thở chết 
mới nuốt. Trăn ăn rất khỏe. Một con trăn mốc dài 4,2 m, trong 
một ngảy đêm ăn hết 4 con dê nặng khoảng 5 - 8 kg. Tuy nhiên 
trăn có thể nhịn ăn rất lâu, có khi cả tháng. 

Trăn đẻ từ 80 - 107 trứng trên đất, vun trửng thành đông vả 
lấy thân quấn xung quanh để ấp. Sau khoảng 2 tháng trứng nở 
ra tran con. 


Có nhiều loài trăn như trăn mắt võng (trăn hoa, trăn gấm), 
trăn đât, trăn cộc (trăn vàng)... Người ta nuôi trăn đề lây mật và 
mỡ lả những dược liệu quy. 
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TRĂN ĐẤT 


indian pụfon — 





Còn có tên là trăn mốc, cơ thể dài tới 6 m. Đầu nhỏ và dài. 
Trên thân có các đường mảnh màu vàng nhạt nổi với nhau tạo 
thành hình mãt võng nổi trên nền xảm hay xám đen. Hai bên lỗ 
hậu môn có 2 gai nhỏ. Ưa sống trong các khu rừng già, rừng 
thưa, nơi có bóng cây râm mát và gần nước. Thức ăn là các loài 
thú cỡ nhỏ, một số loài chim, ếch nhái và cá. Do điều kiện khi 
hậu, trăn đất đẻ trứng từ tháng 6 đến tháng 11 ở miền Bắc, tháng 
12 đến tháng 2 ở miền Nam. 
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TRĂN GẤM (TRĂN HOA) 


Alala0aian pụtion 





Còn gọi là trăn hoa hay trăn mắt võng, là loài rắn 
cỡ lớn, dải tới 7 m. Đầu nhỏ và dài. Trên thân có các 
đường màu xám đen nổi với nhau tạo thành dạng 
mắt võng nổi trên nền màu vàng nâu. Hai bên lỗ hậu 
môn có 2 gai nhỏ hình cựa gà. Trăn gãm ưa sống 
trong các khu rừng giả, rừng thưa, nơi gần các vực 
nước. Thức ăn của trăn gấm là các loại thú nhỏ, 
chim, bỏ sát và ếch nhái. Mùa sinh sản từ tháng † 
đến tháng 5. 
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buýk to 


Động vật nhai lại thuộc bộ Guốc chẵn. Thưởng có 
màu xám hoặc xám tro, đen, đôi khi màu trắng. Bụng 
to, sửng rỗng cong hình lưỡi liềm. Giống như bỏ, khi 
ăn cỏ trâu nuốt ngay, lúc rồi rãi, chủng ợ cỏ lên nhai 
lại cho ki. Dạ dảy trâu cỏ 4 tủi. 

Được 3 tuổi, trâu đẻ lứa đầu, mỗi lứa đẻ 1 con. 
Trong cả cuộc đời, trâu có thể đẻ 5 - 6 lứa. Nghé mới 
sinh nặng 22 - 25 kg. 

Trâu là con vật rất quen thuộc của nhà nông. 
Người ta nuôi trâu để kéo cày, lấy thịt, sữa. 
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tuiÄ bu/Jalo, aainbar 


Trâu rừng có tâm vóc lớn hơn và cặp sừng dài hơn 
trâu nhà, dáng dấp khỏe mạnh, mau lẹ và rất tinh. Có 
lông dải và rậm trên cổ, má, trán. Sừng dài và dẹp. 
Trâu rừng sống trong rửng sâu, ở các thung lũng vãng 
vẻ, sống thành đàn 5 - 10 con. Khi gặp nguy hiểm, 
chúng bố trí để nghé năm giữa, trâu mẹ và trâu đực 
đứng xung quanh, đầu hướng ra ngoài, sẵn sàng 
chiến đấu. Khi đó mọi kẻ thù hung dữ nhất như hổ, 
báo cũng phải bỏ chạy. 

Thức ăn là cỏ, lá cây, măng và chối cây non. Thời 
gian có chửa khoảng 10 tháng. 3 đến 4 năm mới đẻ 
1 lứa, mỗi lứa 1 con. 

Trâu rừng có thể lai với trâu nhà để tạo giống trâu 
khỏe mạnh hơn. 


hs 


... š ' "=1 ..ẽ ° 
XHUƠợnnGc=¬- HAI sườn sa inms nan rr =?.T^ L NET xz .. ——— —_—_= -ŸŸ-Ÿ.ư“ưNG 


VN” he. &#W “ kế. 





496 http://tieulun.hopto.org 


TRÍ ĐÓ (CHIM TRỊ) 


colnon pfeaaaHt — 





Là một loài gà đẹp hiếm có. Trên đầu cö mào 
lông, bộ lông màu hung đỏ, đuôi dài, nhiều màu sắc, 
bộ lông màu đỏ nên có tên là trí đỏ. Là loài chim đẹp, 
thịt lại ngon nên bị săn bắt mang về làm chim cảnh 
và ăn thịt. Trước kia có ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào 
Cai, Bắc Cạn, Yên Bái nhưng do bị săn bắt quả nhiều 
nên giờ đây rất hiếm. Trĩ đỏ cần được bảo vệ nghiêm 
ngặt. Hiện nay trï đỏ được nuôi và nhân giống ở vườn 
thú Hà Nội. 
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TRÍ SAO 
crcsted a1g1a 








Loài chim đẹp, thuộc họ Ga. 
Con đực trưởng thảnh có da 
mặt màu hồng, có mảo lông 
dài 6 cm phủ phía sau 
định đầu vả gáy, bộ 
lông màu nâu tôi với các....... 
chấm trắng nhạt. Đuôi ;-⁄¿ 
rất dài, có 2 lông giữa 
dải 130-150 cm. Con 
cải có bộ lông tương tự con đực về 
màu sắc, tuy nhiên mào lông và đuôi 
ngăn hơn rất nhiều. Trĩ sao thưởng 
sống thành từng đôi hoặc vài đôi trong 
các khu rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh 
lên đến độ cao 1700 - 1900 m ở Nam 
Trung Bộ và 1200 m ở Đông Dương. Trĩ 
sao ăn các loại hạt, quả cây có kích thước 
nhỏ, ngoài ra còn ăn cả côn trùng và giun 
đất. Từ tháng 4 đến tháng 8 là mùa sinh sản 
của chúng. 
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TRIÊT 


(U€dtdt \ ˆ=— 








Loài thú nhỏ trong họ Chổn, trọng lượng cơ thể 
khoang 40 - 70 q. Bộ lông mâu nâu hay mảu cả phê, 
bụng trắng. Thức ăn chủ yếu là chuột, đôi khi ăn cả 
chim, côn trùng, nhện. Triết sống trong các khu rừng, 
đồng cỏ gần làng ban ơ Lào Cai. Chủng không tự đảo 
hang mà chiếm hang của các loài gặm nhấm để ở. 
Hoạt động chủ yếu từ hoàng hôn đến nửa đêm. Mùa 
sinh sản khá dài, bắt đầu từ tháng 3. Mỗi lứa đẻ từ 4 - 
7 con. Triết là động vật rât hiếm và có ích cho nông 
nghiệp vi chúng tiêu diệt chuột. Da lông mềm, mịn có 
giả trị trong ki nghệ hảng da. 
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TRÙNG ĐỀ GIÀY 
DqfđIH1€CHAUH 





Động vật đơn bào sống phổ biến trong các ao tù, 
xuât hiện nhiều trong nước ngâm rơm rạ. Cơ thể trông 
giống hình một chiếc đê giày, kích thước từ 0.1 - 
0,3 mm. Có thể bơi được trong nước nhờ các lông bơi 
xếp thành dãy trên bề mặt cơ thể. Thức ăn là vi khuẩn 
và các mảnh vụn hữu cơ. Chúng được các lông bơi 
dồn về lô miệng năm ở phần lõm phía bụng. Thức ăn 
qua hấu, vón lại thành viên trong không bào tiêu hóa 
và được tiêu hóa ở đó. 

Trùng đế giảy cỏ hai nhân, một nhân lớn và một 
nhân bé. Thông thường trùng đế giày sinh sản bằng 
cách phân đôi theo chiều ngang. Nhưng cung có lúc 
từng cặp trùng để giày gắn lại vởi nhau ở phía bụng 
và bơi trong nước. Chúng đã trao đối một phần nhân 
bẻ. Đó là hiện tượng “tiếp hợp”. 


Khi nước ao hồ cạn, trùng để giay ngừng hoạt 
động, cơ thể co lại, tiết một lớp vỏ bảo vệ xung 
quanh vả biên thanh bào xác. Bảo xác được gió đưa 
đi khắp nơi. Khi gặp nước, trùng đế giày hoạt động 
trở lại binh thường. 
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TRUNG ROI XANH 


cIqgiena 





Động vật đơn bào, hình thoi, dài khoảng 0,05 mm, 
có roi bơi ở đầu thuôn. Khi di chuyển, roi bơi xoắn 
trong nước như mũi khoan. Cạnh gốc roi bơi có không 
bảo co bóp và điểm mắt màu da cam. Nhờ có điểm 
mắt, trùng roi xanh luôn di chuyển về phía có ánh 
sảng. Trong cơ thể có nhiều hạt diệp lục, là nơi tổng 
hợp chất hữu cơ tử chất vô cơ và năng lượng ánh 
sảng mặt trời. Thường tạo thành các váng xanh trên 
mặt ao hỗ vào mùa hè. Ở chỗ tối, cơ thể chúng mất 
màu và chủng sẽ ăn các mảnh vụn hữu cơ giống như 
các động vật nguyên sinh khác. Sinh sản bằng cách 
phân đôi theo chiều dọc cơ thể. 
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TRÙNG TRỤC 


- HMtđ tHutaaeE, nmỉa 


Động vật thân mềm cỏ cấu tạo gần giống trai 
nhưng kích thước cơ thể nhỏ hơn. Trùng trục và trai 
đều thuộc lớp Hai mảnh vỏ, bộ Mang tâm. Trùng trục 
sống phổ biến trong các hồ, sông, suối. Thức ăn là 
các động vật, thực vật nổi, các vụn hữu cơ trong 
nước. Thịt trùng trục khá ngon, là nguồn thức ăn phổ 
biến của nhân dân ta. 
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TU HU 


qdian PocÍ,_ biqch cdclÈoo 





Loài chim sống định cư. Con trống lông đen 
tuyển, con mái lông đen có đốm trăng. Không làm tổ 
đẻ mà đẻ nhờ trứng vào tổ các loài chim khác như 
sảo sậu, qua, giẻ cùi... Trứng của chúng gần giỗng 
nhau nên chim "bỗ mẹ nuôi” thường ấp trứng cho đến 
khi trứng nở và nuôi con non chu đảo. Thức ăn chủ 
yếu của tu hủ là các loại quả mềm. Thỉnh thoảng 
chúng ăn ca côn trùng và chim non. 

Mùa sinh sản của tu hú vào tháng 4 - 5. Mỗi lứa 
đẻ 2 - 4 trứng. 
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TUẦN LỘC 


" reindeer, caribou 





Loài thú móng quốc thuộc họ Hươu nai, phân bổ 
ở Bắc Cực, về sau được du nhập vào châu MI. Khi đị 
lại, gân cốt ở chân cọ vào xương rung lên như những 
dây đàn. Những tiếng động này giúp cho tuần lộc tìm 
thấy nhau ban đêm hoặc khi có bão tuyết. Ngảy xưa 
tuần lộc là thú săn của con người, về sau con người 
đã thuần hóa tuần lộc để kéo xe. Thịt tuần lộc ngon, 
sữa có thể làm bơ và pho-mát, da, lông dùng làm 
quân áo rét. 
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UYÊN ƯƠNG 
Iim~manddarTin ducb 








Loài vịt nhỏ và chắc, rất nhút nhát. Chim đực rất 
dễ nhận ra nhở bộ lông đầy màu sắc. Nhưng ngoài 
mùa sinh sản mâu sắc sặc sỡ của chim đực bị giảm 
đi nhiều, nên gần. giỗng chim cái. Chim cai có đầu 
xám nhạt, viền mắt trăng, lông ngực trắng mờ, lốm 
đốm. Sống ở nước, con đực và con cải không bao giờ 
rời nhau. Uyên ương là loải chim dị cư rất hiếm, phân 
bố ở vùng Tây | bắc nước ta, vùng đầm lầy, hồ, suối, ở 
rừng cây lây gõ. 
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VẠC 
biqcÀ - crotoned nịgÍt fieron 











Vạc sống thành đản, khá phố 
biến ở nước ta. Kiếm ăn ở bờ 
sông, đầm lầy, ao hổ. Thích nơi 
nước trong và cạn. Làm tổ tập 
đoàn trên các lũy tre hay cây cao 
rậm rạp. Thích làm tổ với những 
loài chim khác như cốc đen. Tổ 
vạc thường thấy trên những cây 
cao nhất. 

Hoạt động chủ yêu vào ban 
đêm. Ngoài việc kiểm ăn, còn 
xây tố vào ban đêm. 





Khoảng tháng 4 vạc đẻ lứa 
đầu tiên, vào đầu tháng 5, chim 
non ra đởi, Cuỗi thảng 6, vạc con 
bắt đầu sống một cuộc đời tự 
lập. 


Sau đó ít ngày, vạc bố mẹ 
sửa sang lại tổ và đẻ lứa thứ hai. 
Vào cuối tháng 12, những con 
chim non cuối cùng đã rời tổ. 
Như vậy, vạc đẻ một năm 2 lứa, 
mỗi lửa 3 - 5 trứng màu xanh da 
trời nhạt. 

Số lượng vạc ngày nay đã 


giảm nhiều do thiểu thức án và 
mất môi trường sống. 
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VẠC HOA 
(oÍlile-earcdl nHgÍt fel0oH ——— 





Loài chim định cư rất hiêm gặp, sống ở các vùng 
rừng cỏ đầm lầy thuộc phía Bắc như tỉnh Hòa Bình. 
Chim trưởng thành có phần trên cơ thể màu nâu tối, 
phần dưới có vạch màu nâu và trắng xen kẽ. Mào 
lỗng dai mau đen. Chim non cỏ bộ lông nâu 
điểm trắng. 
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VẠC RỪNG 


Atalauaian nggÍt fieron 








Loài chim định cư, hiếm gặp. Chim trưởng thành có bộ lông 
màu đen, mút lông cánh màu trắng hoặc nâu sâm. Đầu đen, 
họng trắng đôm đen. Mö xanh vàng lục. Chân xanh lục. Nơi 
sống là các khu rừng rậm, đất lầy, đất ngập nước có nhiều sậy, 
rừng tre nứa... 
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VE SẦU 


cicada 





Côn trùng thuộc bộ Cánh giống. Cả 
hai đôi cảnh đều móng, dạng giỗng 
nhau. Cơ quan miệng kiểu chích 
hút, dùng ống “khoan” để hút nhựa 
qua vỏ cây. Ve sâu thuộc loại biến 
thái không hoàn toàn. Khi sinh sản, 
ve sầu cái dùng chiếc "kim đẻ” ở 
cuối bụng khoan một lỗ trên cảnh 
cây và đẻ trứng vào đó. Trứng nở ra 
ấu trùng rơi từ trên cây xuống đất, 
tự đào hang, tìm các rê cây để hút 
nhựa. Sống trong đất một năm, 
chủng lột xác vải lần rồi chui lên 
mặt đất, trở thành ve trưởng thành. 
Cuộc đời ve trưởng thành rất ngắn 





ngủi, từ khi lột xác lần cuối đến khi 3... 
chết là 5 tuần. Chỉ có ve đực biết Â\ `. ƒ [ ,„É / 
kêu. Chúng có cơ quan phát âm `, 7 lễ 2 
năm ở hai bên bụng. Vì vậy, ve “ t/ 


thường thải bớt nước cho mảng bụng 
căng hơn đề tiếng kêu vang hơn, xa hơn. 
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VẸT 


DaIrot, parakec 


Là loại chìm leo trêo giỏi, có nhiều kich thước 
khác nhau, đầu to, mỏ ngăn và khỏe, mỏ trên cong 
trùm lên mỏ dưới. Chân vẹt ngắn, khỏe, có thể leo 
trêo và kẹp thức ä ăn đưa lên mö. Lông thường có mảu 
sắc sặc sỡ. Vẹt sống trên cây và làm tổ trong hốc Cây, 
hốc đất. Thức ăn là các loại quả và hạt; một số loài 
ăn phấn hoa và mậi. 

Vẹt thường được nuôi làm cảnh; một số loài như 
vẹt xảm Tây Phi có thể dạy bắt chước tiếng người. 
Trên thê giới có khoảng 320 loài vẹt khác nhau. 
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VẸT ĐẦU HỒNG 


bloäaøn-Hoadedl parakeet 


Con đực trưởng thành ở định và 
hai bên đầu máu hồng tươi, má vả 
gáy hồng phớt, bụng màu vàng 
nhạt. Con cái đầu xám hồng. nền 
vang, không có vòng. đen ở cố. Cả 
con đực và con cải đều có mắt màu 
trắng hay vàng nhạt, mỏ dưới đen, 
chân mảu nâu. Vẹt đầu hồng 
thưởng sống thành đàn khoảng 20 
con hoặc nhiều hơn trong các khu 
rửng nguyên sinh hoặc thứ sinh 
thuộc miền Trung và miền Nam 
nước ta, đôi khi còn kiếm ăn cả ở 
các khu rừng thưa gần nơi trồng trọt. 
Thức ăn là các loại quả, đọt cây, hạt 
thóc, ngô, đậu nảnh... Mùa sinh sản 
từ tháng 1 đến tháng 5. 
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VẸT ĐẦU XÁM 
grawy-fieadod parabeet 


Con đực trưởng thành có đầu 
xảm, cằm vả họng lông đen. Sau cổ 
có một vòng xanh lục tươi; cảnh, 
lưng, bụng màu lục phớt vàng. Lông 
đuôi giữa rất dải, mút đuôi màu 
vàng. Con cái giỗng con đực, chỉ 
khác là không có mút đỏ ở cánh. 
Vẹt đầu xám sống thành đàn nhỏ 
khoảng 10 con trong các khu rừng 
nguyên sinh hoặc thứ sinh, lên đến 
độ cao 1675 m. Thức ăn giống vẹt 
đầu hồng. Mùa sinh sản từ tháng 
3-6. 
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VẸT LO-RI CHÂU ÚC 
fotibect 








Vẹt Lo-ri châu Úc có bộ lông sặc sỡ, đầu, ngực 
bụng và một phần cánh có màu đỏ, lưng màu vàng, 
đầu mút cánh lông xanh óng ánh. Sống ở Ôt-xtrây-li- 
a, Pa-pua Tân Ghi-nê và các đảo lân cận. Thức ăn là 
mật hoa. Cách lấy mật hoa của vẹt rất thô bạo. 
Chúng vặt trụi cánh hoa rồi hút mật nhờ cải lưỡi có 
cấu tạo như một chiếc bút lông nhỏ. Thường kiếm ăn 
theo đàn, phá nát rất nhiều loài hoa rừng. 
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VẸT LÙN 
œoernal fianging paITot 





Con đực trưởng thành có đầu và cổ 
màu vàng lục, lưng màu lục nhạt, hông và 
trên đuôi màu đỏ thâm, mặt dưới của cánh 
và đuôi đều màu xanh; bụng màu lục nhạt. 
Con cái có lông màu thẫm hơn, không có 
vệt xanh ở họng. Cả con đực và con cái 
đều có mắt màu vàng nhạt, mỏ đỏ tươi, 
chóp mỏ vàng, chân vàng nhạt hay vàng 
cam. Vẹt lùn sống thành đàn nhỏ khoảng 
10 con trong các khu rừng Tây Nguyên và 
rừng nhiệt đới lá rộng lên đến độ cao 1500 
m. Thức ăn là các loại quả, hạt mềm kích 
thước nhỏ và hoa của một số cây rừng. 
Mùa sinh sản vào tháng 1, 2. Con 
non mới nở giống chim cái. 
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VẸT MÁ VÀNG 
1elloto-cliecbedl paI1ot : 


Con đực trưởng thành có một dải 
đen hẹp, bất đầu từ góc mép mỏ kéo 
dài ra hai bên cổ rồi lẫn với vòng 
mảu hồng ở phía trên cổ. Đầu màu lục, 
gáy chuyển sang vàng nhạt. Con cái 
không cỏ vòng màu hồng ở cổ và 
không có đải đen sau mép mỏ. Cả con 
đực và con cái đều có mỏ đỏ, mắt xanh 
nhạt, chân vàng nhạt hay vàng cam. 
Thưởng sống thành đàn khoảng 10 
con trong các khu rưng nguyên sinh, 
thứ sinh hay phục hồi, lên đến độ cao 
915 m thuộc các tỉnh phía Nam nước 
ta. Chúng ăn các loại hoa, quả, hạt 
như thóc, ngô, đậu. Mùa sinh sản tử tháng 2 - 4. 
Chim non mới nở cỏ màu giống chim mẹ. 
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VẸT MÀO 
crestead paIrot 


Loài vẹt cỏ bộ lông 
đẹp, sống ở Ôt-xtrây-li-a. 
Chúng kết đôi và sống với 
nhau đến trọn đởi. Vẹt 
mảo có tập tính di cư 
nhưng hằng năm vẫn trở 
về tổ cũ của chúng trên 
một thân cây. Chúng tự 
điều chỉnh sự sinh sản tùy 
theo điều kiện ngoại cảnh. 
Nếu thuận lợi, chúng đẻ 
khoảng 5 trứng; vào những 
năm khô hạn, chi đe 1 - 2 
trứng, thậm chí không đẻ. 
Chim mới nở rất yếu, được 
chim bổ mẹ mớm cho ăn. 
Chủng cỏ mỏ rất khỏe để 
bổ hạt và cỏ một mảo lông 
trên đầu. Vẹt mào bay giỏi, 
một đản lớn trên 100 con 
có thể bay mỗi ngày hơn 
100km. 
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VẸT NGỰC ĐỎ 
red-beaated paraheet 


Con đực trưởng thành 
có bộ lỗng màu xanh lục 
phớt vàng. Ngực màu đỏ, 
bụng phớt xanh; đầu màu 
xảm, có một dải mảu đen 
kéo dải ngang trán đến 
mép trước của mắt. Một dải 
đen khác rộng hơn từ gốc 
mỏ dưới kéo dài xuống hai 
bên cổ. Con cái giống con 
đực, chỉ khác lông xỉn hơn, mỏ 
đen, ngực hồng nhạt. Vẹt ngực 
đỏ thường tập trung thành 
đàn nhỏ trong các khu rửng 
cây lả rộng, rừng khộp Tây 
Nguyên lên đến độ cao 1200 
m; đôi khi tập trung thành đàn lớn 
lên đến vải trăm con, kiếm ăn ở các cánh 
rừng xung quanh hoặc nương rây. Thức:ăn là 
các loại quả có vỏ, như quả đa, si, các loại hạt 
cứng như thóc, ngô... Mùa sinh sản từ tháng 4 
đến tháng 7. 
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VẸT TREO ĐẦU XANH DƯƠNG (VẸT DƠI) 
———————_—— bhte fangu patrot 


Toản thân bao phủ một bộ lông xanh lá cây óng 
ánh; dưới ngực có một đảm lông đỏ, trên đỉnh đầu là 
một mảng lông xanh da trời. Những con vẹt này có 
“tải làm xiếc", chúng có thể treo ngược mình trên 
cành trên để với tới hoa mọc ở dưới. Chúng cũng có 
thể ngủ ở tư thế này, như dơi, vì thế nên người ta mới 
đặt tên cho chúng là "vẹt dơi”. 







\ .^ 
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VÍCH 
gIcen sea-hurtie 








Loài rủa biển ăn thực vật thủy sinh, ngoài ra còn 
ăn cả tôm cá. Mùa sinh sản tử tháng 2 đến tháng 5, 
những đêm sáng trăng, vích bơi từ biển vào bờ. 
Chúng đảo hố cát sâu từ 30 — 50 cm và đẻ trứng vào 
trong các hố đó. Mỗi con có thể đẻ tới 200 trứng, sau 
đó chúng dùng chân phủ cát lên. Sau khi nở, đàn vích 
con bới cát chui lên, rồi bám đuôi nhau bò ra biển để 
bắt đầu sống cuộc đời tự lập; khi trưởng thành lại 
quay về bờ đẻ trứng. 
Vích có nhiều ở các đảo xa bờ như đảo Phú Quốc, 
_ Côn Đảo, Trường Sa. Thịt và trứng vích rất ngon nên 
con người đã đánh bắt chúng hoặc bới cát tìm trứng 
để ăn. Hiện nay, nhiều nước có luật bảo vệ và nhân 
giống vích. 
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dutcÈ 


Loài chim quen thuộc được 
con người nuôi lấy thịt và trứng. 
Cơ thể vịt có cấu tạo thích nghỉ với 
môi trường nước. Bộ lông vũ dây, 
không thấm nước. Bộ xương nhẹ, 
xốp. Chân có màng bơi nối liền 
giữa cầc ngón chân, có tác dụng 
như mái chèo giúp cho việc bơi lội 
dê dàng. Cơ ngực và cánh khá 
khỏe nên vịt nhà cũng có thể bay 
được tuy bay kém. Cung giồng 
như nhiều loài chim ở nước, vịt có tuyến sHŠnc câu rất nhát triển 
tiết chất nhởn. Vịt thường dùng mỏ để chải chất nhờn đó lên bộ 
lông, khiên cho bộ lông luôn mượt mà và không thâm nước. Vịt 
có mỏ to và dẹp. Khi kiếm ăn, vịt rúc cái mỏ dẹp xuống bùn. hai 
nắp mỏ luôn luôn dập dập vào nhau. Nước và bùn cũng như các 
chất cặn bã khác băn sang hai bên mép mỏ, những tấm sừng 

hình răng cưa hai bên mép mỏ có tác 

dụng như một cải sảng giữ lại trong 
miệng những hạt hoặc các động 
vật nhỏ nằm lân trong 










- h 
vi 
_ h 
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VỊT ĐẦU VÀNG 


CđIfđäiq11 Địgeøn 








Là loài vịt cỡ trung bình, chiều dài cơ thể 48 cm, 
lùn, mập với mỏ màu xám. Đầu tròn, đuôi nhọn. Sống 
thành đàn và thường thấy ăn cỏ ở trên bờ. Là loài 
chim di cư, phổ biến ở các tỉnh vùng Đông Băc nước 
ta (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định...). 
Chúng thường sống ở các vùng đầm lầy ven biển và 
các hồ nước. 
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VỊT KHOANG 


conunon' sffciducb 


Loài vịt lớn, chiều dài cơ thể khoảng 60 cm, bộ 
lông đen và trắng, trên ngực có dải lông màu hung 
nâu đậm. Chim non có màu xám xịt. và không có dải 
lông màu hung nâu chạy qua ngực. Phân bố ở vùng 
Đông Băc, Băc Trung Bộ, là loài di cư, hiếm gặp, 
thường sống ở vùng cửa sông và các vùng đất 
ngập nước. 
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VỊT MÓ THÌA 
Ho†tfiern0 sfllooeieF 





Loài vịt có mỏ rộng hình giống 
chiếc thìa và dài hơn đầu. Bộ lông lốm 
đốm nâu như vịt trời. Vịt mỏ thìa là loài 
chim di cư rât hiêm gặp ở Việt Nam. 
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VỊT MỎ VÀNG 
mallard, ueloq-bill malard 


Loài vịt trời cô kích thước lớn. Con đực cỏ bộ lông nhiều màu 
sắc: đầu và cổ xanh biếc, vòng cổ trắng, ngực màu nâu, đuôi 
đen, thân màu trăng xám. Mỏ màu vàng. Con cải và con non có 
bộ lông xu hơn màu nâu lốm đốm, trên mỏ có nhiều vệt vàng 
cam. Vịt mỏ vàng là loài lang thang rất hiếm gặp. Chúng sông Ở 
Các đầm lầy, sông lớn và hồ ao ở vùng Đông Bắc nước ta. 
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VỊT TRỜI 
(Uid dutcÈ 


Là loài chim di cư. Vào mùa 
đông, những đàn vịt trời hàng 
trãm con bay tư phương Bắc về 
vùng đồng băng Bắc Bộ ở nước 
ta để trú đông. Những ao hồ, 
đầm lầy, bãi lầy ven biển hay 
các bãi sú vẹt là nơi ở, kiếm ăn 
của vịt trời. 

Vịt trời là tổ tiên của vịt nhà, 
chỉ khác là vịt nhà to hơn và 
bay kẽm hơn vịt trời. 





Vịt trời làm tổ trên mặt đất, băng cỏ khô trong các bụi gần bờ 
nước hay ở các côn đất giữa sông. Mùa sinh sản vào tháng 5, 
môi lứa đẻ 10 - 15 trứng. Vo trứng màu trắng hoặc nâu nhạt. 
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VỊT VÀNG 
dd afielduck 





Loài vịt lớn giống ngông, chiều dài cơ thể khoảng 
61cm. Bộ lông màu hung vàng cam. Chim cải có đầu 
màu nhạt hơn, chim đực trong mùa sinh sản có một 
vòng đen ở cổ. Là loài chim di cư rất hiếm gặp. Nơi ở 
là các sông và hồ ở Đông Bắc và Bắc Trung Bộ 
(Thanh Hóa). 
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VOI 
clepfiant 





Loài thú ăn thực vật khổng lồ, là động vật to nhất 
sống trên cạn. Voi có da dày, mũi và môi trên kéo dài 
thành vỏi với hai lỗ mũi ở đầu vỏi. Hai răng cửa hàm 
trên phát triển tạo thành cặp ngà. Chân to như cột 
đỉnh. Voi đực lớn hơn voi cải. 

Voi chửa 21 - 22 tháng. Mỗi lứa đẻ một con. 4-5 

- năm mới đẻ mội lần. 

Có hai loài voi trên thể giới là voi châu Á và voi 
châu Phi. Voi châu Á có kích thước nhỏ hơn voi châu 
Phi, chỉ có voi đực có ngà, voi cái không có ngà. Voi 
châu Phi cả voi đực và voi cái đều có ngà. 
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VOI BIỂN 
— sea clenfiant 





Loài thủ ăn thịt thuộc bộ Chân 
màng, thích nghi với đởi sống ở 
nước. Cơ thể lớn, hình thoi dài, có 
thể dải tới 5m, nặng 1 tấn, cổ 
ngăn. Chi biến thành bơi chèo. 
Lớp mỡ dưới da rất dày. Hai răng 
nanh dài chìa ra ngoài. Voi biển 
sống ở biển Bắc Cực, thức ăn chủ 
yếu là các loài cả. 

Voi đực có mũi phát triển thành vỏi ngắn, như vòi voi. 
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VOI MA MÚT : 
n„<ưaImmnoffi 





Loài voi cổ sống vào kỉ Đệ Tứ, đã bị tuyệt chủng 
từ khoảng 10.000 năm nay. Chúng có bộ lông dài, 
rậm phủ kín thân với cặp ngà đồ sô, rất dài và cong 
vút lên. Voi ma mút đã sống vào thời băng kỉ tại các 
vùng không có rừng của Bắc MI, châu Á và châu Âu. 

Do khí hậu khắc nghiệt, voi ma mút bị chết và bị 
vùi lấp trong băng, đến tận ngảy nay, xác của chúng 
còn tươi nguyên, thỉnh thoảng vẫn tìm thấy ở vùng 
Xi-bê-ri (Nga). 
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VÒI HƯƠNG 


: | MdäÊ-đpÐ€ 











Còn có tên là vòi mướp, cầy vòi đốm. Là loài thú 
thuộc bộ ăn thịt, họ cầy. Vòi hương có bộ lông mâu 
xâm với 5 sọc đen chạy dọc lưng, sườn có nhiều đốm 
đen. Mặt màu xám đen với nhiều đốm trắng. Bốn bàn 
chân đen. Đuôi dài, mặt trên gốc đuôi màu đen, mặt 
dưới màu vàng đất, mút đuôi đen. Trọng lượng từ 3 - 
5 kq. Vòi hương là loài ăn tạp. Thức ăn chủ yếu là các 
loại quả rừng như vả, sung, đa, chuỗi, đu đủ và các 
động vật nhỏ như chim, chuột, rắn. Vòi hương sinh 
sản quanh năm nhưng tập trung vào tháng 10, 11, 12. 
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VOỌC BẠC 


đo lAHg117 - 





Loài khỉ có cơ thể nhỏ, trọng lượng từ 

5 - 7 kg. Toan thân lông màu xám, chóp lông mảu 

xám nhạt hay vàng nhạt làm cho bộ lông lấp lánh ánh 

bạc. Lông bụng xám nhạt vả lông đuôi vàng nhạt. 

-_ Voọc bạc sống trong các rừng cây lá rộng trên núi đá 

các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Thức ăn giống như của 

VoỌC xám. Con non mới sinh cỏ lông màu vảng da 
cam, sau chuyển sang mảu xám, giống bố mẹ. 





DẪN »HEINAUUITE,HĐPEO ID 1 





(0fiite fieaded languf 


Loài khi cỡ lớn, trọng lượng từ 5 - 10 kq. Bộ lông 
ở thân màu đen, đầu và vai con đực lông trăng nhạt, 
ở con cái lông thâm hơn. Vùng mông có vệt lông xám 
hình chư V chạy qua gốc đuôi. Đuôi rất dài, lông màu 
đen.-Voọc đầu trăng sống trong các khu rửng nguyên 
sinh, rừng già trên núi đá đảo Cát Bà. Thức ăn chủ 
yếu là nõn cây, quả cây rừng. Sinh sản vào mùa thu, 
con non có bộ lông màu vàng, đầu vả vai vàng nhạt. 
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VOỌC ĐEN MÁ TRẮNG 
(0fite-clicebedl blacÈ langu1: 








Loài khí có trọng lượng từ 5 - 9 kg. Toàn thân lông 
đen tuyên, trên đỉnh đầu có mảo lông đen. Hai má có 
vệt lông trăng kéo dải qua tai. Đuôi dài hơn thân. 
Voọc đen má trăng sống trong các khu rừng trên núi 
đá cao thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta; 
chúng chỉ ăn thực vật. 
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T(a- Từ? laqguf 


Rất giống voọc đen má trăng về hình dạng vả bộ 
lông đen tuyên. Khác voọc đen má trắng là có vạch 
trắng đục hai bên má đi tử gốc mép tới sau tai; gây co 
vệt trắng tuyên nổi với vệt trăng hai bên má tại hai 
gốc tai. Voọc Hà Tĩnh sống trong các khu rừng giả 
trên núi đá vôi thuộc tỉnh Thanh Hỏa, Hà Tĩnh. Thức 
ăn chủ yếu là lá cây, chồi non và hoa quả. 
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VOỌC MÙI HẾCH 
äumtb-noseđd langiŒ 








Loài khi cỡ lớn, trọng lượng từ 8 - 14kg. Bộ lông 
máu nâu đen. Lông trên đầu và quanh mặt màu tráng 
nhạt. Vùng ngực, bụng va mặi trong các chi lông máu 
trắng bẩn. Đuôi dài, lông xù trông giống như hình 
bông lau. Mặt mâu trắng, mũi hếch ngược lên. Voọc 
mũi hếch sống trong các rửng cây lá rộng, rửng hỗn 
giao trên núi đã và núi đất thuộc các tỉnh miền núi 
phia Bắc nước ta. Thức ăn chủ yếu là lả, chổi non và 
qua rửng. Mùa sinh sản từ tháng 11 đến tháng 6 
năm sau. 
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VOỌC QUẦN ĐÙI TRĂNG 
(file breecled langtuữ 


Loài khi cỡ lớn, trọng lượng khoảng 8 - 9kg, hình dạng rất 
giống voọc đen má trắng. Trên định đầu có mào lông đen; dọc 
hai bên má kéo dài đến tận vành tai là 2 dải lông trắng. Chân có 
lông màu đen. Vùng mông có lông màu trắng kéo dài đến tận 
gốc đuôi và đùi trông rất giống một chiếc quần đui trắng. Đuôi 
dải hơn thân, lông màu đen. Voọc quần đùi trắng sống trong các 
khu rưng giả, rừng nguyên sinh trên núi đá có nhiều hang động 
thuộc Các tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Ninh Bình... Thức ăn 
chủ yếu là lá, chồi và quả cây. Sinh sản vào cuối mùa hè, đầu 
mùa thu. 
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VOỌC VÀ 
rcd aflanhed langur 





Loài khi cỡ khá lớn, nặng tử 8 - 14kg, 
chân tay dài, đuôi dài. Bộ lông nhiều màu 
khả rực rơ: đỉnh đầu và trần màu đen, mặt 
lông màu trắng, cổ và ngực màu hung. đỏ 
rực rỡ, lưng xám nhạt... Voọc vả sống 
trong rừng giả, rừng nguyên sinh trên núi 
cao nhưng kiếm ăn cả ở rừng thứ sinh, 
nương rây. Thức ăn là thực vật gồm lá, 
quả, ngô, khoai, sắn... Vào cuối mùa xuân, 
đầu mùa hạ chúng đẻ 1 con. 


_ ._ 
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gIeU lang 


Loài khi có thân hình thon nhỏ, trọng lượng từ 
5 - 9kg. Chân tay rất dài, lông màu đen. Đỉnh đầu có 
mảo lông xám. Lông phần lưng có màu xám đậm hơn 
phần bụng. Hai bên hồng có các lông dải ảnh bạc. 
Voọc xám sống trong các khu rừng trên núi đá các 
tinh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Thức ăn là 
lá và chối non. Sinh sản quanh năm. 
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VƯỢN 


gibbon 





Loài thủ thuộc họ Vượn, chỉ trước dài, có túi má và 
không cỏ đuôi, chai mõng rất nhỏ, có ruột thừa, não 
bộ có thể tích 100 - 150cm3, phân bố ở Đông Nam A. 
Vượn chủ yếu ăn quả, chổi non, trứng chim và 
một số động vật nhỏ khác. Khác với khỉ, vượn 
không sống thành bầy mà thành từng nhóm 
nhỏ tượng trưng cho một gia đình. Môi nhóm 
gồm 3 - 5 cá thể gồm vượn bố, vượn mẹ vả 
vượn con ở nhiều lứa tuổi khác nhau. 
Vượn là đổi tượng nghiên cứu của y 
học, được nuôi 
nhiều trong vườn 
thú. Mật, xương 
có giả trị dược liệu. 
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VƯỢN CÁO 
—__—_____DDDDD DJ 








Gồm nhiều loài sống 
trên đảo Ma-đa-ga-xca ở 
ngoài khơi bờ biển Đông Phi. Chúng là 
các động vật thuộc bộ Khi hầu hay Linh 
trưởng nguyên thủy. Bộ não của chúng 
nhỏ hơn não của khỉ và vượn. Nhiều loải 
vượn cáo ăn lá và trái cây, có loài sống 
chủ yếu dựa vào tre, nửa hoặc mật hoa, 
ấu trùng, sâu bọ... 
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Iing-taied leuữ  ——— 





Là một trong số 23 loài 
vượn cáo ở Ma-đa- -ga-xca. 
Đuôi của chúng dài, gồm 
nhiều khoang đen, trăng. 
Vượn cao đuôi vòng sông 
thành bầy đông tới 30 con. 
Vào buôi sáng, cả đàn 
thường năm sưởi năng, sau 
đo leo lên cây ăn hoa. Giữa 
khuỷu tay và cổ tay có một 
tuyên có mùi hôi đặc biệt. 
Mùi hôi của chúng thường 
để lại trên cành cây, cũng lä 
cách truyền tin cho đồng 
loại biêt sự có mặt của 
chúng ơ khu vực đó. 
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VƯỢN ĐEN 
blach gibbon 


Loài vượn cỏ thân hình thon 
nhỏ, chân tay dài, không có 
đuôi, cao khoảng 50 - 60cm. 
Con đực trưởng thành có bộ lông 

đen tuyển, con cái có lông màu 
vàng hoặc trắng đục, có đốm đen 
ở đỉnh đầu và ngực. Vượn đen đẻ 
2 năm 1 lứa, mỗi lứa † con. Vượn 
con có màu lông đen giồng. bô, lớn 
lên con cải chuyên màu giếng mẹ, 
còn con đực vân giữ nguyên màu 
sắc. Vượn đen sống trong các khu rừng nguyên sinh 
hay rừng giả trên đỉnh núi cao thuộc miền Bắc nước 
ta. Thức ăn chủ yếu là quả, lá cây, nõn cây, côn trùng 
vả trứng chim. 
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VƯỢN ĐEN MÁ TRĂNG 
(0fHle-cHoebed qibbon ————— 





Còn có tên là vượn đen bạc mà, cỏ 
nhiều đặc điểm giồng vượn đen chỉ khác 
nhau về hình thái. Con đực có bộ lông mảu 
đen, hai mã löõng mau trăng nổi với nhau 

bằng một vệt lông trắng dưới cằm. Con cái 
lõng mau vang thâm, lông quanh mặt tủa 
ngang, lông ở đỉnh đầu màu xám hoặc 
nâu đen. 
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VƯỢN ĐEN MÁ VÀNG 
\Welloo-cflieehed biach gibbon 





Ỉ Loài vượn nhỏ, cao 
khoang 40 - 50cm. Con 
đực có bộ lỏng đen, hai 
mả có 2 đảm lông màu 
vàng nhạt. Đỉnh đầu có 
đảm lõng dựng đưng như 
cái mảo. Trước ngực có 
đảm lông màu nâu. Con cải có bộ 
lông nhiều màu: lông ở lưng vả 
đùi vàng nhạt, lông ở ngực màu 
xám, trên đỉnh đầu có túm lông 
màu thâm. Vượn đen má vàng 
sống trong các khu rừng giả, 
rừng nguyên sinh trên đỉnh núi 
cao thuộc miền Trung nước ta. 
Thức ăn và sự sinh sản giỗng 
vươn đen. 






/ 
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XEN TÓC 


caprico1t beetle 


Gốm nhiều loài bọ cảnh 
cứng thuộc họ Xén tóc. 
Chúng thường có đôi rầu dài 
chia đốt, màu sắc rất phong 
phú, phân bố khắp thế giới. 
Xén tóc là sâu bọ biến thái 
hoàn toàn, vỏng đời trải qua 
4 giai đoạn: trứng, sâu non, 
nhộng (nhộng xén tóc thuộc 
loại nhộng trần) và cá thể 
trưởng thành. Âu trùng xén 
tóc thưởng đục gô của các 
cây lớn. 
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XÍT 


-= puinle 40110 len 





Loài chim lớn nhất trong họ Gà lôi nước, cao tới 
43cm. Bộ lông mảu đỏ tia pha xanh da trời. Da gốc 
mỏ và mỏ màu đỏ. Mảu chân hơi đỏ. Xít là loải định 
cư, rất phổ biến ở các vùng đầm lầy nước ngọt, ruộng 
lúa. Mùa sinh sản vào tháng 2 - 6. Tổ làm ở các bụi 
rậm, trong các đám co trôi nổi, mỗi lứa đẻ 3 - 7 trứng. 
Chim đực ấp trứng thay cho chim cái. Chim non mới 
nở mỏ màu đen nhạt. 
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YẾN 
a(oi/† 


Yến có rất nhiều loài khác nhau; chúng có thói 
quen dùng nước bọt của mình để xây tổ. Nước bọt 
được đem trộn với các vật liệu khác, khi khô quanh lại 
có độ cứng không kém gì đả. Mỗi loài yến dùng một 
loại vật liệu riêng gắn bằng nước bọt để xây tổ. Trong 
cả nhóm yến trên thế giới chỉ có hai loài yến làm tổ 
bằng nước bọt nguyên chất. Ở nước ta có loài xây tổ 
trên vách đá các hòn đảo ngoài khơi miền Nam Trung 
Bộ, đó là loài “yên hàng”. 
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YẾN CẰM TRẮNG 
—DDDDDDD———— liotae a0 








Loài chim nhỏ, chiều dài thân khoảng 15 cm, sải 
cánh rộng 35 cm. Yến cằm trắng là loài phổ biến ở 
phía Nam nước ta. Chúng thưởng làm tổ tập đoàn 
xung quanh các mái nhà ngói ở phia Nam Trung Bộ 
và Nam Bộ. Thức ăn là các loài sâu bọ nên yến cằm 
trắng là loài chim có ích cho nông nghiệp. 
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YÊN CỌ 
aä¿an pañ" á¿0† 





Yến cọ khả phổ biến ở miền Bắc nước ta. Chúng 
dùng các sợi cỏ mảnh đính lại với nhau băng nước 
bọt và cả chiếc tổ được gắn chặt vào mặt thăng đứng 
của tàu lá cọ hay lá cau. Hai quả trứng chim đẻ ra 
cũng được dán vảo thành tổ. Tàu lá có thể tha hồ 
đung đưa, lay động trước gió nhưng trứng và chim mẹ 

-đang ấp vẫn nằm yên trong tổ, không sợ rơi 
xuống đất. 





] THUÊ 
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YẾN ĐUÔI NHỌN HỌNG TRĂNG 
tofiite-breaatedl &tut, needle-tail 





Loài chim nhỏ, cao khoảng 20 cm nhưng sải cánh 
có thể rộng tới 50 cm, là loài bay khỏe, thân tròn, gốc 
cánh rộng. Đuôi vuông ngắn, các lông đuôi cứng. 
Thức ăn chủ yếu là các loài côn trùng. Là loài chim di 
cư nên ít gặp; thường phân bố ở vùng Đông Bắc và 
Nam Trung Bộ. Chúng thường bay lượn kiếm ăn trên 
các vùng rừng và đất rừng trống trải. Làm tổ tử tháng 
4- 5. 
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YẾN ĐUÔI NHỌN LƯNG BẠC 
siter-bacbed needl ciai 





Hinh dạng gần giống chim yến đuôi nhọn họng 
trắng, chỉ khác 2 điểm là họng tối mâu và cánh bị kẹp 
ở chỗ tiếp xúc với thân. Thường sống ở vùng đổi và 

_ rừng thuộc miền Đông Bác Bắc Bộ, Bắc và Trung 
Trung Bộ. Là loài sông định cư ít khi gặp ở Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ. Chúng ăn sâu bọ, thường bay 
lượn kiếm ăn trên các vùng trống trải và rừng thưa. 
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YẾN HÀNG 
CaITiel-dtcÚt 


Yến hàng có nhiều ở bờ biển nước 
ta, nhất là vùng Đà Năng, Nha Trang. 
Đầu cánh và đuôi mảu đen sẫm, mặt 
bụng nâu nhạt hơn mặt lưng, bên hông 
có một dai lông sáng khá rộng. Mắt 
mâu đen, mỏ màu đen. Yến hàng làm 
tổ gắn vào các vách đá trong hang. Tổ 
yến hàng được làm bằng nước bọt do 
chim mẹ tiết ra, gặp không khí thì đông 
rắn lại. Nước bọt được tích lũy hàng 
tháng trời mới đủ làm một chiếc tổ. Tổ 
yến hàng được thu hoạch lúc còn tươi, nghĩa là vào lúc tổ vừa 
mới hoàn thánh, là một món ăn quy được nhiều người tra thịch, 
gọi là yến sào. Tổ yến là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Yến 
hàng làm tổ từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Mỗi chim mẹ chỉ 
đe 1 - 2 trứng †1 lứa và đẻ từ thăng 3 đến tháng Fễ 

Thức ăn của yến NE «.. 
hàng là các côn trùng _ 
nhỏ bay trong không 
khi. Tuy sõng trên các 
đảo ở ngoài khơi, 
nhưng khi kiếm ăn, 
chúng lại vào đất liền. 
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YÊN HÔNG TRĂNG 
/ øork-tatted $0Ù/† 





Loài chim nhỏ, chiều dài thân khoảng 19cm, cánh 
dài, đuôi chẻ đôi khá sâu. Là loài chim định cư, phân 
bố khắp các vùng trong cả nước. Chúng thường bay 
lượn, kiếm ăn trên các vùng đất trống và rừng lên đến 
độ cao khoảng 2000m. Làm tổ tập đoàn từ tháng 4 
đến tháng 7. 
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YÊNG 


————— filÌ mụna, gracula 


Loải chim cảnh, nuôi lâu CÓ thể tập nói được tiếng 
người. Trong tự nhiên, yêng sông thành đôi hoặc đàn 
nhỏ 5 - 7 con. Chúng ưa sống ở rừng, các Sưởn nủi 
đá vôi co cây nhưng không quá cao. Làm tổ trong hốc 
cây, cách mặt đất 10 - 25m, hoặc trong các hốc cây 
Ở vách núi cheo leo. Thức ăn của yêng là các loại quả 
mềm. 


Ở miền Bắc nước ta, mủa sinh sản của yếng kéo 
dài từ tháng 5 đến tháng 7. Môi lửa yễng đẻ 3 trứng. 
Vỏ trứng màu xanh da trời, đôi khi có đôm nâu nhạt. 
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Chủ tịch HĐQT kiêm Tống Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUY THAO 
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Biên tập lần đầu cà tái bản : 
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Trình bày bìa - 
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Sửa bản ¡m : 
PHÒNG SỬA BÀI (NXBGD) 
Chế bản - 
BAN BIÊN TẬP THIẾT KẾ - MĨ THUẬT (NXBGD) 


TỪ ĐIỀN TRANH VỀ CÁC CON VẬT 
Mã số : 8T119t8 - GPH 
In 10.000 bản (0Ð: 11), khổ 11x18 cm, 
tại Cty In Văn Hoá Sài Gòn, số 754 Hàm Tử, 05-TP.HCM 
Số ĐKKH Xuất bản: 06-2008/GXB/108-2007/GD 
In xong và nộp !ưu chiểu thảng 04 năm 2008, 
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